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Chuong 1. NHUNG VAN DPE CO BAN VE CHIEN LUQC VA QUAN TRI
CHIEN LUQC

Muc tiéu:

- Giai thich dugc khai niém chién lugce,quan tri chién lugc; phan biét dugc chién lugc va
chinh sach.

- Phan tich duoc vai trd cua chién lugc, loi ich ctia quan tri chién lugc ddi v6i doanh
nghiép.

- Giai thich dugc nhiing ndi dung co ban ctia quan tri chién lugc.
1. CHIEN LUQC
1.1. Nhirng quan diém vé chién lwoc

- Thudt ngir “Chién lwgc” ding trong quan sy:

Thuét ngit “chién lugc” ban dau dugc dung trong quan su tir rat 1au.

’ Chién Iuoce 1a nghé thuét chi huy cé’c phuong tién Qé chién théng, do 1a ngh¢ thuat dé

chién dau & vi tri uu thé. Noi cach khac, chién lugc trong quan sy la ngh¢ thuat st dung binh lyc

trong tay cac chi huy cao cép dé xoay chuyén tinh thé, bién doi tinh trang so sanh luc lugng quin
su tir yéu thanh manh, tir bi dong sang chi dong dé chién thang ddi phuong.

Mot cach cu thé hon, thuat ngir “chién luge” véi tu cach 1a 1 tinh tir, 4m chi nhimg quyét
dinh, ké hoach, hoat dong, nhimg phuong tién quan trong déc biét c6 tac dung lam ban 1& xoay
chuyén tinh thé, tao sttc manh tong hop.

Nhu vy, trong linh vyc quan sy, thuat ngt chién lugc duge coi nhu mot nghé thuét chi
huy gianh thing loi trong cudc chién, né mang tinh nghe thuat nhiéu hon 1a tinh khoa hoc.

- Thudt ngir “Chién lwgc” ding trong kinh té :

Tu gitra the ki 20, thuat ngit “chién lugc” da duoc sit dung kha phd bién trong kinh té ¢ ca
binh dién kinh t& vi mé ciing nhu vi mo.

- Trén phuong dién quan ly vi mé: Chién luoc dung dé chi sy phat trién lau dai va toan
dién trén nhiéu linh vuc ctia nganh, dia phuong, lanh tho, qudc gia.

- Trén phuong dién quan ly vi mé: Chién luoc cling nhiam t&i su phat trién nhung gin voi
nhitng y d6 kinh doanh ctia mot to chtrc nhat dinh va thudng goi 1a chién lugc kinh doanh.

* Theo Alfred Chandler (DH Harvard): Chién luogc bao harq viéc 4n dinh cac muc tiéu co
ban, dai han cua doanh nghi€p, dong thoi lwa chon cach thic hay tién trinh hanh dong va phan b6
cac tai nguyén thict yéu dé thyc hién muyc ti€u lya chon.

* Theo William J Gluecl,z (N’ewq York): Chief:n lugc 12 mot ké hoach mang tinh théng nhét,
toan dién va phoi hop, duoc thiét ké dé bao dam rang cac muc ti€u co ban ctia doanh nghi¢p s€
duoc thuc hién.

* Theo Porter : Chién luogc 1a nghé thuat xay dung céc lgi thé canh tranh viing chic dé
phong thu.

* Theo General Ailleret: Chién lugc 1a nhitng con dudng, nhitng phuong tién van dung dé
dat t&1 muc tiéu da duge xac dinh thong qua nhirng chinh sach.

1.2. Pinh nghia chién lwogc



Chién luge 1a mot chuong trinh hanh dong téng quat: xac dinh cac muc ti€u dai han, co
ban ctia mdt doanh nghi¢p, Iya chon cac duong 161 hoat dong va cac chinh sach di€u hanh viéc
thu thap, sir dung va bo tri cac nguon luc, dé dat dugc cac muc ti€u cu thé, lam tdng strc manh
mot cach hiéu qua nhat va gianh dugc cac 1gi thé bén viing doi véi cac doi thu canh tranh khéc.

Chién lugc la phuong ti¢n dé dat toi nhitng muc tiéu dai han.

* Noi dung ctia Chién luge phai bao gom 3 van dé co ban

- T6 chtrc cua chung ta dang & dau?

- Chung ta mudn di dén dau?

- Lam cach nao dé dat dugc muc tiéu can dén?

Cai cbt 16i cua chién luge chinh 14 cac bién phap chién luoc huy dong ngudn luc thuc
hién muc ti€u, do chinh la cdc phuong an t61 uu dugc lya chon dé thuc thi Chién lugc. D6 chinh
la cach chdp thoi co, huy dong ngudn luc de théa man nhu cau cua khach hang, dong thoi tiép tuc
phat trién nguon luc doanh nghi¢p cho tuong lai, dat vi tri cacnhj tranh cao.

1.3. Muc dich va vai tro ciia chién hrge

Chién Iuoc kinh doanh ¢ ¥ nghia 16n khong nhitng ddi véi doanh nghiép ma con la vii
khi sic bén ctia nha quan tri. Piéu d6 duogc thé hién qua muc dich va vai tro cia chién lugc.
1.3.1. Muc dich cua chién lugc

- Thong qua 1 hé thong cac muc tiéu then chdt, cac bién phap chu yéu va cac chuong
trinh, chinh sach thuc thi dé phac hoa nén mdt birc tranh toan canh vé doanh nghiép trong twong
lai : Linh vyc kinh doanh, quy mo, vi thé, hinh anh, san pham, cong nghgé, thi truong ...

- Chién luge xac dinh khung dinh hudng cho cac nha quan 1y tu duy va hanh dong thong
nhat trong chi dao thyc hién.

- Co chién lugc doanh nghi¢p s€ cso co hdi nhanh nhét tiép can voi dinh cao cua suc
manh trén thuong trudng.

1.3.2. Vai tré cia chién lwgc

Trong nén kinh t¢é thi trudng c6 canh tranh gay git, mot doanh nghiép muén thanh cong
phéai c6 mdt chién luge. Diéu d6 c6 nghia la nha quan tri doanh nghiép phai nam dugc xu thé
dang thay doi trén thi truong, tim ra dugc nuhngx nhén td then chdt cho thanh cong, biét khai
thac nhirng wu thé ctia doanh nghiép, nhan thitc dugc nhirng diém y€u cua doanh nghiép, hiéu
duoc doi thu canh tranh, mong muodn ctia khach hang, biét céh ti€p can véi thi truong, tir do dua
ra nhiing quyét dinh day sang tao dé trién khai them hodc cat gidm bdt hoat dong & nhitng thoi
diém va dia ban nhat dinh.

Nhiing cb géng trén 1a nham dua ra mét chién luoc tdi wu, né co tac dung cu thé dén cac
chirc nang co ban cua kinh doanh la:

- Cung cép cho doanh nghiép mot phuong hudng kinh doanh cu thé, c6 hiéu qua, 1am kim
chi nam cho moi hoat dong chirc nang cuia doanhnghiép. Gilip cho doanh nghiép phat huy dugc
loi thé canh tranh,ting cudng sttc manh cho doanh nghiép, phat trién thém thi phan.

- Gitip cho doanh nghiép han ché dugc nyhiing bét tric rii ro dén muc thap nhat, tao diéu
kién cho doanh nghiép kinh doanh 6n dinh lau dai va phat trién khong nging.

1.4. Mot s6 khai niém lién quan dén chién lwoc
1.4.1. Tam nhin chién lugc (Vision)
“Tam nhin chién lwoc la mot hinh dnh, tiéu chudn, hinh twong déc ddo va Iy twéng trong
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twong lai, la nhitng diéu DN nén dat t6i hodc tré thanh.”

1.4.2. Nhiém vu kinh doanh (Str ménh — Mission)

‘]\{hiém vu duoc hiéu la ‘ll’ do ton tai, ¥ nghfa~cda sw ton tqi va hoat dong cua DN. Sw
mang thé hi¢n ro hon nhitng niém tin va nhitng chi ddn hudng t6i tam nhin da dwoc xdac dinh va
thwong dwoc thé hién dudi dang ban tuyén bo vé sir mang ciia DN ™.

DN ton tai nham muc dich gi?

St mang cia DN ¢6 muc tiéu duy nhat nham phan biét DN nay véi DN khac (san pham,
thi truong, cong nghé, ...). St mang 1a co s& quan trong cho yiéc lga chon dung dan cac muc
tiéu va cac chién lugc cua DN, sir mang gitp tao lap va cung c6 hinh anh DN trude xa hoi ciing
nhu tao ra sy hap dan doi voi cac doi tuong cd lién quan.

1.4.3. Muc tiéu chién lgc

Muc tiéu ghién lugc 1a nhiing trang thai, nhﬁ:ng,ccf)t mdc, nhiing ti€u thic cu thé ma mot

doanh nghiép mudn dat dugc trong khoang thoi gian nhat dinh.

Muc tié}l chiéq lugc nham chuyén héa tAm nhin va st mang cua DN thanh cac muyc ti€u

thuc hién cu the, c6 thé do ludong duoc.”

Tam nhin — S& ménh — Muc tiéu

1.4.4. Chinh sdach

Chinh sach bao gdm nhiing nguyén tic chi dao, nhimg phuong phap, qui tac, thu tuc, hinh
thire va nhimg cong viéc hanh chinh dugc thiét 1ap dé hd tro va thuc day cong viéc theo nhiing
muc tiéu da dé ra. Céac chinh sach 1a cac cong cu cho viéc thyc thi chién luoc.

Chinh séch 1a phuong tién dé dat dugc cac muc tiéu ngén han.

. Chinh sach
Chién lugc » Muc tiéu

1.4.5. Pon vi kinh doanh chién lwgc SBU hay strategic business unit 12 mot khai niém cin ban
cua quan tri, quan tri chién Iugc. Moi don vi kinh doanh dugc xay dung khac nhau va dinh vi trén
cac so sanh cac mo hinh, cac ma tran khac nhau.

Pon vi kinh doanh chién lugc 14 mot don vi kinh doanh riéng 1¢ hodc trén mat tap hop cac nganh
kinh doanh c¢6 lien quan (cdp san pham — thi trueong), c6 dong gop vao su thanh cong cua doanh
nghiép, co thé dugc hoach dinh riéng biét véi cac phan con lai cua doanh nghiép, c6 mot tap hop
cac doi thu canh tranh trén mdt thi truong xac dinh.

1.4.6. Co hoi/ thich thire, diém manh/ diém yéu

a. Co hji/Thdch thire: khuynh hudng & sy kién khach quan ctia méi truong c6 anh huong dén
DN trong tuong lai.

Co hgi 1a mot linh vuc nhu cau cua khach hang ma doanh nghiép c6 thé thuc hién viée
dap g mot cach co 1ai ¢ do.

Thdch thire 13 mot nguy co do mot xu thé hodc mot su phét trién khong c6 1oi, co thé
dan t6i1 thiét hai cho doanh thu hay lgi nhuan ctia doanh nghiép néu khong c6 cac bién phép
bao vé.

b. Thé manh va diém yéu bén trong cua DN 13 nhitng hoat dong c6 thé kiém soat duoc trong
ndi bo DN. N 1a cac linh vuc ma doanh nghi¢p da va dang thuc hién tot (thé manh) hoac kém
(diém yeu).


http://vi.wikipedia.org/wiki/Ma_tr%E1%BA%ADn

2. CAC CAP CHIEN LUQC VA CAC LOAI CHIEN LUQC
2.1. Cac cép chién lwgc
Trudce day, nguoi ta thuong phan hé théng chién lugc trong mot cong ty thanh ba cip:
- Chién lugc cip cong ty (Corporate strategy).
- Chién lugc cip don vi kinh doanh (Strategic Business Unit — SBU).
- Chién luoc cip chirc ning ( Functional strategy).

Hién nay, véi xu the toan cau hoa, nhiéu cong ty nhanh chong dua hoat dong cia minh
vuot ra khoi bién gidi qudc gia va nguoi ta noi téi mot cap chién luge thir tu:

- Chién lugc toan cau(Global strategy).

2.1.1. Chién lugc cip cong ty

Chién lugc cap cong ty (chién luoc tf}ng’thé/chién luge chung) hudng to1 cac muyc tiéu co
ban dai han trong pham vi ctia ca cong ty. O cap nay, chién lugc phai tra 161 dugc cac cau hot:
Céc hoat dong nao c6 thé giup cong ty dat dugc kha nang sinh 1oi cyc dai, gitip cong ty ton tai va
phat trién?. Vi vy c6 vo s6 chién luoc & cap cong ty véi nhimng tén goi khac nhau, moi tac gia co
thé phén loai, goi tén theo cach riéng cua minh.Theo Fred R.David, chién luge cap cong ty co thé
phan thanh 14 loai co ban: Ket hop vé phia trudc, ket hop vé phia sau, két hop theo chiéu ngang,
tham nhép thi truong, phat tr1en thi truong, phat trién san pham da dang héa hoat dong ddng tam,
da dang hoa hoat dong két nbi, da dang hoa hoat dong theo chiéu ngang, lién doanh, thu hep hoat
dong, cat bo hoat dong, thanh 1y, téng hop. Trong do, mdi loai chién lugc vira néu lai bao gdm
nhiéu hoat dong cu thé. Vi du nhu: Chién luge tham nhép thi truong co thé gom gia tang luc
lugng ban hang, tang chi phi quang cao, tién hanh cac hoat dong khuyén mai...dé gia ting thi
phan trong mot khu vuc dia 1y.

2.1.2. Chién lwgc cip don vi kinh doanh (SBU)

Chién lugc cip don vi kinh doanh (goi tat 1a chié'r} luge kinh doanh) lién quan dén cach
thirc canh tranh thanh cong trén cac thi truong cu thé. Chién luge kinh doanh bao gom céach thirc
canh tranh ma t6 chure lya chon, cach thirc t0 S:hﬁ'C dinh vi trén thi truong de 7dat du(j~c loi thé canh
tranh va cac chién lugc dinh khac nhau c6 thé sir dung trong boi canh cu thé cia moi nganh. The
Michael Porter c6 ba chién lugc canh tranh tong quat: Chién luge chi phi thap, chién luge khac
biét hoa san pham va chién lugc tap trung vao mot phan khuc thi truong nhat dinh.

2.1.3. Chién lwgc cip chirc ning

Chién luoc cép churc nang hay con goi la chién luge hoat dong, 1a chién lugc cua cac bd
phén chirc nang (san xuat, marketing, tai chinh, nghién ctru va phat trién...). Céc chién lugc nay
gitp hoan thién, nang cao hiéu qua hoat dong trong pham vi cong ty, do dé giup cac chién lugc
kinh doanh, chién lugc cap cong ty thuc hién mot cach hiru higu.

. Pé khong ngimg nang cao kha nang canh tranh, hi¢u qua hoat dong cta cong ty dap ng
yéu cau cua khéch hang, cua thi truong, can xay dung hé thong céc chién lugc hoan thién hoat
dong cua cong ty ¢ cac bo phan chirc nang.

2.1.4. Chién lwgc toan ciu
) Pé tham nhdp va canh tranh trong mdi truong toan cau, cac cong ty cd thé sir dung 4
chién lugc co ban sau:

- Chién luoc da qubc gia

- Chién luoc quéc té

- Chién luoc toan cau



- Chién lugc xuyén qudc gia.
2.2. Cic loai chién lwge

‘ Chién luoc tong quat 1a cac phuong an ,Chié'n lugc khac nhau cta chuong trinh hanh dong
nham hi¢n thyc hod nhi€ém vu va muyc ti€u Chién lugc ctia doanh nghiép.
) Tuy tqheo muc ti€éu ‘Eéng trudng ma doanh nghi¢p céd thé lya chon mot trong s6 cac loai
Chién lugc tong quat chu yéu sau :
2.2.1. Chién lwgc ting trwéng tip trung (Chién lwoc phdt trién chuyén siu)

La Chién luoc tap trung moi nd luc va co hoi dé phat trién cac §én phérr} hién co trén
nhimg thi truong hién c6 bang cach tang cudng chuyén mén hod, phat trién thi phén va gia tang
doanh s0, lg1 nhuan.

Chién lugc ting trudng tap trung dugc trién khai theo 3 hudng Chién lugc cu thé sau:

a. Chién lwgc tham nhdp thi truong

~ Khong lam thay dbi bat ky yéu té cAu thanh nao, ma chi nhfim tang thi phan cia cac san
pham, dich vu hién c6 trén thi truong hién c6 bang nhiing n6 lyc ti€p thi manh mé va hiéu qua
hon.

Vi du: bé tang doanh s6 ban xe BMW tai Viét Nam, Euro Autocho ra rpét T;'ung tam dich
vu xe BMW da qua su dung, v6i muc ti€éu cham séc khach hér}g mot cach tot nhat. Tai déy, s
cung cap cac dich vu: nhan ky gui trung bay xe BMW, cung cap dich vu gia tri gia tang, doi xe
BMW cii lay xe mdi, kiém tra chat lugngva phat hanh phiéu danh gié chat lugng xe BMW.

* Bién phap ap dung:

- Tang s nhan vién ban hang.

- Tang cuong cac hoat dong quang céo.

- Béy manh cac hoat dong khuyén mai.

* Muc dich:

- Tang s6 luong hang hoa mdi lan mua.

- Sir dung hang nhiéu hon va thuong xuyén hon véi san pham, dich vu cta doanh nghiép.
* Piéu kién van dung:

- Nhu céu thi trudng van con ting, chua bio hoa.

- Téc d6 tang dan sé nhanh hon tdc d6 ting chi phi marketing.

- C6 thé tiét kiém chi phi do ting quy mé va chuyén moén hoa dé tao wu thé canh tranh.

- Thi phén ctia cac ddi thu canh tranh dang giam sut.

b. Chién lwoc phdt trién thi truong

La chién luoc tim kiém sy ting truong bang cach md rong sy tham gia cua cic san pham
hién c6 vao nhiing khu vuc thi truong, khach hang mai.

Vi du: Ngan hang Déu ftu va Phat triéen VN m¢ van phong dai dién tai Campuchia, cung
voi cong ty Phuong Nam gop von thanh 1ap Cong ty ¢6 phan Dau tu va Phat trién 100% von VN
tai Campuchia. Vietnam Airlines tham gia dau tu vao linh vuc hang khéng Campuchia, cing véi
cac doi tac cua ban gop von thanh lap Hang Hang khong quéc gia Campuchia — Cambodia
AngkorAir. Saigontourist s¢ mua 5 khach san ¢ nu6e ngoai, dén cudi ndm 2009 s€ ket thuc
sthrong vu mua khach san & Francisco, California, Hoa Ky, tiép d6 s€ dam phan mua khéch sané
Tokyo, Berlin, Hong Kong, Maxcova.



* Muc dich:
- Tim kiém co hoi mo rong thi truong.
- Tiép tuc gia ting quy mo san xuét.
- Thu hut nhitng khach hang str dung maéi
* Piéu kién van dung:
- Doanh nghiép c6 hé théng kénh phan phdi nang dong hiéu qua.
- C6 nhiéu kha ning tham nhap thi trudng méi (vén, nhan luc).
- Khach hang dang c6 su chuyén hudng so thich va danh gia
- Doanh nghiép van con thira ning luc san xuat
c. Chién lwgc phdt trién sin phim
La chién luoc ting trudng trén co s¢ phat trién cac san pham moi, cai tién cac san pham

hién c6 dé khai thac manh mé& va hiéu qua hon thi truong hién co ctia doanh nghiép. N6 doi hoi
phai ¢ nhitng chi phi thoa dang cho hoat dong nghién ctru va phat trién san pham.

‘ Vi du: Trong giai doan cyc ky kho khan, khung hoang tai chinh va suy thoai kinh té toan
cau, thi truong dia 6c dong bang, Cong ty TNHH LD Phu My Hung da ap dung chién lugc phat
trién san pham, dua ra dong san pham doc dao, chat luong cao va da thanh cong ruc r6. Tur thang
1 d&én thang 3 nim 2009, cong ty cong bd du an Riverside Residence — mét dia danh thanh thé
ven song, v&i vi tri tuyét dep, khong gian song 1y tuong, th1et ké dep, hién dai, gia ca va tién do
thanh toan hop 1y, uy tin va trinh d6 quan ly chung cu cao cap chuyén nghiép. Tt ca nhimg diéu
d6 da giap cong ty thanh cong ngoan muc, qua ba dot mé ban di ban hét ngay 100% san pham
cia du an (hon 600 can ho). Phat huy thanh qua dat duoc, thang 7 va 8 nam 2009, cong ty tiep
tuc cong bo dy an Riverpark Residence — cong dong hién dai ven song do cong ty Axel Korn
Architektur (Duc) thiét ke, voi kién trac ki€u Chéu Au, tan dung wu thé hai mat thién nhién, tién
nghi day du, dy 4n da thu hat duge déng dao khach hang va trong dot mé ban thir nhat da ban het
nagy 100% san pham cong bo.

* Muc dich:
- Ciing ¢b va giit viing thi truong truyén thong,
- Tao lap co cdu chung loai san pham thich hop, ¢6 kha niang canh tranh thi truong .
- P6i méi co cau khach hang va thi trudng
* Diéu kién dp dung:
- Doanh nghiép c6 kha nang manh vé nghién ctru va phat trién.
- San pham c6 chu ky ngan, toc do d6i méi cong nghé cao.
- P6i thi canh tranh c6 su chuyén hudng dau tu hodc kinh doanh linh vyc méi.

Tom lai loi thé ciia Chién luge ting trudng tap trung cho phép doanh nghiép tap hop moi
ngudn luc cta doanh nghiép vao cac hoat dong s¢ truong va truyén théng ctia minh dé tap trung
khai thac cac diém manh, phat trién quy mé kinh doanh trén co sé vu tién chuyén mon hoa san
xuat va d6i méi cong nghé san pham, dich vu.

2.2.2. Chién lwgc phat trién hoi nhap

La chién lugc phat trién doanh nghiép trén co s thiét 1ap va md rong mdi quan hé lién két
véi cac trung gian va doi thu canh tranh trong mét so linh vye nhat dinh.

Phat trién hoi nhép thuong dugce trién khai theo 3 hudng cu thé sau :
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a. Chién lwoc hi nhip phia trén (ngwoc chiéu/ vé phia sau)

La Chién luge tim kiém sy tang truong bang cach ting qu}{én s0 htrutham nhép va thu hat
nhimg nguoi cung cap (cac yeu td dau vao cua doanh nghi€p) dé cai thién doanh s0, loi nhuan
hodc ki€ém soat thi truong cung img nguyén vat licu.

* Dieu kién ap dung:

- Ap luc cta cac nha cung (mg con qua cao.

- Nganh kinh doanh ¢6 yéu cau phat trién cong nghé cao, chu ky d6i méi ngén.

- Doaph nghi¢p c6 du tiém luc dé mo rong thém cac hoat dong kinh doanh mot cach da
dang trén nhi€u chirc mang khac nhau.

- Doanh nghiép c6 yéu cau dic thu vé nguyén lidu dé san xuat nhiing san pham riéng doc
dao.

b. Chién lwgc hi nhip bén dwdi (thudn chiéu/vé phia truéc)

La chién luoc tim kiém su tang truong trén co so' thdm nhap va thu hat nhing trung gian
phén phoi va tiéu thy san phdm cua doanh nghiép (yeu t6 dau ra). Nhuong quyén thuong mai 1a
mot phuong phap hi€u qua giupthuc hién thanh cong chién lugc nay.

* Piéu kién ap dung:

- Hé thdng phan phdi hién tai chua hop Iy va hiéu qua.

- Céc trung gian phan phdi c6 wu thé va c6 muc loi nhuén bién té qua cao.

- Su canh tranh trong tiéu thu gitta cac d6i thu kha gay git.

- Doanh nghi¢p c6 nhiéu tiém luc dé mo rong chuc nang va hoat dong ctia minh trén thi
truong.

c. Chién lwgc hoi nhip ngang

La chién lugc nham ting quén sO hiru hodc su kiém soat ciia cong ty ddi véi cac dbi thu
canh tranh nham phan chia thi phan va ki€m soat thi truong kinh doanh. Hién nay, mét trong
nhimg khuynh huéng néi bat trong quan tri chién lugce la st dung hoi nhap ngang nhu mot chién
luge tang truong. Su hop nhat, mua lai va chiém quyén kiém soat ddi thui canh tranh cho phép

ting qui mo, ting trao doi cic ngudn tai nguyén va ning luc, din dén ting hiéu qua san xut kinh
doanh.

Vi du: Thang 7/2009, giita Volkswagen — hang xe hoi 16n nhat Chau Au va Porsche —
hang xe thé thao noi tiéng cua Puc da dat duoc théa thuan Porsche d@)ng v ban mdt nira hoat
dong kinh doanh 6 t6 cho Volkwagenvéi gia 4 ty Euro, déng ¥ sap nhap v4i Volkwagen, qué
trinh sap nhap du kién s& hoan tit vao nam 2011. Thang 4/2009, Cong ty cong nghé thong tin
Oracle Corp ciaMy dat duoc théa thudn mua Sun Microsystems inc, nha cung cAp may chu
chuyén dung cho cac tap doan va phan mém thoi dai internetcho cic mang thong tin dién tir, v6i
gia 7,4 ty USD. Tai Viét Nam, nam 2006, Cong ty Lién doanh Nha may Bia Viét nam da mua lai
Nha may bBia Poster’s vai gia tri 105 tricu USD;Nam 2007, Daichi Mutal life mau lai 100% gia
tri s& hitu cua Bao Minh CMG, Qantas mua lai 30% sd& hitu cua Pacific Airlines voi gia 50 tri¢u
USD; HSBCmua 15%cb ph?m cua Techcombank véi gia tri 33,7 tri¢u USD...

* Diéu kién dp dung:
- Nhu céu thi trudng 6n dinh, it dot bién.
- Quy mo thi truong du 16n va chua bao hoa.
- Doanh nghiép c6 tiém luc vé tai chinh va thi truong
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2.2.3. Chién lwgc phdt trién da dang héa (Chién lwgc mé ring hoat dpng)

La Chién lugc tging trudng dya trén su thay giéi mét cach co ban vé cong ngh¢, san phém,
linh vuc kinh doanh nham tao 1ap nhiing cap san pham — thi trudng mai cho doanh nghiép.

C6 thé da hoa theo cac hudng sau:

a. Pa dang hod dong tim

La Chién luoc ting truong trén co so dau tur va phat trién nhing san pham, dich vu méi
huong dén nhimg khach hang, thi truong moi, nhung nhimg san pham, dich vu méi nay co su
lién hé mat thiét véi cong ngh¢ san xuat san pham, dich vy hi¢n c6 va hé thong marketing hién c6
cua doanh nghiép.

~Vi du: Bé lam tan bang trén thi truong 6 td6 Viét Nam, cac nha sép Xuét liép tuc gioi thiéu
cac mau xe mdi. Cuoi thang 2/2009, Toyota Viét Nam gidi thi¢u mau xe thé thao da dung
Fortuner voi hai phién ban Fortuner G (dong co dau) va Fortuner V (dong co xang). Thang
3/2009, Ford Viét Nan} gidi thi¢u mau xe Ford Everest 2009. Gitra thang 4/2009 Mercedes-Benz
Viét Nam gidi thi¢u mau xe SUV moi1 GLK. Honda Viét Nam gidi thi€u Phién ban dac biét Civic
Do Habanero hién dai va day an tugng.
* Piéu kién dp dung:

- Canh tranh trong nganh c6 toc d¢ tang truong chdm hodc on dinh.

- San phém mdi c6 kha nang hd tro cho san phém hién tai vé gia, doanh s6, san phém, chi
phi.

- San pham hién tai bit dau budc vao thdi ky bdo hoa hodc suy thoéi.

- Linh vuc kinh doanh ctia doanh nghiép c6 tinh thoi vu cao.

b. Da dang hod ngang

La chién lugc ting truong trén co s dau tu va phat trién nhimg san pham, dich vu moi
hoan toan khac v6i nhiing san pham, dich vu hién c6 cua doanh nghiép v€ cong ngh¢ san xuat,
muc dich st dung nhung van cung linh vuc kinh doanh va hé thong phan phoi, maketing hién co.

Vi du: Thang 2/2009, hdng ché tao mdy tinh ndi tiéng Acer da chinh thic tién vao thi
truong dién thoai di dong voi viéc cong bo 8 mau “DTDD thong minh” ¢6 tinh nang truy cap
internet, dong thoi c6 kha nang xtr Iy va bd nhé 1on.

Cong ty CO phan Sira Viét Nam (Vinamilk) dau tu gan 20 triéu USD dé xdy dung nha
mdy ca phé tai Binh Duong. Nha may c6 cong suat 1500 ’tén/ném, dién tich 60.000 m?, dugc
trang bi mot day chuyén san xuat ca phé khép kin, s€ san xuat 3 san pham chinh 1a ca phé hoa tan
3 trong 1, ca phé den hoa tan, ca phé sira hoa tan.

* Diéu kién dp dung:

- San phérn méi 6 thé hd trg, khic phuc tinh thoi vu ctia san phérn hién cé.

- Linh vuc kinh doanh c¢é tl:nh canh tranh cao vé cong ngheé, tbc d6 ddi méi cong ngh¢
nhanh hira hen kha nang tang thi phan.

- Hé thong kénh phan phi va marketing hiéu qua.

- C6 tiém lyc vé nghién ctru va phat trién
c. Pa dang hod hén hop(két khéi)

La Chién luoc ting trudng dua trén su déi moi va mé rong hang loat nhitng san phém,
dich vu méi hoan toan khéc biét véi nhitng san pham, dich vu hién c6 ciia doanh nghiép vé cong



nghé san xuat, linh vuc kinh doanh,’déi tugng khach hang voi mot hé théng cac chuong trinh
phan phoi, dinh gia, quang céo, khuyén mai hoan toan d6i mai.

Chién lugc nay thuong dugce sir dung nhiam tang quy mo6 va thi phan nhanh chéng, khic
phuc nhiing khiém khuyet va co thé vuot ra khoi bé tac hién tai. Tuy nhién n6 doi héi chi phi 16n,
nhiéu riii ro vi ¢6 sy d6i méi rat co ban trong san xuat va quan 1y tiéu thy.

Vi du: Tap doan Dau khi Viét Nam va Tap doan Cong nghiép Than va Khoang san Viét
Nam da ky thoa thuan hop tac trén nhi€u linh vyc nhu: cung hop tac dau tu tham do va khai thac
cac md than & Thai Binh, tim co hoi khai thac cac mo than & nud ngoai, nhap khau than dé cung
cap cho cac nha may nhi¢t dién chay bang than, tot chire cong ty van tai than, kinh doanh bat
dong san, xay dung cang va phat trién cac co s¢ ha tang khéc, hop tac trong linh vyc tai chinh,
ngan hang, bao hiém, chiing khoan.
* Piéu kién dp dung:

- Doanh s va loi nhuan doanh nghiép dang giam sut.

- Thi truong hién tai da bao hoa, nhiéu thach thuc.

- Doanh nghiép dimg trudc nhimg co hdi méi vé wu dai dau tu, chuyén giao cong nghé. ..

- Doanh nghiép c6 ddi ngii quan tri ndng dong, nhay bén.
2.2.4. Mjt sé chién lwoc khic
a. Chién lwoc lién doanh

La chién luoc phat trién duoc st dung khi hai hay nhiéu céng ty thanh 14p nén mot cong
ty thir ba (ddc 1ap vai cac cong ty me) nham muc dich khai thac mdt co hdi nao do.

Vi du: Cong ty Acecook Viét Nam vira hop tac v6i Tap doanKirin (Nat Ban) dé thanh 1ap
Cong ty nudce giai khat Kirin Acecook Viét nam. Theo thoa thuan lien doanh, cong ty nay s€ dau
tu 60 tricu USD dé xay dung nha may san xuat nudc gidi khat tai Binh Duong. Dong san pham
dau tién cua cong ty la loai nudc gidi khat cd nguon goc thi€én nhién pha them sita mang thuong
hiéu Latte. Thang 7/2009 cong ty chinh thirc gidi thi¢u vao thi truong Viét Namnhan hang Jcha —
tra xanh pha cach tur Nhat Ban. Diém dac biét can luu y, vé mat quan ly chat lugng cong ty ap
dung cong ngh¢ va phuong phap quan ly tir Kirin Baverage Nhét Ban (cong ty me), san pham

dugc quan ly chat ché tir nguyén liéu dau vao, trong sudt qua trinh san xuét, dong goi, cho dén
khi ra thanh pham, va cung cap cho khach hang.

Trong diéu kién toan cau héa, cac hinh thic lien doanh, lien két, hop dong hop tac kinh
doanhdugc str dung ngay cang nhiéu, boi chiing cho phép cac cong ty cai tién hé thong thong tin,
phat trién quan hé hop tac, sir dung c6 hiéu qua ngudn von va cong nghé dé phat trién san pham
moi, thi truong méi, mé rong hoat dong trén toan cau, giam duogc nhiéu rii ro.

b. Chién lwgc thu hep hoat dong kinh doanh

Chién luoc thu hep hoat dong xay ra khi mot cong ty to chir lai/ ciing ¢6 hoat dong thong
qua viéc cat gidm bat chi phi va tai san nham ctru van tinh thé bé tac va suy giam, tap trung hon
cho viéc cling cO nhitng nang lyc dac biét co ban ciia doanh nghiép. Tuy theo mirc d9 thu hep ma
lua chon Chién luoc cu thé sau:

- Cit giam chi phi hién tai.

- Rat b6t dau tu, loai bdo mot sd linh vuc kém hiéu qua: ban di mot bd phan/ mot chi
nhanh/ mét phan cong ty hoat dong khong c6 1ai hodc doi hoi quéa nhiéu von, hoac khéng phu hop
v6i cac hoat dong chung ctia cong ty dé tdng von cho cac hoat dong khac.



- Thanh 1y tai san: 12 ban di tat ca tai san cua cong ty ting phan mot voi gid tri thuc cta
chung. Thanh 1y 13 viéc lam chip nhan thit bai, vi vay vé mit inh cam c6 the gap kho khan khi
phai ap dung chién lugc nay. Tuy nhién ngimg hoat dong con tét hon phai tiép tuc chiu thua 15
nhing khoan tién qua 16n.

Trong thoi ky den t6i, khung hoang tai chinh va suy thoai kinh té toan cau, khéng con con
duong nao khac, nhidu cong ty, tdp doan di phai lua chon thu hep, cit giam, thanh 1y hodc tham
chi tuyén bd pha san. Thang 1/2009, ba tap doan ban 1¢ khong 16 ciia Chau Au da lan luot cong
bd cac ké hoach cat giam viéc lam va dau tu, cu thé: Metro AG cua Puc s& giam 15000viéc lam
trong hé théng toan cau, Burberry ctia Anh cét giam dau tu 35 triéu bang, trong d6 cit giam 540
viéc 1am tai Anh va Tdy Ban Nha; X5 ctia Nga cit giam 1 ty USD vén dau tu. Thang 4/2009,
Swiss Re, cong ty tai bio hiém 16n nhét thé gisi tuyén b cit gam 1000 viéc 1am trong 12 thang
t6i. Nam 2009 — tuyén bd phé san hang xe 16n nhit nude My - General Motors (GM). Mac du da
nha dugc khoan ctru trg 16n tir chinh phu, nhung GM van khong thé guong ndi, tinh dén thang
2/2009, GM da phai déng cira 14 nha may & My, cham dut hop dong voi 2000 nha phan phdi, cit
g1am47000 nhan vién,trong d6 c6 20.000 nhan vién & My. Ngay 1/6/2009, GM ndp don pha san.
Toa an lien bang My vira thong qua viéc ban cac tai san cia GM cho GM moi. Tur khi nop don
xin pha san den dau thang 7/2009, GM d3 nhan dugc khoang 10-11 ty USD dé giai quyét chuyén
pha san. So tién con lai khoang 20 ty USD — GM sé& nhan duoc vao cudi nam nay. Khoang 50ty
USD tir tién tai ciia nha nudce s& duge chuyén thanh ¢ phiéu cia cong ty GM méi.Hé qua tit yéu
cua sy kién nay, lien doanh New United Manufachturing (NUMMI) tru s¢ dat tai California, con
dé cua hai hing 6 t6 khong 10 trén thé giéi — GM va Toyota, s& cham dut hoat dong sau 25 nim
tdn tai.

c. Chién lwgc hon hop

Trong thuc té, c6 nhiéu cong ty khong ap dung doc 1ap timg chién lugce, ma theo dudi hai
hay nhiéu chién lugc cing lac, lua chon nay dugc goi la chién Iuoc hdn hop. Nhung Iya chon bao
nhiéu chién lugc, nhitng chién luoc cu thé nao can duoc ap dung két hop v6i nhau trong timg giai
doan cy thé , 1a bai toan khong don gian. Néu chon qua nhiéu chién lugc, vuot qua kha nang thuc
hién ctia cong ty, thi s& gy phan tac dung, cong ty c6 thé gip nhiing rui ro rat 16n.

Bang 1.1. Tong hop cdc logi chién lwoc tong qudt cap doanh nghiép.

Logi Chién lwgc tong | Chién lugc by phgn | Ngi dung va bién | Diéu kign dp dung
quat phap Chién luoc

1. Thim nhgp thi |- Ting cuong cac nd |- Nhu clu thudng

trwong (San pham | luc Marketing chua bao hoa, tiét

hién co — thi truong kiém chi phi tang loi

i hién co) ) - Tiép can va phat the. .

Chién lwge  tang | 2. Phdt trién thi | trign khach hang moi. |- Kénh phan  phoi

truwéong tap trung

(Méi quan hé doanh
nghiép — Khach hang )

trwong (San pham
hién c6 thi truong
moi)

3. Phdt trién sdn
pham (San pham méi
— thi truong hién c6)

- Cai tién san pham,
dich vu hién c6 phu
hop s¢ thich.

nang dong, khach
hang chuyén doi so
thich.

- Sdn pham cai tién ho
tro sdn pham hién tai.
- Lot thé v€ cong
nghé.
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Chién lwgc phat trién
hoi nhip (Moi quan
hé Doanh nghiép —
Trung gian va doi thii)

1. Hoa nhdp bén trén
(Doanh nghiép — Nha
cung Ung)

2. Hoa nhdp bén
dwdi (Doanh nghiép —
Nha phan phoi)

3. Hoa nhdp ngang
(Doanh nghi¢p — Doi
thu)

- Sat nhap hodc gia
tang lgi ich cho nha
cung rng NVL.

- Sat nhap hodc gia
tang loi ich cho céc
trung gian phén phdi
va Marketing.

- Lién két va thoa hiép
vo1 cac doi thu canh
tranh.

- Ap lyc nha cung tng
cao, DN c¢6 tién luc va
yéu ciu riéng vé NVL
cung ung.

- Kénh phan phdi
chua thich hop, su
canh tranh thuong gay
git, trung gian co uu
thé va muc loi nhuan
qué cao.

- Nhu ciu thuong 6n
dinh, canh tranh it gay
git, doanh nghiép co
tiém luc tai chinh.

Chién lwogc phit trién
da dang hod (Hoat
déng dau tw ciia doanh
nghiép)

1. Pa dang hod dong
tdm (San pham moi
cung cong nghé san
pham hién co).

2. Da dang hoad
ngang (San pham
moi khac san pham
hién c0)

3. Da dgng hoa hén
hop (San pham moi
linh vuc moi)

- Pau tu va phat trién
san pham moi trén
nén san pham hi¢n co.

- Nghién ctru va phat
trién cong nghé méi
trong linh vuc hién
tai.

- Huéng dén linh vuc
kinh doanh, khach
hang ma&i

- San pham hién c6
bat dau bdo hao, cob
tinh thoi vu cao, canh
tranh khong gay gat.

- San pham méi khic
phuc tinh thoi vy,
thuong canh tranh
cong nghé cao, hé
théng phan phéi va
Marketing thich hop.

- Thi truong hién tai
bdo hoa, nhiéu co hoi
d6i méi.

3. QUAN TRI CHIEN LUQC
3.1. Cac khai ni¢m quan tri chién lugc

C6 nhiéu tac gia nghién ctru v€ chién lugc, nén cling c6 nhicéu tac gia viét vé quan tri

chién lugc v6i nhimg cach trinh bay khac nhau.

Trong giai doan dau ciia qué trinh hinh thanh va phat trién 1y thuyét quan tri chién lugc,
nguoi ta da tirng xem chién lugc 13 ké hoach dai han, 1a bd phan hop thanh trong h¢ théng Kké
hoach cua td chirc va vi vay chi nhén manh dén churc nang hoach dinh chién Iuwgce.Luc béy gio,
khi n6i dén quan tri chién lugc nguoi ta thuong dung cum tir ¢ chién luoc va chinh sach kinh
doanh” va dinh nghia 1a “tap hop cac quyét dinh...”, chir chua chu trong dén qua trinh, dén chudi
cac hoat dong khép kin dé thuc hién ddy du cac chic ning quan tri trong quan tri chién lugc. Sau
day la mot s6 dinh nghia quan tri chién lugc theo khuynh hudéng nay:

- Quan tri Chién lugc 1a qué trinh quan 1y theo dubi cac chirc nang, nhiém vu cua mot td
chtrc d6 véi moi truong kinh doanh.
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- Quan tri Chién lugc 1a su tAp hop cac quyét dinh va hanh dong quan 1y nhdm bao dam
su thanh cong 1au dai cho t6 chuec.

- Quan tri chién luge 13 su tap hop céc quyét dinh va bién phap hanh dong dan dén viéc
hoach dinh va thuc hién cac muc ti€u then chot cua to chire.

- Quan tri Chién luoc 1a mot qua trinh lién tuc, bat dau tir viec nghién ctru moi trudng
hién tai va du bédo tuong lai, trén co s& do thiét 1ap cac muc tiéu then chot cua té chirc; dong thoi
dua ra, thuc hién va kiém tra vi¢c thuc hién cac quy€t dinh nham dat duwgc muc tiéu do trong
nhiing diéu kién moi truong nhat dinh cua t6 chue.

- Quan tri Chién luge duge coi nhe mot khoa hoc va nghé thuat thiét 1ap muc tiéu va
quyét dinh, t6 chuc thuc hién va kiém tra, danh gia cac quyét dinh c6 lién quan dén nhi€u chuc
nang khac nhau, cho phép doanh nghi¢p hudng téi tiép can va dat dugc nhitng muc tiéu de ra
trong mot khoang thoi gian nhat dinh.

Trong dinh nghia trén cho thay quan tri chién lugc tap trung vao viéc hop nhat viéc quan
tri, tiép thi, tai chinh ké toan, san xuat, nghién ctru phat trién va cac hé thong sthong tin, cac linh
vuc kinh doanh dé dat duoc thanh cong cua td chure.

Quan tri chién lugc vira 1a khoa hoc, déng thoi 1a mot nghé thuat vé hoach dinh, t6 chuc
thuc hi¢n va danh gié cac chién lugc. Hoac quan tri chién lugc 1a qua trinh hoach dinh, xay dung,
thuc thi va danh gia chién lugc.

Nhu vay trong qua trinh phat trién cua minh, khai niém quan tri chién luoc da dugec mo
rong rat nhidu. Néu nhu ¢ giai doan dau, quyét dinh chién luge dugc thue hién mot lan cho mot
khoang thoi gian dai va né 1a cong viéc ctia nha quan tri cip cao, thi hién nay, qua trinh quan tri
chién lugc 1a qud trinh thudong xuyén, lien tuc va doi hoi sy tham gia cua tat ca moi thanh vién
trong to chuec.

3.2. Loi ich va han ché cia quan tri chién lwgc
3.2.1. Loi ich ciia qudn tri chién lwoc

“Mot quoc gia, mot t6 chirc khéng cé chién e
Ciing giong nhw mot con tau khéng cé banh lai, khéng biét sé di vé dau”

Quén tri Chién luge 1a didu kién tién quyét va cong cu hitu hiéu gitp tao nén thanh céng
cho doanh nghiép vi:

- Gitp doanh nghip xac dinh mét cach lau dai va 6n dinh muc dich va huéng di cua
minh. Giup nguoi lanh dao biét tap trung tam tri va nguén lyc vao nhirng hoat dong then chét va
chinh y€u d¢€ tao dong luc phat trién chung.

- Ludn dat su phét trién cua doanh nghi€p trong mdt mdi truong kinh doanh day bién
dong va thach thuc, ludn phai nghién ciru cac yéu té tac dong cia moi truong dé phat hién kip
thoi nhitng co hdi va de doa bao dam sy thich nghi va linh hoat trong quan 1y.

- La co so dé trién khai va phan ‘pé cac pguén lyc cua doanh nghiép mot cach dung hudng
va hiéu qud. Bao ddm sy ké thura va thong nhat hanh dgf)ng cua tat ca cac bg phan, don vi, \{é ca
nhan trong doanh nghiép. Chinh vi vy, Quan tri Chién lugc khong nhimg khéng han ché ma
nguoc lai khang dinh su can thiét phai 1ap ké hoach dai han trong cong tdc quan 1y va diéu hanh
doanh nghiép.

3.2.2. Nhirng han ché ciia qudn tri chién luwgc
Trong vi¢c Quan tri Chién luoc doanh nghi€p van co thé gap phai nhiing nhuoc diém, han

A

ché.
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- Can nhiéu thoi gian va cong sirc cho viée thiét 1ap.
- D& bj ctng nhéc do 4n dinh thanh vin ban.
- Kho khan va sai sét rong du bao moi truong dai han.
- Cong tac thyc thi va kiém tra chién luoc chua duoc dong bo va twong xtimg véi yéu cau.
3.3. CAc giai doan ciia qua trinh quan tri chién lwgc
Qua trinh quan tri chién lugc bao gém 3 giai doan:
- Hoach dinh chién luoc.
- Thyec thi chién luoc.
- Kiém tra chién lugc.
3.3.1. Giai doan hoach dinh chién lwgc (con goi la ldp ké hoach chién heoc, xdy dung chién
luoc)
’ La qua trinh x4c dinh nhiém vu va muc vtiéu kinh doanh nhﬁm phat ,hién nhiing Qiém manh
— yéu bén trong, co hdi — rui ro tr bén ngoai, dé lya chon madt chién lugc toi vu thay thé.

(1) | Chtc nang nhiém vu Chi ra vai trd, ban chit va noi dung
co ban cua doanh nghi¢p

(2) | banh gia moi truong Chi ra ban chét ciia viéc danh gia méi truong
}?a;h bén noai bén ngoai, ndi dung va cac cong cu danh gia
n
chién , cr A \ . Ay 2z cr A1 A A (s .y
lwoc (3) | Danh gia moi truong Ban chat danh gid ndi bg, cong tdc danh gia
- bén trong cac mat hoat dong chinh cua cong ty

(4) | Phan tich va lya chon Str dung cac mod hinh, két hop danh gia dil’,lh
chién luoc tinh va dinh lugng, chon ra mét mé hinh chién
lugce hop 1y cho cong ty.

Hinh 1.1. M6 hinh cac budc cong viéc trong giai doan hoach dinh chién luoc.

- Xac dinh nhiém vu (st ménh) va cac muc tiéu chu yéu:

Budc dau tién cua qua trinh quan trj chién lugc 1 x4c dinh st ménh va cac muc tiéu chi
yéu cua to chirc. St ménh va muc tiéu chi yéu cua to chirc cung cap mdt boi canh dé xay dung
cac chién luoc.

St ménh trinh bay 1y do ton tai cta t6 chic va chi ra n6 s& lam gi. Vi du, s& ménh cta
mot hang hang khong quoc gia c6 thé dap ting nhu cau di lai toc do cao cho khéach hang véi gia
ca hop ly. Tuong tu, st ménh cuia Yahoo! c6 thé 1a “lién két moi nguoi téi bat ky ai va bat cr
dicu gi”.

Céc muc tiéu chu yeu xac dinh nhirng gi ma t chirc hy vong dap tng trong pham vi trung
va dai han. Hau hét cac t6 chiic theo dudi loi nhudn, myc tiéu dat dugc nang luc vuot troi chlem
vi tri hang d4u. Cac myc tiéu thir nhi 14 cdc myc tiéu ma cong ty xét thay can thiét néu ho mudn
dat dén nang luc vuot troi.

Nhitng muc tiéu rat thiét yéu cho su thanh cong ciia to chire, vi chung chi ra chleu hudng,
giiip do danh gia, tao ra nang lyong, cho thay nhiing wu tién, cho phép hoptac va cung clp co s
cho viéc 1ap ké hoach mot cach hiéu qua, cho viéc to chirc, khuyén khich va kiém soat cac hoat
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dong. Cac muc tiéu nén co tinh thach thirc, c6 thé do ludng duoc, phu hop, hop 1y va rd rang.
Trong moQt cong ty co nhiéu bd phén, cic muc ti€u nén dugc thiét 1ap cho toan cong ty va cho mdi
bd phan..

- Phan tich cac yéu té méi trudng bén ngoai:

B0 phén thir hai cta qua trinh quan tri chién luoc 1a phan tich méi trudng hoat dong bén
ngoai to chte. Myc tiéu cua phan tich bén ngoai la nhan thirc cac co hdi tir méi truong ma doanh
nghiép nén nam bét, ddng thoi 13 nhimg nguy co cling tir moi trudng dem lai, c6 thé gay ra nhimg
thach thirc cho cong ty, ma n6 can phai tranh.

Rét nhiéu t6 chirc di ton tai duoc chii yéu 14 do ho dd nhan ra va nim bét 1y nhitng co
hoi. Cong ty san xudt may tinh c4 nhan Hays (Hays Microcomputer Products — HMP) di nim
duoc thoi co vang trong thdp nién 1980. Chi 1a mdtcong ty tu nhan nho bé ¢ Atlanta (My), HMP
ngay nay da danh duoc t61 70% thi phan thi trudng ban 1¢ Modem (mot thiét bi ngoai vi dung dé
nbi cic may tinh ca nhan voa mang internet hodc dung cho cic muc dich truyén dir lidu khéc).

- Phan tich méi truong bén trong:

Phan tich bén trong 1a by phan thtr ba cua qua trinh quan tri chién luoc, nham tim ra
nhimng diém manh, diém yéu cua t6 chirc. Céc to chirc nd luc theo dudi nhimg chién lugc tan
dung nhitng diém manh bén trong va cai thién nhitng diém yéu.

- Phan tich va lua chon Chién lugc tdi wu.

) Phan viéc tiép theo 1a xac dinh ra cac phuong an chién }uqc ung V(')’i" cac fiiém manh, diém
yeu, co hdi, de doa da xac dinh cua cong ty. Su so sanh cac diém manh, di€m yéu, co h(f)i,’de doa
thuong dugc goi 1a phan tich SWOT.Muc dich cua phan tich SWQT la nhan dién cac chién luoc
ma no6 didnhj hudéng, tao sy phu hop hay twong xing gitta cac nguén lyc va kha néng cta cong ty
vGi nhu cau cua moi truong trong do cong ty dang hoat dong. Theo cac truong phai hién dai cua
quan tri chién lugc, giai doan nay cantién xa hon nira vao viéc nhén thire 6 ban chat vi thé canh
tranh trén co stro phén tich dé tim ra nhimng nguon luc, kha niang va ning luc ¢t 16i 1am co so
cho vi€c phét trién céc lya chon chién lugc.

Trong giai doan nay c6 thé sir dung nhing cong cu phan tich sau:
- Ma tran danh gia cac yéu td bén ngoai (EFE).
- Ma tran dénh gia cac yéu t6 bén trong (IFE).
- Ma tran danh gia hoat dong va vi tri Chién lugc (SPACE).
- Ma tran nhom tu van Boston (BCG).
- Ma tran ké hoach Chién lugc dinh lugng (QSPM).

T6 chirc phai danh gia nhiéu phuong an tuong g vdi cac kha nang co thé dat duoc myc
tiéu chinh. Cac phuong an chién luoc duoc tao ra co thé bao gom & cap don vi kinh doanh, cap
churc nang, cap cong ty hay cac chién lugc toan cau cho phép t6n tai mot cach t6t nhét theih hop
v6i su thay ddi nahnh chong ctia moi truong canh tranh toan cau nhu 1a mot dic diém cta hau hét
cac nganh hién dai.

Vi doanh nghiép luén bi han ché bai cac nguén luc nén phai lya chon mdt Chién lugc hop
1y nhét, lién quan dén nhimng yéu t6 sdng con ctia doanh nghiép : san phim, céng nghé, thi
truong, ngudn tai nguyén, cac lién d6i... trong mot thoi gian dai cua tu:0'ng lai.

Giai doan hoach dinh la giai doan quan trong ¢ y nghia quyét dinh toan bo tién trinh
Quan tri Chién luge. No doi hoi cac nha Chién lugc phai két hop giita truc giac phan doan voi
phan tich hé thong s6 lidu trong viéc dua ra va lya chon cac phuong an Chién luge thay thé.
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3.3.2. Giai doan thwc thi chién lwgc

bay la giai doan h:‘ml~1 dong cua Quél} tri Chjén luoc. Dé trién khai t,hl.,l’(‘: Qién Chién lugc
da duoc luc chon vao thuc tién kinh doanh, can co ké hoach hanh dong cu thé vé t0 chirc, nhan su
va kinh phi thich hop .. . dé c6 thé huy dong va su dung t6i da moi ngudn luc bén trong va bén
ngoai ctia t6 chirc, tao thanh strc manh téng hop va ddng bo hudng téi muyc tiéu chung thong nhat.

Ba hoat dong co ban cua thyec thi la:
- Thiét 1ap cac muc tiéu hang nam.
- Xay dung cac chinh sach thuc hién.
- Phan phdi cac ngudn tai nguyén.
DAy la giai doan kho khan nhat va phitc tap nhat, no doi hoi tinh ky luat, sy tan tuy va dirc
hy sinh ctia moi cé nhan trong to chirc.
Thach thie cua viée thyc thi la kha nang kich thich va thac day cac nhan vién lam viéc
voi long tu hao va nhiét tinh hudng téi cac muc ti€u chung then chot.
3.3.3. Giai doan kiém tra va dinh gid chién lwoc
Déy la giai doan cudi cung cua qu:%n tri chién hrrqc., Tét ca cac chién lugc 'EhIIC hién dat két
qua cao thap déu tuy thugc vao su thay doi cua cac yeu t6 moi truong. Vi vay can tap trung vao
cac van dé:
- Xem xét lai cac yéu t 1a co s& cho chién luge hién tai.
- Po ludng thanh tich va két qua dat duoc.
- Thuc hién cac hoat dong diéu chinh.
Pénh gia chién lugc 1a can thiét bat budc vi su t,hénI} cong hién tai khong thé bao dam su
thanh cong ¢ tuong lai. Sy thanh cong luén tao ra cac van dé moi khac, vi vay phai ¢ sy xem xét
va diéu chinh lién tuc, kip thoi.

Bdng 1.2. Cdc giai doan va cdc hoat ddng trong quadn tri chién lwoc.

Hoach dinh Thuc hi¢n nghién Két hop truc gia Pua ra quyét
Chién luoc clru » Va phan tich » dinh
Thuec thi R v A N , , R £ N
Chién lwoc : Thiét 1ap muc tiéu Dé ra cac chinh Phan phdi nguon
) Hang nam » sach »| tai nguyén
Panh gia — — —
Chién lwoc : Xgm xet lai cac Do luong két qua Thuc hién diéu
) Yéu to > » chinh
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3.4. M6 hinh tong quat quan tri chién lwoc
La m6 hinh biéu hién méi lién hé giita cac giai doan va cac hoat dong chu yéu cua qua
trinh Quaén tri Chién lugce. N6 thé hién mot phuong phap khoa hoc 16gic va thuc tién trong viéc

hinh thanh, thuc thi va ddnh gi4 mot Chién lugc nhit dinh coa t6
chuc.
v v | \ 4 E
Phén tich Thiét lap ' | Xay dung !
bén ngoai muc tiéu : muc tiéu i
xac dinh Chién luoc E ngan han l
co hoi —de (dai han) : (hang ndm) !
doa : i
A A | E
v E E v
Nhan thtr, L A \ | Phan Do luong va
chirc ning, Phat trién i phoi céc danh gia,
nhiém vu, chure nang, ! nguon diéu chinh
Chién luge > nhiém vu g ! tai Chién lugc
hién tai (sir ménh) i nguyén
7y I i ; 7y .
Nhan thirc, i i | |
chirc nang, i . | l
shiérm v, Liya chon | Déracic | :
Chién luge o e | | chinh sich i i
hién tai o1 . | thuc hién : :
7y 3 i A i i
i Thong tin phan hoi i
Hinh thanh Chién lugc Danh gia Chién
Iuoc

Hinh 1.2. M6 hinh quan tri chién luoc.

* M6t s6 nhan t6 anh huong dén qua trinh thiét 1ap chién luoc :
- Qui md cua to chre.
- Hinh thirc Quan tri (phong cach quan tri).
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- Tinh phuc tap cia moi truong.
- Tinh phic tap cta qua trinh san xuét.
- Ban chat ciia vin dé phat sinh.
- Muc dich cua hé théng ké hoach, ké toan.
Doanh nghiép nén chu dong va nd luc tao anh hudng, du doan trudc va tao ra moi truong
thich hop hon 1a chi phan tng thy dong voi nhimg sy kién thay d6i ciia moi truong. Can suy
nghi: Ho dang ¢ dau cung v6i doanh nghiép, ho mudn gi voi cuong vi doanh nghiép, can thuc

hién cac chuong trinh, chinh sach nén dé tir noi dang dtng dén duoc noi ma ho mong mudn trong
thoi gian hop 1y.
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CAU HOI ON TAP
1. Chién luoc 13 gi? Trinh bay hiéu biét cua anh/chi vé& van dé nay va cac khai niém c6 lién quan.

2. Vi sao kinh doanh trong nén kinh té thj truong cac doanh nghiép phai co chién luoc kinh
doanh ?

3. Céc cép chién lugc? Chién lugc cap cong ty? Chién lugc cAp don vi kinh doanh? Chién lugc
cap chuc nang? Chién lugc toan cau?
4. Cac loai chién lugc? Trinh bay hiéu biét cua an}}/chi vé 14 loai chi,é'n lwvoc co ban & cép cong ty
theo quan diém cua Fred R.David, cho vi du cu thé cho tirng loai chién lugc.
5. Quan tri chién luoc 1a gi?
6. Tom tit nhimng noi dung co ban cua qua trinh quan tri chién lugc ? Trinh bay séu hon vé timg
gia doan: Hoach dinh chién lugc, thuc hién chién lugc va danh gia chién lugc.
7. Y nghia ctia quan tri chién luoc?
BAI TAP THAO LUAN
Bai 1:
Lap cac nhém tur 5 dén 10 sinh vién, thao luan, chon mot cong tydé tién hanh nghién ctru.
Bude 1:

Phén cong cac thanh vién cua nhom di thyc té tai cong ty ma nhom da chon dé thu thap cac sd
lidu tai liéu can thiét, hodc thu thap cac so liéu thr cap tir thu vién, trén mang, trén co s¢ d6 phan
tich va viét bao cdo giéi thiéu tong quan vé cong ty, tam nhin, st ménh, gia tri cbt 13i cia cong ty.

Budc 2:
Phan tich moi truong bén ngoai cua cong ty. (Bai tap chuong 3)
Budc 3:
Phan tich moi truong bén trong cua cong ty (Bai tap chuong 4)
Budc 4:
Hoach dinh chién lugc cho cong ty. (bai tip chuong 4)
Hoan thién bai tép l6n cia nhom, trong do trinh bay toan by qua trinh va két qua hoach dinh
chién luge cho cong ty ma nhom dé nghién ciru. Trinh bay két qua nghién ctru trude 16p (bang
power point), hoan thién bai vict, ndp cho giang vién dé tinh diém qua trinh cho ca nhém (kem
theo bang nhan xét danh gia vé mirc d¢ dong gop cua céc thanh vién).
Bai 2:
Cong ty ché bién thity san T.A trong giai doan 2001-2010 chi kinh doanh mét san pham duuy
nhat la tom dong lanh, san pham dugc xuat sang thi truong Nhét Ban va Hoa Ky thong quacacdoi
tac nhap khau & nudc ngoai. Trong giai doan nay, cong ty thu mua tém cta cac ho nuéi tom &
dong bang song CuuLong dé chébién, nén ngudn nguyén liéu khong on dinh, anh huong dén ké
hoach xuat khau. Trudc nhitng bién dong ciia tinh hinh méi, trong giai doan 2011-2020, cong ty
quye¢t dinh:

1. Xay dung cac xi nghiép nudi tém va ca dé 6n dinh nguén nguyén liéu dau vao.

2. Thjé't 1ap cac kénh ban hang ¢ thi truong ndi dia thong qua cac siéu thi va ctra hang thuc

pham.
3. Tich cuc tham gia cac hoi chg quoc sté va trong nude dé ddy manh xuat khau.
Pua san pham tuoi séng vao kinh doanh noi dia
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5. Séan xuét thém mot sb san phém moi: Tom lan bot, Tom hop , ca vién...
Mua lai xi nghiép san xuét bao bi phuc vu déng goi san phadm va ban cho cac cong ty ché
bien thuy san khac.
7. Apv dung mé hinh quan 1y thong tin truy xuat ngudn gdc thiy san dé co thé xuit khau san
pham sang nhiing thi truong kho tinh.
8. Pua san pham vao thi trudng méi: Cong hoa lien bang Pirc, Nga, Ucraina va Ai Cép.
9. Cung cp hang cho Metro Viét Nam dé xuat khau ra thi trudng thé gi6i.
Hay cho biét nhitng hoat dong cong ty T.A thuc hiénthudc cac loai chién lugc nao? Giai thich
vi sao T.A lai Iya chon cac chién lugc d6. Viét mot bai thu hoach dai 2 trang kho A4 vé van dé
nay.
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Chuong 2. XAC PINH NHIEM VU (SU MENH) VA MUC TIEU
CHIEN LUQC

Muc tiéu:

- Giai thich dugc khai niém tam nhin, s ménh, muc tiéu.

- Biét cach xéac dinh tdm nhin, s& ménh muc tiéu cho t6 chirc.

- Giai thich dugc cac ddi tuong hitu quan ctia doanh nghiép.
1. TAM NHIN (VIEN CANH ) VA SU MENH

Trong mdi truong day bién dong, dé ton tai mdi to chirc can mot kha ning thich tmg, diéu
do bao ham viéc nd can cé mot hat nhan dugc bao toan, ben virng. Hat nhan d6 dugc t1nh loc tur
td chitc nd trd thanh mot‘tam nhin (vién canh). Co thé viét thanh ,m(,)t ban tuyén bd ylen canh
chinh thirc, hodc khong céan phai c6 ban tuyén bd nhu vay, song tat ca cac to chic can c6 mot
vién canh dé két noi cac bén hiru quan, dé lam chuan muc cho cac hanh xu, va dé bic¢u 16 diéu
quan trong cong ty 1a gi?

Bén tuyén bd tam nhin va st ménh cong ty, nhu 14 chi thi then chdt dau tién vé cach thic
mot cong ty nhm nhan nghla vu vOi bén hu’u quan. Muc dich cua tuyén bd st ménh 1a thiét lap
cac nguyén tic hudéng dan cho viée 1am quyét dinh chién lugc.

Tam nhin
(Vision)

—

St ménh
(Mission)

Pich/Muc tiéu
(Goal/objective
)

Do luwong thuc thi
(Performance
indicator)

1.1. TAm nhin chién lwge — Vision (Vién canh)

Tam nhin chién lugc (Vién canh) thé hién cac mong mudn, khat vong cao nhét, khai quat
nhat ma to chirc muon dat dugc. Ciing c6 thé coi tam nhinla ban do duong cua té chirc/ cong ty,
trong do6 thé hién dich dén trong twong lai ( 5 ndm, 10 ndm, 20 nam hodc lau hon nira) va con
duong ma to chure s€ di d¢ dén dugc diém dich da dinh. No6i cach khac, tam nhin chién lugc 1a vé
1€n birc tranh cta dich déncung nhiing 1y do, cach thic dé di dén do.

Xac dinh va tuyén bd tdm nhin co vai trd ddc biét quan trong, bai né tap trung ky vong
cua moi ngudi trong t6 chirec va dong vién moi nd lyc cua to6 chie dé dat dugc cac muc dich, su
nghiép va ly tuong cao ca.
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Theo JamesCollins va Jerry Porrans (1996), ciu triic cua ban Tuyén bd Tam nhin chién
lugc thuong gdm hai phan chinh:

Tu tudng cbt 161 (Core ideology).

Hinh dung vé twong lai (Envisioned future).

Hinh dungtrong la
-Muc tiéu lom, thach thirc
vata o BHAG

-M6 taWong Lai

Tu tiimg ot 15
-Céc gia

cot16i
~Cic mpe dicloL
16i

Tu tudng cbt 161 xac dinh déc tinh lau dai cua to chire, dac tinh nay c6 tinh nhat quan, bén
virng, vuot trén cac chu ky séngcta san pham hay thi truong, cac dot pha cong nghé, cac phong
cach quan ly va ca nhan cac nha lanh dao. Tu tudng cot 16i bao gdm: Cac gia tri cbt 16i va muc
dich c6t 161. Cac gia tri cbt 151 1a cac nguyén tac nguyén 1y nén tang va bén vimng cta to chirc.
Con muc dich cdt 18i thé hién 1y do dé t6 chtc ton tai.

Vi du: Hé tu tuong cbt 16i cua HP: “Su ton trong sau sdc danh cho ca nhan, mot sy cong
hién cho chit lugng va sw tin cdy, mét sy cam két vé trach nhiém véi cong dong, va mot quan
niém rang cong ty nay ton tai 1a dé dem lai nhiéu dong gop ky thudt cho su tién bo va phuc loi
cua nhan loai”.

Céc gia tri cdt 151 ciia Walt Disney la: “Tri tuong tudng va loi cho sirc khoa con nguoi”,
nhimg thr nay khong xuét phat tir nhu cau thi trudng ma tir niém tin noi tai cua nguoi sang 1ap
rang: ngudi ta phai nudi dudng tri tugng tuong va loi ich cho stc khda con nguoi va chi vay thoi.

Hinh dung vé tuong lai gdm muc tiéu thach thircva cac mo ta sinh dong vé nhiing gi ma
muc tiéu can dat dugc. Trong d6, muc tiéu théch thire 1a muc tiéu Lén,Thach thiec va Tao
bao(BHAG — Big, Hairy, Audacious Goal) la phan rat quan trong.

Dé c6 mot Ban tuyén bd tim nhin hiéu quéa can cha ¥ mot sd nguyén tic co ban:

i - Sinh dong:vé mot burc traph vé hinh dang cta cong ty, vi tri thi truong ma n6 mong doi
dé c6 thé dinh hudng tot cho cac no lyc hién tai cia quan tri.

- Pinh huéng: chi ra con duong va noi dén, loai hinh kinh doanh va chién lugc sz‘ip tdi cua
cong ty.

- Trong tam:du muc cu thé dé cung cap cho nha quan 1y nhitng su hudng dan cho viéc ra
quyét dinh va phan b6 nguon luc

- Linh hoat:c6 kha ning thay d6i néu nhu cac sy kién va tinh hudng thay doi.

- Kha thi: ndm trong pham vi nhiing gi cong ty c6 thé mong doi mot cach hop 1y dé dat
dugc trong khoang thoi gian do.

- Thém mudn:nd hép dan loi ich 1au dai cua cac stakeholders va dic biét la cac co dong,
nhan vién va khach hang cua cong ty.

- D& dang d¢ truyén dat: ¢6 thé giai thich it hon 10 phat va tot nhat c6 thé phat biéu thanh
mot cau sologan don gian, dé nhé. Vi du Tam nhin cia Henry Ford “ Chiéc 6 t6 ¢ moi gara”.

* Nhirng thiéu sot thuong gip trong tuyén bd tam nhin ciia cong ty:
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- Su thiéu cu thé: vé noi ma cong ty mudn dén hoic loai hinh cong ty mudn hinh thanh.

- Sy mo hd : khong cung cip su chi din c6 hay khong hodc cach ma quan tri dy dinh thay
doi trong tam cda cac san pham, thi truong, khach hang va cong nghé cua cong ty.

- Thiéu sirc manh dong vién.

- Khong phan biét: ¢6 thé tng dung cho bit ky cong ty nao.

- Qua tu tin: cho réng 1a di dau thé gibi, tdt nhat, su lva chon dau tién cia khach hang...

- Qué chung chung: khéng giup dé nhan dang hoat dong kinh doanh hodc nganh cong
nghi¢p can thuc hién trong tuong lai.

- Qua rong: n6 khong thuc su chi ra nhitng co hdi quan trong ma quan trj can liwa chon dé
theo dudi

Vi du: Tuyén bd tam nhin:

- Microsoft ; “Mang quyén lyc dén cho moi nguoi thong qua phan mém tuyét voi—bat
ky thoi gian nao, bat ky noi nao, va trén bat ky thiét bi nao.”

- Intel: “Tam nhin cua ching ta: dat dén mot ty may tinh duoc két ndi khap thé gisi, hang
triéu may chu, va hang ngan ty d6 la vé thuong mai dién tor. St mang cot 161 cta Intel hién nay
la tr¢ thanh mdt nha cung cap céac khoi thiét bi lam san (building block supplier) cho hé thong
kinh t€ Internet va thuc day cac nd lyc dé lam cho Internet tr¢ nén hitu ich hon. Sy két noi 1a hién
tai. Noi mot cach day du hon st mang cua ching ta la gip dé mo rong nang lyc ti€ém tang cua
cong nghé¢ nén tang mdy tinh ca nhan va Internet...cho dén nay chung ta chi mdi ching kién
budc dau cia sy phat trién cac cong nghé ky thuat s6”

1.2. Stt ménh (Mision)

Chtrc ning nhiém vu hay st ménh cta doanh nghiép 13 mot ban tuyén bd co gia trj 1au dai
v€ muc dich, n6 gitp phan bi¢t cong ty nay véi cong ty khac. Nhitng tuyén bd nhu vaycon duoc
goi 1a nhiing triét Iy kinh doanh, nhitng nguyén tac kinh doanh, nhitng niém tin cua cong ty.

Ban st ménh tuyén bd “ly do ton tai” cua cong ty. Theo Drucker, ban tuyén bd su ménh
kinh doanh trd 161 cau hdi:”Cong viéc kinh doanh cta chiing ta la gi?” “Chung ta can phai lam gi/
lam nhu thé nao dé dat tuyén bo tam nhin?”

Trong thyc té, cac thuat ngir sir ménh va tim nhin d6i khi duoc str dung 1an 19n, c6 cong

ty chi tuyén bd tam nhin khong tuyén bd sir ménh va nguogc lai, co cong ty lai chi tuyén bd muc
dich.

* Noi dung ban thuyét minh vé chirc ning — nhiém vu doanh nghiép can bao gdm nhing
ndi dung sau:

- Khach hang tiéu thu cua doanh nghiép 1a ai?

- San pham va dich vu cung cap 1a gi?

- Thi truong cua doanh nghiép & dau?

- Doanh nghiép coi trong van d& k¥ thuat - cong nghé san xuit nhiéu hay it?

- Méi quan tim ctia doanh nghiép dén su phat trién va kha nang sinh 10i ctia doanh nghiép
nhu thé nao?

- Triét 1y kinh doanh (niém tin va wu tién): diéu gi 1a niém tin co ban, 1a nguyén vong, 1a
gia tri va lacéc uu tién trict ly kinh doanh cua doanh nghiép?

- Ty danh gia vé nhitng nan lyc ddc biét, vu thé canh tranh cua doanh nghiép la gi?
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- Doanh nghi€p quan tam dén viéc xay dung hinh anh tt dep ctia doanh nghiép trudc
cong chung nhu thé nao?

_- Nhing thanh vién trong doanh nghiép duoc huong nhiing quyén loi gi vé vat chit va ca
tinh than?
* Khi xay dung ban thuyét minh can tap trung tra 161 nhitng cau hoéi chu yéu:

- Chting ta la ai?

- Chung ta phuc vu ai?

- Ching ta tdn tai vi muc dich nao?

- Nhitng van dé co ban nao dang dit ra?

- Ta can cb gang dat duogc cai gi?

- Céi gi lam cho ta khéc biét, djc dao?

* Vai trd ctia ban tuyén bd st ménh: Ban tuyén bd NVKD cta DN cho phép :

- Phan bi¢t DN nay véi DN khéc.

- Khuén kho dé danh gia cac hoat dong hién thoi ciing nhu trong twong lai cia DN.

- Lua chon dung dén cac muc tiéu & chién luoc cia DN.

- Tao lap va cung ¢6 hinh anh cua DN trudc cong ching xa hoi, dong thoi tao ra sy hap
dan doi véi cac doi tugng lién quan.
2. XAC PINH MUC TIEU CHIEN LUQC
2.1. Khai niém va yéu ciu ciia muc tiéu
2.1.1. Khdi niém
~ Muc ti€u la cac chuan dich, 1a cac thanh qua mong doi ma doanh nghiép phén déu, theo
duoi dat dugc trong mot twong lai nhat dinh khi thye hién Chién lugec.

Viéc xac dinh dung cac muc tiéu c6 ¥ nghia rat quan trong dbi véi su thanh cong cua
doanh nghiép, vi cac myc ti€u chi ra phuong hudng phat trién, danh gia két quadat dugc, cho thdy
nhimg wu tién phan bo ngudn luc, hop tac phét trién, cung cap co s¢ dé 1ap ké hoach mot cach
hiéu qua.

Muc tiéu duoc dé ra xudt phat tir sit ménh cua doanh nghiép nhung né phai dugc biéu thi
mot cach rd rang va cu thé hon, phit hop voi nhitng diéu kién, hoan canh bén ngoai, bén trong ma
doanh nghiép dang dbi dién, dong thoi phai dap ing dugc nhitng nguyén vong, mong mudn cua
cac bén lién quan dén hoat dong ciia doanh nghiép.

- Muc tiéu chién luoc thudng ¢ thoi han thuc hién kha dai, cho nén né thuong tring véi
muc tiéu dai han. va thudong c6 thoi gian khoang 2, 5, 10 nam tr¢ 1én.

- Muc tiéu Chién lugc dai han nén tap trung vao nhiing Vép dé 16m , then chdt cta, doanh
nghiép nhu: thi phén, vi thé canh tranh, mirc 11 nhuén, nang suat, cong ngh¢, trach nhiém véi
cong chtrc cong ty, c6 dong, xa hoi .....

.- Trén co s¢ do, can phan chia va cu thé hoa thanh nhiing muc tiéu ngan han cho timg
thoi ky nhat dinh, thuong tr mdt ndm trd xuong, nham tung budc thuc hién muc ti€u dai han.
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Str ménh
cua doanh nghiép

(2)

Hoan canh bén ngoai
chién luogc

3
() (1)l

Hoan canh bén trong
chién lugc

(4)

Céac mong muon
cua céc bén lién quan

2.1.2. Cic yéu cau khi xdc dinh muc tiéu

- Muc giéu phai cu thé, qéu bac dic trung ctia moi nganh, linh vuc. phai chi rd thoi gian
thuc hién va két qua cudi cung can dat dugc.

- Muyc tiéu phai linh hoat va thich ung dugc véi su thay ddi ciia moi truong.

- Muc tiéu phé}i co kha qéng do luong duoc (lgé cd muc tiéu dinh tinh va dinh lugng) dé
lam co s& cho viée trién khai, kiém tra va danh gia chién lugc.

- Muyc ti€u phai c6 tinh hién thuc va thach thirc vuon 1€n cua toan danh nghiép.

- Muyc tiéu phai c6 tinh nhat quan va ké thira.

- Muyc tiéu phai dap tng dugc mong mudn va doi hoi ciia cac bén cé lién quan.

Noéi mot cach ngan gon, muc tiéu phai SMART (S — Specific (thuc tién), M — Mesuarable
(do luong dugc), A — Assignable (phan dinh 10 rang, thé hién dugc trong tam), R — Realistic (kha
thi, nhung phai c6 tinh thach thire), T — Timely (c6 thoi han).
2.2. Céc thanh phan anh huwéng dén muc tiéu chién lwoc
a. Chii s¢ hitu ciia doanh nghiép: ngudi quan 1y phai chiu trach nhiém vé hoat dong kinh doanh
ctia doanh nghiép truéc nhiing nguoi chu s¢ hiru doanh nghiép. Ngudi chu s¢ hiru thuong quan
tdm nhiéu dén sy phat trién doanh nghiép, dén loi nhuan va sy tang truong cua von dau tu tich
luy ... trong moi quan hé gitra tich luy - tiéu dung, trudc mat — lau dai.
b. Cong nhan vién doanh nghigp: Nhimg nguoi truc tiép tham gia vao hoat dong san xqét — kinh
doanh cta doanh nghi€p, ho thuong quan tdm dén quyén loi thiét thyc cua ho nhu : tién lvong,
tién thudng, phtc loi, dicu kién lam viéc, ché do bao hiém, hoc hanh ....
c. Khdach hang: La nhiing nguoi dér} vo1 doanh nghiép d’é thoa man nhitng nhu ciu nhat dinh cua
ho. Ho luon quan tam dén nhitng van d€ nhu: gia ca chat lugng dich vy, kha nang cung cap san

24



pham, loi ich truéc mat va lau dai cua san pham, mdi quan hé cia doanh nghiép véi khach
hang....
d. Cong dong xi hoi: Bao gdm cac lyc lugng chinh quyén, doan thé gi6i trung gian ... Ho
thuong doi hoéi doanh nghi¢p cé sy quan tam dang mirc dén cac van dé nhu : 6 nhiém moi
truong, tiet kiém tai nguyén thién nhién, phtc lgi cong dong, trach nhiém kinh doanh, trach
nhiém xa hoi ...

Can nghién ctru két hop giai quyét cac yéu cau khac nhau ndy trong mdi quan hé bién
chung va thong nhat méi c6 thé 1au dai cho doanh nghiép.
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CAU HOI ON TAP
1. Néu y nghia co ban cta tuyén bd tam nhin va st ménh?
2. Trinh bay ciu trac ctia tAm nhin ?
3. Giai thich vai trd ciia muc ti€u va cac nguyén tac xac dinh muc tiéu?
4. Céc bén hitu quan 13 gi? Néu kha ning anh hudng cta cac bén hitu quan dén viée xac dinh muc
ti€u cua cong ty.
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Chuwong 3. PHAN TiCH MOI TRUONG BEN NGOAI

Muc tiéu:

- Giai thich dugc khai niém va muc dich cua vi¢c nghién clru moéi truong bén ngoai.

- Trinh bay dugc ndi dung nghién ctru moi truong bén ngoai (vi mo va vi mo).

- M ta tién trinh thyc hién cong tac nghién ctru méi truong bén ngoai.

- Giai thich dugc cac phuong phép thu thap thong tin.

- Lap dugc ma tran EFE, ma tran hinh anh canh tranh.

1. MOI TRUONG BEN NGOAI VA CAC KHAI NIEM CO LIEN QUAN
1.1. Mo6i trueong bén ngoai

Maéi truong bén ngoai gdm nhiing yéu t6, nhitng lyc luong, nhing thé ché. ..xdy ra ¢ bén
ngoai doanh nghi¢p, doanh nghi€p khong kiém soat dugc, nhung c6 anh hudng dén hoat dong va
hi€u qua hoat dong ctia doanh nghiép.

Moi truong bén ngoai bao gdm:

- Mbi truong vi mé (mdi trudng tong quat).

- Moi truong vi mod (moi truong nganh/ moi truong canh tranh).

Moi truong bén ngoai bao gdm rat nhiéu yéu td, muc dich cia nghién clru moi truong bén
ngoai la nham nhén dién nhiing co hoi, cing nhu nhitng nguy co ¢6 anh huong dén hoat dong cua
doanh nghi€p. Vi vay, nghién ciru mdi truong bén ngoai khong dat rat ham vong nghién ciru tat
ca cac yeu t6 ctia moi truong bén ngoai, ma chi gi61 han nghién ctru nhimg yéu t6 co anh huong

thuc sy dén doanh nghiép. Tuy thude vao déc diém cua timg nganh, myc tiéu va chién luoc cua
tirng doanh nghiép ma nhiing yéu t6 nay c6 thé khac nhau.

Moi trudng bén ngoai thudng xuyén thay doi, kéo theo nhimng tac dong dén doanh nghiép
ciing thay doi, dé dam bao cho qué trinh quan tri chién lugc thanh cong, thi phai tién hanh nghién
cliru mdi trudng bén ngoai thuong xuyén, lién tuc, khong ngung nghi, khong thé dua vao két qua
nghién ctru moi trudng bén ngoai cua giai doan cii dé xay dung chién luge cho giai doan moi.

1.2. Cac khai niém c6 lién quan
1.2.1. Moi truwong vi mo

La mo6i truong bao trum 1én hoat dong cua tat ca cac doanh nghiép, c6 anh huéng truc tiép
hay gian tiép dén hoat dong cua tat ca cac doanh nghi¢p. Moi truong nay dugc xac lap boi cac
yéu t& vi mo nhu: cac didu kién kinh té, chinh tri - phap luat, van héa — xa hoi, ty nhién,nhan
khau hoc, ky thuat — cong nghé.

Khi nghién ctru mdi trudng vi mé, can luu ¥ cac van dé sau:

- Mbi trudng vi mé ¢ anh huong lau dai dén cac doanh nghiép.

- Mbi trudong vi md thay d6i sé kéo theo su thay doi cua moi truong vi mé/ moi truong
nganh va moi truong bén trong cua doanh nghiép. Do do, su thay do6i cia moéi truong vi mo s&
anh huong lon dén sy phat trién cua doanh nghiép.

- Cac yéu td cua moi truong vi mo tac dong Ién tat ca cac nganh kinh té, cac doanh
nghiép, nhung muc d) va tinh chat tdc dong khong gidong nhau.

- Cac doanh nghiép co thé tan dung duoc nhitng co hoi, giam thiéu dugc nhimng nguy co,
chtr khong thé thay do1 su anh hudng cia moi truong vi mé duoc.

- Mi yéu té cia moi truong vi mo cé thé doc lap anh huong den doanh nghi¢p, nhung

cling c6 thé gay anh huong cho doanh nghiép trong mdi lien két véi cac yéu t khac.
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1.2.2. Méi truwong vi mo

Moi trudng vi mo 1a moi trudng gan truc tiép voi timgdoanh nghiép va phan 16n cac hoat
dong va canh tranh cua doanh nghiép xay ra truc ti€p trong moéi truong nay.

Theo Michael Porter, trong bat ky nganh nghé kinh doanh ndo méi truong vi md ciing
gbm 5 nhan t tac dong: Mbi de doa cuia nhiing nguoi gia nhap nganh; Strc manh dam phan cua
nha cung cp; Strc manh dam phan ciia ngudi mua; Mbi de dao cua san pham thay thé; cuong do
canh tranhgitra cac doanh nghiép hi¢én hitu trong nganh.

2. Y NGHIA VA MUC PiCH CUA VIEC NGHIEN CUU MOI TRUONG BEN NGOAI
2.1. Y nghia ciia viéc nghién ciru méi truwong bén ngoai

Hoach dinh chién lugc ma khong gan voi moi truong bén ngoai ciing khong khac nao
nguoi mu vé dudng di.

Hoach dinh chién lugc can pphai tién hanhphan tich mdi trudong bén ngoai va bén trong,
dé xac dinh duoc cac co hoi, nguy co, diém manh va diém yéu, trén co so két hop cac yéu tb do
moi co thé dua ra va lya chon chién lugc phu hop.

Thuyc té cho thdy, nhimng yéu té ctia méi truong bén ngoai ¢6 anh hudng rat 16n déntat ca
cac san pham, dich vu, thi truong va to chirc trén thé gidi. Su thay doi cua nhing yéu t6 moi
truong bén ngoai s€ kéo theo sy thay d01 nhu ciu cta nguoi tiéu dung do6i vOinhimg san pham
dich vu...Doi hoi phai cai tién, nang cip nhimg san pham hién c6 va phat trién cac san pham
moi. Dé dap tng yéu cau do, cac doanh nghiép phai thay d6i chién luoc kinh doanh va chién lugc
cap chtrc nang, chién luoc dinh vi san pham, phan khuc thi truong va viée lua chon cic nha cung
cap, khéach hang dé mua hodc ban. Nhan dién va danh gia duogc cac co hdi va nguy co tir moi
truong bén ngoai cho phép doanh nghi¢pac dinh dugc chinh xac, rd rang st mang/ nhiém vu cua
minh, xay dyng chién lugc dé dé dat dugc cac muc tiéu dai han va cac chinh sach nham dat duoc
cac muyc ti€éu hang nam. Va ngay ca vi¢c phan tich, ddnh gia moi truong bén trongmuon chinh xac
cling phai gan chdt véi moi truong bén ngoai. Ngudi ta chi co thé xac dinh doanh nghiép manh,
yeu nhiing di€ém nao, mirc d§ manh, yéu ra sao?mdt khi so sanh véi cac chuan muyc, so sanh véi
cac doanh nghi¢p khac. Va muc dd manh, yucling can dugc xem xét ¢ tung thoi diém.

Vi du: Ciing mot hé thong quéan 1y thong tin ctia doanh nghiép, vao nhiing nim tam muoi
cua the ky 20 s€ dugc danh gia 1a manh, nhung dén nhitng nam 90 sé dugc xem 1a binh thuong,
va cting chinh h¢ thong do bi danh gia 1a yéu néu xem xét vao thip nién dau cua thé ky 21. Vi
vay, phan tich moi truong bén ngoai la mot bo phan khong thé thicu dugce ciia quan tri chién lugc.

Dic biét, trong diéu kién hoi nhap kinh & va toan cau hoa, trong bdi canh hiu khing
hoang, khi ban do kinh té thé gidi dang duogc vE lai, nhitng doi thay to 1énva nhanh chong dang
dién ra tirng ngay, thi phan tich moéi trudong bén ngoai lai cang c6 y nghia, cang duoc cac nha
quan tri chién lugc quan tam.

2.2. Muc dich cua viéc nghién ciru moi truong bén ngoai

Mot ndi dung cbt 161 cua Quan tri chién luogc 13 cac doanh nghiép/ td chirc can xay dung
dugc nhitng chién lugce tan dung dugc hét moi co hoi va tranh/ gidm bdt tac hai cia nguy co tir
mdi trrong bén ngoai. Vi vay, viéc xac dinh, kiém soéat va danh gid cac co hdi va nguy co tir bén
ngoai la mot trong nhiing di€u kién tién quyet ddm bdo sy thanh cong cho doanh nghiép.

Muc dich cua viéc nghién ctru moéi truong bén ngoai la phat hién mdt danh muc cé gidi
han céc co hoi ma méi truong bén ngoai c6 thé mang lai cho doanh nghiép va cac nguy co tir moi
truong nay ma doanh nghi¢p nén tranh.
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Viéc phan tich moéi truong bén ngoaiphdi dugce thuc hién mot cach khach quan, lien tuc,
trén co so cac thong tin day du va chinh xac,phai nhanh nhay, sang tao nham xac dinh kip thoi
nhitng co hoi doanh nghiép can tan dung, nhitng nguy co can né tranh, tham chi tim cach bién
nguy co thanh co hoi.

3. NOI DUNG NGHIEN CUU MOI TRUONG BEN NGOAI
3.1. Nghién ciru moi trwomg vi mo
3.1.1. Moi trwong kinh 16 (Economic environment)

Mo truong kinh té chi ban chat, mirc d6 ting truong va dinh hudng phat trién ciia nén
kinh te, trong d6 doanh qghi@p hoat dong. I?hén tich moi trqc‘rng kinh t€ c6 y nghia quan trong,
boi n6 bao gdbm nhiing yéu t6 anh hudng dén sirc mua va két cau tiéu dung. Ma chién lugc cua
moi doanh nghi¢p deu lien quan | dén dau ra, dén thi truong. Thi truong can dén strc mua 1an con
ngudi. Vi vay cac yéu to kinh té ¢6 anh huong truc tiép den chlen lugc cua doanh nghiép, dac
biét quan trong 1a cac yéu té sau: Toc do tang truong kinh té, 13i sudt, ty gia hdi doai va ty 16 lam
phat.

a. Téc dp ting trwong kinh té:

Biéu hién qua xu huong cua téng san pham qudc ndi (GDP) va tong san pham qubc dan
(GNP). Sb heuve toc do tang truong cua GDP va GNP hang ndm s¢ cho biét toc do ting trudng
ctia nén kinh té va téc do ting cua thu nhapbinh quan dau nguoi. Tir d6 cho phép du doan dung
lwong thi truong cia timg nganh va thi phan ctua doanh nghiép.

Tang truong kinh té cua Viét Nam da duge 28 nam lién tuc: 1986 — 2005 dat 6,76%; 2001
-2007 : 7,6%/nam; Nam 2005 tang 8,4%; 2006: 8,2%; 20Q7: 8,5%.Nam 2008 mac du kinp té the
gioi lam vao khung hoang tai chinh va suy thodi kinh t€, nhung GDP cua Viét Namvan tang
6,2%; Nam 2009 du ki€n tang5-5,5%. Tang truong da c6 anh huéng 16n dén thi trudng, lam cho
toc do tang trudng cua thi truong Viét Nam trong nhitng ndm qua kha cao.

Nam 2010, kinh té cia Viét Nam tiép tuc ¢o su phuc héi nhanh chéong sau tac dong cua khung
hoang kinh t€ toan cau. Hinh 1 cho thay co6 cai thién toc dg tang GDP theo cac quy trong ndm
2010. Toc d6 tang GDP quy I dat 5,83%, quy II 1a 6,4%, quy III tang 1én 7,14% va du doan quy
IV sé dat 7,41%’. Uéc tinh GDP gé nam ~2010 co thé tang 6,7%, cao hon nhiém vu ké hoagh
(6,5%). Trong boi canh kinh t€ thé gidi van phuc hoi chdm chap va trong nuée gip phai nhiéu
kho khan, k,inh té Viét Nam dat dugc toc do tang truong tuong doi cao nhu trén 1a mot thanh
cong. Vi ket qua ndy toc do tang trudng GDP ca giai doan 2006-2010 dat binh quan 7%/nam va
thu nhap qudc dan binh quan dau ngudi ndm 2010 uwde dat 1.160 USD.

b. Lii sudt va xu hwdng ciia ldi sudt trong nén kinh té:

Nhimg yéu t6 nay c6 anh hudng toi xu thé tiét kiém, tiéu dung va dau tu, va do d6 anh
hudng téi hoat dong cua doanh nghiép.

) Lai sqét anh huong truc tqié'p‘ va rat 16n dén muc loi nhuan cua doanh nghiép. Lai suz?:lt
tang€ han cheé nhu cau vay von dé dau tw mo rong hoat dong kinh doanh. Dong thoi khi lai suat
tang cling s¢ khuyén khich nguoi dan gui tién vao ngén hang nhiéu hon nén ciing s&€ lam cho nhu
cau tiéu dung giam xudng.
¢. Xu hwdng ciia ty gid héi dodi:

Su thay d6i cua ty gia hbi doai c6 thé anh huong truc tiép dén hoat dong Xyét nhap khéu
va anh huong to1 hoat dong cua ca nén kinh t€. D61 voi cac doanh nghi€p né 6 the 1am thay doi
nh,&ng di€u kién kinh doanh, dac bi¢t trong diéu kién hoi nhap thi nhiing 4nh hudng nay cang 16n.
Yéu to ty gia tao ra nhitng co hdi va nguy co khac nhau doi véi cac doanh nghi¢p khac nhau, dac

29



biét né c6 tac dong didu chinh quan hé xuit nhap khau. Thong thudng, chinh phu sir dung cong
cu ty gia dé diéu chinh quan h¢ xuat nhdp khau theo hudng co6 191 cho nén kinh te.
d. Muec do lam phat:

Lam phat cao hay thap c6 anh hudong dén toc d6 dau tu vao nén kinh té. Khi lam phat qua
cao s€ khong khuyén khich tiét kiémva tao ra nhitng rai ro 16n cho sy dau tu cia cac doanh
nghiép, sttc mua xa hdi bi gidm sut va nén kinh té bi dinh tr¢. Viéc duy tri mot ty 1¢ lam phat vira
phai co tac dungkhuyén khich dau tu vao nén kinh té, kich thich thi truong tang trudng.

Ngoai 4 yeu tb trén, khi phan tich moi truong kinh té & Viét Nam nguoi ta con cha y phan
tich mot s yéu t6 khac, nhu: hoat dong xuat nhap khau, thu hit von dau tu nudc ngoai, hé thong
thué va muc thué, bién dong cua thi truong ching khoan..

3.1.2. Moi trwomg chinh tri va hé thong ludt phdp (Political environment and law system)

Moi truong chinh tri bao gdm nha nudc, phap lut va cac hoat dong diéu hanh cua nha
nudc. Hiéu mot cach day du hon thi mdi truong chinh tri bao gom hé¢ thong cac quan diém,
duong 161 chinh sach cua chinh phu, hé thong luat phap hién hanh, cdc xu hudéng chinh tri ngoai
giao cua chinh phu va nhitng dién bién chinh tri trong nudc, trong khu vuc va trén theé gidi.

C6 thé hinh dung sy tac dong ctia mdi truong chinh tri va phap luat dbi véi cac doanh
nghi¢p nhu sau:

- Luat phdp : dua ra nhiitng quy dinh cho phép hodc khong cho phép, hodc nhiing rang
budc doi hoi cacdoanh nghi¢p phai tuan thu. Van dé dat ra doi voi cac doanh nghi¢p 1a phai hiéu
10 tinh than cua luat phap va chap hanh tot nhitng quy dinh ctia phép luat.

- Chinh phu Ia co quan giam sat, duy tri, thyc hién phap luét va bao v¢ loi ich quoc gia.
Chinh phu ¢6 vai tro to 16n trongdiéu tiét vi mé nén fkinhté thong qua cac chinh sach kinh té, tai
chinh, tién t&, va cic chuong trinh chi tiéu cta minh. Trong mdi quan hé véi cac doanh nghiép,
chinh phu vira dong vai tro 1a nguoi kiém sdat, khuyén khich, tai trg, quy dinh, ngan cam, han
che, vira dong vai tro 1a khach hang quan trong doi véi doanh nghiép va sau cung chinh phu cling
dong vai trd 1a nha cung cap cac dich vu cho doanh nghiép, nhu : cung cap thong tin vi mo, cac
dich vu cong cong khac...

Nhu vay, dé tan dung dugc co hdi va giam thiéu nguy co, cdc doanh nghiép phai nam bat
cho dugc nhimg quan diém, nhimg quy dinh, vu tién, chuong trinh chi ti€u cta chinh phu va cling
phai thiét 1ap mbi quan hé t6t dep, tham chi c6 thé tién hanh van dong hanh lang khi can thiét
nham tao ra mdi truong thuan lgi cho hoat dong ctia minh.

- Céc xu hudng chinh tri va dbi ngoai: chira dung nhiing tin hiéu va& mam méng cho sy
thaydoi cia moi truong kinh doanh. Do vay, cac nha quan tri chién lugc can phai nhay cam véi
nhitng thay doi nay.

Nhing bién dong phirc tap trong moi truong chinh tri va phap luaté tao ra nhitng co hoi
va rui ro d6i voi cac doanh nghi€p, vi du: mot quoc gia thuong xuyén c6 xung dot, ndi chién xay
ra lien mien, duong 16i chinh sach khong nhat quan s& 13 mot trd ngai 16n ddi véi cac doanh
nghiép. Xu thé hoa binh, hop tac, ton trong quyen tu quyét clia cac dan toc dang 1a xu thé chu dao
hién nay. Viéc nha nudc ta thyc hién chinh sach 6n dinh méi truong chinh tri va “Viét Nam mu6n
12 ban cua tit ca cac nude” 1a mot diéu kién thuan loi cho hoat dong ctia cac doanh nghiép.

3.1.3. Moi truong van hoa — xda hdi (Cultural- Social envioronment)
Moi truong van hoa — xa hoi bao gom nhitng chuan myc va gia tri ma nhitng chuan myc
va gid tri ndy dugc chap nhén va ton trong bdi mot xa hoi hodc mot nén van hoéa cu thé.

30



Két qua nghién ctru cho thiy, su thay ddi cuia cac yéu t6 vin hoa — xi hoi mot phan 1a hé
qua cua sy tac dong lau dai cua cac yeu t6 vi mo khac, do vy no6 thuong xay ra cham hon so voi
cac yéu to khac. Sy tac dong cua cac ycu t6 van hoa xa hoi thuong c6 tinh dai han va tinh té hon
so vOi céac yeu t6 khac, tham chi nhiéu lac khoé co thé nhan biét dugc. Mat khac, pham vi tac dong
cua cac yéu t6 van hoa — xa hoi thuong rat rong: “nd xac dinh cach thirc nguoi ta song, lam viée,
san xuét va tiéu thu san pham dich vu”. Nhu vay nhiing hiéu biét vé mat van hoa — x3 hoi & la
co s& quan trong cho cac nha quan tri trong qua trinh quan tri chién lugc ¢ céac té chure. Cac khia
canh hinh thanh méi trudng van hoa xa hdi c6 anh hudng manh mé dén cac hoat dong kinh doanh
nhu: 1/ Nhitng quan ni¢m vé dao duc, tham my, vé 161 song, vé nghé nghi¢p; 2/ Nhitngphong tuc
tap quan truyén thong; 3/ Nhitngquan tdm va uu tién cta xa hoi.

Céc bién s can ddc biét quan tdm khi nghién ctru méi truong van hoa — xa hoi:

- Cac yéu td van hoa: trong d6 dac bi¢t chu y hé théng cac gia tri gchuén muc, dao duec,
quan niém); Quan di€ém vé chat luong cudc song, dao duc, 161 song, tham my, nghé nghiép,
phong tuc, tdp quan, truyen thong.

- Trinh d6 nhan thitc hoc vin chung trong xa hoi.

- Lao dong nir trong luc lugng lao dong.

- Khuynh hudng tiéu dung.

Moi trudng vin héa — xa hoi tao ra rat nhiéu co hdi va nguy co cho cac doanh nghiép.
Nhitng doanh nghi¢p nhanh chong nam bat nhiing co hoi ndy sé€co thé thanh cong rat 1on. Mot
trong nhitng thay do6i dang dién ra trong moi trudng van héa — xa hoi 1a xa hoi dang thay doi vé
cach nhin d6i v6i phu ntr.Vai tro cua nguoi phu nt dang dugce danh gia lai. Tai My, tap chi
“Women power thang 9/1999 da dwa ra nhan dinh: “Sé lao dong nir dugc diao tao day du, lam
viéc cham chi dang nhéan doi lyc luong lao dong tai nang cua nudc My, cung cap cho quéc gia
nay mot loi thé canh tranh to 16n so voi cac nudc cidm su tham gia day du cia nir gidi vao nén
kinh té. O ca phuong Pong 1an phuong Tay, hién tugng hai vo chong cung di 1am di tré nén pho
bién hon trude va dugce xa hdi chap nhan. Sy thay doi nay tao co hdi 16n cho nganh dich vu ban
1¢, ddc bi€t cac hinh thire ban 1¢ hién dai (si€u thi, cira hang tién dung) phat trién. Nganh cong
nghiép dong goi cling c6 co hoi phat trién theo. Céc gia dinh tré, it nguoiva thanh dat ngay mot
nhleu tao co hoi phat trién cho cac doanh nghiép kinh doanh chung cu cao cép, cac doanh nghiép
dd go trang tri noi that 1ap ghép hién dai...Mot xu thé khac 13, nguoi dan ngdy cang quan tim
nhiéu hon dén van dé méi trudng va stc khoe. Bleu nay da tao co hoi cho cac doanh nghiép dang
hoat dong trong nhiing nganh lien quan dén van dé& moi truong va stre khoe, vi du: cac t6 chirc y
té, cac cira hang ban hoa qua, san pham tir sita, san pham dinh dudng, cac trung tdm thé
hinh...Mat khac, ciing chinh sy thay ddi nay da dat ra nhimg tiéu chuan co vé vé sinh an toan
thuc pham, bao vé moi trudg, mdi sinh, doi hoi truy suat ngudn gdc san pham, ddy chinh 14
nhitng thach thirc 16n cho cac doanh nghiép kinh doanh ché bién thuc pham, chi c6 nhiing ai vuogt
qua dugc nhitng thach thirc nay thi maéi c6 thé ton tai va phat trién.

3.1.4. Méi truong din sé (Demographics environment)

MBoi truong dan sd bao gdm nhimng yéu t6: quy mo dan sb, mat do déan sb, tudi tac, gidi
tinh, ching toc, trinh d¢ hoc van, nghé nghiép...

Nhiing bién s6 can nghién ctru:

- Tong s6 dan, sé ngudi trong do tudi lao dong.

- Ty 18 tang dan sd.

- Céc bién ddi vé co cdu dan sd (tuéi tac, gioi tinh, dan tdc, nghé nghiép, thu nhap...).
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- Tubi tho, co cu tudi tac.

- Hon nhan, co ciu gia dinh.

- Trinh @0 van hoa.

- Xu hudng dich chuyén dan cu giita cac ving. ..

Moi truong dan sb 1a mot yéu tb rat quan trong anh hudng dén céac yép t6 khac cua moi
truong vi mo, dac biét la moi truong van hoa — xa hoi va moi truong kinh t€. Nhing thay doi
trong moi truong dan so s€ tac dong truc ti€p dén sy thay doicua moi truong kinh t€ va xa hoi, tur
do6 anh huong dén chién lugc kinh doanh ciia doanh nghiép. Nhimng thong tin ctia moi truong dan

5O cng cap nhiing dir liéu quan trong cho cac nha quan tri trong viéc hoach dinh chién luoc san
pham, chién luoc thi truong, chién lugc tiép thi..

Dan so trung binh ca nudc ndm 2010 ude t1nh 86,93 triéu nguoi, tang 1,05% so v6i ndm
2009, bao gdm dan s6 nam 42,97 triéu ngudi, chiém 49 4% tong dan s6 ca nudc, tang 1,09%; dan
sO nir 43,96 tridu ngudi, chiém 50,6%, tang 1%. Trong téng dan sO ca nudc nim 2010, dan s6
khu vyc thanh thi 1a 26,01 triéu nguoi, chiém 29,9% tong dan s, tang 2,04% so vo1 nam trudc;
dan s6 khu vuc néng thon 1a 60,92 triéu nguoi, chiém 70,1%, tang 0,63%. Ty 1€ gidi tinh cta dan
56 ndm 2010 ¢ mire 97,7 nam trén 100 nit. Nam 2009, ty 1¢ nay 1a 97,6/100. Dy 1a van dé déng
lo ngai vé sy mat can bang gidi tinh trong thoi gian téi. Néu khong co giai phap hiru hiéu thi rat
c6 thé trong twong lai, nhiéu nguoi dan ong Viét Nam khé c6 co hoi 1iy duoc vo.

3.1.5. Moi truong tw nhién (Natural environment)

i Mobi try’c‘mg tu nhién bao gém: vi tri dia 1y, }(hi hau, canh quan t}lién nhién, dat dai, song
bién, cac nguodn tai nguyén khoang san trong long dat,tai nguyén rimg bién, sy trong sach cua moi
truong nude va khong khi...dam bao cac yeu t6 dau vao can thi€t va moi truong hoat dong cho
cac doanh nghiép va to chuec.

Nhimg yéu t6 can nghién ciru:

- Vi tri dia 1y, diéu kién ty nhién, khi hau.

- Céc loai tai nguyén, khoang san va trir luong.

- Ngudn ning luong.

- Tinh hinh khai thac va sir dung cac ngudn tai nguyén thién nhién.

) - Van d& moéi trudng va 6 nhiém moi truong; Sy quan tdm cia chinh pha va cong dong
deén moi truong.

Tinh trang moi truong ftu nhién: O nhiém moi trudng ngdy cang nghiém trong, su can
kiét va khan hiém ciia ngudn tai nguyén thién nhién va nang luong; Su mat can bang clia moi
truong sinh thai...Nhiing cai gid ma con ngudi phai tra cho sy xudng cip ciia méi truong tu
nhién 1a hét sirc to 16n, kho co the tinh hét dugc. Ngay nay du luan cua cong dong cling nhu sy
1én tiéng cua cac t6 chirc qubc té vé bao vé moi trudng dang doi hoi luat phap cac nude phai khit

khe hon, nham cai tao va duy tri diéu kién cua méi truong tu nhién. Trong bbi canh nhu vay,
chién lugc kinh doanh cua cac doanh nghiép phai dap tng cac yéu cau sau:

1/ Uu tién cho su phat trién bén virng — phat trién cac hoat dong san xuat kinh doanh hoic
dich vu nham khai thac tot cac diéu kién va lgi thé cia méi truong tu nhién, trén co s¢ dam bao
su duy tri, tai tao, ddc biétnéu co thé gop phan phat trién hon nita cac yéu to loi thé cia moi
truong tu nhién.
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2/ Phai ¢6 y thirc tiét kiém va str dung hiéu qua cac nguon tai nguyén thién nhién, dac biét
chuyén dan tir viéc st dung cac ngudn tai nguyén khong thé tai sinh trong tu nhién sang sir dung
cac vat liéu nhan tao.

3/ iy manh viéc nghién clru phat trién cong nghé, san pham gop phan baové mdi truong,
mai sinh, giam thiéu rtdi da nuhngx tac dong gay 6 nhiém moi trudng do hoat dong ciia doanh
nghi¢p gay ra.

3.1.6. Moi truong cong nghé (technological environment)

Moi truong céng nghé - nhimg luc luong tao nén cac cong nghé méi, tao nén san pham
moi va cac co hoi moi.

Nhirg yéu t6 cAn quan tdm khi nghién ctru méi trudng cong nghé:

- Sy ra doi cua nhitng cong nghé mai.

- Téc d6 phatminh va tng dung céng nghé méi.

- Nhing khuyén khich va tai trg ctia chinh phucho hoat dong nghién ciru va phat trién.

- Lut s& hiru tri tué, bao vé ban quyén, tac quyén.

- Luat chuyén giao cong nghé.

- Ap lyc va chi phi cho viéc phat trién va chuyén giao cong nghé moi. .

bay la nhing yéu td rat nang dong, chira dung nhiéu co hoiva nguy co d6i cac doanh
nghiép. Trong mot thé giéi phang véi cude cach mang khoa hoc cong nghe tién nhanhnhu vii béo,
thi moi truong cong nghé ¢ anh huong rat 16n dén chién lugc cia cac doanh nghiép. Thay d6i
cong ngh¢ cho phép tao ra hang loat san pham mai voi tinh nang, chat lugng vuot trdi chi trong
mdt dém, nhung ciing chinh nhiing thay doi cong ngh¢ s€ lam cho nhiing san pham hi¢n hitu bi
lac hau, thai hoi cling chi sau mot dém. Nhu vay, su thay doi cong nghé bao gom ca sang tao va
huy diét, dem dén ca co hdi va nguy co.

D@ dang thiy rang, nhimg thay d6i trong moi trudng cong nghé mé ra cho doanh nghiép
rat nhidu co hoi, ¢6 thé néu mot sd bicu hién:

- Cong nghé méi c6 thé tao diéu kién gitp doanh nghiép san xuit san pham ré hon, véi
chat lugng tot hon, c6 kha nang canhtranh cao hon.

- Sy ra doi cua cong nghé mdéi va kha nang Chuyén giao cong ngh¢ moi vao cac nganh
khac, linh vuc khac, hoac khu vuc dia 1y khac co thé tao ra nhiing co hoi rat quan trong dé phat
trién san xuét va hoan thién san phdm ¢ nganh/linh vuc/ khu vuc dia 1y tiép nhan céng nghé méi.

- Nho su ra doi ciia cong nghé méi c6 thé tao ra nhitng thi trudng mdi hon cho san pham
va dich vu cua doanh nghiép.

Bén canh nhiing co hoi, sy thay dbi trong mdi trudng cong nghé ciing c6 thé dat doanh
nghiép trudc nhitng thach thirc hét sue 16n lao, cu the:

- Su ra doi ctia cong nghé mai lam xudt hién va ting cuong uu thé canh tranh ciia cac san
pham thay the, de doa cac san pham truyén thong ctia nganh hié¢n hiru.

- Su bung nd cuia cong nghé méi 1am cho cong nghé hién hitu bi 16i thoi nhanh chéng va
tao ra ap luc doi hoi cac doanh nghiép phai d61 madi cong nghé dé tang kha nang canh tranh.

- Su ra doi ciia cong nghé mai xuat hién nhitng ngudi méi gia nhap nganh, lam tang them
ap luc canh tranhcac doanh nghiép hi¢n hiru trong nganh. Ma thong thuong, cac doanh nghi¢p
dén sau thuong c6 loi thé trong viéc ing dung cong ngh¢ madi hon nhitng doanh nghiép hién hiru
trong nganh, nén s€ c6 kha nang canh tranh cao hon.
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- Su bung nd cta cong ngh¢ moi lam cho vong doi cong nghé c6 xu huong rat ngan lai,
doi hoi doanh nghiép phai rut ngan thoi gian khau hao, rat ngan quy trinh R&D so véi trudc.

Khi nghién ctru méi trudng cong nghé can luu ¥:

1/ Aplyc tac dong cua sy phat trién cong nghé va mic chi tiéu cho sy phat trién cong nghé
s€ 1a khac nhau trong nhiing nganh khac nhau. Cac nganh truyén thong, dién tir, hang khong,
dugc pam ludn c6 toc dd doi méi cong nghé cao, do dd, mure chi ti€u cho su phat trién cong nghé
thuong cao hon so véi nganh dét, nganh 1am nghi€p, cong nghi¢p luyén kim.

2/ Mot s6 nganh nhét dinhco6 thé nhan duoc su khuyén khich va tai trg cua chinh phu cho
viéc nghién ctru phat trién — khi c¢6 su phu hop véi cac phuong hudng uu tiéncta chinh phu. Néu
cac doanh nghiép biét tranh thu dugc nhitng co hoi nay thi qua trinh hoat dong s€ thuan lgi hon
rat nhiéu.

3.1.7. Moi trwong toan cdu (Global environment)

Trong diéu kién hoi nhap va toan cau hoa, khong c6 mot quoc gia, doanh nghlep nao lai
khong ¢6 moi quan hé truc tiép hodc gian tiép v6i nén kinh té thé gidi, nhitng mbi quan hé nay
dang hang ngay hang glo phat trién manh még, da dang, phurc tap va tac dong 1én doanh nghi¢p. Vi
vay, sé 1a khiém khuyét, néu phéan tich méi truong vi mé ciia mot (doanh nghiép malai chi gioi
han ¢ phan tich moi trudng trong nudc ma bdé qua moi trudong toan cau.

Méi trudng toan cau bao gdm moi truong ciia cac thi truong ma doanh nghiép cé lien
quan. Khi phan tich méi trudng vi mé cta cac ti trudng nay ciing can phan tich méi truong kinh
té, chinh trj - phap luat, van héa — xa hoi, cong nghé, tu nhién...Sy thay ddi trong moi trudong
toan cau s& anh hudng dén quyét dinh chién lugc cua doanh nghiép. Vi du, trude day, Cong hoa
Lién bang Dirc 1 nudc xuit khau 16n nhat thé gidi, thi trong chién lugc tham gia chudi cung tmg
toan cau ctia doanh nghiép chi tinh dén viéc chuan bi nhimg diéu kién can thiét & gia nhap chudi
cung ing cua Duc, Nhat, My.Trong nira dau nam2009, Trung Qudc davuot Ducva tro thanh
nuéc xuatkhdu 16n nhat thé gioi. TRong bdi canh d6, doanh nghiép can thay dbi chién luoc,
nghién ctru va chuén bj ca diéu kién dé gia nhap cac chudi cung g ctia Trung Qudc.

Tuy nhién, vin d& nghién ctru mdi trudng toan ciue dugc dit ra & nhitng mic do khac
nhau tuy theo tirng loai doanh nghiép va murc d6 hoi nhap cua chung. O day cé thé chia ra hai
loai:

1/ Béi v6i doanh nghiép chi hoat dong ¢ thi truong trong nudc: Dbi voi doanh nghiép nay
can nghién ciru moi truong toan cau, vi:

- Tinh phu thudc 1n nhau vé nhiéu mit gitta cac quoc gia trong cong ddng thé gidi ngay
cang 16 rét. Vi vy, nhitng thay doi ciia moi truong toan cduchéc chin s& tic dong va lam thay doi
cac diéu kién moi treong vi mé va moi truong canh tranh trong nudc. Vi dy, Thai Lan bi khung
hoang chinh tri, méi trudng bat 6n 1a co hoicho nganh du lich Viét Nam phat trién. Hang dét
Trung Quoc bi kién ban phé giad thi truong Bac My tao diéu kién cho cac doanh nghiép dét may
Viét Nam, An D6 tham nhap thi truong nay. Sira Trung Qudc bi nhiém melamin, tao co hoi 16n
cho cac cong ty stra 16n cia Viét Nam tang doanh thu va thu dugc lgi nhuan 16n.

- Trong nhiéu truong hop, méc du doanh nghiépkhong truc tiép quan hé véi thi trudng
nudc ngoai, nhung no co thé quan hé gian tiép & dau vao hodc dau ra thong qua viéc mua ban mot
loai vat tu thiét bj hodc mot loai san pham nao d6 qua mot doanh nghiép khac trong nuée. Vi dy,
doanh nghiép ban san phidm ctia minh cho cic cong ty xuat khiu, thong qua nha xuat khau cac
san pham s& dugc ban ra nudc ngoai. Khi nhu cau doi véi loai san pham d6 thay doi thi ban than
doanh nghiép san xuét ciing bi anh hudng.
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2/ Bdi v6i doanh nghiép hoat dong trén thuong truong qudc té.

Viéc phan tich méi trudng vi mé ¢ nude ngoai ciing thuc hién theo logic gibng nhu phan
tich mdi truongvi mé trong nude, nhung cén ftép trung phén tich k§ moéi truong chinh tri - phap
luat, mdi trudng vin hoa — xi hoi, vi co thé cé nhing khac biét rt 16n so véi moi trudng trong
nudc.

Tuy nhién tiy thudc vao hinh thirc kinh doanh trén thuong trudng quéc té, ma mirc do
phan tich moéi truong toan cau cua cac doanh nghiép c6 khac nhau.
3.2. Nghién ctru méi trwong vi mo

Nhién ctru méi trudng vi mé 1a mot ndi dung hét sitc quan trong khong thé thiéu cua qua
trinh quén tri chién lugc. Moi trudng vi mo, con goi la moi truong canh tranh/ moéi trudng nganh,
la mdi trudng gan truc ti€p véi ting doanh nghiép, phan 16n cac hoat dong va canh tranh cua
doanh nghiép déu xay ra truc ti€p trong moi trudng nay.

Michael E.Porter, gido su ndi tiéng vé chién lugc kinh doanh cua truong kinh doanh
Havard, dua ra mo6 hinh 5 lyc luong canh tranh, giip cac nha quan tri chién lugc phan tich moéi
truong vi mo, nhan dién dugc nhiing co hdi va nguy co tr moi trudng nay. Theo Porter,nam luc
lugng canh tranh do la:

- Nguy co nhap nganh cta cac d6i thu canh tranh tiém ning.

- Sttc manh dam phén cua nha cung cap.

- Strc manh dam phan cua nguoi mua.

- Pe doa cua cac san pham thay thé.

- Cuong do canh tranh gitta nhitng doanh nghiép hién hiru trong nganh.

Strc manh cua cac lyc lugng canh tranh trong nganh s¢€ quyét dinh murc d6 dau tu, cuong
dd canh tranh va muc lgi nhuan cua nganh. Theo M.Porter, cac luc lugng canh tranh cang manh,
cang han ché kha nang cia cac doanh nghiép hién tai trong vié¢c ting gia va thu duogc lginhuan
cao hon, nguoc lai khi luc lugng canh tranh yéu s€ tao ra cac co hdi cho cac doanh nghié¢p trong
nganh thu duocloi nhuén cao hon. Chinh vi vay, cac doanh nghié¢p can nghién ctru nam lyc lugng
canh tranh va can ctr vao nhitng di€ukién bén trong cia minh dé quyét dinh lya chon mét vi tri
thich hgp trong nganh, nham do6i ph6 voi cac lyc lugng canh tranh mdt cach tot nhat hodc co6 thé
tac dong dén chung theo hudng c6 191 cho minh.

Ciing theo Porter, tinh chét tac dong cua nam luc lugng canhtranh c6 thé thay ddi theo
thoi gian va bi anh hudng bdi cac dac diém kinh t&, ky thuat cua nganh.

3.2.1. Nguy co nhdp nganh ciia cdc déi thii canh tranh tiém néing

Déi thii canh tranh tiém niang 13 nhitng d6i thu canh tranh c6 thé tham gia thi truong cua
nganh trong tuong laihinh thanh nhiing do6i thu canh tranh mdéi. Khi doi thu canh tranh méi xuat
hién s€ khai thac nhitng nang lyc san xuat méi, gianh lay thi phan, gia tdng 4p luc canh tranh
nganh va lam gidm lgi nhuan ctia doanh nghiép. Su xuat hién ctia doi thi canh tranh méi sé anh
huong dén chién lugc kinh doanh cia doanh nghiép, vi vay, phai phan tich cac do6i sthutiém an
nay, nham danh gi4 nhiing nguy co do ho gay ra cho doanh nghiép.

Dbi thu canh tranh méi c6 thé xudt hién thong qua cac con dudng:

- Xuét khau.

- Lién doanh.

- bau tu truc tiép dudi hinh thirc 100% von nude ngoai.

- Mua lai cac cong ty khac trong nganh.
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Nguy co x4m nhap vao mot nganh phu thudc rat nhiéu vao cac rao can xam nhap thé hién
qua phan g ctia cac dbi thi canh tranh hién hitu ma cac ddi thit méi co thé dy doan. Néu cac
rio can cao hay cac ddi thii méi co thé du doan duge sy phan khang quyét liét cua cac doanh
nghiép hién hitu trong nganh thi kha ning x4m nhap cua cac ddi thit méi s& thap va nguoc lai.

C6 nhiéu quan diém khac nhauvé sb lugngnguodn rao can. Theo nha kinh té hoc Joe Bain
(1956), c6 ba ngudn rao can chinh ngin can sy xam nhap, dé la:

- Su trung thanh ctia khach hang d6i véi san pham ctia cong ty.

- Loi thé tuyét dbi vé chi phi.

- Loi thé kinh té theo qui mo.

Theo Michael E. Porter, c6 sau ngudn rao can xam nhap chu yéu:

- Loi thé kinh té theo qui mé: giam chi phi do san xuét hang loat hay san xuit khoi
luong 16n san pham dugc tiéu chuan héa; dugc chiét khéu do mua s luong 16n vét tu,
thiét bi, nguyén nhién vat liéu; nho phan bd chi phi ¢6 dinh cho khéi lwong 16n san
pham duoc san xuat hodc quang cao dai tra gitip ha thap chi phi quang céo trén timg
san pham.

- Su khac biét cta san phém.

- Cac doi hoi vé von: chi phi quang cdo 16n, dau tu 16n cho cong tac nghién ciru dé phat
trién san phém moi..

- Chi phi chuyén doi: La chi phi ma ngudi mua phai tra mot 1an cho viéc thay ddi tir
viéc mua san pham cua ngudi nay sang viéc mua san pham ctua nguoi khac. Cac chi
phi c6 thé gdm: chi phi dao tao nhan vién, gia cta thiét bi méi kém theo, chi phi va
thoi gian dé kiém tra ngudn lyc méi. ..

- Kha ning tiép can voi cac kénh phan phbi.

- Nhiing bét loi vé& chi phi khong lien quan dén qui mé: bi quyét, dic diém thiét ké
thong qua ding ky phat minh hodc bi mat; su tiép can ngudn nguyén liéu thd thuan
loi; cac doanh nghi€p hién tai ¢6 vi tri thuan lgi hon ddi thu moi; su tro cép cua chinh
phu vu tién cho cac doanh nghiép hién tai; duong cong kinh nghiém.

Va mot ngudn rao can quan trong, khong thé khong nhic dén khi nghién ciru moi truong

vi mo, d6 1a chinh sach cua chinh phu. Thong qua viéc cap hép hay dua ra cac yéu cau dic biét
(Ve vbn, trinh do cong nghé, tidu chuan k¥ thuat, tiéu chuan vé sinh méi trudng, st dung lao dong
chat luong cao, lao dong dia phuong...) chinh phi c6 thé kiém soat suh xdm nhdp vao mot nganh
nao d6. Vi du: qui dinh kinh doanh dugc pham, ngan hang, logistics.. .

3.2.2. Sirc manh dam phdn tiv nha cung cdp

Nha cung cap c6 thé tao ra cac co hdicho doanh nghiép khi giam gia ban, tang chét luong
san pham, ting chit lu:ong cac dich vu kém theo; nguoc lai cling c6 thé gdy ra nguy co cho cac
doanh nghiép khi ting gia ban, giam chat luong san pham, dich vu, khongdam bao sb luong va
thoi gian cung Ung...

Nhirng thong tin can thu thap dé nghién ctru nha cung cap:

- C6 bao nhiéu nha cung cip?

- Nhiing nguy co c6 thé dén tir phia nha cung cap?

- QUan h¢ cung — cau?

- Loi thé trong dam phan?

- Kha ning cung cip lau dai?

- Kha ning da dang hoa san pham?

- Gia ca hang hoa duoc cung cap?
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Mang ludi ban hang?

Céc diéu kién ban hang ctia nha cung cip?

Cac dich vu sau ban hang?

Khaning d6i méi cong nghé?

Kha nang lien doanh v&i nha cung cap‘7

Kha ning chuyén d6i sang nha cung cap khac cua doanh nghi¢p?

Mirc d6 quan trong cua doanh nghiép dbi voi nha cung cap?

Kha ning két hop doc thuan chiéu vé phia trude ciia nha cung cap dé canh tranh truc
tiép v6i doanh nghiép?

Kha ning két hop doc nguoc chiéu vé phia sau cua doanh nghiép dé ty cung cip cac
yéu t6 dau vao?

Nhiing loi thé ctia nha cung cap:

Co it nha cung cap.

Su khac biét cta san phém.

Chi phi thay d6i nha cung cip cao.

Khoco kha ning két hop doc nguoc chiéu vé phia sau dé tu cung cép cac yéu té dau
Vao.

Nha cung cip ¢ kha nang tu chu cao.

3.2.3. Surc manh dam phan cua ngwoi mua/khdach hang

Nhitng ndi dung can wu y khi phén tich khach hang:

Phan nhom khach hang: Tién hanh thu thap thong tin theo nhém khach hang vé: nhu
cau, s& thich, long trung thanh, cic mdi quan tdm vé san pham, gia ca, phan phéi
chiéu thi. Nhitng phan tich nay giap doanh nghi€p xac dinh viéc dinh vi san pham
dahop 1y chua, thi truong con phan khic tiém ning nao ma doanh nghiép cé thé tham
gia khong.

banh gia sttc manh dam phéan cia khach hang. Strc manh dam phan ctia khach hang
cang cao thi doanh nghiép lai cang phai hao t6n nhiéu chi phi dé duy tri mdi quan
hévéi khach hang d6, bang cac cach giam gia, tang chiét khiu, ting hoa hong, ting
chat luong, ting dich vy hau mai, ting khuyén mai.

Kha ndng mdc ca cua khach hang cao khi c6 céac dleu kién sau:

+ Doanh s6 mua cua khach hang chiém ty trong cao trong tong doanh sé ciia doanh
nghiép.

+ Chi phi chuyén sang mua hang ctia doanh nghép khéc thap.

+ S6 lwong ngudi mua it.

+ Kha ning két hop nguoc chiéu véi nha cung cép khéc cao.

+ Mirc d6 anh hudng cua doanh nghiép dén chét luong san pham cta nguoi mua thap

’ Ap lyc tur phia nguoi mua t6n tai cha yéu dudi hai dang: doi giam gia hodc mac ca dé co
chét lugng san pham t6t hon. Chinh diéu nay 1a cho cac d6i thu canh tranh hién hitu chong lai
nhau va lam suy gidm mirc lgi nhuén cia nganh.

3.2.4. Pe doa ciia cdc san phdm thay thé

San pham thay thé 1a nhimgan pham khac vé tén goi va thanh phan nhung dem lai cho
ngudi tiéu dung nhitng tinh ning, loi ich twong duwong nhu san pham cua doanh nghiép. Struit
hién ctia cac san pham thay thé c6 thé dantéi nguy colam giam gia ban hodc sut gia loi nhudn cua
doanh nghiép. Vi vy, doanh nghiép phai du baova phan tichkhuynh huéngphat trién ctia cic san
pham thay thédé nhan dién hét cac nguy co do san pham thay thé gay ra cho doanh nghiép.
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Nhitng san pham thay thé thuong 1a két qua cua viéc cai tién hodc bung nd coéng nghé
mai. Cac doanh nghi¢p muon dat lgi thé canh tranh phai danh ngudn luc phat trién hodc ap dung
cong nghé mai vao chién luge phat trién kinh doanhcia minh hoac tap trung cho chién lugc
nghién ctru va phat trién san pham.

3.2.5. Cuwong dj canh tranh cua cdac doanh nghiép hién hitu trong nganh

Péi tha canh tranh 1a nhitng ddi thu kinh doanh mat hang dich vu cung loai véi doanh
nghi¢p. Doi thu canh tranh chia sé thi phan voi doanh nghiép va cé thé vuon 1én néu co6 vi thé
canh tranh cao hon. Tinh chat canh tranh trong nganh tang hay giam tuy thudc vao quy mo thi
truong, su tang truong cua nganh va mac do dau tu ctia doi thu canh tranh.

Céc loai ddi tha canh tranh:

Pdi thi canh tranh v& udc mudn.

Doi thu canh tranh vé loai san pham.

bai sthu canh tranh véhinh dang/ching loai, quy cach san pham.
- D01 tha canh tranh vé nhan hiéu.

Phén tich ddi thu canh tranh gém céc cong viéc:

-Nhéan dién, phan loai, danh gia, li¢t ké dbi th canh tranh theo khu vuc thi truong.

- Thu thap va danh gia thong tin vé dbi thu canh tranh (nghién ctru myc tiéu then chét ciia
do1 thu, cac chién lugc va chinh sach hién tai dang sir dung, tiém nang, thé manh va diém yéu cua
doi thu)

- Dy doan nhing phan tng cta dbi tha canh tranh

- Lya chon chién lugc, chién thuat twong thich (tin cong hay né tranh, hay hop tac) dé dbi

pho6 voi cac doi thu canh tranh.

Nhitng ndi dung can thiét dé phan tich d6i thu canh tranh:

- Chién lugc hién tai: Tim hiéu chién lugc cta dbi thu canh tranh. Xem d6i tho canh tranh
dangcanh tranh nhu thé nao? Céac chién lugc cua doi thu canh tranh trong tung linh vuc hoat dong
(chién lugc kinh doanh) va céac chién lugc cap chirc ndng, moi lien hé gitta cac chién luge do.

- Phan tich céc tiém ning: Can phan tich tiém ning ctia ddi thi canh tranh dé nhan dién
diém manh diém yeéu cuia hg trong cac linh vyuc sau:

+ Cac loai san phém;

+ Heé thdng phéan phbi;

+ Marketing va ban hang

+ San xuat va tac nghiép;

+ Nghién ctru va thiét ké cong nghé;

+ Gia thanh;

+ Tiém luc tai chinh;

+ Nguon nhan lyc;

+ B0 may t6 chirc, van hoéa t6 chic;

+ Nang lyc quan ly;

+ Quan hé xa hoi;

+ Danh muc dau tu cua doi tha...

- Nhan dinh anh hudng ctia doi thu canh tranh do6i véi nganh: Xem xét nhandinh cua doi
thu canh tranh vé€ chinh ho va cac doanh nghi¢p khac trong nganh. Bé tim hi€u nhan dinh cua doi
thu canh tranh can xem xét nhitng van de sau:
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+ Pdi tha canh tranh nhan dinh nhu thé nao vé wu, nhuoc diém va vi thé cua ho vé cac
vén dé: chi phi, chét luong san phém,ml'rc dd hién dai ciia cong nghé...Cac nhan dinh d6co chinh
xac khong?

+ Nhitng yéu t6 v& vian hoa (dan tdc, ton gido, phong tuc, tdp quan, gia tri, thai do..), anh
huong cia nhitng yéu td d6 dén thai docua d6i thu canh tranh va nhan thac cua ho ddi véi cac su
kién.

+ Nghién ctru céac khia canh lich su, danh tiéng cua do6i sthu canh tranh va anh hudéng cua
chung lén chién luoc, chinh sach cta ho.

+ Nhan dinh cta dbi thu vé cac doanh nghiép khac trong nganh. Do chinh xac cta nhitng
nhén dinh nay?

+ Cac gia trl chuan muc duoc thé ché hoa, cac quy tic xa hoi, nuhngx quy tdc ma ngudi
lanh dao ctia d6i thu canh tranh lya chon, tan thanh c6 anh huong dén quan diém cua ho khong?

+ i thi canh tranh nhan dinh nhu thé nao vé nhu cau xi hoi/nguoi tiéu dung ddi voi san
pham ciia ho hodc cac xu hudng phat trién khac ctia nganh trong tuong lai?

+ Péi thu canh tranh dua vao truc gia, kinh nghiém hay phan tich 1a chinh dé xay dung
chién luoc? Tai ddy, c6 boc 16 diém yéu nao khong?

- Muc tiéu tuong lai: Phan tich muc tiéu ctia dbi tha canh tranhnhidm giup doanh nghiép
du doan:

+ Pbi thu canh tranh c6 bang 10ngvai két qua tai chinh va vi tri hién tai khong?

+ Kha nang ddi thu canh tranh c6 thé thay ddi chién lugc nhu thé nao?

+ Kha ning phan tmg cta dbi thu canh tranh trudc nhitng thay ddi cua moi truong bén
ngoai?

+ Tinh chit quan trong ctia cac sang kién ma ddi thu canh tranh dua ra.

Céc thong tin can diéu tra dé biét duoc muc tiéu tuong lai cua ddi thu canh tranh:

+ Céc muc tiéu vé tai chinh;

+ Phan tng ddi véi cac rui ro;

+ Céc hé thong, dic biét hé thong ké toan;

+ Quan diém/ gia tri va thai do vé mit td chire, van hoa td chuc;

+ Co cau to chic.

Céc thong tin quan trong khac:

+ Céc hé thong kiém soét va khuyén khich;

+ Cac nha quén trj cap cao;

+ Céc thanh vién Hoi dong quan tri;

+ Su nhét tri ctia Ban 1anh dao.

Phén tich ddi thii canh tranh cha yéu 1a nham tim 10i dép cho cac cau hoi sau:

- Nhimng diém manh, diém yéu chu yéu cua d6i thu canh tranh 13 gi?

- Nhitng muc tiéu va chién lugc co ban cia cac ddi thu canh tranh 1a gi?

- Tai sao cac ddi thucanh tranh la phéan ung hi¢u qué véi cacu hudng kinh té, vin hoa,

x4 hoi, nhan khau, dia ly, chinh tri, cong nghé dé c6 vi thé canh tranh hién nay.

- Cac san phém, dich vu cia doanh nghiép c6 vi tri nhu thé nao khi so sanh véi cac ddi

tha canh tranh?

- Céc dbi thii canh tranh chii yéu co thé gay ra nhiing nguy co nhu thé nao cho chién

lugc cuia doanh nghiép?

- Xép hang doanh sb va lgi nhuan giita cac d6i thu canh tranh chi yéu, cac yéu té nao

quyét dinh dén vi tri canh tranh ctia cac doanh nghiép trong nganh?
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Phén tich d6i thu canh tranh 1a mot ndi dung quan trong ctia nghién ctru méi trudng vi
md, vi d6i thi canh tranh 1a mot trong nam lyc lugng canh tranh trong mé hinh cua M.Porter, mot
ap luc thuong xuyén va de doa truc t1ep 1én doanh nghiép, khi ap luc canh tranh gitra cac doanh
nghiép cang tang 1én thi cang de doa vé& vi tri va sy ton tai ciia chung.

Tinh chét va cuong d6 clia cudc canh tranh giita cdc doanh nghiép hién hiru trong nganh
phu thudc vao nhiéu yéu to:

- Cac d6i tha canh tranh déng dao hodc c6 qui mé gan twong duwong nhau.

Trong mdt nganh c6 qua nhiéu doanh nghiép hodc c6 mot s6 doanh nghiép véi qui mé va
thuc luc twong duong, thi khé c6 thé cé duge su 6n dinh, bdi cadc doanh nghi€p c6 xu huong canh
tranh, doi choi nhau trong cugc chién bat phan thang bai. Nguoc lai, khi nganh c6 mtrc d6 tap
trung hoa cao, hay bi di¢u khién boi mot hodc mot so it doanh nghi¢p thi mirc d¢ binh 6n cao hon
va doanh nghiép hoac nhiing doanh nghi¢p dan dau c6 thé an dinh trat tu cling nhu c6 thé dam
trach vai tro sap xép, phoi hop trong nganh thong qua cac cong cu nhu dan dau vé gia.

- Téc dd ting trudng ciia nganh.

Nganh c6 toc d6 ting truong cham s& bién cudc canh tranh ctia cac doanh nghiép thanh
cudc chién quyét liét d¢ gitr, mo rong thi phan. Trong khi d61 voi nganh c6 mire d6 tang truong
cao thi viéc canh tranh khong qua cang thang, cac doanh nghép c6 nhiéu co hoi ting truong dé
dap Gmg nhu cau dang ting 1én rat nhanh.

- Chi phi ¢6 dinh va chi phi lvu kho cao.

Chi phi ¢ dinh cao budc cac doanh nghiép phai khai thac hét nang luc san xuét, diéu nay
dan dén sy du thira san pham va chac chan sé lam giam gia ban. Chi phi ¢6 dinh cao la tang chi
phi luu kho, néu khong chap nhan diéu nay thi doanh nghiép cang day manh tiéu thuy, dan t61 mot
cudc chién khdc liét gianh thi phan va diéu nay c6 thé dan toi mot cude canh tranh quyét ligt vé
gia.

- Sy thiéu vang tinh khac biét cia san pham va vé cac chi phi chuyén doi.

Néu san pham va dich vu ctia cac doanh nghiép khong c6 su khac biét, ddng thoi chi phi
chuyén doi khong dang ké thi viéc lya chon ctia khach hang chu yéu dua vao gia ca va cung cach
phuc vu. Két qua tat yéu l1a gdy ra mdtcude canh tranh song con vé cac linh vuc nay. Nguoc lai,
v6i su khac biét cao cua san pham va dich vu s€ tao ra cho ngudi mua c6 nhiing s¢ thich va tin
nhiém doi véi nhitng ngudi ban nhat dinh nao d6, truong hop nay s€ tao ra cac 16p ngan cach
chong canh tranh. Ngoai ra chi phi chuyén d6i cao cling tao ra nhiing rao can gidm bdt sy canh
tranh.

- Nganh c6 nang lyc du thura.

Loi nhuan cao hoic su hip dan ctia nganh c6 thé dan toi viée dau tu O at vao nganh, diéu
nay c6 theé tao ra nang lyc sdn xuat du thira, cdc doanh nghi¢p déu muodn tan dung céc nang luc
nay va co thé tao ra mot cudc chién vé gia.

- Tinh da dang ctia nganh.

Tinh da dang ctia nganh phy thudc vao sy da dang vé chién lugc, vé ngudn gdc, vé con
nguoi cua cac nha canh tranh hién hitu. cdc moéi quan hé véi cong ty me cua ho, nhiing muc dich
khéac nhau va cac chién lugc canh tranh khac nhau. Khi mdt nganh c6 su da dang cao, cac doanh
nghiép phai mat mdt thoi gian dai dé tham do chinh x4c y dinh cua nhau va dé di dén mot bo
“luat cua cudc choi” cho toan nganh.

- Su dat cugc vao nganh cao.
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Cudc canh tranh trong nganh cang tré nén s61 dong hon néu mot loat cac hang dat cuoc
v6i nhitng mtrc cao vao su thanh cong trong cudc canh tranh nay. Ho c6 thé san sang hy sinh loi
nhuin cia minh lam cho cudc canh tranh tré nén khoc 1iét hon.

- Cé4c rao can rut lui.

La rao can ngan chan viéc rut lui cua doanh nghiép ra khoi nganh dang hoat dong. Truong
hop nay xuat hién khi hoat dong kinh doanh trong nganh khong con lgi nhuan nita, doanh thu
giam manh, hang hoa r dong ma khong c6 hudng giai quyét thoa dang, tinh hinh cudc chién vé
gia ngay cang gay gat hon...Tuy nhién, viéc rat lui khoi nganh 1a diéu khong don gian vi phai
chiu ton that 16n. Ton thit cang 16n nghia 1a rao can rat lui cang cao.

Céc yéu té hinh thanh rao can rat lui gdm:

+ Céc tai san chuyén mon hoa;

+ Chi phi ¢ dinh cho viéc rat lui: cac théa thuan lao dong, chi phi tai xay dung, nang luc
bao dudng cho cac bd phan du trir va céc loai khéc;

+ Céac mbi lien hé tuong quan chién luge: mdi quan h¢ qua lai gitra don vi v6i cac don vi
khac trong doanh nghi€p vé hinh anh, kha nang ti€p thi, kha nang ti€p can vdi thi truong tai
chinh, céc trang thi€t bi chung...

+ Céc rao can tinh than: tén tudi cua doanh nghiép cu thé,trach nhiém va su gén bo véi
nhan vién, noi lo lang vé su ton hai cho su nghi¢p ctia minh, long ty hao va cac nguyén nhan
khéc lam cho nha quan tri chan chir trong viéc dua ra quyét dinh hop 1y vé su rut lui.

+ Chinh sach han ché ciia nha nudc va xa hoi, bao gdm viéc khong cho phéphoic cac bién
phap ngan chan rut lui nham tranh vi¢c sa thai lao dong, lam tang ty 1¢ that nghiép.

Phan trén day la toan bd cac yéu td x4c dinh tinh chét va cuong do cua ap luc canh tranh
gitta cadc doanh nghiép trong mot nganh. Tuy nhién cac nha quan tri can luu y: khi phan tich cac
yeu t0 nay la phan tich canh tranh trong nhém chién lugc.

Nhém chién lwge: La nhém doanh nghiép hoat dong trong mét nganh c6 sy twong dong
vé dong san pham cong nghé, gia ca hodc dich vu.. Nhimg doanh nghiép nay thuong canh tranh
tryc tiép v6i nhau. Trong mdt nganh bao gi¢ ciing c6 sy tham gia cua nhiéu doanh nghiép, cac
doanh nghiép nay c6 thé nam trong cac nhom chién lugce khac nhau. Khi phan tich ap luc canh
tranh gitra cdc doanh nghi€p trong nganh can cu trong tip trung phan tich trong khuén kho cua
nhom chién lugc.

Trén day la phan phéan tich méi trudng vi mé hay méi truong canh tranh cta cac doanh
nghiép. Viéc phan tich moi trudng canh tranh gitip doanh nghi¢p nhén dién dugc nhitng co hoi va
nguy co, qua do cé thé xac dinh dugc doanh nghi€p nén ding ¢ vi tri nao dé doi ph6é mot cachcod
hi€u qua véi nam lyc lugng canh tranh trong nganh. Mot chién lugc canh tranh c¢6 hi¢u qua s€
dung phuong sach tan cong hoac phong thu nham tao dugc vi tri c6 thé bao toan dugc va xu ly
thoa dang nhiing anh huong ciia nam lyc luong canh tranh.

4. CAC CONG CU VA PHUONG PHAP PE NGHIEN CUU MOI TRUONG BEN NGOAI

Qua trinh nghién cru moéi truong bén ngoai duoc thuc hién qua cac budc:

- Thu thap va xt Iy thong tin;

- Du bdo mdi truong kinh doanh;

- Lap bang tong hop thong tin vé mdi tredng bén ngoai;

- Phén tich cac yéu t6 moi truong bén ngoai, xac dinh céc co hdi va nguy co;

- Lap ma tran danh gia cac yeu to bén ngoai

- Lap ma tran hinh anh canh tranh.
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4.1. Thu thap va xir ly thong tin

Day 1a khau hét strc quan trong trong qua trinh hoach dinh chién lugc néi chung va nghién
clru mdi trudng bén ngoai noéi riéng, boi nhimg thong tin thu thap dugc chinh 1a co s¢ dé danh gia
va du bao moi truong kinh doanh. PG chinh xac ctua cac dir li€u nay sé€ quyét dinh tinh khoa hoc
cua chién luoc duoc hoach dinh.

Qua trinh thu thép va xtr ly thong tin dugc thue hién qua cac budce sau:

Xac dinh nhu cau thong tin

'

Xac dinh ngudn thong tin

l

Xéc dinh mo6 hinh thu thap
thong tin

Tién hanh thu thap thong

tin
}

Xu ly thong tin thu thap
duoc

- Xéc dinh nhu cau thong tin.

- Xéc dinh cac ngudn thong tin

+ Ngudn thong tin thir cip: bao gdm:

* Nguon thong tin thir cip nodi bo: vi du: cac ](ét qué khao sat do doanh nghiép tu thuc
hién hodc thué thuc hién trude day, cac chl’Ing tur thu tién, bién lai ban hang, bao cdo cong ng, bao
cdo san xuat, bdo cdo danh gia nhan su..

* Nguon thong tin thir cap bén ngoai: Cac bao cao va nghién ciru ctia Chinh phu, cua Lién

hiép qudc va cac to chirc khac; Nhitng nghién ctru khao sat nganh; Céc to chuc tu van; Cac hoi
nghi hdi thao;Céc bao cao ctia cac doanh nghi¢p;Béo, tap chi, trang web...

+ Ngudn thong tin so cip: La ngudn thong tin thu thap dugc tir cic nghién ctru, khao sat
ban dau. Nguodn thong tin so cép c6 hai loai:
* Nguon thong tin so cAp ndi bo: 1a ngudn thong tin thu thap duoc thong qua nhing diéu

tra truc tiép tir cac thanh vién trong ndi b doanh nghiép. Nguon thong tin nay dé dang thu thép,
it ton kém nhung rat c6 gi tri cho viéc soan thao cac quyét dinh.
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* Ngudn thong tin so cap bén ngoai: La nhiing théng tin thu thip duoc thong qua cac
nghién ctru va diéu tra & pham vi bén ngoai doanh nghiép, do doanh nghiép thyc hién hodc thué
thue hién. Qua trinh nghién ctru c6 thé thuc hién thong qua khach hang, nguoi cung cap, ddi tha
canh tranh hodc tir cac ddi tu’0’ng khac. Ngudn thong tin nay thudng rat ton kém.

Trén day 1a cdc ngudn thong tin doanh nghiép co thé thong qua d6 thu thap dugc nhimg
thong tin can thiét phuc vu cho qua trinh hoach dinh chién lugc ciia minh. M&i ngudn théng tin
¢6 do chinh xac, mirc 46 dé thu thap khéac nhau. Do vay, qué trinh thu thap thong tin thuong duoc
thue hién theo trinh ty sau:Cac ngudn thong tin thi cép ndi bo can thu thap dau tién, vi khong tén
kém nhleu chi phi va c6 thé dé dang c6 dugc qua he thong thong tin quan ly; tiép d6 1a cac thong
tin thir cap bén ngoai, réi dén cac ngudn thong tin so cap ndi bo, cudi ciing 13 cac thong tin so cip
bén ngoai.

- Lua chon md hinh thu thép thong tin.

C6 3 md hinh thi thap thong tin ma cac doanh nghiép c6 thé Iya chon la:

+ MO hinh thu thép lien tuc

+ Mo hinh thu thap dinh ky

+ MO hinh thu thdp khong thudong xuyén.

Mo hinh thu thap khong thuong xuyén la mé hinh don gian nhét, it hidu qua nhat va
thuong duoc sir dung rong rai nhat. Mo hinh dinhky hiéu qua hon mo hinh khongthuong xuyén,
con md hinh lien tuc thi c6 dg tinh xao va hiu qua cao nhat M6t m6 hinh thu thap thong tin hiéu

qua phai dat trong tdm vao cac yeu t6 moi trudng chinh yéu di xac dinh trude, nham gitp nha
quén tri nhan thiy rd nhiing thay d6i c6 lién quan.

Bang 3.1. Cac mé hinh thu thdp thong tin.

Loai m6 hinh Khong thuwdng | Pinh ky

xuyén

Lién tuc

Nghién ctru dic | Nghién ctru dugc | Hé thong thu thap
nhiém cap nhatdinh ky | va xuly thong tin
cau truc

1 Phuong tién thu thap

Heé théng rong rai
thong tin vé moi

2 Pham vi thu thap Su kién dacbiét Su kién chon loc

nhian su Kkhac
nhau

nhian sy khac
nhau

truong
3 Ly do thu thap Bit dau khing | Phuvj vu cho | Phuc vu cho qua
hoang quyét dinh vé|trinh san xuat
chuyén dé kinh doanh
4 Tinh chét tic dong Thu dong Chu dong Chu dong
5 Thoi diém s6 ligu thu thap Qua khir Chu yéu la hién | Dy bao
tai va qua khu
6 Thoi gian cac quyét dinh tac Hién tai va tuong | Tuong lai gan Dai han
dong lai gan
7 T6 chirc thyc hién Cic co quan|Cic co quan|Pon vi chuyén

thu thapthong tin
modi truong kinh
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doanh.

4.2. Du b4ao moi trwomg kinh doanh

Du bao 1a sy gia dinh hop 1y vé cac su kién va xu hudngtrong tuong lai.Tién trinh du bao
la mdt hoat dong phtrc tap chiu su tac dong cua nhiéu yéu td nhu: ddi mai cong nghé, bién doi
van hoa,sy ra doi ciia cac san pham dich vu méi, su xuat hién cua cac di thu canh tranh manh,
nhimg thay dbi trong chinh sach ctia chinh phu, trong gia tri xa hoi, nhimg bién dong vé kinh téva
nhiéu yéu t6 khong thé du bao khac..

Chién lugc dé rakhong phai ch1 dua trén nhiing diéu kién cta moi truong kinh doanh hi¢n
tai ma chu yéu phai dit trén nhimg diéu kién ctua méi trudong kinh doanh trong tuong lai. Pé tao
tién dé cho qua trinh hoach dinh chién lugc cta doanh nghiép can phai c6 nuhngx du bao that
khoa hoc dé xac dinh cho dugc nhiing xu huong bién d6i cua moi truong trong tuong lai. Tuy
nhién, vi nhitng giéi han hoi gian va tién bac, nén khong thé tién hanh du bao d6i voi tat cra
nhimg yéu t6 ciia méi trudng, cac doanh nghiép can lya chon mot sb yéu té qua trong cé anh
huong 16n dén két qua hoat dong ciia minh va tién hanh cac du bao.

Céc phuong phap du béo:
4.2.1. Phwong phap dinh tinh

Bao gdm cac k¥ thuat du bao thuc hién dya vao kinh nghiém, su hiéu biét cta cac chuyén
gia dé suy doan cac sy kién. Nguoi ta st dung phuong phap nay dbi véi cac Van dé ma dir licu

quéa khir khong co6 sin hodc ddi véi cac van dé ma mdi quan hé véi cac bién sé khong cé tinh on
dinh.

Mot sb phuong phap dinh tinh:
a. Phwong phdp chuyén gia: phuong phap nay dugc thuchién bang cach chon nhiing ngudi am

hiéu va dé nghi ho danh gia vé tim quan trong va xac suit cua cac dién bién khac nhau c6 thé xay
ra trong tuong lai.

Trong phuong phap chuyén gia thi phwong phap Delphi dugc coi la phuong phap bai ban,
quy md va mang lai két qua tbt nhat. Phuong phap Delphi gom mot s6 qua trinh dugc thyc hién
nhiam dam bao viéc nhat tri du bao trén co so tién hanh mot cach nghiém ngit,ning dong, linh
hoat viéc nghién ctru ,lay ¥ kién cua cac chuyén gia. Theo phuong phap nay, c6 ba nhém chuyén
gia dugc moi lay y kién:

- Nhimng nguoi ra guyét dinh.

- Céc nha diéu phdi vién.

- Nhiing chuyén gia chuyén sau.

Phuong phap duoc thuc hi¢n qua cac budc sau:

1/ Chon 3 nhém chuyén gia.

2/ Xay dnug cac bang cdu hoi diéu tra 1an dau, giri dén cac chuyén gia.

3/ Phan tich phiéu tra 10i ctia cac chuyén gia, tong hop va viét lai bang cau hoi.

4/ Soan thao lai bang cau hoi 1an 2 va tiép tuc giri dén cac chuyén gia.

5/ Thu thap, phén tich cac phiéu tra 151 1an 2.

6/ Tiép tuc viét lai bang cau hoi, giri di va thu thap, phan tich két qua diéu tra.
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7/ Céc budc trén duoc ding lai khi két qua thu dugc théa man nhimg yéu cau dé ra.

Phuong phap Delphi dam bao tinh khach quan, khoa hoc, nhung doi hoi trinh d6 tong hop
rat cao cua nhirng nguoi thuc hién va ngudi ra quyét dinh.
b. Pdnh gid ciia cdc gidm doc diéu hanh hodc ciia cdc nhdn vién bdan hang: cac giam dbc diéu
hanh hodc nhan vién ban hang la nhitng ngudi ¢6 nhi€u kinh nghiém va sat voi tinh hinh, ho c6
thé dugc tap hop lai va thyc hi€énmot so nhitng du béo cé y nghia, chang han nhan vién ban hang
co thé dua ra nhirng udc tinh vé kha nang tiéu thu mot loai hang hoa nao do.
¢. Thue hi¢n nhitng cudc phong vin khéach hang mét cach ngdu nhién

Nhitng nghién ctru dinh tinh néu trén c6 thé thuc hién bang cach:

- Thao luan nhom.

- Thao luan tay doi.

- Quan sat.
4.2.2. Phwong phap dinh luwong

a. Phwong phdp ngogi suy xu hwong/ dw bdo theo chudi thoi gian: nha nghién ctu st dung
phan tich chudi thoi gian, dung cac dir liéu kinh té qua khir dé tién doan xu huong tuong lai.
Phuong phap nay gia thiét rang: mdi lien hé giita cac sy kién trong tuong lai s& tlep tuc xay ra
gidng nhu trong qua khtr, khong c6 sy khao sat mdi lien hé ngau nhién gilta cac bién s6 c6 lien
quan. Trong phuong phap dy bao theo chudi thoi gian nguoi ta cd ging xdy dung duong cong
pht hop nhit ( dudng tuyén tinh, dudng bdc hai, hodc cic dang dudng cong ting trudng
khac)theo chudi thoi gian trong qua khir 1am co s& cho phép ngoai suy.Muc do6 tin cdy cua
puhuong phép nay s& khong cao néu nhu xuét hién nhitng dién bién méi c6 lien hé véi cac bién
s6 nghién ctru, nhung chiing lai khong c6 trong qua kh.

b. Lién hé xu hudng: 1a sy mo rong cua phép ngoai suy xu huon. Trong phuong phap nay nha
nghién ctru lien hé nhiéu chudi thoi giankhac nhau v6i hy vong tim ra mdi quan hé c6 thé sir

dung dugc cho viéc du bao.

¢. M6 hinh kinh té lwong: 13 cac phuong phap tién doan gia tri twong lai cua cac blen s6 kinh té
bang cach khao sat cac bién sd khac c6 lien quan. Kinh té luong lien két cac bién s6 dudi dang
cac phuong trinh ma ching c6 thé duoc udce tlnhbar}g cach thong ké va dung lam co s¢ cho viée
tinh toan. D& thyc hién nguoi ta gia dinh rangeac bién s6 phu thudc ngau nhién tac dong vao bién
s0 doc lap can tinh toan.

Ngay nay, voi nhitng tlen bd cua cong ngh¢ thong tin, nhimg phan mém chuyén dung,
nhitng chuong trinh dwoc viét riéng cho cong tac du bao ndi tiép nhau ra doi, gitp cho cac
phuong phép dinh luong dugc thuc hién dé& dang va it tén kém hon, nén phuong phap nay ngay
cnag dugc su dung ron rai hon.

Mot s phuong phap khac:

- Phuong phap thuc nghiém: Trong phuong phapnay nguoi ta chon mau dé nghién ctru,
r0i cdn cir vao két qua thu dugc tir viéenghiénc ru mau suy ra két qua trong pham vi nghién ctru.

- Phuong phép dau vao dau ra: phuong phap sir dung dau vao dau ra dé biéu thi mpl lien
hé qua lai gitra cac nganh cong nghiép va dé phan tich sy thay doi nhu thé nao khi nhu cau cua
mét nganh cong nghi¢p s& co tac dong dén sy thay doi trong nhu cau va diu kiéncung cap cua
nganh cong nghiép khac lien quan dénné. Vi du: nha san xuét cac linh kién 6 t6 can phai xac dinh
nhu cau trong tuong lai vé xe 6 to va ké hoach san xuat ctia cic nha san xuét 6 to trong tuong lai.

- Kich ban nhiéu lan.
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Trong thuc té, dé c6 duoc két qua du béoqv(yi do tin cay cao nguoi ta khong nhét thiét st
dung don nhat tirng phuong phap du baoma cé the su dungph()i hop nhic¢u phu’ong phép vdi nhau.

Trén co so nhitng thong tin thu thap dugc,lap bang téng hop céc yeu to ciia moi trudong
bén ngoai c6 anh hudng dén hoat dong cua doanh nghi¢p. Phan tich cac yéu t6 ctia moi truong
bén ngoai, xac dinh danh muc cac co hoi va nguy co. Can luu ¥: trong giai doan nay khong phai
va ciing khong thé xac dinh dugc tat ca moi co hoi va nguy co, ma phai xac dinh cho duoc nhimng
yéu to then chdt cho thanh cong.
4.3. Ma tran danh gia cac yéu t6 bén ngoai ( EFE Matrix — External Factor Evaluation
Matrix)

Ma tran EFE tong hop, tom tit va danh gid nhitng co hoi va nguy co chu yéu cta moi
truong bén ngoai anh huong dén doanh nghiép. Ma tran EFEgiups cac nha quan tri chién
lwgedanh gia mic dd phan tng cta doanh nghiép ddi v6i nhitng co hdi va nguy co, dwa ra nhimg
nhan dinh moi trudng bén ngoai tao thuan loi hay gay kho khan cho doanh nghiép.

Can thyc hién 5 budc trong viéc phat trién mot ma tran danh gia cac yéu t6 bén ngoai
(EFE):

- Lap danh muc tir 10 — 20 cac yéu t6 co hdi va nguy co cha yéu co vai trd quyét dinh dbi véi
su thanh cong hodc i ro cho cong ty.

- Phan loai tim quan trong tir 0,0 (khong quan trong) dén 1,0 (rit quan trong) cho mdi yéu t6.
Su phan loai nay cho thay tam quan trong tuong ing cua tung yéu td doi vdi sy thanh cong
cua cong ty. Murc phan loai dugc xac dinh trén co s¢ so sanh voi cac doi thu canh tranh hodc
bang phuong phap chuyén gia, thao ludn nhom. Cac co héi thuong c6 muc phan loai cao

hon mdi de doa. Tong s6 cac mirc phan loai dugc 4n dinh cho cac nhan té niy phai bang
1,0.

- Phén loai tir 1 dén 4 cho mdi yéu té quyét dinh su thanh cong cho thdy cach thic ma cac
chién lugc hién tai ctia cong ty phan tng véi yéu td nay. Trong dé 4 1a phan (ng tot, 3 1a
phan tng kha, 2 1a phan tng trung binh, 1 1a phan Gmg kém. Céac hé sé nay dugc xac dinh
bang phuong phap chuyén gia dua trén két qua hoat dong cia doanh nghiép.

Nhu vay, su phan loai mirc d§ quan trong ¢ budce trén dua theo nganh, con hé $6 phan loai &
buoc nay ladya trén thyc trang phan rng ciia doanh nghiép.

- Nhan tdm quan trong ctia mdi bién sd v&i muc phan loai ciia nd dé xac dinh tong s6 diém
quan trong.

- Cong tong sb diém quan trong theo cac bién s6 dé xac dinh tong s6 diém quan trong cho to
chtre (so diém cao nhat ma 1 to chire c6 thé dat 1a 4, thap nhat 1a 1,0 va trung binh 1a 2,5)

Tong sé diém quan trong 14 4 cho thiy, doanh nghiép dang phan tmg rét tét v6i cac co hoi
va nguy co tor moi truong bén ngoai, dicu doé ciing c6 nghia 1a, cac chién lugc hién hanh cua
doanh nghiép da tdn dung mdt cach c6 hi€u qua nhiing co hdi tr moi trudong bén ngoai va né
tranh, gidm thi€u mot cach hiéu qua nhiing thiét hai do cac nguy co do moi truong bén ngoai gay
ra. Nguoc lai, tong so diem 1a 1 cho thay, doanh nghi€p da phan tng lai tic dong cua moi truong
bén ngoai mdt cach rat yéu kém, cac chién lugc cia doanh nghiép dé ra khong tan dung duoc cac
co hoi va cling khong né tranh dugc cac nguy co tr moi truong bén ngoai.

Vi du:
Badng 3.2. Ma trdn ddanh gid cdc yéu t6 bén ngodi ciia Klinn — Dixie.

Céac nhan to bén ngoai Mirc do quan | Phan loai So diém
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trong quan trong
- Cai cach thué 0,10 3 0,30
- Tang chi phi bao hiém 0,09 2 0,18
- Thay d6i cong nghé 0,04 2 0,08
- Tang lai suat 0,10 2 0,20
- Su di chuyén cua dan sb xudng mién nam 0,14 4 0,56
- Su thay dbi 16i song ciia nhan khau:
+ Nhitng phu nit ¢6 viéc lam 0,09 3 0,27
+ Nhitng nguoi di mua hang 1a nam gidi 0,07 3 0,21
- Sy thay d6i thanh phan nhan khau
+Thi truong bi 1ao hoa 0,10 4 0,40
+Cac nhom dan toc 0,12 3 0,36
- Canh tranh khdc liét 0,15 1 0,15

1,00 2,71

Bang trén cho thdy, ma tran EFE ctia cac ctra hang bach hoa Klinn- Dixie. Trong ma trin
nay, yéu to canh tranh khéc liét nhan duoc muc d6 quan trong 0,15 — mirc cao nhit, diéu d6 c6
nghia day la yéu t6 bén ngoai quan trong nhat anh huong dén sy thanh cong ciia nganh ban 16.Hé
s0 phan loai I cua Klinn — Dixie dbi voi yeu t6 nay cho thay, cong ty khong tmg pho hiéu qua véi
yeu t0 canh tranh khéc liét. Tuy vay, chlen luge cua cong ty lai img ph6 mot cach hiu qua véi
yéu t6 “ sy di chuyén cia dan sd xudng mién nam” va “thi truong lao hoa”. Téng s6 diém
2,71cho thay, Klinn — Dixiechir & muic trén trung binh vé van dé cac chién lugc cia ho tmg phod
6 hiéu qua véi cac yéu td bén ngoai.

4.4. Ma tran hinh dnh canh tranh

Ma tran hinh anh canh tranh dé so sanh doanh nghiép vai cac ddi thu canh tranh chu yéu,
dua trén cac yéu to co anh huong dén kha ning canh tranh ciia cacdoanh nghiép trong nganh. Ma
tran hinh anh canh tranh gitp cac nha uqna tri chién luge nhan dién duoc nhing ddi thu canh
tranh cha yéu cung cac wu, nhuoc diém chinh cta ho, ddng thoi ciing thdy 1d duoc loi thé canh
tranh cta minh va cac diém yéu kém can khic phuc. Ma tran hinh anh canh tranh 1a sy m¢ rong
ctia ma tran EFE trong truong hop cac mutic d6 quan trong, hé sé phén loai va tong sso diém quan
trong c6 cing y nghia. Khac v6i ma trdn EFE, ngudi ta ¢6 thé dua vao ma tran hinh anh canh
tranh cac yéu to chii yéu ciia méi trudng bén trong, c6 anh hudng quyét dinh dén su phat trién
cua doanh nghiép, nhu: su on dinh tai chinh, tinh hieue qua cua hoat dong marketing, dau tu ding
murc cho hoat dong R&D...

5 budc xay dung Ma tran hinh anh canh tranh:

- Lap mot danh muc khoang 10 yéu t6 c6 anh huong quan trong dén kha ning canh tranh cta
cac doanh nghiép trong nganh.

- Phan loai tAim quan trong tir 0,0 (khong quan trong) dén 1,0 (rit quan trong) cho moi yeu td.
Tam quan trong cia ting yéu t6 tuy thudc vao muc do anh huong cua yéu t6 do den kha
ning canh tranh ctia doanh nghiép trong nganh. Tong sé cac mirc phan loai dugc 4n dinh
cho cac nhan t6 nay phai bang 1,0.
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- Phan loai tir 1 dén 4 cho mdi yéu té quyét dinh sy thanh cong cho thiy cach thirc ma cac
chién lugc hién tai ctia cong ty phan tng vai yéu té nay. Trong d6 4 1 phan tmg tot, 3 1a
phan tng kha, 2 1a phan tng trung binh, 1 1a phan tmg kém. Céac hé sé nay duogc xac dinh
bang phuong phap chuyén gia dua trén két qua hoat dong cua doanh nghiép.

- Nhan tam quan trong cua moi bién s6 véi muc phan loai cua n6 dé xac dinh tong s6 diém

quan trong.

- Cong tong sb diém quan trong theo cac bién sb dé xac dinh tong s diém quan trong cho to
chure (so diém cao nhat ma 1 t6 chure c6 thé dat 1a 4, thap nhat 1a 1,0 va trung binh 1a 2,5)

Vi du:

Bang 3.3. Ma tran hinh anh canh tranh.

Cic nhén t6 danh gia | Miee  d$ | Cong ty miu Cty canh tranh 1 | Cty canh tranh
quan 2
trong Phan | Piém |Phan | Diém |Phan | Diém
loai quan loai quan | loai quan
trong trong trong
-Thi phan 0,20 3 0,6 2 0,4 2 0,4
-Kha nang canh tranh | 0,20 1 0,2 4 0,8 1 0,2
gia
-Vi trf tai chinh 0,40 2 0,8 1 0,4 4 1,6
-Chat lugng san pham | .10 4 0,4 3 0,3 3 0,3
-Long trung thanh cua
khdch hang 0,10 3 03 3 03 |3 0.3
Tong sb diém quan
trong
1,00 2,3 2,2 2,8

Két luan: Qua biéu trén cho thiy tong sd diém quan trong ctia ngudi canh tranh 2 13 cao
nhat (2,8 diém) d6 1a dbi thu canh tranh manh nhat xét theo khia canh 14 cac Chién lugc cua ho
g pho c6 hiéu qua nhat dbi voi nhan t6 thudc moi trudng vi mé va vi mo. Trong nganh nghién
ctru, thi “kha nang tai chinh” 13 yéu td quan trong nhat (0,4). Véi yéu té nay, ddi thi canh tranh 2
1a rit manh (4), cong ty mau chi & murc trung binh (2), d6i thu canh tranh 1 thi rat yéu (1). Piém
manh déc bit cua cong ty mau 1a chat luong san pham (4), cac cong ty khac & trén mirc trung
binh (3). Piém yéu dic biét ciia cong ty mau 1a”’kha ning canh tranh gia” (1) trong khi dbi tha
canh tranh 1 duoc 4 diém.
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CAU HOI ON TAP
Moi truong bén ngoai? Nhimg dic diém can luu ¥ khi phan tich méi trudng bén ngoai?
Y nghia cta viéc nghién ctru mdi truong bén ngoai?
Muc dich cua vi¢c nghién ctru moi truong bén ngoai?
Moi truong vi mo? Trinh bay nhitng ndi dung cAn nghién ctru trong méi truong vi mo.
Moi truong vi mo? Trinh bay nhitng ndi dung can nghién ctru trong méi truong vi mo.

AN I e

Ma tran EFE? Ban cht, cong dung cua ma tran nay? Cac budc xay dung ma tran EFE?
Cho vi du va phan tich.

7. Ma tran hinh anh canh tranh? Ban chét, congdung cua ma tran hinh anh canh tranh? Céc
budc xay dung ma tran hinh anh canh tranh? Cho vi du va phan tich.

BAI TAP THAO LUAN
Nhém nghién ctru van dung nhitng ndi dung, phuong phap va cong cu da hoc tién hanh
phén tich méi truong bén ngoai cua cong ty ma nhom da lya chon ¢ chuong 1, xac dinh cac co
hoi, nguy co, 1ap ma tran EFE va nhan dinh vé cong ty ma nhém nghién ctru. Trinh bay két qua
trén 16p (power point).

49



Chuwong 4. PHAN TiCH MOI TRUONG NOQI BQ

Muc tiéu:

- Phan tich duogc cac yéu té moi truong bén trong nham xac dinh diém manh va diém yéu
cua doanh nghiép.

- Nhén thtrc dugc tAm quan trong cua viée nghién ctru moi truong bén trong.

- Str dung dugc cac cong cu dé nghién cru mdi truong bén trong.
1. MOI TRUONG BEN TRONG VA NHUNG VAN DE CO LIEN QUAN
1.1. Méi trudmg bén trong

Moi truong bén trong ciia mot doanh nghiép bao gdm tat ca cac yéu td va hé thong bén
trong cua no.

]Qé ton tai va pl}ét trién, moi doanh nghiép déu phai tién hanh cég hoat dong: quan tri, tai
chinh, ké toan, san xuat/ kinh doanh/ tdc nghiép, nghién ctru va phat trién, marketing... va phai

c6 he thong thong tin, hé thong quan ly, cac bo phan chirc nang. Trong tung linh vuc hoat dong
mbi doanh nghiép déu c6 nhitng diém manh va diém yeu cua riéng minh.

Xac dinh chinh x4c nhiing dlem manh, diém yéu, nhiing kha nang dac biét (nhing diém
manh cua mot doanh nghiép ma cac doi thu khac khong thé dé dang lam dugc, sao cheép dugc) s&
gitp doanh nghiép lya chon chién lugc phu hop.

. : A
A\ 4 A\ 4 i A i
Phan tich Thiétlap | i | Thiétlap ;
moi trrong bén muc tiéu | : | muc tiéu '
ngoai. \ dai han | hang |
Xac dinh co hoi : nam :
va nguy co ' '
| . — y |
Xac dinh i Phan || | Doludng
tAm nhin, — 5 phbicac |1 | vadanh
sttménh, |» Xac dinh lai muc ' M n gu6 n - gia viéc
muc tidu tiéu kinh doanh - Ire | thuc }}ién
chién lugc * ' ' chién
: \ ! luge
A v A 4 ! \ 4 !
Phén tich mo6i Lya chon | ! Puara ,
trudng bén trong. céc chién | ! cac ,
Nhén dién nhitng / luge dé . chinh .
diém manh/ yéu thyc hién | i sach .
t ) : i ? v
Théng tin phan hdi
| Hoach dinh | Thuyc hién | Danh gia |

chién lugc ! chién luoc chién lugc

Hinh 4.1. M6 hinh quan tri chién luoc toan dién.

1.2. Nhirng vén dé ¢6 lién quan
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Phén tich méi truong bén trong nham xac dinh nhitng diém manh, diém yéu cua doanh
nghiép.

Piém manh 1a diéu ma doanh nghiép dang lam tét hay cac dic tinh gitp doanh
nghié€p nang cao kha nang canh tranh. Pi€ém manh c6 thé thé hién ¢ cac dang sau:

- Doanh nghiép c6 nhiing ky nang, kinh nghiém hay cach lam déc biét - bi quyet ché
tao vo1 chi phi thap, bi quyet dé dat duoc ning suit cao, qua trinh R & D ngén, bi
quyét cong nghé, san xuat khong khuyét tat, kinh nghiém trong viéc cung cip dich vu
khach hang tot, k§ nang cai tién san pham, cac k¥ ndng thuong mai san pham qui md 1dn,
quang cao khuyén mai doc dao.

- Cac thé manh vé co s& vat chét - nha xudng hién dai, vi tri hép dan, nguén von doi
dao va nguon nguyén li¢u dau vao virng chac, c6 hé¢ thong phan phoi va mdi quan h¢ rong rai
trén toan thé gidi...

- Tai san ngudn nhan luc ¢ gia tri - ¢6 ddi ngii cac nha quan tri giodi, gin bo véi
doanh nghiép, luc lugng lao dong c6 chuyén mon, k¥ thuat cao va y thic ky luat tot, c6 van
hoa to6 chuc tot, c6 kha nang tap hop luc lugng tao thanh stc manh tong luc dé vuot qua doi
tha canh tranh.

- C6 nhitng thé manh vé t6 chirc, quan 1y - hé thong quan tri chit luong tét, hé thong
kiém soat s& hitu cong nghé, ban quyén, quyén khai thac, méi quan hé tot voi cadc co quan
chtrc nang, hé thong ngan hang, tai chinh, sy trung thanh cta khach hang...

- Tai san vo hinh c6 gia tri — hinh anh nhan hiéu, danh tiéng, long trung thanh cao
do cua khach hang...

- Kha nang canh tranh — thoi gian phat trlen san pham va thuong mai hoéa ngin,
ning lyc ché tao, mang ludi dai 1y, cdc nha cung cap manh, .

- Gitr vi tri ¢0 g1 trén thi trudng — c6 chi phi thap hO’l’l, san phém tot hon, gilr vi tri dan
dao trén thi truong...

- C6 thé manh vé cac mdi quan hé - cac lién doaph, lién két hodc cac mbi quan h¢ hop tac
duoi dang khac voi cac cong ty, tap doan c6 uy tin va tiém nang trén thi trudng quoc gia, khu vuc
va the gidi. ..

o Diém yéu 1a nhitng diém ma doanh nghi¢p dang bi’thié'u sot, kém co1 hay nhing
yéu to s€ day doanh nghiép vao tinh thé bat lgi. Nhimg diém y€u noéi tai cua cong ty c6 co thé
bic¢u hién:

- Thiéu hyt vé cac k¥ niang va kinh nghiém canh tranh quan trong.

- Thiéu cac tai san vo hinh c6 gia tri, tai san vét chit, to chirc, nhan sy, quan trong cd
tinh canh tranh.

- Yéu vé kha nang t6 chirc, quan 1y.

- Khong ¢6 ngudn cung Gng du vao viing chic.

- Hoat dong marketing yéu kém.

Cén luu y: diém manh va diém yéu cta doanh nghiép phai dugc xac dinh trong mdi
turong quan véi doi thu canh tranh.

Loi thé canh tranh: cia doanh nghi¢p la doanh nghiép c6 kha nang cung cap cho thi trudng
mot gia tri ddc biét ma khong cé d6i thi canh tranh nao c6 thé cung cap. C6 tac gia cho rang:
mot doanh nghiép dugc xem la cé lgi thé canh tranh khi ty 1€ loi nhuan cua né cao hon ty 1€
binh quan trong nganh.
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Loi thé canh tranh bén vitng: c6 nghia la doanh nghi€p phai lién tuc cung cap cho thi trudng
mot gid tri dac biét ma khong co d01 thu canh tranh nao c6 thé cung cip dugc. Ciing theo
quan diém loi nhuan, nguorl ta cho rang. mot doanh nghi¢p duoc xem la c6 loi thé canh tranh
bén viing khi n6 c6 thé duy tri ty I¢ loi nhudn cao hon ty 1€ binh quan ctia nganh trong madt
thoi gian dai.

2. Y NGHIA VA MUC PiCH CUA VIEC NGHIEN CUU MOI TRUONG BEN TRONG

- Nhim xéc dinh nhitng diém manh, diém yéu cua doanh nghiép, cta ting b phan chirc
nang trong doanh nghiép.

- Phan tich mo61 truong bén trong nham muyc dich hiéu siu vé doanh nghiép. Phén tich moi
truong bén trong tap trung nhiéu vao viéc danh gia cac thanh tich va kho khan noi tai nén séu sac
va phong phu hon. Nguon thong tin phuc vu cho phan tich méi truong bén trong ciing nhiéu hon:
g6m thong tin vé doanh sd, loi nhuén, chi phi, co cdu t6 chic, mé hinh quan Iy. ..

- Chién lugc dugc hoach dinh c6 thé ¢ cap doanh nghiép, cip SBU hoic cip chirc ning.
Tuy c6 cung muc dich, nhung chién lugc & mdi cdp co trong tim va ndi dung khac nhau. Myc
tiéu chung 1 nhan dién chinh xac nhitng diém manh dé phat huy va diém yéu dé stra chira.

- Mot trong nhiing muc tiéu quan trong cua thiét lap cac chién luoc 13 cai thién diém yéu
cua doanh nghiép, bién chung thanh di€ém manh va néu cé thé thi trd thanh cac kha nang dac biét.

- Phan tich mo61 truong bén trong con giip nhiing nguoi tham gia thyc hién (CEO, cac nha
lanh dao cac bo phan chirc nang, cadc nhan vién thtra hanh...) c6 nhi€u co hoi dé hiéu r6 cong viéc
ma bd phén ho thuc hién c6 phu hop v6i hoat dong cua ca doanh nghiép hay khong. Ho s€ lam
viéc tot hon mdt khi hi€éu dugc tam quan trong ctia cong viéc minh lam va anh hudéng cua né dén
hoat dong cua ca doanh nghiép.
3. NOI DUNG NGHIEN CUU MOI TRUONG BEN TRONG
3.1. Nghién ctru méi truomg bén trong theo quan diém ciia Fred R. David

Theo Fred R. David, phén tich méi truong bén trong cling can co su tham gia cua cac nha
lanh dao, cac nhan vién thura hanh, cac khach hang...can phai thu thap thong tin thir cip va so
cip, phén tich dé xac dinh nhitng diém manh va diém yéu co ban nhit ctua doanh nghiép.

bé phén tich moi truong bén trong cac nha chién lugc dugce su hd tro cta ban 13nh dao va
cac bo phan chirc nang s¢€ tién hanh thu thap, xur 1y, phan loai cac thong tin thu thap duoc, trén co
s do tién hanh phan tich dé nhén dang, xac dinh va x&p thr tu uu tién cho tir 10 dén 20 diém
manh va diém yéu quan trong nhat, c6 anh hudng dén sy thanh bai cua doanh nghiép.

Dé c6 duge nhitng lya chon ding dan, can cha y dén:

- Mbi quan hé giita cac bd phan chiic ning.

- Vian hoa t6 churc.

Mobi quan hé giira cac bd phéan kinh doanh chitc ning

Chia khéa dam bao cho sy thanh cong cua doanh nghiép 1a su hiéu biét va hop tac hiéu
qua gilra cac nha quan tri tir tat ca cac bo phan kinh doanh chirc ning. Thong qua hoat dong quan
tri chlen lugc, cac nha quan tri & cac bo phan, phong ban s¢ hleu dugc ban chat va anh huong cua
cac quyet dinh cua by phan minh ddi vé6i hoat dong cua ca td chirc. Nam duoc cac moi quan h¢
nay la van dé then chot giup thiét 1ap hiéu qua cac muc tiéu va chién lugc chho doanh nghiép.

Vin héa t chirc
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Vin hoa t6 chue 1a tong hop nhitng nét dic trung cua td chirc, chi phdi nhan thirc va hanh
vi ctia con nguoi trong to chirc, cung nhitng gia tri, chuan muc, né nép, tdc phong ma té chuc co
duoc.

Van hoa to chirc c6 anh huong to lon den cac quyet dinh kinh doanh, do do6 s€ tac dong
dén toan bod qué trinh quan tri chién luge cua t chirc. Néu cong tac quan tri chién luge c6 thé tan
dung dugc cac stc manh cua van hoa thi nha quan tri co thé thuong xuyén thuc hién cac thay (101
mot cach nhanh chong va dé dang, quan tri chién luoc s& mang 1a1 hi€u qua cao. Nguoc lai, néu
khong nhan thirc dugc gla tri t1em ning cua vin hoa, dan dén t6 chuc khong c6 kha nang thich
nghi v&i nhitng sy thay ddi va tat nhién, quan tri chién lugc khong hi¢u qua.

Theo Fred R. David, phan tich méi trudng bén trong cta doanh nghiép can tap trung
nghién ctru cac linh vuc hoat dong:

- Quan tri.

- Marketing.

- Tai chinh, ké toan.

- San xuat/ tic nghiép.

- Nghién ctru va phat trién.

- Hé théng thong tin.

Quan tri

Quan tri ¢6 5 chtic nang co ban: hoach dinh, td chure, thue déy, nhén su, kiém soat.

Hoach dinh

Hoach dinh bao gém tat ca cac hoat dong quan tri lién quan dén viéc chuén bj cho tuong
lai. Céc nhi¢m vy cu thé 1a: du doan, thiét 1ap muc ti€u, dé ra cac chién lugc, phat trién cac chinh
sach, hinh thanh cac muc dich.

Hoach dinh gitp cic doanh nghiép tiang kha ning thuc hién cac két qua nhu mong mudn.
Hoach dinh 1a nén tdng ctia qué trinh hinh thanh chién lugc ¢6 hi¢u qua.

Hoach dinh khong phai la cong viéc ctia riéng cac nha quan tri ma doi héi phai c6 sy tham
gia cua tap thé can bo cong nhan vién trong doanh nghiép.

Hoach dinh c6 anh huéng nhat dinh dén hiéu qua hoat dong cta doanh nghiép va timg
thanh vién. Nho hoach dinh trude ma mot s6 doanh nghiép da tan dung tot dugc nhiing co hdi va
né tranh dugc nhitng de doa tir moi trudong bén ngoai. Ciing nhd hoach dinh nguoi ta c6 duoc
nhitng ké hoach dé phat huy diém manh, khac phuc diém yéu ndi tai dé dat duogc két qua tot hon
trong tuong lai.

Hoach dinh gitip phat huy tinh than tap thé ctia doanh nghiép. Bang cach thiét 1ap cac myc
tiéu 10 rang, cu thé, s& tap trung duoc stc manh cua ca doanh nghiép dé dat duoc két qua mong
mudn.

Hoach dinh gitip doanh nghiép cé thé thich nghi véi nhitng thay doi cia méi truong bén
ngoai.

T6 chire

T6 chic bao gom tat ca cac hoat dong quan tri tao ra co céu cho mdi quan hé gitra quyén
han va trach nhiém. Nhitng cong viéc cu thé 1a thiét ké to chc, chuyén mén hoa cong viée, mo ta
cong viéc, chi tiét hoa cong viéc, md rong kiém soat, théng nhat ménh 1énh, phdi hop sip xép,
thiét ké cong viéc va phan tich cong viéc.
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Muc dich cua hoat dong td chure 1a nham dat duoc cac nd luc hop tac bfing cach xac dinh
moi quan hé gitra nhiém vu va quyén han. T6 chtrc nghia la viéc quyét dinh ai 1am céi gi va ai
bao cdo qua ai.

Churc nang td chirc ctia nha quan tri bao gém 3 chirc nang dugc thuc hién mot cach lién
tuc: Chuyén doi cac nhiém vu dé ra thanh céc cong viéc can thuc hién, két hop cac cong viéc dé
hinh thanh cac phong ban, bo phan va giao quyén.

Thic diy, dong vién

Thuc day, dong vién gdm nhitng nd luc nham dinh huong hoat dong cua con nguoi, cu thé
1a 13nh dao, truyén thong, cac nhom 1am viéc chung, thay d01 cach hoat dong, uy quyén, nang cao
chét lugng cong viée, thoa mén cong viéc, thoa man nhu cau, thay ddi to chirc, dong vién tinh
than cia nhan vién va tinh than quan ly.

C6 thé xem thiic ddy, dong vién 1a qua trinh anh hudng dén nguoi khac dé ho dat duoc
nhirng muc ti€u da dinh. Chirc nang thic day, dong vién cta quan tri bao gom it nhat 4 thanh
phan chu yéu: 1anh dao, hoat dong ctia cdc nhoém, trao doi thong tin va thay doi to chure.

Hoat dong ctia cic nhom dong vai tro rat quan trong trong viéc théa méin nhu ciu vé tinh
than ctia nhan vién. Trong moi doanh nghiép déu cé cac nhém hay céc lién minh khong chinh
thirc. Cac nhom nay c6é anh hudng dén hoat dong quan tri ctia doanh nghiép theo nhitng mtrc d
khac nhau, van d€ quan trong la cadc nha quan tri phai tac dong dén hoat dong ctia nhoém nay, lam
cho chiing phat trién theo hudng cé loi cho viéc hoach dinh, t6 chirc thuc hién va kiém soat cac
chién luoc.

Trao d6i théng tin/giao tiép 1a thanh phan quan trong thtr 3 trong hoat dong thic day,
dong vién. HE thong trao doi thong tin cua mdt doanh nghiép s€ quyét dinh sy thanh cong cua
viéc thuc hién chién lugc cia doanh nghiép do.

Nhan sy

Hoat dong nhan sy tip trung vao viéc quan 1y con ngudi hay ngudn nhén luc, bao gdm:
quan ly tién luong, thudng, phuc loi, tuyén dung, dao tao va tai dao tao, bo tri, sa thai nhan cong,
quan ly cac quan hé lao dong, khuyén khich tao dic¢u kién lam viéc cong bang, phat trién chuyén
mon, nghién clru con ngudi, cong tdc quan ching, chinh sach quy ché vé ky luat lao dong, dinh
cong, bai cong,...

Hoat dong nhan su déng vai trd quan trong trong qué trinh thuc hién chién luoc va trong
dicu kién hién nay, cac gidm doc nhan su ¢ vai tro ngay cang 16n, cd thé noi 1a vai tro quyét dinh
trong qua trinh quan tri chién lugc

Kiém soat

Kiém soat lién quan dén tt ca cac hoat dong quan 1y nham dam bao cho két qua thuc té
phu hop, nhat quan véi két qua da dugc hoach dinh. Nhitng hoat dong chu yéu: Kiém tra chat
luong, kiém sodt tai chinh, ban hang, quan ly hang ton kho, chi phi, phan tich nhiing thay doi,
thudng phat. Tat ca cac nha quan tri trong doanh nghi¢p déu cé nhiém vu kiém soat. Churc nang
kiém soat didc bi€t quan trong trong giai doan danh gia chién lugc. Kiém soat bao gom 4 giai
doan co ban sau:

1. Thiét 1ap céac tiéu chun thuc hién.

2. Banh gia thanh qua cta doanh nghiép, ca nhan.

3. So sanh thanh qua thyc té v6i céc tiéu chuan thue hién da dinh.

4. Pua ra cac bién phap phat huy diém manh, khic phuc diém yéu.
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Marketing

Marketing c6 the duoc mo ta nhu mot qua trinh xac dinh, du bao, thiét 1ap va thoa man
cac nhu cau mong muén cua nguotl tiéu dung d6i v6i san pham hay dich vu. Joel Evans va Barry
Berman cho rang marketing bao gom 9 chtrc nang co ban.

. Phan tich khach hang.

Mua.

Ban.

. Hoach dinh san phém & dich vu.

. Pinh gia.

. Phan phdi.

. Nghién cutru thi truong.

. Phén tich co hoi.

. Phan tich trach nhi¢m ddi voi xa hi.
Phan tich khach hang

Phén tich khach hang 1a viéc nghién ctru va danh gia nhu cau, mong mudn cua nguoi tiéu
thy - lién quan dén hoat dong diéu tra vé nguoi tiéu thy, phén tich cac thong tin vé khach hang,
danh gia cac chién lugc dinh vi thi truong, phat trién cic bang mo ta vé ngudi tiéu dung va quyét
dinh céc chién luoc phan khic thi truong t6i wu nhat.

Mua hang

Mua hang nghia la dat dugc cac ngudn lyc can thiét dé san xuat va ban san phém hay dich
vu. Hoat dong mua hang bao gdm danh gia cac nha cung cap c6 kha ning thay thé, lya chon nha
cung cap t6t nhat, thoa thuén cac diéu kién co6 thé chip nhan voi nha cung cép va tlen hanh thu
mua. Can luu y: hoi nha,}p vé phia sau, kiém soat nha cung cap 14 mot chién luge can duge lua
chon khi cac nha cung cap khong dang tin tuong, dwa ra mirc gia cao hay khong co kha nang dap
ung yéu cau cua doanh nghiép.

Ban hang

Viéc thuc hién chién lugc thanh cong thufypg phu thudc vao kha nang ban san pham hay
dich vu nao do cua doanh nghi€p. Ban hang bao gdm nhiéu hoat ddng marketing, chang han nhu
quang céo, kich thich ban hang, quang cdo dai ching, ban hang cho c4 nhan nguoi tiéu thy, quan
Iy luc luong ban hang, quan hé voi khach hang va cac nha phan phéi. Nhimng hoat dong nay co
tam quan trong ddc biét khi doanh nghiép dang theo dudi chién lugc tham nhap thi truong.

Hoach dinh dich vu va san pham

Hoach dinh dich vu va san phdm bao gdm cac hoat dong: Khao st thi truong, dinh vi
nhan hiéu va san pham, bao hanh, dong g01, xac dinh cac san pham c6 kha ning thay thé, dic
trung cua san pham hinh dang ctia san pham, chét luong san pham, loai bo nhimg san pham di
16i thoi va cung cap dich vu cho khach hang. Hoach du}h dich vu va san pham giac biét quan
trong khi doanh nghi¢p dang theo dudi chién lugc phat trién hay da dang hoa san pham.

Pinh gia

Dinh gia c6 4 luc lugng quan trong c6 anh huong dén cac quyét dinh vé gia: nguoi tiéu
thu, chit}h phu, cép nha phﬁn phoi va d@i tha canh tran}}. boi khi’ mot dognh nghiép s& theo dudi
mot chién luge két hop vé phia trude dé cd dugce su kiém soat tot hon doi voi gid dugc tinh cho
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ngudi tiéu thu. Cac chinh phu c6 thé dua ra nhimg han ché dbi v6i mic gia ¢b dinh, sy phan biét
doi xur ve gia, muc gid toi thieu, cach dinh gia, bao gia va kiém soat gia.

Phén phoi

Hoat dong phan phdi bao gdm: du trit, cac kénh phan phdi, mirc d6 phan ph01 dinh vi cac
noi ban 1¢, pham vi ban hang, xac dinh vi trf va murc ton kho, phuong tién van chuyén, ban si, ban
1¢.

Hoat dong phan phéi tro nén dac bi¢t quan trong khi doanh nghiép dang nd luc thuc hién
viéc phat trién thi truong hay chién lugc két hop vé phia trude.

Nghién ctru thi truong

Nghién ctru thi truong 1a viée thu thap, ghi chép, va phan tich c6 hé théng cac dir liéu vé
nhiing van dé lién quan dén viéc ban hang hoéa hay dich vu.

Hoat dong nghién ctru thi trudng hd tro cho tit ca cac chirc ning kinh doanh cta doanh
nghi¢p. Cac doanh nghi¢p c6 nhiéu kha nang nghién ctru thi truong s€ c6 stc manh to 16n trong
viéc theo dudi cac chién luge chung.

Phan tich co hoi

Phan tich co hdi bao gdm: dénh gia chi phi, lgi nhuén va rui ro lién quan dén cac quyét
dinh vé marketing.

Vié¢c phan tich chi phi/lgi nhuan dugc tién hanh theo 3 buéc:

1. Tinh tong chi phi ctua quyét dinh.

2. Uéc tinh tong loi nhuén cua quyét dinh.

3. So sanh tong chi phi va tong loi nhuan. Néu loi nhuan wdc tinh cao hon téng chi phi thi
co hoéi trd nén hap dan hon.

Trach nhiém déi véi xa hoi

Chirc niang cudi cing cua hoat dong marketing, theo Evans va Berman, d6 1a viéc quyét
dinh cach tot nhat dé dap tng cac nghia vu doi vdi xa hoi cua doanh nghiép. Trach nhiém xa hoi
c6 thé bao gobm: Viéc dua ra cac san pham va dich vu an toan voi gia ca phai chang. Trong xa hoi
hién dai, van dé trach nhiém xa hoi dang dugc quan tim ngay mot nhiéu hon, vi thé, mot chinh
sach xa hoi o rang dugc coi la mét diém manh quan trong d6i voi cac doanh nghiép, nguoc lai,
mot chinh sach x4 hoi yéu kém bi coi 1a mot diém yéu.

Tai chinh ké toan

Pé hoach dinh cac chién lugc hiéu qua can xac dinh nhimg diém manh, yéu trong linh virc
tai chinh cua doanh nghi€p. Kha nang thanh toan, can can ng, von luin chuyén, lgi nhuan, st
dung von, lugng tién mat... cia doanh nghiép c6 anh huong 16n dén viéc hoach dinh va t6 chuc
thuc hién chién lugc. Theo James Van Home, cic chitc ndng cua tai chinh/ké toan bao gom 3
quyeét dinh: quyét dinh dau tu, quyét dinh tai chinh va quyét dinh vé ¢o tic.

Séan xuat/tac nghiép

Chtic ning san xuét, tac nghiép trong hoat dong kinh doanh bao gdm tat ca cac hoat dong
nham bién doi dau vao thanh hang héa va dich vu. Quan tri san xuat/ tac nghiép la quan tri dau
vao, qua trinh bién doi va dau ra. Roger Schrocder cho rang qua trinh quan tri san xuat/tac nghiép
bao gom 5 loai quyét dinh hay 5 chitc ndng: quy trinh, cong suat, hang ton kho, luc lugng lao
dong va chat lugng.

Nghién ciru va phat trién
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Dé nghién ctiru méi trudng bén trong ctia mot doanh nghiép thi yéu t6 chinh thtr 5 can phai
xem x¢&t 1a hoat dong nghién ctru va phat trién (R&D). D€ danh gid mat manh, mat yéu cia hoat
dong nay nguoi ta thuong dua vao chi phi danh cho ching. C6 4 phuong phap thuong dugc st
dung dé xac dinh chi phi nghién ctru va phat trién:

1. Pau tu cho cang nhiéu du 4n cang tot.

2. Sir dung phuong phap tinh theo phan trim doanh sé ban hang.

3. So sanh v6i chi phi nghién ctru va phat trién ctia ddi thu canh tranh.

4. Xac dinh xem san phidm méi thanh cong nhu thé nao va sau d6 tinh nguoc tré lai dé
xac dinh nhu cau dau tu cho nghién ctru va phat trién.

Trong cac doanh nghiép hoat dong nghién ctru va phat trién c6 thé thuc hién duéi cac hinh
thure:

1. Nghién ciru va phat trién bén trong — Doanh nghiép tu thyc hién hoat dong nghién ciru
va phat trién.

2. Nghién ctru va phat trién theo hop dong — Doanh nghiép thué cac nha nghién ctru hoic
cac to chtrc doc 1ap dé nghién ctru phat trién nhitng san pham riéng biét.

Hé thong thong tin

Thong tin lién két tit ca cac chirc nang trong kinh doanh véi nhau va cung cap co so cho
tat ca cac quyé€t dinh quan tri. Thong tin l1a huy€t mach, 1a nén tang, 1a linh vuc thé hi¢n rd nét
nhiing loi thé va bat loi canh tranh chu yéu cua doanh nghiép. Chinh vi vay, danh gid diém manbh,
diém yéu ctua hé thong thong tin 1a ndi dung quan trong cua nghién ctru moi truong bén trong.

Hé thdng thong tin tiép nhan cac dit lidu thd ca tir moi trudng bén ngoai va mdi trudng
bén trong cua doanh nghi¢p. Mot h¢ thong thong tin hiéu qua cling giong nhu mot thu vién hién
dai, thu thap, phan loai, xur ly, luu trit dit liéu dé phuc vu cho viéc ra quyét dinh ctia cac nha quan
tri.

Chung ta dang song trong thoi dai bung nd thong tin. Nhitng doanh nghiép co hé thong
thong tin yéu kém s¢€ bi day vao vi tri bat 1gi trén thuong trudng canh tranh khoc liét. Nguoc lai,
nhitng doanh nghiép cé hé thong thong tin hi€u qud s€ c6 dugce vi tri tot nho thong qua hé thong
nay thé hién dugc nhitng kha nang vuot troi dac biét ¢ cac linh vuc khéc, vi du: dép tng don
hang kip luc, cung cap san pham véi chi phi thap hodc cung cap nhiing dich vu lam hai long
khéch hang...

Dé danh gia hé thong thong tin cta doanh nghiép c6 thé dua vao cac tiéu chi sau:

* Panh gia cuong do thong tin: nhanh chdm, manh yéu, kha ning dap tng yéu ciu cua
quy trinh san xuat, kinh doanh ctia doanh nghiép.

* X4c dinh anh huong ciia hé thong thong tin dén loi thé canh tranh cia doanh nghiép.

* K& hoach phat trién hé thong thong tin ca phan cimg 14n phan mém. Diéu quan trong 14
chirc nang cuia h¢ thong thong tin can dugc phoi hop chit ché voi cac chitc nang khac dé khai
thac 1o1 thé canh tranh vé thong tin mgt cach hiéu qua.

3.2. Nghién ctru méi truong bén trong theo chudi gia tri ciia Michael Porter

Chudi gia tri ciia doanh nghiép 1a tp hop cac hoat dong clia doanh nghiép c6 lién quan
den viéc lam tang gia tri cho khach hang. Viéc thyc hién c6 hi¢u qua cac hoat dong trong chuoi
gia tri s€ quyet dinh hiéu qua hoat dong chung va tao ra nhiing loi thé canh tranh ctua doanh
nghi¢p. Chinh vi 1€ d6, viéc phan tich méi truong bén trong dé xac dinh nhitng diém manh, diém
yéu ctia doanh nghiép phai gan v&i qua trinh phan tich chudi gia tri.
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Trong chudi gia tri, cic hoat dong ciia doanh nghiép dugc chia thanh 2 nhém: cac hoat
dong chu yéu va cac hoat dong bd tro.

Céc hoat dong chu yéu

Céc hoat dong chu yéu 1a cac hoat dong lién quan tryc tiép dén qua trinh san xuét kinh
doanh san phém hoac dich vu cua doanh nghiép, bao gém: cac hoat dong dau vao, van hanh, cic
hoat dong dau ra, marketing va ban hang, dich vu. Néu cac hoat dong chu yéu dugc thyc hién tbt,
s€ gitip doanh nghiép giam gia thanh, tang nang sudt lao dong, nang cao chét luong san pham, tao
ra loi thé canh tranh va thoa mén nhu ciu cta khach hang ngay mét tot hon — d6 14 nhiing diém
manh vuot troi cia doanh nghiép.

Cac | Chu truc ha tAng ctia doanh nghiép
hoat -
dong | Quan tri ngudn nhan lyc
hé tro

Phat trién cong nghé

Mua sam/ thu mua/ cung ting

Cac R , . .
hoat Van Cac Marketing Dich
d(f)ﬁg hanh hf)at Vé‘bén vu
dau dkong hang

vio dau ra

Cac hoat dong chii yéu

Hinh 4.2. Chudi gid tri ciia doanh nghiép.

Cic hoat dong diu vio

Cac hoat dong dau vao gan lién v6i cac hoat dong logistics, nhu: dit hang, van chuyén,
giao nhan vat tu — may moc trang thiét bi, nguyén nhién vat liéu, quan ly vat tu, kiém soat hang
ton kho, thu gom va tra lai nha cung cap nhiing vat tu khong dat yéu cau..., bat ctr cai tién, hoan
thién nao trong qua trinh nay déu dan toi viéc ting ning suit, giam chi ph1 vi vay, hién nay céc
giai phap logistics rat dugc doanh nghiép quan tam.

Van hanh

Van hanh bao gdm tit ca cac hoat dong nham bién d6i yéu t6 dau vao thanh san pham
cudi cung, bao gom cac hoat dong cua qua trinh san xuat — van hanh may moc thiét by, kiém tra
chat lugng, dong goi... day la bo phén co ban cua chudi gia tri, nén vi¢e cai tién, hoan thién
nhimg hoat dong nay nham goép phan quan trong lam tang ning suit lao dong, ning cao chit
luong san pham, tiét kiém nguyén vat liéu, dién nudc. .

Cic hoat dong diu ra

Céc hoat dong dau ra bao gom nhimng hoat dong lién quan dén qué trinh phan ph01 san
pham dén khach hang ctia doanh nghiép nhu: bao quan duy trir, quan 1y hang hoa — san pham, xir

58



1y cac don dit hang, van chuyén, giao nhan san pl}ém cho khach hang. Cac hoat dong nay anh
hudng rat 16n dén mtc do hai long va mic d§ gan bd cua khach hang doi véi doanh nghiép.
Trong di€u kién canh tranh khoc li€t hi¢n nay, can khong ngung cai tién cac hoat dong nay.

Marketing va ban hang

Cac hoat dong marketing va ban hang cua doanh nghiép xoay quanh 4 van dé chu yéu:
san pham, gia ca, ho trg va cac kénh phan phdi. Bao gdm céc hoat dong sau: phan tich khach
hang, hoach dinh san pham/dich vu, dinh gia, phan phoi, nghién ctru thi truong, thuc hién cac
hoat dong quang cdo, khuyén mai, hoat dong ho trg cho dai 1y, nha ban 1¢ va cac hoat dong cua
luc lugng ban hang.

Dich vu

Dich vu khach hang bao gdm cac hoat dong nhu lap dit, stra chira, huong dan k¥ thuat
cho khach hang, cung cap cac linh kién, phy kién, hi¢u chinh san pham, giai quyét nhanh chong
cac khiéu nai va yéu cau cta khach hang. Trong nhiéu nganh cong nghiép, khi cac san pham co
gia trl lan dau tién duogc tung ra thi trudng doi hoi phai ton nhimng chi phi 16n dé thyc hién nhiing
huén luyén dic biét cho khach hang cung voi nhimg dich vu tuy€t hao kem theo, do chinh 1a rao
can xam nhap to 16n dbi véi nhitng ngudi mudn gia nhap nganh.

Nhirng doanh nghiép dinh hudng dich vu c6 3 dic trung mang tinh nguyén tic: (1) Su tich
cuc nhiét tinh tham gia cta lanh dao cao cip; (2) Pinh hudng con ngudi mot cach 16 rang; (3)
Mirc d6 cao ciia cac do luong va phan hoi.

Cac hoat dong hd tro

Ngoai cac hoat dong chii yéu lién quan tryc tiép téi qua trinh san xuét kinh doanh cia san
phém va dich vu, trong chudi gia tri cia doanh nghiép con c6 cac hoat dong tac dong mot cach
gian tiép dén san phém & dich vu, dugc goi 1a hoat dong hd tro. Tuy theo dic diém hoat dong cua
ting doanh nghiép va thanh phan ciia cac hoat dong chu yéu trong chudi gia tri ma céu triic hoat
dong hd tro co thé duogc xéac dinh mét cach khac nhau. Tuy nhién, dang chung nhét cua hoat dong
hd trg bao gdm: quan tri ngudn nhan lyc, phat trién cong nghé, thu mua va quan tri tong quat.

MBJi hoat dong hd tro vira néu lai c6 thé dugc tiép tuc phan chia thanh nhiéu hoat dong cu
the.

Quan tri ngudn nhan lye

Quan tri nguén nhan luc bao gém cac hoat dong tuyén dung, huén luyén dao tao (dao tao
va dao tao lai), bo tri va dai ngd (lwong, thudng) cho tat ca cac loai lao dong. Quan tri nguon
nhan lyc ¢6 anh huong dén tat ca cac hoat dong trong chuodi gia tri.

Phat trién cong nghé

Cong ngh¢ la mot hé thong kién thire vé quy trinh va k¥ thuét ché bién san pham vat chit
hay thong tin. Phat trién cong nghé bao gdém nhimng hoat dong lién quan dén nghién ctru va phat
trién san pham, nghién ctru va phat trién quy trinh san Xudt, cai tién quy trinh, may moc thlet bi,
phat trién cac phan mém thiét ké, diéu khién va quan 1y, cai tién hé thong thong tin... N6 gan voi
tat ca cac khau trong chudi gia tri cia doanh nghiép, tir ddu vao cho téi diu ra, tir phat trién san
pham va qua trinh cho téi viéc nhan don hang, phan phéi san pham dich vu téi khach hang.

Tuy nhién, cac nha quan tri ciing can hiéu rang: dau tu vao cong ngh¢ cling ¢ nhitng rui
ro riéng cua no. Khong chi 1a nhiing khoan dau tu 16n phai bo ra ma con rat nhiéu bt tric lién
quan t&i phat trién cong nghé nhu: sy thay doi trong nhu cau khach hang, hién tuong “an cip
cong nghé” ciia ddi thi canh tranh va su thay ddi ngay chinh ban than cong nghé. ..

Thu mua, cung &rng
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Mua hang (Purchasing) — Thu mua (Procurement) — Cung tng (Supply) la nhitng budc
phat trién ctia nhitng hoat dong dau vao trong chudi gia tri cia doanh nghiép, bao gdm nhiéu hoat
dong cu thé.

+ Xac dinh nhu cau nguyén vat liéu, may moc thiét bi... cAn cung cap.

+ Téng hop nhu cau, xac dinh luong hang hoa thuc su cAn mua.

+ Xac dinh cac nha cung cip tiém ning.

+ Nghién ctru thi trudng nguyén vat liéu, thiét bj may moc.

+ Lua chon cac nha cung cap, tién hanh dam phan.

+ T4 chure thuc hién céc hop déng cung ung, dat hang, van chuyén, giao nhan...

+ Kiém tra, kiém soat toan bd qua trinh thu mua, cung tmg.

+ Nghién ctru moi truong bén trong, bén ngoai, hoach dinh chién lugc va ké hoach cung
ung.

Quin tri tong quat

) Quan tri téng quat b‘ao gém géc hoat dong nhu tai chiqh, ké toan, nh&ng vén dé lién quan
dén luat phap va chinh quyén, h¢ thong thong tin va bo may t6 chie. Quan tri tong quat dong vai
tro ho trg cho toan bd cac hoat d6~ng trong chuoi gia tri, tir cac hoat dong chu yeu dén céac hoat
dong ho tro khac con lai trong chuoi.

Tai chinh ké toan

Loi thé canh tranh c6 thé dat dugc théng qua kha ning huy dong von tir thi truong cb
phiéu va tin dung, tir viéc thiét 1ap ngan sach ding din, hiéu biét va thyc hién co hiéu qua hé
théng ké toan, chi phi phu hop, viéc quan Iy danh muc vén dau tu cua doanh nghiép, cac thi tuc
vé ké toan chi phi va hoat dong 1ap ngan sach vdn duoc sir dung dé ra cac quyét dinh vé phan bd
cac ngudn luc & cAp doanh nghiép.

Nhiing van dé lién quan dén luat phap va chinh quyén

Nhitng van dé lién quan dén luat phap va chinh quyén doi hoi cic nha quan tri cap cao
phai tiéu tén khong it thot gian va tam stre. Xu 1y cac van d& nay mot cach hiéu qua cé thé anh
huong to 10n t&i su ton tai va phat trién lau dai cua doanh nghi¢p. Vi vy, cac doanh nghiép can
¢6 bo phan chuyén nghién ciru vé phap 1y va mdi quan hé v6i chinh quyén, tranh khong dé xay ra
nhitng sai pham vé bao v€ mdi trudong, moi sinh, trach nhi€ém xa hoi, v¢ sinh an toan thuc pham,
bao v€ ngudi ti€u dung...

Céc hé thdng thong tin

Céc h¢ thong thong tin c6 thé dugc s dung dé gia ting lgi thé canh tranh ciia doanh
nghiép. Nho ¢6 h¢ thong thong tin hi€u qua cac doanh nghiép c6 thém suc manh trong cac cudc
dam phéan v6i nha cung cap va khach hang. Cac h¢ thong thong tin cling tao ra cac phuong tién dé
can tré sy xam nhdp nganh.

Hé thong quan 1Y — co céu t6 chirc clia doanh nghiép

Hé théng quan 1y bao gdm tat ca cdu trac va hé thdng, hd tro cho tit ca cac hoat dong
trong chudi gia tri cua doanh nghiép. B may 1 t6 chirc cang tinh gian, gon nhe thi cang giup doanh
nghiép hoat dong hiu qua. Qua nhiéu tng nic trung gian quan ly c6 thé can tré cac nha quan tri
cap cao trong vi€éc quan tdm t6i nhimg y tudng mai va hé thdng phé chuan phic tap c6 thé lam
cham viéc ra quyét dinh, co khi 1a qua mudn cho nhitng hanh dong hiéu qua.

3.3. Nghién ciru méi truomg bén trong theo quan diém ciia mdt sb tac gia khac
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Theo Alex Miller and Gregory G.Dess (1996) va mot s6 tac gia khac, dé c6 thé danh gia
mét cach day du va chinh xac hon v€ moi truong bén trong cia mot doanh nghiép can xem xét
thém nam yéu to6 khac nira: phan tich tai chinh, van hoa, 1anh dao, tinh hop phap va danh tiéng
cua doanh nghiép.

Phan tich tai chinh

Diém khoi dau cua danh gia vi tri tai chinh cia mot doanh nghiép 1a tinh toan va phén tich
nam tiéu thirc co ban ctiia hé thong tai chinh: Ludn chuyén, don bay, hoat dong, loi nhudn — danh
loi va tang tru’o”ng

Cic chi so ludn chuyén: Bua ra nhimg do luong Ve nang lyc cia doanh nghiép trong viéc
dap Gmg nhitng nghia vu tai chinh ngin han ctia né, bao gébm 2 chi sb co ban:

- Kha nang thanh todn hi¢n thoi;

- Kha nang thanh toan nhanh.

Cac chi sé don bdy: (cac chi sé‘ can can ng) dua ra biéu thi vé rui ro tai chinh cua doanh
nghiép, cho thay pham vi duogc tai trg bang cac khoan ng cia doanh nghi¢p, bao gom:

- Chi sb no trén toan bd tai san;

- Chi sb ng trén vén ¢6 phan thudng;

- Chi s6 no dai han trén v6n ¢6 phan thuong;

- Chi s6 vé kha ning thanh toan 13i vay.

‘ Cic chi so hoat dpng: Phan dnh hiéu qua str dung cac ngudn lyc ctia doanh nghiép, bao
gom:

- Chi s6 vé s6 vong quay ton kho;

- Chi s vé vong quay toan bd von;

- Chi s vé vong quay von cb dinh;

- Ky thu tién binh quan.

Cic chi so lgi nhudn, doanh lgi: dua ra nhimg thong tin bleu thi hiéu qua chung vé quan
Iy, cho thay loi nhuan do kinh doanh ban hang va do dau tu, bao gdm:

- Loi nhuén bién té 20p;

- Loi nhuén bién té hoat dong;

- Doanh loi ctia toan bd vén (ROA);

- Doanh lgi ctia c¢6 phan thuong (ROE);

- Loi nhuan cho mét ¢ phan.

Cic chi sé ting truong: Cho thdy kha ning duy tri vi tri kinh té cta doanh nghiép trong
mirc ting trudng ciia nén kinh té va cia nganh. Bao gom:

- Ti 1¢ tang truong vé doanh thu;

- Ti I¢ tang trudng vé 1oi nhuén;

- Ti 1¢ tang trudng vé loi nhuan ¢ phan hang nim;

- Ti 18 tang trudng tién i co phan;

- Chi s gia trén loi nhuan c6 phan.

Viéc phén tich chi tiét cac chi sé, c6 thé sang to nhiéulvén dé quan trong, nhu cu trac chi
phi quan ly c6 dinh, nang luc dé tdng von, su phu hgp cta von luu dong va du trir, hi¢u suat cua
viéc stir dung tai san.
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Vin héa té chirc va linh dao

Vin hoa t6 chire c6 thé duoc xem nhu 13 mot phirc hop ctia nhitng gid tri, nhirg niém tin,
nhitng gia dinh va nhiing biéu twong ma nhiing diéu nay xac dinh cach thirc trong d6 doanh
nghi¢p tién hanh cac hoat dong kinh doanh. Van hoa td chirc co thé tao ra nhirng thuan lgi hoac
can tré viée thue hién mot chién luge duge chon.

Chat lugng cua lanh dao — nhiing hoat dong ctia cac nha quan tri cép cao — ¢6 anh hudng
cuc ky quan trong dén viéc hinh thanh va phat trién cta vin hoa t6 chirc va dén toan bd dudng
huéng chién luge ciia doanh nghiép.

Mic du phong céch lanh dao va van hoa to chice c6 nhimg anh huong quan trong t61 viée
thue hién nhiém vu ctia doanh nghiép, song ciing gidng nhu danh tiéng, yéu t6 nay rat kho luong
hoa. Céc loai hinh doanh nghi¢p va nganh khéac nhau, & nhiing thoi dai khac nhau s€ doi hoi
phong céch lanh dao va vin hoa t6 chirc khac nhau.

Tinh tuan thi luit phap va danh tiéng
Chién luge thi truong — san pham ctia mot doanh nghiép 1a nhitng hoat dong cbt 16i hudng
td1 muc ti€u tao vi thé cua doanh nghiép trong nganh nham dat t6i lgi thé kinh t€ bén ving.

Nhitng chién lugc chinh tri nhdm ting cuong tinh hop phap va danh tiéng cta doanh nghiép duoc
huéng t6i tao ra tinh hop phap va quan diém cong dong c6 loi.

Viéc quang cao cua doanh nghi¢p thuong phan anh nhing tiéu chuén dao dirc ctia no. Cac
quang cao dugc chung minh la sai hodc ltra doi c6 thé gay nhimng héu qua nghiém trong dén tinh
hop phép va danh tiéng ciia doanh nghiép.

Nhirng doanh nghiép tuan thu luat phap va c6 danh tiéng xa hoi tét, do cung cép cac dich
vu quan trong, chat luong cao phuc vu cho cong dong hodc dong gop lon cho sy nghiép an ninh
quoc phong toan dan s& dugc hudng uu dai tir nhitng chinh sach cua chinh phu.

4. PHUONG PHAP VA CONG CU PE NGHIEN CUU MOI TRUONG BEN TRONG

Tuong tu nhu nghién ciru moi truong bén ngoai, qua trinh nghién ctru moi trudng bén
trong ciing dugc thuc hién qua cac budc:

- Thu thap va xt Iy thong tin;

- Du bdo méi truong kinh doanh;

- Lap bang tong hop thong tin vé mdi truong bén trong;

- Phan tich cac yéu t6 cia moi trudng bén trong, xac dinh cac diém manh va diém yéu;

- Lap ma trin danh gi4 cac yéu t6 bén trong.

Piém khac biét trong phén tich méi truong bén trong la phai tién hanh céac kiéu so sanh dé
xéc dinh chinh x4c nhiing diém manh va diém yéu.

4.1. Thyec hién nhirng so sianh dé xac dinh diém manh, diém yéu

Pé nghién ctru mdi truong bén trong cia mot doanh nghiép can phén tich, md xé toan bd
hoat dong chu y€u va ho trg trong chuoi gia tri cua doanh nghiép ay, bén canh d6 con phan tich,
danh gia cac chirc nang, bd phan, linh vuc hoat dong quan trong khac cua doanh nghiép. Tuy
nhién, néu chi dya trén nhimg s6 liéu cua doanh nghiép, thi nhiimg danh gia rat dé bi mang tinh
chu quan sai Iéch. B¢ khac phuc khiém khuyét do, cac nha quan tri thuong sir dung phuong phap
so sanh voi 3 cach tiép can sau:

1. So sanh hoat dong cia doanh nghi¢p ¢ nhitng thoi ky khac nhau (so sanh theo thoi
gian).

62



2. So sanh cac hoat dong cua doanh nghiép véi nhitng chuan myc cta nganh va voi cac
doi thu canh tranh chu yéu.

3. Panh gia trinh d6 ciia doanh nghiép trén co s¢ nhitng nhan té thanh cong cbt 15i cua
nganh hodc cac nganh trong d6 doanh nghiép hoat dong.

Bén canh d6, cac nha quan tri co thé st dung nhitng kinh nghiém cé dugc tu sy hiéu biét
mang tinh truc gidc v€ nganh, nhiing dé nghi cua céc c6 van, nhiing nhan thuc vé hién tai va
nhitng muc do thuc hi¢n dugc doi héi.

So sanh theo thoi gian

Xem x¢&t viéc thuc hién nhiém vu ctia doanh nghiép trong bdi canh lich st (theo thoi gian)
phu hop, nghia 1a tim hiéu xem viéc thyc hi€n nhiém vu cia doanh nghi€p dugc hoan thi¢n (tang
1én) hay suy giam so v6i nhiing ndm da qua.

Khi sir dung cac két qua so sanh theo thoi gian cac nha quan trj can lwu ¥: 1/ Viée so sanh
s0 liéu nam nay v6i nam khac c6 thé dua ra nhirng két luén khong chinh xac, néu thoi diém lay so
liéu so sanh ¢ nhiing thoi ky khac nhau cua chu ky tang truong kinh té (thoi ky phat trién va thoi
ky suy thoai). 2/ So sanh theo thoi gian cling c6 thé dan dén nhiing két luan khong ‘dung mot khi
chién luoc tong quat ciia doanh nghiép thay dbi. 3/ So sanh theo thoi gian dugc thé hién bang ty
1¢ phan tram, ma khong quan tam dén s6 licu tuyét dbi va khong xem x¢ét twong quan trong nganh
cling c6 thé dan dén nhitng sai 1am khi khong tinh dén su phat trién cua nganh va san pham.

So sanh cic chuén murc cua nganh voi cac déi thi canh tranh chu yeu

Nhitng han ché cua phuong phap so sanh theo thoi gian c¢6 thé duoc khic phuc bang
phuong phép so sanh két qua cua doanh nghiép véi nhiing chuan muc cia nganh va nhitng doi
thu canh tranh chu y€u cua nd. Ba vu diém cua phuong phap nay:

1. Gitp doanh nghiép thiy ré duoc nhitng chién luwoc hodc hoat dong cua minh cé phu
hop hay khong (gitp tang hay lam suy giam thanh tich).

2. Giup nhén dién hodc dy doan dugc nhiing thay doi trong chién lugc cta cac doi thu
canh tranh.

3. C6 kha nang danh gia vi thé canh tranh ctia doanh nghiép trong nganh.

Nhin dang cac nhin t6 thanh c6ng c6t 16i va cac doi thi canh tranh chi yéu

Céc nhan to thanh cong cot 18i (Critical Success Factors) 1a nhiing nhan t6 quan trong,
quyét dinh sy thanh cong cua doanh nghi€p trong cudc canh tranh. Nguoc lai, néu nhimg nhan t6
nay khong dugc thuc hién t6t, ning luc ctia doanh nghiép s& bi suy giam. Chinh vi thé, cac nha
quan tri hét sttc quan tdm dén cac nhan t6 nay, phai theo ddi, kiém tra lién tuc.

Trong nhitng nganh khac nhau s& c6 nhitng nhén t5 thanh cong cbt 15i khac nhau.

Viéc nhan dang cic nhan t6 thanh cong cbt 18i ctia nganh déng vai trd cha yéu trong viée
xac dinh vi thé canh tranh cua doanh nghi€p. Tuy nhién, viéc phan tich doi thu canh tranh s€ trd
nén hitu ich hon néu nd bao gom vi¢c nhan dang céc nha canh tranh cht yéu va so sanh véi cac
doi thu canh tranh nay vé cac nhan to thanh cong cot 161.

4.2. Ma tran danh gia cac yéu to bén trong (IFE Matrix — Internal Factor Evaluation Matrix)

Ma tran IFE tong hop, tom tat va danh gia nhitng diém manh va diém yéu co ban cua
doanh nghi¢p. Ma tran cho thay, nhitng diém manh ma doanh nghi¢p can phat huy va nhiing
diém y€u doanh nghi€p can phai cai thién, dé nang cao thanh tich va vi thé canh tranh ctia minh.

Ma tran IFE 1a mot cong cu quan trong dé hoach dinh chién luoc cho doanh nghiép va dé
hinh thanh n6 cling can qua 5 budc:
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Buwéc 1: Lap mot danh muc tir 10 — 20 yéu t6, gdbm nhimng diém manh va diém yéu co ban
c6 anh huong 16n dén su phét trién ciia doanh nghiép.

‘Budrc 2: Phan loai tAm quan trong tur 0,0 (khong quan trong) dén 1,0 (rat quan trong) cho
ting yéu t6. Tam quan trong cia timg yéu t6 tiy thudc vao mirc do anh huong cua yéu t6 d6 dén
su thanh bai cua doanh nghiép trong nganh kinh doanh ctia n6. Bat ké 1a diém manh hay diém
yéu, yéu to dugc xem xét c6 muc d§ anh hudng 16n nhat dén hoat dong ctia doanh nghi¢p s€
duoc phan loai tam quan trong & muac cao nhat. Tong s6 cac mirc phan loai dugc an dinh cho tat
ca cac y€u to phai bang 1,0.

Buéc 3: Xac dinh hé sb phan loai tir 1 dén 4 cho ting yéu td, hé sé ctia mdi yéu t6 tuy
thudc vao murc d manh yéu ctiia doanh nghiép, trong do: 4 - rat manh; 3 - kha manh; 2 - kha yéu;
1 - rat yéu. Cac h¢ s6 nay duogc xac dinh bang phuong phap chuyén gia, dua trén két qua danh gia
ndi dung mdi trudng bén trong cuia doanh nghiép.

Budée 4: Nhin tim quan trong cua ting yéu td vi cac hé sb ciia né dé xac dinh sé diém
vé tam quan trong.

Buéc 5: Cong tong s6 diém vé tam quan trong cla tit ca cac yéu té dé xac dinh tong sb
diém quan trong cua doanh nghiép.

Téng s6 diém cao nhat ma mot doanh nghiép dat duoc chi co thé 1a 4,0 va thép nhét 1a
1,0. Tong SO dlem quan trong trung binh 13 2,5. Téng s diém quan trong la 4 cho thiy doanh
nghiép rat manh vé moi truong bén trong, didu d6 cling c6 nghia la cac chién lugc hién hanh cua
doanh nghiép da phat huy dugc nhitng diém manh, khic phuc dugc nhimng diém yéu néi tai cta
minh. Nguoc lai, tong so diém 1a 1 cho thay, doanh nghiép yéu vé cac diém manh va ciing khong
khac phuc dugc cac di€ém yéu tir moi trudng bén trong.

Vi du: Ma tran danh gia cac yéu t6 bén trong (IFE)

Céc yéu t6 chii yéu bén trong Mat 6 | Phanloai | S6 diém
quan trong quan trong

- Tinh thin nhan vién thap 0,22 2 0,44

- Chét lugng san pham 1a hoan hao 0,18 4 0,72

- Loi nhuan bién cao hon muc trung binh | 0,10 3 0,30

nganh

- Voén luan chuyén dang qua cao 0,15 3 0,45

- Khong c6 co ciu t6 chiic 0,30 1 0,30

- Khong co6 lyc luc lugng nghién ctru va | g 05 2 0,10

phat trién

- Tong cong 1,00 2,31
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CAU HOI ON TAP
1. Mbi trudng bén trong bao gdm nhiing yéu t6 nao? Nhing diém can luu ¥ khi phan tich méi
truong bén trong?
2.Y nghia cta viéc nghién ctru méi truong bén trong?
3. Muc dich cua viéc nghién ctru moi truong bén trong?
4. Nbi dung nghién ctru méi truong bén trong theo quan diém ctia Fred R. David?
5. Noi dung nghién ciru méi trudng bén trong theo chudi gia tri ciia Michael E. Porter/
6. Trinh bay cac budc dé xay dung ma tran IFE?
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Chwong 5. CHIEN LUQC CAP CONG TY

Muc tiéu:

- Trinh bay dwoc quy trinh hoach dinh chién lugc cap cong ty.

- Str dung dugc cac cong cu phuc vu cho cong tac hoach dinh chién lugc cép cong ty.
1. CHIEN LUQC CONG TY
o Chién lugce cap cong ty hudng téi cac muc tiéu co ban dai han trong pham vi ca cong ty.
O cap nay, chién lugc phai tra 161 dugc cau hoi: Cac hoat dong nao co theé giup cong ty dat duogc
kha nang sinh loi cyc dai, giup cong ty ton tai va phat trién? Theo Fred R. David, chién lugc cap
cong ty c6 thé phan thanh 14 loai co ban.

Qua trinh phat tgién cia mot doanh nghi€p, theo m6 hinh thac nudc (Waterfall model)
trong thuong mai qudc té, thuong bao gom 3 giai doan chinh:

1. Tap trung vao mdt linh vyuc kinh doanh trén thi truong ndi dia;

2. bé cung cb va duy tri vi thé canh‘ tranh, doanh nghiép c6 thé thyc hién hoi nhap doc
hodac mo rong thi trudng ra bén ngoai, toan cau hoda hoat dong;

3. Doanh nghié€p thuc hién da dang hoa, mé rong hoat dong sang cac linh vuc kinh doanh
moi.

Madi giai doan phat trién s& c6 nhiing loai chién lugc phu hop.
1.1. Giai doan 1: T4p trung vao mgt linh vue kinh doanh

Hau hég cac doanh nghiép déu bat ddu qua trinh hoat dong ctia minh chi & mot linh vuc
kinh doanh nhat dinh va thuong la trén thi truong ndi dia. Trong truong hop nay va ¢ giai doan

nay, chién lugc cip cong ty ciing chinh 14 chién lugc cip kinh doanh va doanh nghiép c6 thé theo
dudi cac chién luoc canh tranh: chi phi thap, khac biét hoa san pham hoic tap trung.

Tap trung vao mot linh vuc kinh doanh, doanh nghiép s€ c6 duoc cac loi thé:

-Co dﬁy du nguén luc dé thuc hién thanh cong chién lugc canh tranh trén thi truong muc
tiéu da dinh.

- Céc nha quan tri c6 diéu kién nam bat, theo ddi chit ché nhing dién bién ciia moi truong
kinh doanh, bao gdom c4 moi truong bén ngoai va bén trong, trén co s&é do kip thoi dua ra cac
quyéet dinh thich hop.

Nhung bén canh nhing wu diém néu trén, tap trung vao mét linh vyc kinh doanh ciing c6
thé gay cho doanh nghiép khong it di¢u bat loi:

- Gi6i han vé linh vuc kinh doanh va thj truong doi khi khong dam bao loi thé canh tranh
bén ving. Trong mdt sO truong hgp nhat dinh, can phai mo rong thi truong va phat trién theo
hudng hoi nhap doc nham thiét 1ap 1oi thé canh tranh.

- Doanh nghiép c6 thé gip kho khan trong viéc tdi da hoa loi nhuan.

- Cac doanh nghiép c6 thé bo 1& co hoi str dung ning luc cbt 16i ciia minh vao céc linh
vuc khac ¢6 lién quan. Chinh di€u nay da thuc day cac doanh nghiép da dang hoa hoat dong &
nhiéu linh vuc khac nhau.

1.2. Giai doan 2: Hoi nhiap doc, mé rong thi trudng

Hoi nhap doc (Vertical Integration) 13 viéc doanh nghiép ting quyén sé hitu hodc sy kiém
soat cua minh, tham chi ddm nhiém luon cd khau cung cap vat tu va/hodac khau phan phoi san
pham nham dam bao 1¢i the canh tranh bén viing.
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Hoi nhap doc vé phia trudc 1a viéc doanh nghiép mua hoac dau tu vao nhirng hoat dong
ctia nha phan phbi — ngudi mua ciia minh. Hoi nhap doc vé phia sau 1a doanh nghiép dau tu hoic
kinh doanh cac san pham cua nha cung cdp. Can phan biét duoc hoi nhip hoan toan (Full
Integration) va hoi nhap timg phan (Taper Integration). Trong d6, hoi nhap hoan toan 1a khi
doanh nghiép tir cung cip tit ca cac vat tu phuc vu qua trinh san xuét ciia minh va/hodc chiu trach
nhiém hoan toan trong viéc phan phdi san pham. Hoi nhap ting phan 1a khi doanh nghiép khong
dam nhi€ém hoan toan viéc cung ung vat tu va/hoac phan phéi san pham.

Muc dich cua hoi nhap doc 1a nham cung ¢d, dam bao vi thé canh tranh bén viing cua
doanh nghiép.

Mac du mang lai nhiéu lgi ich nhu vay, nhung hoi nhap doc ciling cé thé gay cho doanh
nghiép mot so bat 1g1 nhu sau:

- Bét loi vé chi phi, khi doanh nghiép tw dam bao nguon cung ung vat tu véi mét chi phi
nhit dinh, thi trén thi truong xuit hién mot ngudn cung cap khac véi gia ré hon. Trong truong
hop nay, doanh nghiép s& it bat loi hon, néu chi hoi nhap ting phan va cé thé linh hoat thay dbi.

- Thay ddi cong nghé. Trong truong hop cong nghé thay d6i nhanh chong, hoi nhap doc
c6 thé gay bat loi cho doanh nghiép, do doanh nghiép da 1& dau tu 16n, kho c6 thé doi méi cong
nghé, danh su dung cong nghé 161 thoi, dan dén mat loi theé canh tranh.

- Nhu cau khéng 6n dinh. Trong truong hop thi truong, nhu cau bat 6n hoic khong thé dy
bao dugc, thi hoi nhap doc c6 rat nhidu rii ro. Dé phan tan bét rii ro nén sir dung chién lugc hoi
nhap ting phan.

1.3. Giai doan 3: DPa dang héa, mé rong hoat dong sang linh vuc kinh doanh méi

Trong giai doan 3 hoat dong cua doanh nghi€p s€ da dang, m¢ rong sang cac linh vuc
kinh doanh méi. Linh vuc méi co thé q(') lién quan, hodc hoan toan méi la S0 voi ’th vuce kinh
doanh hién tai cua doar}h nghiép. Yeéu to lién quan thuong duoc xem la sy dong nhat, giong nhau
¢ cac hoat dong san xuat, marketing, day chuyén cong nghé...

Thong thuong cac doanh nghiép chuyén sang giai doan ba khi co ngudn lyc tai chinh du
thira vuot mirc can thiét dé duy tri va ting cudng loi thé canh tranh trong linh vuc kinh doanh
chinh. Ngoai nhiing chién lugc: da dang hoa hoat dong dong tam, da dang hoa hoat dong két
khéi, da dang hoa hoat dong theo chiéu ngang, cac doanh nghi¢p co thé sir dung céc chién luoc:
co cau kinh doanh (Portfolio strategy), tai cau truc (Restructuring), chuyén giao ky ning
(Transfering skills), hodc chia s¢ nguén luc (Sharing functions) giup da dang hoa cac hoat dong,
tang cuong chudi gia tri, cung cb vi thé canh tranh ctia minh. Mdi chién lugc deu c6 nhiing uu,
nhugc diém riéng, doanh nghiép can cdn ct vao diéu kién cu thé va huéng phat trién trong tuong
lai cia minh dé c6 nhiing lua chon thich hop.

Chién lwgc co ciu kinh doanh

Pay 1a chién luoc da dang hoa cac hoat dong sang linh vuc khong c6 lién quan bang cach
thiet 1ap/ tiep nhan nhiing don vi kinh doanh (SBU) mdi, nhitng SBU nay dugc xem la nhiing
don vi doc 1ap chi chiu sy gidm sat tai chinh cta 1anh dao doanh nghiép. Véi viéc da dang hoa
theo hudng nay, lanh dao ctia doanh nghiép gitr vai tro:

- An dinh ké hoach chién lugc vé ciu tric kinh doanh ctia doanh nghiép — dua ra quyét
dinh ti€p nhéan hodc tir bé mdt SBU nao do.

- Pinh ra cdc muc tiéu tai chinh va theo doi, gidm sat hoat dong ctia SBU, udn nén, chinh
sua nhiing sai léch khi can thiét.

- Phan bo ngudn lyc tai chinh giita cac SBU.
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Chién lworc tii cdu tric

Chién luge nay co nhiéu diém twong ddng véi chién luge co cdu kinh doanh, cing thuong
duoc 4p dung dé da dang hoa hoat dong sang Iinh vuc khong cé lién quan. Piém khéc biét co ban
la mirc d¢ can thiép cua ban lanh dao doanh nghip vao hoat dong cua cac SBU. Trong truong
hop niy, cac don vi kinh doanh hoat dong kém, hiéu qua thap s& duoc tiép nhan, t6 chirc lai hoat
dong, thay doi bd may quan 1y. Xdy dung chién lugc kinh doanh véi ngudn luc cong nghe, tai
chinh méi. Nh(‘)f vay, tinh hinh ~te‘li chinh va vi tri canh tranh cia don vi méi tiép nhan dugc cai
thién, gop phan tang cuong chuoi gia tri cia doanh nghiép.
Chién lwge chuyén giao ky ning

Chién lugc nay thuong duoc 4p dung khi doanh nghiép da dang héa hoat dong sang cac
Hn}} vuc méi c6 lién quan véi linh vyce kinhq doanh hiér{ tai. Nhﬁ’ng kinh nghiém, k¥ péng vEé san
xuat, marketing, ban hang... s€ dugc “chuyén giao” nham cung c0, tdng cuong vi thé canh tranh
cua cac linh vuc kinh doanh méi.
Chién lwgc chia sé ngudn e

Chién lugc chia sé ngudn luc chi ap dung khi doanh nghi€p da dang héa hoat dong sang
linh vue c6 lién quan, c6 sy twong dong vé cac hoat dong san xuat, ban hang, marketing... Ap
dung chién luge nay doanh nghi€p co thé dat dugc loi thé canh tranh nhd pham vi, khi ma cac
thiét bi san xuat, bd phan R&D, kénh phan phdi, quang cdo...duoc nhiéu SBU cung sur dung,
gitup tung SBU giam dugc chi phi dau tu. Vi du, mot thiét bi co thé ding dé san xuat cac chi tiét,
bd phan cho hai day chuyén san xuat ¢ hai SBU khéc nhau.

2. QUY TRINH HOACH PINH CHIEN LUQC

Quan tri chién luoc 1a mot khoa hoc, déng thoi 1a mot nghé thuat vé hoach dinh, to chire
thuc hién va danh gia ciac chién lugc. Hodc Quan tri chién lugc 1a qua trinh hoach dinh/ xay
dung, thuc thi va danh gia céc chién lugc.

Tir nhitng dinh nghia trén cho thiy: Qu4 trinh quan trj chién lugc gdom 3 giai doan:

+ Giai doan hoach dinh chién lugc;

+ Giai doan thyc hién chién luoc;

+ Giai doan danh gia chién luoc.
Trong do
Giai doan hoach dinh chién lwoc 13 giai doan dau tién, dit nén tang va dong vai tro hét sirc quan
trong trong toan by qua trinh quan tri chién lugc. Trong giai doan nay, can xac dinh tam nhin, st
mang cac muc tiéu chién lugc cua to chirc. Trén co sd d6 thict 1ap chién lugc, chinh sach kinh
doanh, quy¢t dinh nganh kinh doanh (thi truong, mét hang...) mo6i nao nén tham gia, nganh nao
nén rut ra, nén mo rong hay thu hep hoat dong kinh doanh... Trong giai doan nay can tap trung
phan tich cac yeu t6 ctia moi truong bén ngoai va bén trong, xac dinh cac co hdi, nguy co, diém
manh, diém yéu, trén co so d6 két hop va lua chon duoc nhing chién luoc thich hop.

Mudn hoach dinh dugc chién luoc khoa hoc, can thuc hién mot cach bai ban theo 3 giai
doan: giai doan nhap vao, giai doan két hgp, giai doan quyét dinh (hinh 5.1).
2.1. Giai doan nhap vao

Dé hoach dinh chién luge cin co thong tin déy du, chinh xéc, kip thoi, ndm virng k¥ thuat
phan tich, danh gia cac y€u to cua mdi truong bén ngoai va bén trong; xac dinh dung cac co hoi,
thach thure, diém manh, diém yéu; sir dung thanh thao cac cong cu dé két hop va lya chon chién
luoc.
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Theo Fred R. David, trong giai doan nhap vao cin c6 day du cac thong tin vé méi truong
bén ngoai, modi trudng bén trong, voi cac cong cu sir dung 1a cdc ma tran EFE, IFE va ma tran
hinh anh canh tranh.

Giai doan 1: GIAI POAN NHAP VAO

Ma tran hinh anh
Ma tran danh gia cac yéu t6 Ma tran danh gia cac yéu td
bén ngoai (EFE) canh tranh (Competitive bén trong (IFE)

Giai doan 2: GIAI POAN KET HQP

Ma tran cac mbi Ma tran vi tri Ma tran Ma tran cac Ma tran chién
nguy co — co hoi chién lugc va nhom tham lugc chinh
— diém manh — danh g}é hanh | khdo y kién yéu 16 bén
dong Boston trong va bén (Grand
2 2 (SPACE) (BCG) .
diém yéu ngoai Strategy
Matrix)
(SWOT) (IE)

Giai doan 3: GIAI POAN QUYET PINH

Ma tran hoach dinh chién lugc c6 kha nang dinh luong (QSPM)
Hinh 5.1. Quy trinh hoach dinh chién luoc.

Phén tich moi truwdng bén ngoai:

Moéi trudng bén ngoai gbém nhitng yéu t6, nhirng luc luong, nhiing thé ché... xay ra ¢ bén
ngoéiq, to chire khong kiém soat dugce, nhung c6 anh hudng dén hoat dong va hi€u qua hoat dong
cua to chrc.

Moi truong bén ngoai duoc chia thanh 2 loai:

- Méi truong vi mo: Kinh té, chinh trj, chinh phu, ludt phap, van hoéa — xa hoi, nhan khau,
dia ly, cong ngh¢, thong tin...

- M(}i truong vi mo/ m@i t1:u’(‘7ng canl} tranh: nhgfl cung cép, khéch hang, ddi tha canh tranh
hién htru, doi thu canh tranh ti€ém an, san pham thay thé.

~ Phan tich cac yéu t6 ctia méi trudng bén ngoai nham xac dinh duoc nhitng co hodi, nguy
co doi voi to chic. Trén co s¢ d6 1ap ma tran EFE.
Phéan tich méi trwong bén trong:

Phén tich mdi trudong bén trong nham nhan dién dung nhiing diém manh, diém yéu, trén

co s¢ d6 xac dinh chinh xéac cac y€u to thanh cong cot 161, nhitng 1¢1 thé canh tranh cua t6 chirc.
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Bdi canh dé phan tich diém manh, diém yéu cua té chirc chinh 1a chudi gia tri ctia no; dong thoi
phai phan tich cac chiic nang ho trg: quan tri, nhan sy, tai chinh, marketing, hé thong thong tin,
hoat dong nghién ctru phét trién, rdi ro... Trén co s¢ xac dinh duoc nhimg diém manh, diém yéu
cua to chuc 1ap ma tran IFE.

2.2. Giai doan két hop

Giai doan két hop cua quy trinh hoach dinh chién lugc duge thuc hién trén co s& ap dung
mot hoac mot so trong nam cong cu sau: Ma tran SWOT, ma tran SPACE, ma tran BCG, ma tran
IE va ma trén chién lugc chinh. Trén co s¢ cac thong tin c6 dugce tir giai doan 1 (ma tran EFE, ma
tran hinh anh canh tranh va ma trén IFE), nhiing cong cu nay giap két hop cac co hodi va nguy cco
bén ngoai v6i nhitng diém manh, diém yéu bén trong dé hinh thanh cac chién lugc kha thi co thé
Iva chon.

i Dé két hop cac yéu t6 ctia mdi truong bén ngoai véi cac yéu td ciia moi truong bén trong
dé hinh thanh chién lugc, trong thuc t€ ma tran SWOT dugc coi 1a cong cu chu yéu nhat, hitu
hiéu nhat, dugc str dung pho bién, thuong xuyén nhat.

Ma tran SWOT (diém manh — diém yéu — co hdi — nguy co)

Ma tran SWOT la mét cong cu két hop quan trong gitip cac nha quan tri hinh thanh bbn
nhém chién lgqc sau: chién lugc diém mar}h - Cco hQi (SQ), chién lugc di€m yéu - co hoi (WO),
chién lugc diém manh — nguy co (ST), chién lugc diém yéu - nguy co(WT).

- Céc chién lugce SO: phat huy nhirng diém manh bén trong dé d6n nhan nhing co hdi bén
ngoai.

- Céc chién lugc WO: nham khéc phuc nhitng diém yéu bén trong dé nim bat nhimng co
hoi bén ngoai.

- -Cac chién luge ST: st dung cac diém manh cta doanh nghiép dé né tranh hay giam
thiéu nhitng thiét hai do d&nh hudng cua cac moi de doa tir bén ngoai.

- Cac chién lwoc WT: 1a nhing chién lugc phong thii, khic phuc nhiing diém yéu bén
trong dé né tranh nhirng moi de doa cia méi trudng bén ngoai.

Theo Fred R. David, dé 1ap mot ma tran SWOT phai trai qua 8 budc:

1. Liét ké cac co hoi chu yéu tir moi trudng bén ngoai ctia doanh nghiép (04, Os,...).

2. Liét ké cac mbi de doa chit yéu tir moi truong bén ngoai cta doanh nghiép (T, Ta,...).

3. Liét ké cac diém manh chil yéu cta doanh nghiép (S, Sa....).

4. Liét ké nhitng diém yéu chu yéu ctia doanh nghiép (W, Wa,...).

5. Két hop nhimg diém manh bén trong véi cac co hoi bén ngoai, hinh thanh cac chién
lugc SO.

6. Két hop nhimg diém yéu bén trong véi cac co hdi bén ngoai, hinh thanh cac chién lugc
WO.

s Két hop nhitng diém manh bén trong voi cac mdi de doa bén ngoai, hinh thanh cac
chién lugc ST.

8. Két hop nhing diém yéu bén trong véi cac méi de doa bén ngoai, hinh thanh cac chién
lugc WT.

Ngoai quy trinh 8 budc de 1ap ma train SWOT vira néu, dé thuc hién phan tich SWOT va
hoach dinh céc chién lugc, mot sd quan diém dua ra quy trinh 4 budc nhu sau:
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Budc 1. Liét ké cac y€u to chu yéu cua moi trudng bén trong va bén ngoai 1én cac 6 cua
ma tran SWOT.

Nhiing co hdi chii yéu (0) Nhirng nguy co chii yéu (T)
1. 1.
2. 2.
3. 3.
Cac diém manh chi yéu (S) Cac chién lwge SO Cac chién lwge ST
1. Str dung cac diém manh dé tan | Sir dung nhing diém manh dé
2. dung co hoi. né tranh nguy co.
3.
Cic diém yéu chi yéu (W) Cic chién hrge WO Cic chién lwge WT
1. Khic phuc diém yéu dé khai | Khic phuc diém yéu dé vuot
2. thac co hodi qua/ né tranh nguy co.
3.
Hinh 5.2. Ma tran SWOT.
- S + T: Can phai sir dung mit manh nao dé ddi pho véi nhitng nguy co tir mdi truong bén
ngoai?

- W + O: C6 thé xuét hién hai cach két hop trong viéc dé xuét chién luoc: - Phai tap trung
khac phuc nhitng yéu‘kém nao de tao dicu kién cho viéc tén ,dung nhiing co }lcf)i tir moi trudng
bén ngoai? Hodc: - Can phai khai thac nhiing co hdi nao dé 1ap dan nhitng cho yéu kém ndi tai
cua doanh nghiép?

- W + T: Phai khic phuc nhitng yéu kém nao dé co thé né tranh hodc giam thiéu thiét hai
tr cac nguy co.

Buée 3. Dua ra két hop giita bon yéu t6.

S+ W + O + T: Muc dich cta su két hop nay la tao ra mot su cong huong gitra bbn yeu t6
dé hinh thanh mot chién lugc ma qua do co6 thé gitp doanh nghiép str dung mat manh dé khai
thac t6t nhat co hoi khic phuc nhimng yéu kém va giam bét nguy co.

Budre 4. Tong hop va xem xét lai cac chién lugc.

Can cha y 2 van dé:

- Phan nhém chién luge.

- Phéi h(_rp chién lugc thanh mot hé théng g:(') tinh hd tro cho nhau va di nhién c6 thé loai
bd bot nhitng chién luge khong dam bao tinh hé thong.
2.3. Giai doan quyét dinh

Giai doan nay thuong duoc thyc hién bang phuong phap chuyén gia. Nhém chuyén gia
duoc thanh 1ap bao gdbm cac nha quan tri va cac chuyén vién, dai dién cho cac phbng l?an, bo
phén, céc linh vuce va khu vuc dia Iy ma doanh nghiép c6 hoat dong lién quan dén chién lugce
duoc hoach dinh. Trén co s& két qua dat dugce tir giai doan 2 ctia qua trinh, cac chuyén gia tién
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hanh thao luan sau va 1ap danh sach céc chién lugc lua chon. Sau do6, cac chuyén gia phan tich,
thdo ludn sau hon vé tung chién lugc dugc lya chon vao danh sach va tién hanh cho diém dé xép
thtr tu cho cac chién luogc.

Thang diém dugc sir dunglal,2,3,4, thé hién muc do quan tam cua chuyén gia tdi chién
lugc. Trong do, 1 = chién lugc khong nén thuc hién, 2 = chién lugc c6 thé thuc hién, 3 = chién
lugc ¢6 kha nang thuc hién tot, 4 = chién lugc c6 day du kha nang thuc hién tot. Tinh di€m trung
binh cua tat ca cac chuyén gia cho tung chién lugce, trén co sé do 1ap danh sach cac chién lugc
theo thur tu vu tién va loc ra nhiing chién lugc tot nhat.

Cung voi phuong phap chuyén gia, cong cu quan trong str dung trong giai doan nay la ma
tran hoach dinh chién lugc c6 kha nang Ilya chon (QSPM — Quantitative Strategic Planning
Matrix)

Ma tran QSPM

Ma tran QSPM 1a cong cu hitu hiéu cho phép cac chuyén gia co thé danh gia mot cach
khéach quan céc chién lugc c6 thé lya chon. Ma tran QSPM doi héi sy phan doan nhay bén, chinh
xac bang truc giac cua cac chuyén gia.

- Bén trai ciia ma tran QSPM bao gdm cac yéu to bén trong va bén ngoai (lay tir két qua
phan tich giai doan 1), va hang trén cung bao gom cac chién lugc kha thi c6 kha nang lya chon
(lay tur két qua phan tich giai doan 2).

- Cot bén trai cia ma tran QSPM gdm nhirng thong tin duoc 13y truc tiép tir ma tran EFE
va ma tran IFE. Bén canh ¢t cac yéu to thanh cong chu yéu la cdt phan loai twong tng cua moi
yéu to trong ma tran EFE va ma tran IFE.

- Hang trén cung cua ma tran QSPM bao gom cac chién lugc c6 kha nang lua chon duoc

rit ra tir ma tran SWOT. Tuy nhién, khong phai tit ca cac chién luge két hop duoc trong phan
tich SWOT déu duoc danh gia trong ma train QSPM.

CAC YEU TO CHINH H¢ s6 CAC CHIEN LUQC CO THE
(yéu to thanh cong chii yéu) phan loai LUA CHON
Chién lugc | Chién lugc | Chién lugc
1 2 3

Cic yéu to bén trong
Quan tri
Marketing
Tai chinh/ K¢é toan

San xuat/ thuc hién

Nghién ctru va phat trién

Céc hé thong thong tin

Cic yéu td bén ngoai

Kinh té

Chinh tri/ luat phap/ chinh phu
X4 hoi/ van hoa/ dan so

Ky thuat

Canh tranh
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Hinh 5.3. Ma tragn QSPM.

Cac yéu td bén trong: 1 = rat yéu, 2= yéu, 3 = manh, 4 = rt manh

Céc yéu t6 bén ngoai: 1 = phan Gmg ctia doanh nghiép rat yéu kém;
2 = phan tng ctia doanh nghi€p & murc trung binh;
3 = phan ung ctia doanh nghiép trén muc trung binh;
4 = phan tng ctia doanh nghiép rat tét.

Ma tran QSI?M ;(éc dinl; tinh hép dan cua cac chién luge khac nhau b?mg cach tan dung
hay cai thién cac yeu t6 chu yéu cua méi truong bén ngoai va bén trong cua doanh nghiép. S6
luong chién luge duge so sanh trong mot ma tran QSPM la khong han ché va c6 thé sir dung
nhiéu ma trn dé€ so sanh nhiéu nhom chién luge. Nhung cdn luu y: chi c6 nhitng chién lugc trong
cung mdt nhém méi cé thé so sdnh voi nhau trong cung mot ma tran QSPM.

6 buéc dé xdy dung ma tran QSPM'

Buéc 1. Liét ké cac co hoi/ mbi de doa 16n bén ngoai va cac diém yeu/ manh quan trong
bén trong & cot bén trai cua ma tran QSPM. Cac thong tin nay nén lay tryc tiép tir ma tran EFE va

IFE. Ma tran QSPM nén bao gém 10 yéu t6 thanh cong quan trong bén ngoai va 10 yéu té thanh
cdng quan trong bén trong.

Buréc 2. Phan loai cho mdi yéu t6 thanh cong quan trong bén ngoai va bén trong.

Burée 3. Nghién clru cic ma trén ¢ giai doan 2 (két hop) va xéac dinh cac chién lugc c6 thé
thay thé ma t6 chic nén xem xét dé€ thuc hién. Tap hop céc chién lugc cu thé thanh cac nhom
riéng bi¢t, c6 thé cd nhiéu nhoém khac nhau trong mot doanh nghié¢p.

Budre 4. Xac dinh sb diém hip din (AS — Attractiveness Score), d6 1a gia tri bang sb biéu
thi tinh hap dan tuong do6i ciia moi chién lugce trong nhom céc chién lugc cé thé thay thé nao do.

S6 diém hap dan dugc xac dinh bang cach xem xét mdi yéu té thanh cong quan trong bén
trong va bén ngoai, tung yéu té mot va dat cau hoi ““yéu td nély énh hudéng nhu thé nao dén su lya
chon cac chién lugc da duoc danh gia?”’. Néu cau tra 101 la > thi cac chién luoc nén dugce so
sanh c6 lién quan dén yéu t6 quan trong nay. Xét vé mot yéu to riéng biét, s6 diém hap dan duogc
phan cho moi chién lugc dé bicu thi tinh hap dan twong do6i cua moi chién lugc so vdi cac chién
luoc khac.

S6 diém hap dan dugc phan tir 1 = khong hap dan, 2 = it hap dan, 3 = kha hip dan, 4 = rat
hap dan.

Néu cau tra 10 cho cau hoi trén 13 <“khéng’’, nghia la yeu t6 thanh cong quan trong nay
khong cé su anh huong dbi voi su lya chon, thi khong chiam diém hap dan cho cac nhém chién
lugc nay.

Buéc 5. Tinh tong s6 diém hip din (TAS — Total Attractiveness Score). Tong sb diém
hap dan la két qua cua viéc nhan s6 diém phan loai (budc 2) vdi s6 diem hap dan (bude 4) trong
moi hang, chi xét vé anh hudng cua y€u to6 thanh cong quan trong bén trong va bén ngoai & cot
bén canh thi tong s6 di€ém hap dan bicu thi tinh hap dan twong doi ctia moi chién lugc lga chon.
Tong s6 diém hap dan cang cao thi chién lugc cang hap dan (chi xét vé yéu t6 thanh cong quan
trong & bén canh).
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Budc 6. Tinh cong cac s6 diém hap dan. D6 1a phép cong cua téng sd diém hap dan trong
coOt chién lugc cua ma tran QSPM.
3. MOT SO PHUONG PHAP VA CONG CU PHUC VU CHO VIEC HOACH PINH
CHIEN LUQC CONG TY

3.1. Ma tran SPACE (Strategic Position Action Evaluation Matrix — Ma trin vi tri chién
lwge va danh gia hoat dong)

Ma tran SPACE c6 thé duoc st dung trong giai doan 2 cua qua trinh hoach dinh chién
lwge. Ma tran nay giup doanh nghiép lwa chon chién lugc tin cong (Aggressive), than trong/ bao
thu (Conservative), phong thu (Defénive) hay canh tranh (Competitive) 1a thich hop nhét.

Cac truc cta ma tran SPACE dai dién cho 2 yéu td bén trong cua td chire (strc manh tai
chinh: FS — Financial Strength va loi thé canh tranh: CA — Competitive Advantage) va 2 yéu t6
bén ngoai (sy On dinh ciia moi truong: ES — Environmetal Stability va sitc manh ciia nganh: IS —
Industrial Strength). Bén yéu té nay la nhimg yéu t6 quan trong, quyét dinh vi tri chién lugc
chung cuia mdt doanh nghiép.

Tuy thudc vao loai hinh td chure, co rAt nhiéu bién sb c6 thé ndm trong cac yéu td dai dién
cho céc truc cua ma tran SPACE. Mot sd bién sb thuong dugc st dung dugc cho trong bang 4.3
nhu: doanh loi dau tu, don can no, kha nang thanh toén, von luan chuyén va luu thong tién mat
thuong dugc xem 13 cac yéu t6 quyét dinh strc manh tai chinh ctiia mét to chirc.

Bang 5.1. Vi du vé cdc yéu 16 nam trén cdc truc cia ma trgn SPACE.

VI TRi CHIEN LUQC BEN TRONG

VI TRi CHIEN LUQC BEN NGOAI

Stre manh tai chinh (FS)

Sw 6n dinh ciia méi trudong (ES)

Doanh loi du tu

Pon can no

Khé néng thanh toan

Vén luan chuyén

Luu thong tién mat

Su dé dang rat lui khoi thi truong
Rui ro trong kinh doanh

Su thay d6i cong nghé

Ty 1€ lam phat

Su bién ddi cua nhu cau

Loan gi4 ctia nhitng san pham canh tranh
Hang rao tham nhap thi truong

Ap luc canh tranh

Sy dan hoi theo gid cua cau

Loi thé canh tranh (CA)

Strc manh cia nganh (IS)

Thi phan

Chat lugng san pham

Chu ky séng cua san pham

Long trung thanh cua khach hang
Str dung cong suat dé canh tranh
Bi quyét cong nghé

Su kiém soat doi véi nha cung cap va phan

phdi

Mirc ting trudng tiém ning
Mirc loi nhuan tiém ning

Su on dinh vé tai chinh

Bi quyét cong nghé

Su str dung ngudn luc

Quy mb vbn

Su dé dang tham thap thi trudng
St dung ning suét, cong suit

6 buwéc phat trién mot ma tran SPACE:

Buée 1. Chon mdt nhoém cac bién sb thé hién sirc manh tai chinh (FS), loi thé canh tranh

(CA), su 6n dinh ctia méi trudng (ES) va sttc manh cta nganh (IS).
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Budre 2. An dinh gia tri bang sb tur: +1,(x€'1u nhét) t61 +6 (t6t nh:”i,t) cho moi bié'n~ s6 thudc
nhom yéu to FS va IS. An dinh gia tri bang s0 tir -1 (t0t nhat) t&i -6 (xau nhat) cho moi bien s6
thudc nhém yéu to ES va CA.

Budc 3. Tinh so diém trung binh cho FS, IS, ES, CA bang cach cong cac gia tri da an
dinh cho nhiing bién s ctia méi nhém yéu tb rdi chia cho sd bién sé thudc nhom yéu té tuong
ung.

Bude 4. Danh diu sb diém trung binh cua FS, IS, ES va CA trén tryc thich hop cua ma
tran SPACE.

Buédc 5. Cong 2 s6 diém ciia truc X va danh dau diém két qua trén truc X. Cong 2 s6 diém
cua truc Y va danh dau diém két qua trén truc Y. Panh dau giao diém cua 2 diém mai trén truc X,
Y nay.

Buréc 6. V& véc to ¢ hudng tir diém gdc ctia ma tran SPACE qua giao diém méi. Véc to
nay bi€u thi loai chién lugc ma t6 chirc nén chon lya: tan cong, canh tranh, phong thu, hay than
trong.

e
7))

Théan trong

olo — N W A L

CA 6-5-4-3-2-1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 IS

Phong thu Canh tranh

Hinh 5.4. Ma tran SPACE.

3.2. Ma tran BCG (Boston Consulting Group)

Khi doanh nghiép hoat dong trong nhiéu nganh kinh doanh khéac nhau, thi can xac dinh
chién luogc riéng biét cho timg bo phan kinh doanh ctia né. Ma tran BCG nham xac dinh nhimng
yéu cau vé von dau tu (dong tién) va nhing noi co thé tao ra ngudn vén dau tu & nhimg don vi
kinh doanh chién luoc (SBU) khac nhau trong ciu tric kinh doanh cta doanh nghiép, trén co s&
d6 s& quyét dinh nhing chién luge thich hop cho timg SBU. Phuong phap BCG dugc thyc hién
qua 3 budc:
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- Phan chia doanh nghiép thanh cac SBU va danh gia trién vong tuong lai ctia chiing.

- Dua vao két qua phén loai dé sip xép cac SBU vao ma tran BCG.

- X4c dinh chién luge cho tung SBU.

Buéc 1. Xac dinh danh muc cac SBU va danh gia trién vong twong lai cia chung.

Can ci dé phan chia doanh nghiép ra thanh cac SBU khac nhau 1a cac linh vuc kinh
doanh cua nd.

 Trén co s¢ danh myc cac SBU — danh myc déu tu, dd dugce xac dinh, tién hanh dénh gid
trién vong tuong lai cua tirng SBU. Ti€u chi dé danh gia 1a thi phan tuong doi cua SBU va toc do
tang trudng cia nganh.

Thi phan tuong ddi 1 ty 1¢ thi phan clia SBU dugc danh gid so v6i thi phn ciia déi thu
canh tranh 16n nhat hoac thtr nhi nganh hodc so vdi toan nganh.

Téc do ting truong cua nganh cho thdy SBU duoc nghién ctru dang & trong diéu kién
thudn lgi hay kho khén, toc dd tdng trudng ctia nganh tao co hdi (nganh dang tang trudng) hay
nguy co (nganh dang suy thoai) cho SBU do.

Buérc 2. Sip xép cac SBU vao ma tran BCG.

Trong ma~trfm BCQG, truc ngang thé hién thi phén tuong ddi, truc doc thé hién tdc do tang
trudng ng:c‘lnh. Moi SBU dugc biéu thi bdi mot hinh tron, voi tam 1a vi tri cia SBU duoc xac dinh
boi thi phan twong doi va toc do tang truong nganh.

Truc ngang ,Vfl truc doc s€ chia mat phfmg thanh 4 6, vdi 4 loai SBU khé}c nhau: SBU ngoi
sao — Stars, SBU dau hoi — Question marks, SBU con ché — Dogs va SBU b0 tién (bo stra) — Cash
Cows.

Buéde 3. Xac dinh chién luge cho tung SBU.

Ma tran BCG gdm 4 6 v&i 4 chién lugc: xdy dung, duy tri, thu hoach va thanh ly.

1. Xay dung: nham tang phan tham gia thi truong cho cic SBU, né thich hgp cho cac don
vi trong 6 dau hoi.

2. Duy tri: nham giir gin va ciing ¢ phan thi truong ctia cac SBU, n6 thich hop cho cac
don vi trong 6 ngdi sao.

3. Thu hoach: nham ting cudng luong tién‘ mit ngan han cia cac SBU bét chdp nhiing
hau qua lau dai, thuong cho cac don vi trong 6 bo tién.

4. Thanh 1y: nham han ché hay thanh 1y cac don vi yéu kém hay c6 nguy co pha san, thich
hop ¢ 6 dogs.
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Thi phén twong dbi

Cao Trung binh Thép
1,0 0,5 0,0
Cao )
20 Stars Question marks
II |
Trung
binh
10
Ty 1€
tang
trudng
nganh
Cash Cows
I
Thap
20 Dog
10Y

Hinh 5.5. Ma tran BCG.

3.3. Ma tran GE (General Electric)

Ma tran GE do cong ty McKinsey va General Electric dua ra. Phuong phap McKinsey
chia doanh nghiép thanh cac SBU.

Ma trén} GE dugc xay dung dua trén nhiéu yéu t& hon nén linh hoat, mém déo va tranh
duoc nhuge diém qué gian don cia BCG.

Ma tran GE gom 2 chiéu: chiéu doc thé hién tinh hap din cua nganh kinh doanh, chiéu
ngang thé hién vi thé canh tranh cta SBU.

Ma tran GE c6 9 6:

-3 6 dau ¢ goc trén bén trai (6 1, 2, 3) — duoc coi la khu vue I (Invest/ Grow — thuc déy
tang truong) — khu vuc t6t nhat. Cac SBU nam ¢ khu vuc nay thugc nhiing nganh c6 do héap dan
tir trung binh dén cao va vi thé canh tranh ciing tir trung binh dén cao, c6 co hoi phat trién nén cac
doanh nghiép nén uu tién dau tu cho khu vuc nay.

‘ - 3 6 nam trén duong chéo (6 4, 5, 6) thudc khu vuc S (Selectivity — lua chon). Cac SBU
nam trong khu vuc ndy néu c6 vi thé canh tranh t6t thi lai hoat dong trong nganh c6 suc hap dan
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kém, nguoc lai, néu hoat dong trong nganh co stic hép dan cao thi lai ¢6 vi thé canh tranh yéu,
hodc chi & mtc do trung binh ¢ c4 hai tiéu chi.

- 3 6 6 gbc dudi bén phai (6 7, 8, 9) thuge khu vuc H (Harvest/ Divest — keo dai hodc tur
bo hoat dong). Cac SBU nam trong khu vuc nay hoat dong trong nganh kinh doanh khong héap

dan va vi thé canh tranh ciing yéu kém, nén chién lugc pht hop cho cic SBU nay 1a thu hep hoic
loai bo.

4 buée dé xAy dung ma tran GE:
Budc 1. Xay dung ma tran tinh hép dan cta nganh kinh doanh, thyc hién theo trinh tu
sau:
1. Xdc dinh cac yéu td thé hién tinh hip dan cta nganh kinh doanh, théng thuong khoang
10 yéu to.
2. Xac dinh trong 5O cho mbi yéu té tuy theo danh gid ciia doanh nghiép vé tim quan
trong cta no. Trong s6 - hé 5O quan trong dao dong trong khoang tir 0 dén 1. Gia tri 0 1a khong

quan trong, 1 la rit quan trong. Yéu té cang quan trong hon s& dugc cho diém cang cao. Téng sd
cac hé sd quan trong ludn bang 1.

3. Danh gia tinh hap dan (xep hang) cua tung yéu t6 theo  thang diém tir 1 (khong hap dan)
den 5 (rat hap dan). Nhan trong s6 voi diém xép hang tinh hap din dé xac dinh diém cho ting yéu
t6.

4. Tinh tong s6 di€m (da nhan trong s0) cua tat ca cac yéu to.

5,00

1(D) 2(D) 6(S)
Cao @
3,67

3(I) 4(S)

Sw Trung
hap binh
®

ciia
nganh 2,33 5(S) 3 )
Thap
1,00
5,00 4,00 3,00 2,00 1,00
Cao Trung binh Thap

Vi thé canh tranh
Hinh 5.6. Ma tran GE.
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Budc 2. Xay dung ma tran vi thé canh tranh cua SBU, dugc thuc hién theo trinh tu sau:

1. Xac dinh céac yéu t6 xac dinh vi thé canh tranh & timg nganh, thuong 1a 10 yéu td.

) 2. Xac dinh trong s6 cho mdi yéu tb tiiy theo tim quan trong cua né trong viée tao ra loi
thé canh tranh.

i 3. Danh gia vi thé canh tranh cua SBU théng qua viéc cho giém,céc yéu t6 theo thang
diém tir 1 (rat yéu) dén 5 (rat manh). Nhan hé s quan trong voi di€ém x&p hang nang lyc canh
tranh, dé xac dinh diém cho ting yéu to.

4. Tinh téng s6 diém. Day 1 chi s6 thé hién vi thé canh tranh ctia SBU.

Buwde 3. Xac dir}h vi tri cua SBU trén ma trén GE. Mbi SBU duoc thé hién béng mot hinh
tron, ¢ tam la giao diém cua tong s6 diem dat dugc vé vi thé canh tranh va tinh hap dan cua
nganh.

Buéce 4. Can cur vao vi tri cia cac SBU trén ma tran GE, x4c dinh phuong an chién luge
phu hop cho tirng SBU.

Vi thé canh tranh
Cao Trung Thap
binh
Piungé | Dutw | Tang
. chon loc truong
Cao tang X« <
. de tang hodc rat
truong \ .
trudng lui
Tinh N
e Piu tu Ting
ap X
di Trung | chon loc trudng Thu
an R 2o - .
cila binh de tang hodc rat hoach
nganh trudng lui
Tang
Thap trlforng Thu hoach | Loai bo
hodc rut
lui

Hinh 5.7. Ma tréan GE va cdc chién luoc ma trin.

3.4. Ma trin cac yéu td bén trong, bén ngoai (ma trin IE — Internal — External Matrix)

Ma trén IE cling twong tu nhu ma tran BCG hay GE vi cac cong cu nay déq danh dau cac
bd phén cua td chic trong mot ma tran va ca 2 déu dugc goi la ma tran danh muc von dau tu.

Ma tran IE duoc xay dung trén co so: tong s6 diém quan trong ctia ma tran IFE trén truc
ngang va tong so diém quan trong cua ma tran EFE trén truc doc.

Ma tran IE gém 9 6 va c6 thé sap xép theo 3 loai chién lugc khac nhau:

- Cac bd phan nam trong 6 I, IT va IV dugc goi la phét trién va xay dung.
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- Cac b phan nam trong 6 III, V hay VII duoc goi 1a nam giir va duy tri.
- Céc bd phan nam trong 6 VI, VIII hay IX dugc goi 1a thu hoach hay loai bot.

Tong sé diém quan trong ciia ma trin IFE

Manh Trung binh Yéu
3,0-4,0 2,0-2,99 1,0-1,99
Cao
R 3,0-4,0
Tong 1 I I
SO
quan .
Trung binh
trong
, 2,0-2,99
cua v \% VI
ma
tran 20
EFE o
Yéu
1,0-1,99
v VIII IX
1,0
3,0 2,0 1,0

Hinh 5.8. Ma trin IE.

3.5. Ma tran chién lwgc chinh (GSM - Grand Strategy Matrix)

Ma trin GSM ciing 13 cong cu phd bién dé hinh thanh cac chién luge co kha nang lya
chon. Céac bd phan kinh doanh cua cong ty sé dugc dinh vi ¢ 1 trong 4 6 vuong cliia ma tran.

Sy hinh thanh ma tran duoc dua trén 2 yéu t6 co ban :

-Vi tri canh tranh cta bd phan.

- Mtrc tang trudng cua thi truong.

Céc chién luoc thich hop s& duoc liét ké theo thi tu hip din trong mdi 6 vudng ciia ma
tran.
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Vi tri
canh

tranh
yéu

Sw tang truédng nhanh chong cia thi trueong

Goc tu 11
1. Phat trién thi truong
2. Tham nhap thi trudong
3. Phat trién san pham
4. Két hop theo chiéu

Goc tu 1
1. Phat trién thi truong
2. Tham nhap thi trudong
3. Phat trién san pham
4. Két hop vé phia trude

ngang 5. Ké:t hop vé phia sau
5. Loai bét 6. Két hop theo chi¢u
6. Thanh ly ngang
7. Pa dang hoéa tap trung
Goc tu 11T Goc tw IV

1. Gidm bat chi tiéu

2. ba dang hoa tap trung
3. Pa dang theo chiéu
ngang

4. Pa dang hoa lién két
5. Loai bot

6. Thanh ly

1. ba dang hoéa tap trung
2. Pa dang theo chiéu
ngang

3. Pa dang hoa lién két
4. Lién doanh

Sw ting truwédng cham chap cia thi trwomng
Hinh 5.9. Ma trén chién luwoc chinh.
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CAU HOI ON TAP
1. Trinh bay cac giai doan hoach dinh chién lugc cap cong ty?
2. No1 dung, cac cong cu va phuong phap sir dung trong cac giai doan nhdp vao, giai doan két
hop, giai doan quyét dinh/
3. Trinh bay cac budc phan tich ma tran SWOT?
4. Néu ndi dung céc budc dé xay dung ma tran QSPM, ma tran SPACE, ma tran BCG, ma tran

GE, ma tran IE ?
5. Cac budc dé xay dung ma tran chién lugc chinh ctua doanh nghiép?
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Chuong 6. CHIEN LUQC CAP KINH DOANH VA CAP CHUC NANG

Muc tiéu:

- Giai thich dugc cac yéu t6 nén tang cia chién lugc cip kinh doanh.

- Phan tich va lua chon céc chién luge canh tranh téng quat va chién luge cép chuc nang

cho doanh nghiép.

1. CAC YEU TO NEN TANG CUA CHIEN LUQC CAP KINH DOANH
1.1. Nhu ciu khach hang va sy khac biét h6a san phim
Nhu cau khach hang 1a nhiing mong qmuén, su can thiét hay khao khat ma co thé s&
dugc thoa man bang cac dic tinh cta san pham hay dich vuy.
~ Su khac biét hoa san pham 1a qua trinh tao loi t}}é canh tranh bélng cach thiét ké san
pham — hang hod hay dich vu véi nhitng dac tinh riéng dé thod man nhu cau khach hang.
N Tat ca cac cong ty phai tao su khac biét cho cac san pham cta ho sao cho co thé hap
dan dugc khach hang va it nhat 1a thod man nhu cau.
~Trong thyuc té c6 nhitng cong ty cung cap cho khach hang nhing san pham thong dung véi
gia thap hon doi thu canh tranh. Vi du: xe 6 t6 KIA hodc Hyundai. Cong ty khac lai tao ra san
pham v61 nhimg déc tinh riéng, doc dao ma khong doi thu canh tranh nao ¢6 duge nham thoa
man nhu cau khach hang. Vi du: xe 6 t6 Rolls — Royce. Hoac c6 thé khac biét hoa bang kha nang
thod man nhu cau cua khéach hang veé dia vi hay da dang héa kiéu dang, chung loai san pham.
1.2. Nhom khach hang va sy phan khuc thi truong

Phén khuc thi truong la cach thirc ma cong ty phan nhom cac khach hang dua vao
nhirng su khac bi¢t quan trong v€ nhu cau va sé thich cua ho, dé tim ra mot lgi thé canh tranh.

Cac cong ty co thé st dung ba lwa chon chién luwgc hudng dén cac phan khac thi
truong:

- Thli’, nhat, chon phuc Vu‘cho cac khéach hang binh thuong, nhu thé khépg nhét thi‘ét
phai nhan biét sy khac bi¢t nhu cau gitra cac nhém (xem nhu toan bd khach hang déu c¢6 nhu cau
O muc trung binh).

- Thir hai, phuc vu da dang nghia 1a phén khic thi truong cia néd thanhcac phan khic
khac nhau va phat trién nhitng sdn phdm thich trng véi nhu cau cua moi phan khue.

- Thtr ba, phuc vu tip trung, nghia 13 céng ty nhan thtc rang thi trudng bi phan khuc
nhung chi tdp trung vao phuc vu mgt phan khtc, hay mdt khe ho.

Thay vi chi c6 mét san pham cho toan bo thi trudng, néu cong t}( c6 nhirng san pham
khac nhau dé phuc vu cho nhiing nhém khach hang khac nhau, thi nhu cau cta khach hang s&
dugc thoa man tot hon. Do vay, nhu ciu cua khach hang vé san pham cua cong ty tang lén va
san sinh ra nhiéu thu nhap hon so véi truong hop cong ty chi cung cAp mot san pham cho
toan bo thi truong. Tuy nhién, d61 khi do ban chat cta san pham hay ban chat cua nganh khong
cho phép khac biét hoa nhiéu, vi du: st thép, xi ming. Cac nganh nay tao ra it co hoi dé gianh
dugc 1oi thé canh tranh théng qua viéc khac biét hoa vé san pham va phan khuc thi truong.
Trong truong hop do, gia lai la ti€u c,huan chinh cho khach hang danh gia san pham, va loi thé
canh tranh s€ thugc vé cong ty cung cap san pham voi gia thap nhat.

1.3. Nang lwe phan biét

Nang lyc phan biét la cach thirc cong ty sir dung dé théa méan nhu cau khach hang nham
dat dugc loi thé canh tranh. Mot sO cong ty tap trung xdy dung quy mo, hiéu img dudng cong
kinh nghiém dé san xui san pham véi chi phi thap, cac cong ty khac lai tap trung vao R&D, cong
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ngh¢ dé théa man nhu ciu khach hang vé san phém ddc déo, c6 thiét ké va chét lugng vuot troi.
Mot so cong ty khéc lai tap trung vao ban hang, dich vu hau mai. ..

Nén tang cua chién luge canh tranh duoc hinh thanh tir sy két hop céc quyét dinh vé& san
pham, thi truong va nang luc phan bi¢t cua cong ty, nham dat duogc loi thé canh tranh so véi cac

doi thu.

2. CHON LUA CHIEN LUQC CANH TRANH TONG QUAT

Pham vi canh tranh

Ngudn ciia lgi thé canh tranh

Chi phi thip nhat  Khac biét hoa
Rong | Chi phi thip Khac biét héa
nhat san pham
Hep Tap trung dua Tap trung dua
vao chi phi thap | vao khac biét
nhat héa san pham

Hinh 6.1. Céc chién lrgc canh tranh tong quat.

2.1. Chién lwgc chi phi thap nhit

Ban chét cua chién luge chi phi thap nhaflt 1a dat duoc muc tong chi phi thap nhét trong

nganh. N6i cach khac, chién lugc chi phi thap nhatdya trén khd nang cua doanh nghiép
cung cap san pham hay dich vu véi muc chi phi thap hon doi thu canh tranh.

Muc tiéu cua cong ty theo dudi chién luge nay la tao ra san pham, dich vu véi chi phi
thap nhéat dé vuot qua ddi tha canh tranh, dé ton tai va phat trién.

Khac biét hoa san
pham

Phén khuc thi
trwong

Thé manh diic trung

Chién lwgc chi phi Chién lwgc khac biét  Chién lwoc tip trung
thap hoa
Thap (chu yéu 1a gia | Cao (chu yéu bang su Thap hoic cao
ca) doc dao)
Thép (thi trudng khdi | Cao (nhiéu phan khiic | Thip (mot hodc vai
lugng 16n) thi truong) phan khuc)

Quan tri san xuat va
chuoi cung trng

Nghién ctru va phat
trién, ban hang va
marketing

Bét ky thé manh nao
(tty thudc vao chién
lugc chi phi thap hodc
khac biét hoa)

Hinh 6.2. Chién lwoc canh tranh va cdc yéu té nén ting.

Cong ty lua chon chién luoc chi phi thip nhat c6 mirc d khac biét hoa san pham thép,
phan khuc thi truong thip, thé manh dic trung tap trung & khau quan tri san xut va cung ung

nguyén vat li¢u.

Céng ty sir dung chién lwgc chi phi thdp c6 cac loi thé canh tranh:

- Nho chi phi thap, cong ty c6 thé ban san pham v6i muc gia hon ddi thu canh tranh ma
van gitt dugc muc lgi nhudn du tinh. Trong truong hop doi tha canh tranh ban cung murc gia,
cong ty c6 chi phi thap nhat s€ c6 1gi nhuan cao hon.
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- Khi nganh kinh doanh di vao giai doan truong thanh, néu xay ra chié'p tranh vé gia thi
cong ty co chi phi thap hon s€ gianh dugc phan thang nho kha nang canh tranh tot hon.

- Cong ty d& dang chiu dung khi c6 sirc ép ting gia cta nha cung cip.

Nhitng bat loi khi theo dudi chién lege chi phi thap:

- Dbi thu ¢ thé giam chi phi thap hon, d& bi d6i thi bt chudc;

- Su thay ddi vé cong nghé.

- Phai luén tim ra phuong phap san xuat véi chi phi thap hon di thii canh tranh

) - Do muc tiéu chi phi thip, cong ty co thé bo qua, khong dap ung duoc su thay ddi vi thi
hiéu cua khach hang.
2.2. Chién lwgc khac biét héa san pham

Béan chét,cﬁa chién lugc khac biét hoa san pham 1a tao ra cai ma toan nganh d;éu cong
nhan la “dgc nhat, vo nhi”. Khac biét hoa thé hién dudi nhiu hinh thire: kiéu dang, chat luong
san pham, nhan mac thuong hi€u, cong nghé, dich vu khach hang...

Muc tiéu cua chjé'n Iuogc khac biét hoa san phém la dat duoc loi thé canh trgnh thong qua
viéc tao ra cac san pham ‘(héng hoé hay Qich vu) ma du:’(_)fc khach hang nhan thay }é doc dao,
duy nhat, thoa man nhu cau khach hang bang cach ma doi thu canh tranh khong thé thuc hién.
Chinh kha nang nay dé cho phep cong ty dinh gia “vuot troi” cho san phim, tang doanh thu va
dat ty suat loi nhun trén trung binh. Gia “vuot troi” nay thuong cao hon muc gia ma cong ty
theo dudi chién lugc chi phi thap nhat doi hoi, va khach hang san long tra cho di€u d6 boi ho tin
rang san pham co6 chat lugng cao.

Cong ty lwa chon chién luge khac biét hoa san pham c6 mirc d6 khac biét hoa san pham
cai, phan khuc thi truong cao, thé manh dac trung tap trung ¢ khau: R&D, marketing va ban
hang.

Nhitng loi thé khi theo dudi chién lioc khdc biét héa san phcfm:

- Su khac biét giup cong ty dbi phé duge nim luc lugng canh tranh trong nganh va thu
duoc 1gi nhuan trén muc trung binh.

- Tai san quy gia nhit ma chién luoc khac biét hoa tao ra 1a su trung thanh v4i nhan hiéu
cua khach hang.

- Vi chién lugc khac biét hoa, cong ty c6 thé chong d& dugc véi viée ting gia dau vao.

~ -Su khac biét va trung thanh nhan hi¢u cling tao nén mot rao can vdi cac cong ty khac
muodn thdm nhap nganh.
) - V6i san pham thay thé, khi khach hang di trung thanh voi san pham thi san pham thay
the kho c6 cho ding trong long khach hang.

Nhitng bat loi khi theo dudi chién lwoc khdc biét héa:

- Viéc x@y dung va phat trién nang luc phén biét nham tao ra san pham/ dic vu khac biét
thudng doi hoi chi phi rat 16n, 1am cho gia san pham cao, tham chi rét cao.

- Van dé chinh v6i mot chién lugc tao khac biét la phai tap trung vao kha nang dai
han cta cong ty dé duy tri tinh ddc ddo co6 theé nhéan thay dugc trong mat cua khach hz‘mg

- Chat luong san pham ngay cang dugc cai thién va khach hang cé day du thong tin Ve san
pham, khach hang ciing tinh té, sanh s6i hon thi sy trung thanh v&i nhan hiéu rat dé danh mat.

- }h theo dudi su khac biét nén cong ty co thé dua vao nhiing chi tiét, phu kién hay déc
tinh rat ton kém nhung khach hang khong can hodc khong xem trong.
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- Su thay ddi trong nhu ciu va thi hiéu ctia khach hang.
2.3. Chién lwgc tip trung

Ban chét cua chién lugc tap trung la phuc vu nhu cau cua mot nhom hay phan khuc thi
truong nao d6 dugc xac dinh thong qua cac yéu té dia ly, doi tugng khach hang hoac tinh
chat san pham.

Cong ty str dung chién lugc tip trung co thé tip trung vao chi phi thip hodc khac biét
hoa chi trong phan khtic thi truong da chon, nham dat dugc loi thé canh tranh.

Cong ty st dung chién lugc tap trung c6 mirc do khac biét héa san pham thap néu 1a
tap trung dua vao chi phi thap nhat, néu la tap trung dua vao khac biét hoa thi mic do khac
biét hoa san pham s& cao, phan khuc thi truong thap — chi c6 mdt hodc vai phan khuc. Tuy
thudc vao viéc cong ty tap trung theo phuong thirc nao ma thé manh dac trung s€ tap trung &
nhitng khau khac nhau.

Nhitng loi thé khi theo duéi chién liwoc tdp trung:

- Loi thé canh tranh cua cac cong ty theo dudi chién luge tap trung bat ngudn tir chinh
nang luc canh tranh ctia ho - kha nang cung cap san pham/ dich vu ddc ddo ma doéi thu canh
tranh khong lam duogc.

- Sy trung thanh voi nhin hiéu ciia khach hang lam giam méi de doa tir san pham thay
the va la rao can véi doi thu canh tranh tiém tang.

- Cong ty c6 kha ning tao ra san pham véi mtc do khac biét cao, dap tng nhu ciu
khach hang.

- Vi tap trung mot nhom nhé san pham nén cong ty dap ung su thay d6i thi hiéu cua
khach hang tot hon, thuc hi¢n cai ti€n, phat minh nhanh hon so vdi cong ty thuc hién chién
lugc khac bi¢t hoa trén dién rong.

Nhitng bat loi ciia cong ty khi theo dudi chién legc tdp trung:

- Cong ty & vao thé bat loi voi nha cung cép vi lugng mua nho.

- Do san xudt voi quy md nho, cong ty khong tan dung dugc hiéu ung quy mé 16n va
duong cong kinh nghiém, va thuong c6 chi phi san xuat cao.

- Cong ty can dau tu phét trién ning lyc canh tranh dan dén chi phi san xuét cao, loi
nhudn giam.

- Vi thé canh tranh c6 thé mét di do thay ddi cong nghé hoic thi hiéu ctia khach hang.

- Khac cong ty khac biét hoa trén dién rong, cong ty theo dudi chién luogc tap trung khong
thé dich chuyén mét cach dé dang t6i cic khe hé mdi chinh bdi sy tap trung cic ngudn luc
va nang lyc canh tranh cia n6 vao mgt hay mot vai khe hé.

- Pbi thu canh tranh tim dugc nhitng thi phan con trong thi truong muc tiéu cia cong
ty theo duoi chién lugce tap trung va danh bai nhitng cong ty nay véi muc do khac biét hon,
chuyén biét hon.

- Trong diéu kién hién dai, khoang céach cta sy khac biét s€ dan bi thu hep.

2.4. Chién lwgc phan vng nhanh

Chién Iugc phan Gmg nhanh dé cap tdi toe do, véi tée do nay nhitng van dé c6 anh huong
deén khach hang nhu viéc tao ra cac san pham mdi, viéc hoan thi€n san pham, hodc ra nhiing
quyét dinh dugc thuc hién mdt cach nhanh chong nhat. Phan img nhanh thé hién sy nang dong
cua cong ty.
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Loi thé canh tranh khi theo duéi chién luoc phan vng nhanh:
- Phat trién san phAm m&i.
- C4 thé héa san pham. Khi muc sdng ngay cang cao, nhu cau khach hang ngay cang c6

xu hudng ca the hoa thi sy thanh cong cua cac cong ty la c6 dugc cac san pham va dich vu phu
hop v6i nhu cau rat khac biét cua khach hang.

- Hoan thién cac san phém hién hitru.
- Phan phdi cac san pham theo don dit hang.
- biéu chinh cac hoat dong marketing.
- Quan tam dén yéu cau cia khach hang.
3. CHIEN LUQC CAP CHUC NANG
3.1. Chién lwgc marketing

Marketing 1a mot qua trinh quan Iy mang tinh xa hoi gitp cho cac ca nhan va tap thé dat
dugc nhing gi ho can va mong mudn, thong qua viéc tao ra, chao ban va trao ddi nhimng san
pham c6 gia tri v6i ngudi khéc.

Chién luge marketing 1a qua trinh td chirc chuyén tai muc tiéu kinh doanh va chién lugc
kinh doanh cta ho thanh cac hoat dong trén thi truong.

Chién lwoc marketing ciia mot to chirc 1a tit ca nhimg gi lién quan dén viéc phat trién va
thuc hién Marketing — mix (gom 4P: Product, Price, Place va Promotion; hoac 7P: Product, Price,
Place va Promotion, People, Physical evidence va Process hodc nhiéu hon).

3.2. Chién lugec tai chinh

Quan tri hoat dong tai chinh doanh nghiép la tong hgp cac hoat dong xac dinh va tao ra
cac ngudn von tién té can thiét dam bao cho qua trinh san xut kinh doanh cua doanh nghiép tién
hanh lién tuc v6i hi¢u qua kinh té cao.

Noi dung chu yéu cua quan tri hoat dong tai chinh 1a hoach dinh va kiém soat tai chinh,
hoach dinh va quan tri cac dy an dau tu, quan tri cac hoat dong tai chinh ngan han, quan tri cac
ngudn cung tai chinh, chinh sach phan phdi va phan tich tai chinh doanh nghiép.

Chién lugc tai chinh lién quan dén hoat dong huy dong va sir dung c6 hiéu qua mot nguon
von phu hop véi yéu cau cua hoat dong san xuat kinh doanh cua doanh nghiép.

3.3. Chién lwgc nghién ciru va phit trién

Nghién ctru va phat trién (R&D) nham phat trién nhimg san pham méi truge cac dbi thu
canh tranh, nhdm nang cao chat lugng san pham, hay cai tién cac quy trinh san xuit dé ning cao
hi¢u qua...

Chién luoc nghién ciru va phat trién huéng dén hoan thién va phat trién hoat dong R&D,
dau tu ding muc cho hoat dong nay, phoi hop mot cach to6i vu céc hinh thire t6 chirc hoat dong
R&D, gitta R&D do t6 chirc tu thyc hién véi R&D theo hop dong vai bén ngoai...

3.4. Chién lwgc van hanh

Van hanh bao gdm tit ca cic hoat dong nhim bién doi yéu t6 dau vao thanh san pham
cudi cung, bao gom cac hoat dong cua qua trinh san xuat — van hanh may moéc thiét by, kiém tra
chat lugng, dong goi... day la by phén co ban cua chudi gia tri, nén vige cai tién, hoan thién
nhimg hoat dong nay nham goép phan quan trong lam tang ning suit lao dong, ning cao chit
luong san pham, tiét kiém nguyén vat liéu, dién nudc. .

3.5. Chién lwoc nguon nhan lyc
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Quan trj ngudn nhan luc 14 qué trinh sang tao va st dung tong thé cac cong cu, phuong
tién, phuong phap va giai phap khai thac hop 1y va hiéu qua ning luc, s¢ truong ctia nguoi lao
dong nham dam bao thuc hién cac muc ti€u cua to6 chure va tung nguoi lao dong.

Céc n6i dung chi yéu cua quan tri ngudn nhan luc 13 cong tac tuyén dung, st dung va
phat trién doi ngti lao dong.

Chién luoc lién quan dén ngué)n nhan lyc bao gém: thu huat va gilt nhan tai, dao tao va dao
tao lai dé nang cao chat lugng nguon nhan luc, t6 churc lao dong khoa hoc, dai ngd hop 1y...
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CAU HOI ON TAP
1. Nén tang cua chién lugc canh tranh 1a gi?
2. Trinh bay ndi dung ctia chién lugc chi phi thdp nhat?
3. Trinh bay ndi dung cta chién luoc khac biét hoa san pham?
4. Trinh bay ndi dung cua chién lugc tip trung?
5. Trinh bay cac chién lugc cap chirc ning ctia doanh nghiép?
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Chuwong 7. THUC THI VA KIEM TRA CHIEN LUQC

Muc tiéu:

- Giai thich dugc tam quan trong cua viéc td churc thuc hién va kiém tra, danh gia chién
luoc.

- Trinh bay dugc nhiing ndi dung co ban cua viéc td churc thuc hién va kiém tra, danh gia

chién luoc.
1. THU'C HIEN CHIEN LUQC
1.1. Ban chét ciia hoat dong thuc thi chién lwoc
1.1.1. Méi quan hé giiva hoach dinh va thue thi chién lwgc

Khi cong ty dd quy dinh theo dudi mot chién luge nhat dinh nao do thi hoach dinh chién
Ivgec méi chi 1,2‘1 budc dau . Can phai c6 mot su chuyén dich nhiing tu tudéng chién luge thanh
hanh ddng chién lugc.

| | A
v v i v !
Phan tich Thiétlap | | | Thiét lap ;
moi truong bén myc tiéu | © | muc ti€u '
ngoai. \ dai han | hang |
Xac dinh co hoi : nam :
va nguy co : |
v A A i A v i
Xac dinh ! Phan | ! | Doluong
\ y | e , | \ ’
tam nhin, . S - ! phoi cac | ! va danh
st ménh, |L» X_gc dinh lai muc : » ngudn |1, gidviéc
muc tidu tiéu kinh doanh - e | thucll’lién
chién lugc * ' ' chién
: \ ! luge
A v v ' v '
Phan tich moi Lyachon | ! Puara ,
truong bén trong. cac chién | cac ,
Nhéan dién nhitng |/ luoc dé . chinh .
diém manh/ yéu thyc hién | i sach .
i i ! t ! v
Théng tin phan hdi
| Hoach dinh | Thuc hién | Panh gia

chién luoc chién luoc chién luoc

Hinh 7.1. M6 hinh quan tri chién lugc toan dién.

Mo hinh 7.1 cho théy, cac giai doan cua quan tri chién luge c6 mdi quan h¢ mat thiét véi
nhau. Muc dich cua giai doan hoach dinh chién luoc 1a phai cho ra nhitng chién lugc tét. Nhung
mot chién luoc chi duoc coi 1a tot khi n6 ¢ tinh kha thi — thyc hién duge.Diéu d6 co nghia 1a
mudn c¢6 mot chién luoc tot thi ngay tu khi hoach dinh da phai chu trong dén viéc t6 chuc thuc
hién chién luoc.
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Mac du ¢6 sy phu thudc va lién két chat ché v&i nhau nhung hoat dong thuc thi chién lugc
khac nhau co ban véi hoach dinh chién luge do 1a :

Hoach dinh Chién hrgc Thure thi chién hroe :

- vé& co ban 1a mot qué trinh tri | - La mot qua trinh hanh dong
thirc - Poi hoi ky nang lanh dao, tap
- Boi hoi ky nang vé phan tich | hop va cd vii

va tryc giac tot - Phai quan tri cdc ngudn lyc
- Pat vi tri cac nguon luc trude | trong cong viéc va hoat dong
hanh dong - Nhan manh dén hiéu qua va tac
- Nhan manh dén hi€u qua tai | dung ciia hanh dong

chinh - ¢an ¢6 su hop tac va thyc hién
- Can sy hogp tac ciia mot so ca | cua ca tap thé, cong dong

nhan nhan dinh - C6 sy thay doi rat 1on gitra cac
- It ¢6 sy khéc biét vé ndi dung | t6 chitc ¢c6 quy md thay doi va
va cong cu hoat dong hoach | tinh chat kinh doanh khac

dinh gitra cac t0 chic, don vi
khac nhau.

Hoach dinh dugc mét chién lugce kinh doanh tdi wu chua thé bao dam dugc cho viée thuc
thi Chién lugc thanh cong . Thuc thi chién lugc c6 nghia la “ Hanh dong” “ thay d6i” boi vi
cong viéc chi thuc sy bat dau sau khi cac chién luge da duge Iya chon”. Viéc thuc hi¢n thanh
cong chién luge doi hoi phai ¢6 su ung ho, tinh ky thuét, dong co thuc day va co gang no luc tir
tat ca nha quan tri va nhan vién cua to chuc. thuc thi chién lugc ludn luén khoé khan va phuc tap
hon vi¢c thiét 1ap chién luogc
1.1.2. Cic quy tic va ngi dung co bén ciia thuc thi chién lwgc :

Dé dam bao su thanh cong trong thuce thi chién lugc, cac cong ty can quan triét day du cac
quy tac chu dao sau :

- Chién luoc phai duwoc phd bién rong rii dén tic ca cac nhan vién ma né co tac dung.

- Chién luoc phai dugc trinh bay mét cach dﬁy du, cu thé va rd rang tr y niém, quan diém
dén muc tiéu.

- Phai bao dam sy tham gia va ung hd nhi¢t tinh cua tAc ca cac bd phan va ca nhan lién
quan

- Ban 1anh dao cong ty phai bdo dam du nguén luc cho viée thue hién chién lugc, bao
gom : tai chinh, nhan lyc, k¥ thuat va thoi gian.

- phai cu thé hoa hoat dong thuc thi chién luge b?mg cac chi tiéu cu thé dé trién khai va
giam sat qué trinh thyce hién ¢ moi by phan va cd nhan khéc.

Trong qua trinh thyc thi chién luoc, can dic biét chi y dén nhitng kho khan vudng mit
thuong gap nhu :

- Rét nhiéu thoi gian hon so voi du kién ban dau.

- Su bién dong ngoai tam du bao cta cac yéu té moi truong.
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- Viéc diéu hanh cong vi¢c thuc hién khong hi¢u qua.
- Nhitng ngudi tham gia thuc hién khéng di ning luc va trinh do theo yéu cau.
- Nhiéu mau thuin méi xuit hién va phi dinh nhau.
‘ - Hé thong thong tin theo dbi va giam sat thuc hién chua bao dam va twong ximg véi yéu
cau.
Vi vay, khi trién khai thyc thi chién luoc, ban linh dao cong ty can tap trung giai quyét
nhitng ndi dung co ban sau:
- Cu thé hoa muc tiéu chién luoc dai han thanh mot hé théng cac muc tiéu ngén han ( muc
tiéu hang nam).
- pé xquét cac ch}'nh sach, ké hoach hanh dong (marketing, Tai chinh - Ké toan, Nhiém
cuu — Phat trién va hé thong thong tin ndi bg..).
- Panh gia va phan b cac ngudn luc co ban.
- Xé4c dinh co cdu t6 chire thich hop.
- Quan tri cac mau thudnva viéc chong thay doi.
- Gan thanh tich va luong thudng véi chién luoc.
- Tao ra mdi trudng van hoa ho trg cho chién lugc.
- Lam cho qué trinh san xuét/tac nghiép thich nghi véi chién luoc.
1.2. Thiét 1ap cac muc tiéu ngin han (hang nim)
1.2.1. Khdi ni¢m va vai tré ciia muc tiéu ngin han
Muc tiéu ngén han 1a nhiing y dd yé hoat dong cu thé ma t6 chirc can hu:('mg to1 va dat
dugc trong mot nam. N6 thuong duge bi€u hién dudi dang nhing chi tiéu cu thé nhu: Sy tang
trudng, thi phan, kha nang sinh l¢i, thu nhap, cong ngh¢, sdn pham mai ..
Thiét 1ap hé théng cac muc tiéu hing nam 1a rat quan trong va can thiét hang dau do hoat
dong thuc thi chién lugc, boi vi:
- N6 tao co s& va diéu kién cho viéc phan phéi cac nguén luc chu yéu - tai chinh, vat chét,
con nguoi va ky thuat
- Tao nén mdt co ché diéu hanh hoat dong va danh gia hiéu qua cong viéc cua cac quan tri
vién va nhan vién.
- La cong cu chu yéu dé kiém soat, diéu chinh sy tién trién va thuc hién cac muc tiéu
chién luogc dai han
- La co s& dé xac dinh nhitng van dé wu tién va quan trong can duogc tap trung thao g va
thuc hién trudce
i Cac muyc tiéu ngan han cang cu thé, rd rang dwoc phd bién rong rii , cong khai... thi cang
b6 dam sy phoi hgp hanh déng va thanh cong thyc thi cua no.
Muc tiéu hang nim can do luong dugc, _phu hop va c6 tinh thach thire, nén dugce hé tro

bang nhitng ché do thuong phat twong xing. can quan triét yéu cau; cu thé vé khdi lugng, chat
lugng, chi phi, thoi gian va kha nang thyc hién.

1.2.2. Qudan tri cac mau thudn khi xdc dinh muc tiéu

Su phu thudc 1an nhau cua cac muc ti€u va sy canh tranh cac nguon lyc c6 han thuong
dan dén mau thuan. mau thuan do 1a sy bat dong gilia hai hay nhi€u bén vé mot s6 van dé nhat
dinh. Viéc d¢ ra cac muyc ti€u hang nam thuong dua dén mau thuan vi cac bd phan, ca nhan khac
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nhau c6 nhimg nhan thirc va mong mudn khac ‘nhau, cac chuong trinh tao ra ap luc khac nhau,
tinh cach khong twong hop, khoang cach gitra cép trén cép dudi ... Va vi vady mau thuan can phai
duoc quan tri va giai quyét thoa dang vi loi ich chung cua to chuc

Trong thyc té, dé giai quyét mau thuan ngudi ta c6 thé sir dung mot trong ba phuong phap
chu yéu sau :

“Lang tranh mau thuan”: 1a nhitng hanh dong boé qua hodc phdt 1o nhitng van dé bat
dong, voi hy vong mau thuan s€ qua di hodc s€ tu dugc gidi quyét hodc tach roi nhitng bd phan,
ca nhan c6 mau thuan nhau.

- “Trung hoa mau thuan™: c¢6 thé 1am giam sy khac biét giita cac bén bang cach néu bat
nhiing twong dong va loi ich chung, dan xép dé khong ai thay rd thang - thua, st dung luat da s6
hodc tham quyén cao hon.

- “ Pdi dau voi mau thuan”: duge minh hoa béng cach cac bén ddi chd cho nhau, dé mdi
bén cb sy danh gia lai quan di€m cua bén kia hodc t6 churc cac budi hop d€ cac bén trinh bay quan
di€m va céach thuce dan xép.

1.3. X4y dung cac chinh sach va ké hoach hanh déng
1.3.1. Cdac chinh sach

Theo nghia rong, chinh sach la nhiing luét 1¢, nguyén tac chi dao, nhimg phuong phap,
thu tuc,quy tic, hinh thirc va nhimg cong viéc hanh chinh dugc thiét 1ap dé hd tro va thuc day
cong viéc theo nhitng muc tiéu da dé ra.

Vi du: mot s chinh sach c6 thé ¢6 cua td chirc:

- Khi gia tri hgp dong 16n dén mot mirc gidi han nao do thi phai thanh toan bang L/C.

- Chi chép nhén tra chAm cho mot sb khach hangdat mot s6 tiéu chuin nhit dinhdo td
chure dé ra.

- Banh gia nguoi lao dong theo cac tiéu chuén A, B, C,D hang thang, hang quy, nam, trén
co s do nguoi lao dong s€ dugc hudng mot mirc phtc lgi tuong tng.

- Thoi gian thir viée cua ngudi laodong 1a 3 thang.

- Khi mtrc chi tiéu vuot quad mot mac do nhét dinh thi phai c6 su phé chuin cua cép cao
hon.

- Quy dinh giai quyét khiéu nai cta khach hang theo mot quy trinh, tha tuc nhat dinh. ..

Céc chinh sach tao diéu kién dé dang cho viéc giai quyét nuhngx van dé lap di, lap lai va
hudéng dan viéc thuc hién chién lugc.La cong cu dé€ thuc hién chién lugce, cac chinh sach dat ra
nhitng pham vi, co ché bat bugc va nhirng gidi han doi véi cac hanh dong quan tricd thé duoc
thuc hién, trén co s& do s€ thudng/phat cho hanh vi ing xtr tuong tmg. Cac chinh sach quy dinh
rd nhiing gi dugc l1am va nhiing gi khong dugc 1am trong qué trinh thyc hién muc ti€u cua to
churc. Céc chinh sach giup cho cac nha quan tri va cac thanh viéncuia t6 chirc biét dugc ho mong
muon nhitng gi va can lam gi, qua d6 lam tang thyc hién thanh cong cua chién lugc. Chung cling
la co s¢ d€ ki€m soat, quan tri, tao co ché dé cac bo phan trong t6 chirc hop tac, phdi hop hanh
dong vo6i nhau va lam giam thoi gian dua ra quy€t dinh cua quan tri vién. Cac chinh sach ciing
quy dinh 16 viéc gi dugc lam boi ai, va vi vay, khuyén khich viéc ty quyén ra quyét dinh cho cac
cAp quan tri phu hop, noi cac van dé thuong xay ra.

1.3.2. Xdy dung cdc ké hoach
a. Ké hoach
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Cong vi¢e tiép thep dé thuc hién chién luoc la l1ap va thuc l}ién cac ké hoach, ké: hoach
kinh dganh? no6i chung, ké hoach C}ia cac bd phan chirc nang nhu: ké hoach marlgeting, ké hoach
san xuat, ké hoach tai chinh...va ké hoach hanh dong cua tirng tahnhf vién trong t6 churc.

Ké hoach duoc hiéu 1a mot bégn hoach dinh ¢6 tinh hé théng, mot chuong trinh hoac mot
phuong phéap da duogc vach ra trudc dé dat té1 muc tiéu nao do.

b. Ké hoach kinh doanh

~ Lap ké hoach kinh doanh 12 mot phﬁp khong thé thiéu cla quan tri chién lugc. Trén co Y
chién lugc da dugc hoach dinh, nguoi ta to chic thuc hién bang cach 1ap va thuc hién cac ké
hoach kinh doanh.

i K¢é hoach kinh doanh khong don gian chi 1a mét ban ké hoach trén gidy, ma 1a mot san
pham ham chira nhiing tu duy sau sac, nhimg y tuong sang tao duoc hinh thanh trén co so phan
tich thau ddo moéi trudong bén trong va bén ngoai.

) K¢é hoach kinh doanh cung cap cho ngudi str dung c6 cai nhin dung dan dé c¢6 duoc nhiing
quyét dinh chinh xac,kip thoi.

No6i dung ban ké hoach kinh doanh:

- Trang bia: Tén doanh nghi¢p, nganh nghé kinh doanh, dia chi va s6 dién thoai lien lac.

- Tém tit muc tiéu hodc nodi dung hoat dong.

- Muc luc.

- Phan 1: Cong viéc kinh doanh.

+ Mo ta doanh nghiép.

+ San pham/dich vu

+ Thi truong

+ Dia diém

+ Ddi thu canh tranh

+ Ban quan tr1

+ Nhan su

+ Viéc str dung va hiéu qua mong doi ctia von vay

- Phan 2: Dit li¢u tai chinh,

+ NGudn kinh phi va cach sir dung.

+ Danh muc trang thiét bi co ban.

+ Bang can dbi ké toan.

+ Phan tich diém hoa von.

+ Du bao loi nhuén.

+ Du béo dong luu chuyén tién mit.

+ Phan tich su bt thuong/ d¢ sai léch.

+ Béo cdo vé lich sur tai chinh d6i véi doanh nghiép hién tai.

+ Tom tat.

- Phan 3: tai licu hd tro (dé tng ho 1ap luan): Ly lich ca nhan, bangcan dbi tai chiph, ngan
sach chi phi sinh hoat, bdocdo tinh hinh vay mugn, thu gidi thi€u, mé ta cong viéc, hop dong thué
muon...
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c. Ké hoach hoat dong ciia cdc bg phéin chivc ning

Khi doal}h nghi¢p, cac bd phan, du éq...lép ké hoach kinh’doanh thi céc’b(f) phan chuc
nang cling 1ap k& hoach hoat dong ctia minh: ké hoach mar keting, ké hoach san xuat...
d. Ké hoach hoat déng ciia tirng cd nhén

Chién lugc cua doanh nghiép s€ duoc trién khai dén tung c4 nhan dudi dang ké hoach 1am
viéc cua tirng nguoi.

1.4. Panh gia va phan bo cic nguon e
1.4.1. Pdnh gid nguén lwc

Can tra 101 cau hoi “Chung ta c6 du nguén luc dé thuc hién cac chién lugc dé ra mot cach
hi€u qua hay khong ?”

C6 2 van d 16n lién quan dén chat luong ngudn luc:

- Su cam két‘ cua doi ngil nhan vién dé tat ca moi ngudi hiéu rang cach tét nhaflt dé dat
dgqc cécq muc ti€u dé ra, diéu do thé hién dong co tinh than hang hai va sy doan két nhat tri cia
ca tap thé 1anh dao va nhan vién.

) - Tinh than thuc hiqén, thai d(} lam vi¢c lam nang nd tinh‘ thér} san §éng hau tl}uég va phén
dau vi cac muc tiéu cua to ghl'rc, chap nhan nhitng khé khan, dé ’suét nhiéu sang kién dQ tao nén
nhiing hoat dong va thay doi thich hop khai niém vong tron chat lugng 1a mdt bién thé vé mat
hinh thirc ciia phuong phap quan ly khuyén khich su tham gia cua cong nhan vién, trong do

nguoi cong nhan dugce khuyén khich s& ty danh gia trach nhiém vé cac cong viéc cuia minh, trén
co s& d6 dé xuit cac bién phap cai tién ngay cang hoan thién hon.

1.4.2. Phén phoi nguén luc

Do la mot hoat dong quan tri trung tdm duge dac biét chu y trong qua trinh thyc thi chién
luge cho phep cac ngudn lue duoc huy dong va phan ph01 theo nhiing wu tién da duoc thanh lap
bdi nhitng muc tiéu cu thé hang nam. Tac ca cac t0 chtrc déu co it nhat 4 loai ngudn lyc can thiét
phai dugc str dung dé dat cac muc tiéu mong muén: Nhiing nguon luc vé tai chinh, vat chét con
gnuoi, k§ thuat cong nghé.

Trong d6 can phai cha ¥ bao dam ngudn luc tai chinh va chudn bi ngan quy.

* Khi xac dinh ngudn vén can theo trinh ty sau:

- M5 ta chi tiét cac yéu cau vé von, bao gdm ca vé so tién can dau tu va thu nhap ky vong.

- Sang loc va loai bot nhitng yéu cau khong phu hop véi cac muc tiéu Chién luge cua
cong ty hay b¢ phan.

- Phan tich chi phi bién té va thu nhap bién té.

- Phan loai timg yéu cau theo chi s6 ty 18 sinh 15i ndi bd hay chi sé hién gia thuan.

- Lya chon cac phuong an st dung von dat muc 13i cao nhét.

Ngén quy la cong cu quan trong phuc vu cho viée thyc hién va kiém tra quan 1y. D6 chinh
la ke hoach tac nghiép vé trién vong tai chinh cua cong ty boi vi ngén quy dugce lép cho tuong lai
d6 can tap trung vao cac loai ngan quy vé hang ton kho va du doan vé cac loai chi phi khac.

1.5. Xac dinh co cdu to chire thich hop
1.5.1. Cic mé hinh co céu té chirc

Tuy theo tinh chét kinh doanh va yéu cau Chién luogc ban lanh dao can lya chon mot mo
hinh thich hgp nhat cho cong ty cling nhu cac don vi khac nhau.

a. To chire theo chirc nang nhiém vu
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Céc don vi hay phong ban s& duoc phan chia chuyén trach vé cac linh vu chirc nang khac
nhau nhu: tai chinh, marketing, san xuat.

M6 hinh nay c6 hiéu qua tac nghiép cao néu nhiém vu c6 tinh thudng xuyén lip lai, phat
huy duoc day du nhimg loi thé cua chuyén moén hoa, don gian hoa viéc dao tao chuyén gia quan
1y, ¢6 su chii trong dén tiéu chudn nghé nghiép va tu cach nhan vién

Nhuoe diém : Thudng dan dén sy mau thudn giita cac don vi chtic nang, thiéu sy phdi hop
hanh dong gitra cac bd phan d6 do chuyén mén hoa qua muc vi vy cac bd phan chirc nang
thuong dé cao minh ma it hiéu bi€t cac bd phan khéc, han ché sy phat trién doi ngti can b quan
Iy chung , kho xé4c dinh trach nhiém vé doanh thu lgi nhuédn cu thé cho moéi bo phan

Giam doc cua hang

Trudng phong Trudéng phong Truong phong
tin dung hang hoa khuyén mai

Hinh 7.2. Mé hinh t6 chirc theo chirc nang, nhiém vu.

b. Té chirc theo sin phcfm: c6 thé phan loai ddi ngu nhan sy va cdc mat hoat dong theo cac loai
hodc cac nhom san pham:

- Uu diém : Quy dinh trach nhiém vé lgi nhuan, doanh sb loi nhuén cho cac bién phap
tuong do1 r0 rang, viéc ph01 hop hoat dong gitra cac phong ban chirc nang hi¢u qua hon, tao kha
nang t6t cho viéc phat trién doi ngtl can bo quan tri chung, cac bién phap dé duogc thong qua va
chép thuan, c6 cha y nhiéu hon dén kha ning va thi trudong ctia minh.

- Nhuwoe diém: Sy tranh danh vé ngudn luc giita cac bd phan san xuat khac nhau thuong
gdy gat phtrc tap, phat trién dugc it can bd quan tri chuyén trach, mdt sé6 Chién lugc va nhiém vu
chung cua cong ty c6 thé bi xem nhe hay tuy thudc vao nang lyc cua can bo 1anh dao bd phan.

Giam doc cua hang

Nhéan vién quan tri Quan tri quay Quan tri Quan tri do
quay quan 40 nam do choi do dién kim hoan

Hinh 7.3. M6 hinh t6 chirc theo san pham.

¢. Mé hinh té chikc theo dia ban hoat déng: Pugc td chic trén co sé cac chi nhanh ¢ cac khu
vuc, dia ban hoat dong khac nhau tao nén mot h¢ thong phan phdéi hang trén quy mo vong 1on:
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- Uu diém : C6 thé d ra cac chién lugc va chuong trinh cong tac theo dic diém nhu cau
cua cac thi truong cu thé, phéi hop hanh dong cua cac by phan chiic nang tdt hon, tao diéu kién
thuén loi dé dao tao can bo quan 1y chung, giam baot nghiép vu tai dia phuong

- Nhuoe diém: Kho duy tri hoat dong trén phuong dién rong mot cach nhat quan, doi hoi
phai c6 nhiéu can bd quén tri hon, céng viée dé bi trung lap, kho duy tri viéc dé ra quyét dinh va
kiém tra mot cach tap trung.

Chu tich
Giam dég chi Giam doc chi Giam ddc chi
Nhéanh mién Tay nhanh Tay Nam nhanh mién Dong

Hinh 7.4. M6 hinh t6 chitc theo dia ban hoat dong.

d. M6 hinh t6 chivc theo doi twong khdich hang: Puoc to chic theo khach hang hoic theo loai
khach hang. N¢ it dugc su dung nhu mot mé hinh duy nhat hay dang co cau t6 chuc chinh nhung
n6 thuong duoce st dung cho mot té chirc tong thé .

- Uu d‘ié?m‘ - Tao ra su hiéu biét khach hang tdt hon, tao ra hiéu nang lon hon trong viéc
dinh hudng cac nd luc vé ban hang.

- Nhuge diém : Tranh danh nguén luc mdt cach phan hi¢u qua, thiéu sy chuyén mon hod,
khong thich hop véi cac linh vuc hoat dong khac ngoai Marketing va tiéu thy hang.

Quan tri mai vu

Thué mudn

Tau thuyén Ban 1¢

Hinh 7.5. M6 hinh t6 chirc theo doi twong khdch hang.

e. Mo hinh té chirc theo don vi kinh doanh chién lwgc: Diy 1a bién thé ctia mdi t0 chirc theo
sdn pham hodc mo hinh t6 chirc theo khach hang nhung hoan thién hon va can thiét doi voi cac
hang 16n c6 hoat dong da dang.

- Uu diém : Tuong ty nhu uu diém ctiia mo hinh t6 chirc theo san pham.

- Nhiege diém : Tinh phtic tap va cong viéc dé trung lap.
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Tong gidm doc

Chu tich doanh Chu tich doanh

: Chu tich doanh
nghiép A nghiép B

nghi¢p C

Hinh 7.6. M6 hinh t6 chitc theo don vi kinh doanh chién lugc.

f- M6 hinh té chirc hén hgp: La md hinh t chiic trong d6 két hop hai hay nhiéu mo hinh thuan
tuy noi trén dé gia tdng dugc cac uu diém cua md hinh té chirc chinh dong thoi gidam dugc cac
nhuoc diém cua no.

-Uu d‘zem Giup xu ly cac tinh huong phuc tap mot cach dé dang hon, cho phép chuyén
mon hoa mot s6 co ciu td chire, c¢6 tac dung tot ddi voi cac hing 1on.

- Nhwoe diém: Co céu to chirc phuc tap, dé ddn dén viéc hinh thanh cac doanh nghiép qua

nho.
Chu tich
Giam dbc chi nhanh Giam doc chi nhanh Giam ddc chi nhanh Dai
mién Tay mién Nam Téay Duong
Giam ddc chi nhanh Giam ddc chi nhanh Giam dbc chi nhanh
ban sitai New ban sitai Atlanta ban si tai Little
Orleans
Quan tri tin dung Quan tri mua hang Quan tri quang cao
Quan tri bo phan san Quan tr’i bf} phén san Quan tri bo phdn san
xuat gidy dép xuat do6 choi xuat do trang tri ndi
that

Hinh 7.7. M6 hinh t6 chire hon hop.



1.5.2. Cic yéu té anh hu’(fng dén co ciu té chirc
Khong mét yéu tb riéng 1é nao co the quyét dinh mo hinh t6 chirc ctia mot t6 chirc, ma co

ciu to chure chiu anh hudng cua nhiéu yéu té va cac yéu té nay thay ddi theo timg truong hop cu
thé. Céc yéu t6 gom:

Chién luoc.

- Quy mo va muc do phuc tap cua to chure.

Cong nghé.

Mirc d6 bién dong ctia moi truong kinh doanh.

Thai d6 cta ban lanh dao toi cao.

Thai do ctia doi ngli nhan vién.
- Dia ban hoat dong.

a. Chién lwrgc: Ngay nay, Chién lugc va co cdu to chic 1a hai mat khong tach roi trong cong tac
quan ly hién dai. Nghia la khi Chién luoc thay d01 thi co cau to chuc cling thay d6i theo. Pong
Irc khién cac hang phai co6 cac thay ddi vé co cau to chirc vi co cau cli gy ra sy kém hi¢u qua
trong viéc phan dau dat muyc tiéu cua hing. Cac budc nay thudng tién hanh nhu sau:

1. Xay dung Chién lugc méi.
2. Phat sinh cac van d¢ tai chinh.
3. Thanh tich chung gidm sut.
4. Co cau to chirc mai, thich hop hon duge dé ra va théng qua.
5. Thanh tich tré lai marc dat duoc trude do.
b. Quy mé va mirc dé phire tap ciia té chirc
Ban lanh dao phai nghién ctru co céu to chuc sao cho co thé quan 1y dugc cac hoat dong

cuia hang nhung co cau d6 khong duge phuc tap qua mire can thiét. Mirc do phirc tap ciia co ciu
t6 chirc phai phu hop voi mirc @6 phirc tap ctia nghiép vu ( hay nhiém vu ).

Tinh phirc tap ctia co cau t6 chirc dugc phan tich bang phuong phap phan bac nhu sau:
+ Bac 1: La cach t(f) chire don gian nhit. Co céu quan 1y dién hinh bao gdbm mat cip trén
va mot sO lugng han ché cap dudi . Co cau nay phu hgp voi cac doanh nghép nho.

’ + Bac 2: Céc t6 chuc bac 2 ¢6 hai cap quan 1y la: Qép cao phét va cép duoc thém vao. Co
cau nay cho phép quan ly dugc cac doanh nghiép twong doi 1on bang cach mo rong s6 luong can
bd quan tri trung gian va tang thém cap dudi.

+ Béc 3: La cach t6 chtic ¢6 xu hudng tap trung hod va c6 co c4u to chirc twong dbi tuong

db6i phirc tap vai tir 3 cap quéan 1y tro 1én. Co cau to chitc nay c6 thé ap dung cho moi loai hinh t6
chue.

_tBac4:laco ciu t6 chirc phan cap va bao gdm t6 hop clia mot s6 t6 chirc bac 3. co cdu
nay can thiét cho cac hang 16n vuot qué kha nang quan ly theo co cau béac 3.
c. Cong nghé
) bac q‘iém chung va murc d6 phurc tap cua céng ngh¢ ma héng s dung anh huong rat 1on
deén co cau t6 chirc. Co cau to chirc phai dugce bo tri sao cho ting cudong dugc kha nang ctia hang
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c¢6 thé hop nhat hodc phan tng trude su thay d6i nhanh chong vé cong nghé. Cac hang khai thac
cong nghé.
2. KIEM TRA, PANH GIA TINH HINH THU'C HIEN CHIEN LUQC CHIEN LUQC
2.1. Ban chit ciia viéc kiém tra, danh gia tinh hinh thwe hién chién lugc

Klém tra danh gia tinh hinh thyc hién chiép lugc 1a giai doan cudi cung, mét giai doan
khong thé thiéu trong toan bo qua trinh quan tri chién lugc.

A 4 A E A 4 E
Phan tich Thiétlap | i | Thiétlap ;
moi truong bén muc tiéu |+ | muc tiéu '
ngoai. \ dai han : hang :
Xac dinh co hoi : nam :
va nguy co ' -
A\ 4 A A i A v i
Xéc dinh ! Phan | | Do luong
A y ! A , | Y 4
tam nhin, . ) A ! ph01 cac ! va danh
stménh, |» Xéc dinh lai myc ; M nguon ||| gidviée
muc tiéu tiéu kinh doanh - Tuc - thuc.l,lién
chién luge 1 ; ; chién
! A ! Iwoc
A v v ' A 4 '
Phan tich moi Lyachon | ! Puara ,
trudng bén trong. céc chien | cac ,
Nhén dién nhitng / luoc dé . chinh .
diém manh/ yéu thuc hién ! sach !
t 1 ! t : v
Théng tin phéan hoi
| Hoach dinh | Thyc hién | Danh gia |

chién luoc chién luoc chién luoc

Hinh 7.8. M6 hinh quan tri chién luoc toan dién.

Thuc té cho thay rang, qua trinh quan tri chién luoc khac nhau c6 thé din dén nhimng két
qua rat khac nhau : nhitng quyét dinh chién luge ding dan s& mang lai nhimg két qua tdt dep, co
gia tri bén viing lau dai, ngugc lai, nhimg quyét dinh chién luoc sai 1am c6 thé gay ra nhimg thiét
hai nghiém trong,c6 thé day t6 chirc roi vao tinh trang pha san, diét vong.Chinh vi vay, can kiém
tra, danh giatinh hinh thuc hién chién lugc, dé phat hién kip thoi chién luoc dung hay sai ? Pung
sai chd nao ? Muc d6 nao ? Trén co s& d6 tim bién phap khic phuc thich hgp. Bén canh do, ciing
chinh nho qua trinh kiém tra, danh gia s& gitp don dbc, nhic nhé moi thanh vién trong to chuc,
luén nhé nhiém vu ctia minh, trén co s¢ d6 tap trung suc luc dé thuc hién thanh cong chién lugc
da dugc hoach dinh.

Chién luoc duoc hoach dinh trén co s& phan tich moi trudng bén ngoai va bén trong, xac
dinh cac co hoi, ngu co, diém manh, diém yéu, két hopcac yéu td da duoc xac dinh dé tim ra
nhimg chién lugc c6 kha ning lya chon va quyét dinh lya chon chién luge. Nhuvay, moi truong
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bén ngoai va bén trong dugc phan tihc cing nhitng du bao, phan doan cta cac chién lugc gia co
anh huong rat 16n dén chat lugng chién luoc dugc hoach dinh. Nhung moi truong ludn thay doi
va khong ai ¢6 thé du bao chinh xac dugc tit ca moi sy thay d6i cia méi truong. Khi méi trudng
thay d6i, doi hoi chlen luge ciing phai duge diéu chinh cho phu hop thi méi co thé dam bao sy
thanh cong cho to chtrc. Vi vdy, can phai kiém tra danh gia chién lugc dé phat hién kip thoi
nhiing thay di,nhitng diéu chwa phu hop, dé c6 duoc ké hoach hanh dong phti hgp hon. Cé nhu
vy, méi bao dam thuc hién dugc cac muc tiéu dé ra, gitp t6 chic ludn 1a ngudi chién thing.

Ngoai ra can lru ¥, quan tri chién luoc 1a qua trinh tudn hoan lién tuc. Kiém tra, danh gia
la giai doan cudi cua qua trinh quan tri chién luoc thoi ky trudc, song nd dong thoi 1a giai
doandau — cung cAp thong tin cho qua trinh hoach dinh chién lugc cho thoi ky tiép theo. Vi vy,
danh gia chién lugc cia thoi ky trude co anh hudng to 1on dén chét lugng chién lugc cia thoi ky
sau.

2.2. Tién trinh kiém tra, danh gia tinh hinh thwc hién chién hrgc

bé danh gia chién lugc can thuc hién nuhngx cong viéc co ban sau :

- X4c dinh nhitng ndi dung phai kiém tra.

- bt nhitng tiéu chuan kiém tra.

- Po ludng két qua thuc hién.

- So sanh két qua thyc hién voi tiéu chuan/muc tiéu da dé ra.

- Xac dinh nguyén nhan cua nhiing sai I¢ch.

- Tim bién phép khéc phuc.
2.2.1. Xdc dinh néi dung kiém tra

C6 ba ndi dung can kiém tra:

- Kiém tra, danh gid nhiing chién luoc da dugc hoach dinh.

- Kiém tra, danh gid khau quan Iy nham thuc day toan bo hé théng hoan thanh cic muc
tiéu chién lugc.

- Kiém tra, danh gia khau tac nghiép nham xéac dinh thanh tich cta cac ca nhan, bd phéan
trong to chirc / danh gia thanh tich.
a. Kiém tra, dinh gid chién lwoc: dwoe tién hanh ¢ hai giai doan

- Trong qua trinh hoach dinh chién lugc (giai doan ra quyét dinh).

- Sau khi chién luge d6 duge thuc hién.

Panh gia chién luge nham tra 10 cac cau hoi:

- Chién lugc cua doanh nghiép c6 duoc thuc hién thanh céng khong?/Cac muc tiéu co ban
dai han cua doanh nghiép c6 dugc thyuc hién khong?

- Chién luoc cta doanh nghiép ¢6 con pht hop v6i moi truong khong?

-G can dié}l chinh chién lugc khong? Néu can diéu chinh thi phai diéu chinh toan bd

chién lugc hay chi can di€u chinh céc chién lugc bo phan?

- Néu khong can diéu chinh thi kha ning canh tranh ctia doanh nghiép s& nhur thé nao khi
so sanh vé&i cac doi thu?
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Hoat dong thu 1:

XEM XET NHUNG PHAN CO BAN CUA CHIEN LUOC

Chuan bj ma tran danh gia yéu stb
bén trongda dugc diéu chinh.

So sanh ma tran danh gia yéu tb
bén trong hién tai véi ma tran da
dugc diéu chinh

Chuan bj ma tran danh gia yéu stb
bén ngoai da duoc diéu chinh.

So sanh ma tran danh gia yéu t6 bén
ngoai hién tai v6i ma tran da duoc
diéu chinh

v

khong?

Co xay ra nhitng khéc biét 16n Hoat

dong th
3 .

THUC
HIEN
PIEU
CHINH

Hoat dong thir 2: XEM XET QUA TRINH THUC

HIEN CUA TO CHUC

So sanh qua trinhdién ra trong thuc té voi ké hoach da

hoach dinh

v

Co6 xdy ra nhitng khac
biét 16n khong?

Tiép tuc theo hudng hién
tai

Hinh 7.9. Khung d4nh gia chién luoc.
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b. Kiém tra, dinh gid khiu quan ly /Kiém tra, ddnh gid qud trinh té chivc thwe hién chién
lwoge: c6 nghia 1a xac dinh mac d thuc hién cac muyc tiéu nhim thic déy cac bo phan trong td
chirc va toan b hé théngtich cuc hoat dong va hoat dong hi¢u qua dé hoan thanh cic muc tiéu
chién lugc. O nodi dung ndy, can ddc biét quan tim kiém tra tinh hinh thyc hién muc tiéu ngin
han, myc ti€u cua cac phong ban, by phan, cac chinh sach va tinh hinh thyc hién cac chinh sach,
tinh hinh va két qua cta viéc phan b cac ngudn luc.

Kiém tra tic nghiép : nhiam xac dinh thanh tich ctia c4 nhan va céc t6 d6i, nhom cong tac.

) Moi loai hinh kiém tra trén khong phai 1a mot cong viéc riéng biét tach roi, ma trong thyc
te gitra chung c6 moéi quan hé véi nhau.

‘ Cac yéu td kiém tra danh gia co thé ghia ra hai I}hém 16n : nhan luc va vat luc. Méi yéu td
can dugc kiém tra trén bon phuong dién : s6 lugng, chat lugng, thoi gian va chi phi. M6 phuong
d@én kiém tra lai co6 thédugc chi ti€t hoa bang nhirng chi ti€u cu thé, vi du :khi kiém tra chi phi
can xem xét:

- Chi phi san xuat, phan bb truc tiép vao gia thanh san pham, dich vu.

- Chi phi phu trg, chi phi hd trg cho san xuat dugc tinh vao gia san pham.

- Phi bao hiém

- Chi phi khac..
2.2.2. Pé ra tiéu chudn dé dinh gid

N Sau khi xac dinhnoi c,lung kiém tra, ban lﬁph dap can dinh ra tiéu chuén kiqém tra, danh gigi

moi khia canh thanh tich. Néu khong c6 tiéu chuan kiém tra danh gia thi vi¢c kiém tra khong thé
thuc hién c6 hi¢u qua dugc.

Theo Richarch Rumelk, dé danh gia chién luge can dua vao bon tiéu chi :

- Nhit quan.

- Phu hop.

- Kha thi.

- Thuan loi.

l?é danh gia thanh tich mgt cach chinh xé4c, mang lai két qua mong doi can dua vao cac
tiéu chuan co6 tinh :

- Cy thé, rd rang.

- C6 nhing tiéu chuén thay thé.

- Chap nhan mat sai s6 cho phép.
2.2.3. Do lwong két qua dat dwoc

Céc phuong phap do ludng két qua hoat dong:
a. Danh gid theo cdc chi tiéu marketing

C6 nam chi tiéu marketingchinh can dénh gi4 va phan tich:

- Phan tich doanh sb ban hang.

- Phan tich thi phan.

-Ty 1& chi phi marekting trén doanh s6 ban ra: Ty 1& chi phi cho lyc luong ban
hang/doanh s6 ban, quang cao/doanh s6 ban, nghién ctru marketing/doanh s6 ban, chi phi quan ly
hanh chinh/ doanh s6 ban.
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- Tim hiéu thai d6 cua khach hang qua do6 thu dugc cac chi s6 quan trong vé chat, phan
anh sy phat trién khach hang (Strdung mét hé thong cho khach hang khiéu nai va gop y, ghi chép
so bd vé khach hang, tién hanh khao sat khach mua hang...).

- Phan tich hiéu qua : trudc hét nham kiém tra hiéu qua cua cac luc luong ban hang, cong
tdc quang cdo, khuyén mai, phan phoi hang.

Chi s6 hiéu qua cua lyc luong ban hang bao g?)m: s6 1an ban hang trung binh trong mot
ngay, thoi gian trung binh moi lan ban hang, doanh s6 trung binh ctua moi lan ban, chi phi binh
quan ctia moi lan ban hang.

Chi s6 hiéu qua cua cong tac quang cao bao gom: chi phi binh quan tinh trén 1000 khach
hang, chi ti€u vé thai d¢ cua khach hang tru¢ va sau khi tién hanh quang céo, s6 don hang nhan
duoc sau moi lan quangcao.

Chi s6 hiéu qua khuyén méi bao gom : ty 18 % gia tri ctia cac phiéu trang thuong va chi
phi phat sinh so v&i doanh s6 ban ra.

Chi sb hiéu qua cua cong tac phan phéi hang hoa bao gém : chi phi cho mdi 1an giao hang
cho khéch hang va s lan giao hang trung binh trong mot ngay.

b. Cdc chi tiéu vé nguén nhén luc

Phuong phap danh gia:

- Chi ti@u san xuét nham danh gié ) lugng hodc chétluqngcﬁa san lugng hodc két qua san
xuat (Vi du : s0 may dién thoai sdn xuat hodc ban dugc).

- banh gia vé con nguoi : sb lan nghi viéc, di mudn, sb landé xay ra su ¢, mire do tang
luong

- Panh gia quan diém nhan thic ciia cong nhan vién.

c. Cdc chi tiéu danh gid vé két qud sin xudt

- Kiém tra trude khi s’én xuét : nhim xac dinh trudce cac tiéu chuin va chi tiéu vé sb luong
va nguon lyc dua vao san xuat.

- Kiém tra trong qua trinh san xgét - 1a kiém tra s6 luong va thoi han hoan thanh san xuat
sdn pham, thuong dugc thé hién bang tién do san xuat.

- Kiém tra sau qua trinh san xudt : nham phén tich d?u} ra cua qua trinh san Xuit,bao g@)rp :
phén tich gia thanh, iém tra dinh lugngtheo phuong phap thong k& nham phat hién cac san pham
khuyét tat hodc c6 chat lugng thap.

d. Thanh tra

Cong tac kiém tra con bao gdm viéc danh gia va thanh tra dinh ky & cap bo phan chic

nang. Thanh tra 14 kiém tra mot cach co hé thong cac bd phén cau sthanh cua bo phan chuc

nang.Nhiém vy cua viéc thanh tra la lam r6 mat yéu kém, cac van dé vuéng méc ton tai va cac co
héi tiém ning.

2.2.4. So sanh véi két qua dat dwoc vdi tidu chuin dé ra

Néu khong c6 viée so sanh thi viée kiém trie mang ning tinh chii quan, hinh thirc khéng
dem lai két qua mong mudn. Viéc so sanh két qua dat dugc véi tiéu chuan dé ra con glup nang
cao chét luong ctia khau xac dinh muc tiéu, chi tiéu, dé ra tiéu chuan, va 13 co so cho viéc dé ra
chi tiéu cho giai doan phat trién tiép theo.

Can xéac dinh muc sai 1éch cho phép khi so sanh két qua véi tidu chuan dé ra.Néu két qua
thuc té dat duoc nam gitra cac dudng gi6i han trén va gidi han dudi, va néu thdy khong co xu
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huong xé:lu thi ban lanh dao c6 thé yén tam. Né'g két qua dat duoc nam ngoai hai dudng gioi han
va c6 xuat hién xu hudng xau thi ban lanh dao can phai c6 bién phap khac phuc kip thoi.
2.2.5. Tim nguyén nhén dén dén sw sai léch

Dé tim nguyén nhan can tra 10i cac cau hoi sau

- Nhing tiéu chuan c6 pht hop v6i nhimg muc tiéu va chién lugc dé ra khong?

- Nhitng muc tiéu va nhiing tiéu chuén tuong Gmg con pht hop véi tinh hinh hién thoi
khong ?

- Nhimng chién lugc dé hoan thanh muc tiéu c6 con thich hop véi tinh hinh hién nay
khong?

- Co céu t6 chuc, hé thdng (vi du thong tin) va su hd trg tai nguyén cua hing c6 du thyc
hién thanh cong nhirng chién lugc va nho d6 hoan thanh muc tiéu.

- Nhitng bién phap dang thyuc hién c6 thich hop dé dat tiéu chuan dé ra hay khong?
2.2.6. Tim cdc bién phdp khic phuc

Theo bang cau hdi vira néu trén, can xem xét lainim nhom van dé co ban can chan chinh
nhu sau:
a. Xét lai nhitng tiéu chuin

~ Mac du day khong phai la sy kién thong thuong nhung hoan toan co thé 14 nhimng tiéu

chuan khong cung hudng véi nhitng muc ti€u va chién lugc chon lya.
b. Xem xét lai muc tiéu
c. Xét lgi nhitng chién lwgc

Néu nhirg muc tiéu va nhing tiéu chuan 1a thich hop, su Iéch hudng trong thuc hién co
thé gy ra boi mot quan tri tim ra chién lugc gdc lién quan tdi thi truong khong cé két qua trong
mot thoi ky boi vi su chuyén doi hoan canh.

d. Xét lai cau triic hé théng, sw trg luc

Su thyc hién khong day du doi khi c6 thé bat ngudn tir mot cdu tric hé thong hay su tro
luc tai nguyén. Quan ly mudn xét lai cau triic t6 chirc bang cach gia tang thém nhitng quan doc
ban hang vung hay khu vuc khi sy banh truéng dia 1y khong mang lai khoi lugng ban hang khong
mong doi. Sy ho trg tai nguyén nhu trén, c6 thé can tdi sy thuc hién thanh cong mot chién lugc
nhu 1a mdt sy hdi nhép vé sau hodc toi trudce.

e. Xét lai nhitng bién phap thuc hién

Su diéu chinh thong thudng, nhat 14 khi tién hanh thiét ké chién lugc da twong dbi thanh
cong 1a nhiing hoat dong. Nhiéu khi sy di€u chinh 12 mot hay nhiéu thé thirc thuc hién chi li.
Phan 16n diéu chinh nay dugc quan doc chirc nang thiét ké va thuc thi.
|- Suw twong quan

Quan trj phai nhd rang nhimng diéu kién trong bat ¢ 1anh vuc ndo & trén can téi mot trong
nhitng yéu to khac. Di€u chinh muc tiéu c6 thé can tdi ti€u chuan chién luge khéc nhau, tiéu
chuan tai nguyén hoat dong va c6 thé co cau to chirc khac nhau.

g. Kiém sodt tién trinh thiét ké chién lgc

Mot trong nhiing dang kiém soat quan trong nhat 1a theo doi tién trinh thiét ké chién luoc
dé duoc chic chin rang no hoat dong ding va dong gop vao thanh tich chung ctia doanh nghiép.
Viéc thiét ké chién lugc d3 giir nhiéu trién vong nhét cho nhimg hing nao cé thé ding né mot
cach hiru hi€u va c6 hi¢u qua.
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0 3 N U W=

CAU HOI ON TAP
. Su cn thiét cta thue hién chién lugce?
. Hay cho biét nhitng ndi dung co ban ctia qua trinh thuc hién chién lugc.
. Cach thiét 1ap muyc tiéu hang nim?
. Chinh séch 1a gi? Vai tro ctia chinh sach ddi voi qua trinh thyc hién chién lugc?
. Ké hoach kinh doanh 1a gi? Vai tro va ndi dung cua ké hoach kinh doanh?
. Qua trinh hoach dinh va phan bd cac nguén luc?
. Hay cho biétban chét va vai tro cua viéc kiém tra, danh gia tinh hinh thuc hién chién lugc.
. Trinh bay hiéu biét cuia anh/chj vé qué trinh kiém tra, danh gia tinh hinh thuc hién chién lugc.
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	Theo Alex Miller and Gregory G.Dess (1996) và một số tác giả khác, để có thể đánh giá một cách đầy đủ và chính xác hơn về môi trường bên trong của một doanh nghiệp cần xem xét thêm năm yếu tố khác nữa: phân tích tài chính, văn hóa, lãnh đạo, tính hợp pháp và danh tiếng của doanh nghiệp. 
	Phân tích tài chính 
	Điểm khởi đầu của đánh giá vị trí tài chính của một doanh nghiệp là tính toán và phân tích năm tiêu thức cơ bản của hệ thống tài chính: Luân chuyển, đòn bẩy, hoạt động, lợi nhuận – danh lợi và tăng trưởng. 
	Các chỉ số luân chuyển: Đưa ra những đo lường về năng lực của doanh nghiệp trong việc đáp ứng những nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của nó, bao gồm 2 chỉ số cơ bản: 
	 - Khả năng thanh toán hiện thời; 
	 - Khả năng thanh toán nhanh. 
	Các chỉ số đòn bẩy: (các chỉ số cán cân nợ) đưa ra biểu thị về rủi ro tài chính của doanh nghiệp, cho thấy phạm vi được tài trợ bằng các khoản nợ của doanh nghiệp, bao gồm: 
	 - Chỉ số nợ trên toàn bộ tài sản; 
	 - Chỉ số nợ trên vốn cổ phần thường; 
	 - Chỉ số nợ dài hạn trên vốn cổ phần thường; 
	 - Chỉ số về khả năng thanh toán lãi vay. 
	Các chỉ số hoạt động: Phản ánh hiệu quả sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp, bao gồm: 
	 - Chỉ số về số vòng quay tồn kho; 
	 - Chỉ số về vòng quay toàn bộ vốn; 
	 - Chỉ số về vòng quay vốn cố định; 
	 - Kỳ thu tiền bình quân. 
	Các chỉ số lợi nhuận, doanh lợi: đưa ra những thông tin biểu thị hiệu quả chung về quản lý, cho thấy lợi nhuận do kinh doanh bán hàng và do đầu tư, bao gồm: 
	 - Lợi nhuận biên tế gộp; 
	 - Lợi nhuận biên tế hoạt động; 
	 - Doanh lợi của toàn bộ vốn (ROA); 
	 - Doanh lợi của cổ phần thường (ROE); 
	 - Lợi nhuận cho một cổ phần. 
	Các chỉ số tăng trưởng:  Cho thấy khả năng duy trì vị trí kinh tế của doanh nghiệp trong mức tăng trưởng của nền kinh tế và của ngành. Bao gồm: 
	 - Tỉ lệ tăng trưởng về doanh thu; 
	 - Tỉ lệ tăng trưởng về lợi nhuận; 
	 - Tỉ lệ tăng trưởng về lợi nhuận cổ phần hằng năm; 
	 - Tỉ lệ tăng trường tiền lãi cổ phần; 
	 - Chỉ số giá trên lợi nhuận cổ phần. 
	Việc phân tích chi tiết các chỉ số có thể sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng, như cấu trúc chi phí quản lý cố định, năng lực để tăng vốn, sự phù hợp của vốn lưu động và dự trữ, hiệu suất của việc sử dụng tài sản. 
	Văn hóa tổ chức và lãnh đạo 
	Văn hóa tổ chức có thể được xem như là một phức hợp của những giá trị, những niềm tin, những giả định và những biểu tượng mà những điều này xác định cách thức trong đó doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh. Văn hóa tổ chức có thể tạo ra những thuận lợi hoặc cản trở việc thực hiện một chiến lược được chọn. 
	Chất lượng của lãnh đạo – những hoạt động của các nhà quản trị cấp cao – có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến việc hình thành và phát triển của văn hóa tổ chức và đến toàn bộ đường hướng chiến lược của doanh nghiệp. 
	Mặc dù phong cách lãnh đạo và văn hóa tổ chức có những ảnh hưởng quan trọng tới việc thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp, song cũng giống như danh tiếng, yếu tố này rất khó lượng hóa. Các loại hình doanh nghiệp và ngành khác nhau, ở những thời đại khác nhau sẽ đòi hỏi phong cách lãnh đạo và văn hóa tổ chức khác nhau. 
	Tính tuân thủ luật pháp và danh tiếng 
	Chiến lược thị trường – sản phẩm của một doanh nghiệp là những hoạt động cốt lõi hướng tới mục tiêu tạo vị thế của doanh nghiệp trong ngành nhằm đạt tới lợi thế kinh tế bền vững. Những chiến lược chính trị nhằm tăng cường tính hợp pháp và danh tiếng của doanh nghiệp được hướng tới tạo ra tính hợp pháp và quan điểm cộng đồng có lợi.  
	Việc quảng cáo của doanh nghiệp thưởng phản ánh những tiêu chuẩn đạo đức của nó. Các quảng cáo được chứng minh là sai hoặc lừa dối có thể gây những hậu quả nghiêm trong đến tính hợp pháp và danh tiếng của doanh nghiệp. 
	Những doanh nghiệp tuân thủ luật pháp và có danh tiếng xã hội tốt, do cung cấp các dịch vụ quan trọng, chất lượng cao phục vụ cho cộng đồng hoặc đóng góp lớn cho sự nghiệp an ninh quốc phòng toàn dân sẽ được hưởng ưu đãi từ những chính sách của chính phủ. 
	4. PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 

	Tương tự như nghiên cứu môi trường bên ngoài, quá trình nghiên cứu môi trường bên trong cũng được thực hiện qua các bước: 
	 - Thu thập và xử lý thông tin; 
	 - Dự báo môi trường kinh doanh; 
	 - Lập bảng tổng hợp thông tin về môi trường bên trong; 
	 - Phân tích các yếu tố của môi trường bên trong, xác định các điểm mạnh và điểm yếu; 
	 - Lập ma trận đánh giá các yếu tố bên trong. 
	Điểm khác biệt trong phân tích môi trường bên trong là phải tiến hành các kiểu so sánh để xác định chính xác những điểm mạnh và điểm yếu. 
	4.1. Thực hiện những so sánh để xác định điểm mạnh, điểm yếu 

	Để nghiên cứu môi trường bên trong của một doanh nghiệp cần phân tích, mổ xẻ toàn bộ hoạt động chủ yếu và hỗ trợ trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp ấy, bên cạnh đó còn phân tích, đánh giá các chức năng, bộ phận, lĩnh vực hoạt động quan trọng khác của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa trên những số liệu của doanh nghiệp, thì những đánh giá rất dễ bị mang tính chủ quan sai lệch. Để khắc phục khiếm khuyết đó, các nhà quản trị thường sử dụng phương pháp so sánh với 3 cách tiếp cận sau: 
	 1. So sánh hoạt động của doanh nghiệp ở những thời kỳ khác nhau (so sánh theo thời gian). 
	 2. So sánh các hoạt động của doanh nghiệp với những chuẩn mực của ngành và với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu. 
	 3. Đánh giá trình độ của doanh nghiệp trên cơ sở những nhân tố thành công cốt lõi của ngành hoặc các ngành trong đó doanh nghiệp hoạt động. 
	Bên cạnh đó, các nhà quản trị có thể sử dụng những kinh nghiệm có được từ sự hiểu biết mang tính trực giác về ngành, những đề nghị của các cố vấn, những nhận thức về hiện tại và những mức độ thực hiện được đòi hỏi. 
	So sánh theo thời gian 
	Xem xét việc thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp trong bối cảnh lịch sử (theo thời gian) phù hợp, nghĩa là tìm hiểu xem việc thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp được hoàn thiện (tăng lên) hay suy giảm so với những năm đã qua.  
	Khi sử dụng các kết quả so sánh theo thời gian các nhà quản trị cần lưu ý: 1/ Việc so sánh số liệu năm này với năm khác có thể đưa ra những kết luận không chính xác, nếu thời điểm lấy số liệu so sánh ở những thời kỳ khác nhau của chu kỳ tăng trường kinh tế (thời kỳ phát triển và thời kỳ suy thoái). 2/ So sánh theo thời gian cũng có thể dẫn đến những kết luận không đúng một khi chiến lược tổng quát của doanh nghiệp thay đổi. 3/ So sánh theo thời gian được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm, mà không quan tâm đến số liệu tuyệt đối và không xem xét tương quan trong ngành cũng có thể dẫn đến những sai lầm khi không tính đến sự phát triển của ngành và sản phẩm. 
	So sánh các chuẩn mực của ngành với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu 
	Những hạn chế của phương pháp so sánh theo thời gian có  thể được khắc phục bằng phương pháp so sánh kết quả của doanh nghiệp với những chuẩn mực của ngành và những đối thủ cạnh tranh chủ yếu của nó. Ba ưu điểm của phương pháp này: 
	 1. Giúp doanh nghiệp thấy rõ được những chiến lược hoặc hoạt động của mình có phù hợp hay không (giúp tăng hay làm suy giảm thành tích). 
	 2. Giúp nhận diện hoặc dự đoán được những thay đổi trong chiến lược của các đối thủ cạnh tranh. 
	 3. Có khả năng đánh giá vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành. 
	Nhận dạng các nhân tố thành công cốt lõi và các đối thủ cạnh tranh chủ yếu 
	Các nhân tố thành công cốt lõi (Critical Success Factors) là những nhân tố quan trọng, quyết định sự thành công của doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh. Ngược lại, nếu những nhân tố này không được thực hiện tốt, năng lực của doanh nghiệp sẽ bị suy giảm. Chính vì thế, các nhà quản trị hết sức quan tâm đến các nhân tố này, phải theo dõi, kiểm tra liên tục. 
	Trong những ngành khác nhau sẽ có những nhân tố thành công cốt lõi khác nhau.  
	Việc nhận dạng các nhân tố thành công cốt lõi của ngành đóng vai trò chủ yếu trong việc xác định vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc phân tích đối thủ cạnh tranh sẽ trở nên hữu ích hơn nếu nó bao gồm việc nhận dạng các nhà cạnh tranh chủ yếu và so sánh với các đối thủ cạnh tranh này về các nhân tố thành công cốt lõi. 
	4.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE Matrix – Internal Factor Evaluation Matrix) 

	Ma trận IFE tổng hợp, tóm tắt và đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu cơ bản của doanh nghiệp. Ma trận cho thấy, những điểm mạnh mà doanh nghiệp cần phát huy và những điểm yếu doanh nghiệp cần phải cải thiện, để nâng cao thành tích và vị thế cạnh tranh của mình. 
	Ma trận IFE là một công cụ quan trong để hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp và để hình thành nó cũng cần qua 5 bước: 
	Bước 1: Lập một danh mục từ 10 – 20 yếu tố, gồm những điểm mạnh và điểm yếu cơ bản có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của doanh nghiệp. 
	Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan trọng) cho từng yếu tố. Tầm quan trọng của từng yếu tố tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của yếu tố đó đến sự thành bại của doanh nghiệp trong ngành kinh doanh của nó. Bất kể là điểm mạnh hay điểm yếu, yếu tố được xem xét có mức độ ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động của doanh nghiệp sẽ được phân loại tầm quan trọng ở mức cao nhất. Tổng số các mức phân loại được ấn định cho tất cả các yếu tố phải bằng 1,0. 
	Bước 3: Xác định hệ số phân loại từ 1 đến 4 cho từng yếu tố, hệ số của mỗi yếu tố tùy thuộc vào mức độ mạnh yếu của doanh nghiệp, trong đó: 4 - rất mạnh; 3 - khá mạnh; 2 - khá yếu; 1 - rất yếu. Các hệ số này được xác định bằng phương pháp chuyên gia, dựa trên kết quả đánh giá nội dung môi trường bên trong của doanh nghiệp. 
	Bước 4: Nhân tầm quan trọng của từng yếu tố với các hệ số của nó để xác định số điểm về tầm quan trọng. 
	Bước 5: Cộng tổng số điểm về tầm quan trọng của tất cả các yếu tố để xác định tổng số điểm quan trọng của doanh nghiệp. 
	Tổng số điểm cao nhất mà một doanh nghiệp đạt được chỉ có thể là 4,0 và thấp nhất là 1,0. Tổng số điểm quan trọng trung bình là 2,5. Tổng số điểm quan trọng là 4 cho thấy doanh nghiệp rất mạnh về môi trường bên trong, điều đó cũng có nghĩa là các chiến lược hiện hành của doanh nghiệp đã phát huy được những điểm mạnh, khắc phục được những điểm yếu nội tại của mình. Ngược lại, tổng số điểm là 1 cho thấy, doanh nghiệp yếu về các điểm mạnh và cũng không khắc phục được các điểm yếu từ môi trường bên trong. 
	Ví dụ: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 
	 
	 
	 CÂU HỎI ÔN TẬP 
	1. Môi trường bên trong bao gồm những yếu tố nào? Những điểm cần lưu ý khi phân tích môi trường bên trong? 
	2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu môi trường bên trong? 
	3. Mục đích của việc nghiên cứu môi trường bên trong? 
	4. Nội dung nghiên cứu môi trường bên trong theo quan điểm của Fred R. David? 
	5. Nội dung nghiên cứu môi trường bên trong theo chuỗi giá trị của Michael E. Porter/ 
	6. Trình bày các bước để xây dựng ma trận IFE? 
	 Chương 5. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY 
	Mục tiêu: 
	 - Trình bày được quy trình hoạch định chiến lược cấp công ty. 
	 - Sử dụng được các công cụ phục vụ cho công tác hoạch định chiến lược cấp công ty. 
	1. CHIẾN LƯỢC CÔNG TY 

	Chiến lược cấp công ty hướng tới các mục tiêu cơ bản dài hạn trong phạm vi cả công ty. Ở cấp này, chiến lược phải trả lời được câu hỏi: Các hoạt động nào có thể giúp công ty đạt được khả năng sinh lợi cực đại, giúp công ty tồn tại và phát triển? Theo Fred R. David, chiến lược cấp công ty có thể phân thành 14 loại cơ bản. 
	Quá trình phát triển của một doanh nghiệp, theo mô hình thác nước (Waterfall model) trong thương mại quốc tế, thường bao gồm 3 giai đoạn chính: 
	 1. Tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh trên thị trường nội địa; 
	 2. Để củng cố và duy trì vị thế cạnh tranh, doanh nghiệp có thể thực hiện hội nhập dọc hoặc mở rộng thị trường ra bên ngoài, toàn cầu hóa hoạt động; 
	 3. Doanh nghiệp thực hiện đa dạng hóa, mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực kinh doanh mới. 
	Mỗi giai đoạn phát triển sẽ có những loại chiến lược phù hợp. 
	1.1. Giai đoạn 1: Tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh 

	Hầu hết các doanh nghiệp đều bắt đầu quá trình hoạt động của mình chỉ ở một lĩnh vực kinh doanh nhất định và thường là trên thị trường nội địa. Trong trường hợp này và ở giai đoạn này, chiến lược cấp công ty cũng chính là chiến lược cấp kinh doanh và doanh nghiệp có thể theo đuổi các chiến lược cạnh tranh: chi phí thấp, khác biệt hóa sản phẩm hoặc tập trung. 
	Tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp sẽ có được các lợi thế: 
	 - Có đầy đủ nguồn lực để thực hiện thành công chiến lược cạnh tranh trên thị trường mục tiêu đã định.  
	- Các nhà quản trị có điều kiện nắm bắt, theo dõi chặt chẽ những diễn biến của môi trường kinh doanh, bao gồm cả môi trường bên ngoài và bên trong, trên cơ sở đó kịp thời đưa ra các quyết định thích hợp.  
	Nhưng bên cạnh những ưu điểm nếu trên, tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh cũng có thể gây cho doanh nghiệp không ít điều bất lợi: 
	 - Giới hạn về lĩnh vực kinh doanh và thị trường đôi khi không đảm bảo lợi thế cạnh tranh bền vững. Trong một số trường hợp nhất định, cần phải mở rộng thị trường và phát triển theo hướng hội nhập dọc nhằm thiết lập lợi thế cạnh tranh. 
	 - Doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc tối đa hóa lợi nhuận. 
	 - Các doanh nghiệp có thể bỏ lỡ cơ hội sử dụng năng lực cốt lõi của mình vào các lĩnh vực khác có liên quan. Chính điều này đã thúc đẩy các doanh nghiệp đa dạng hóa hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 
	1.2. Giai đoạn 2:  Hội nhập dọc, mở rộng thị trường 

	Hội nhập dọc (Vertical Integration) là việc doanh nghiệp tăng quyền sở hữu hoặc sự kiểm soát của mình, thậm chí đảm nhiệm luôn cả khâu cung cấp vật tư và/hoặc khâu phân phối sản phẩm nhằm đảm bảo lợi thế cạnh tranh bền vững.  
	Hội nhập dọc về phía trước là việc doanh nghiệp mua hoặc đầu tư vào những hoạt động của nhà phân phối – người mua của mình. Hội nhập dọc về phía sau là doanh nghiệp đầu tư hoặc kinh doanh các sản phẩm của nhà cung cấp. Cần phân biệt được hội nhập hoàn toàn (Full Integration) và hội nhập từng phần (Taper Integration). Trong đó, hội nhập hoàn toàn là khi doanh nghiệp tự cung cấp tất cả các vật tư phục vụ quá trình sản xuất của mình và/hoặc chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc phân phối sản phẩm. Hội nhập từng phần là khi doanh nghiệp không đảm nhiệm hoàn toàn việc cung ứng vật tư và/hoặc phân phối sản phẩm. 
	Mục đích của hội nhập dọc là nhằm củng cố, đảm bảo vị thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp. 
	Mặc dù mạng lại nhiều lợi ích như vậy, nhưng hội nhập dọc cũng có thể gây cho doanh nghiệp một số bất lợi như sau: 
	- Bất lợi về chi phí, khi doanh nghiệp tự đảm bảo nguồn cung ứng vật tư với một chi phí nhất định, thì trên thị trường xuất hiện một nguồn cung cấp khác với giá rẻ hơn. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ ít bất lợi hơn, nếu chỉ hội nhập từng phần và có thể linh hoạt thay đổi. 
	- Thay đổi công nghệ. Trong trường hợp công nghệ thay đổi nhanh chóng, hội nhập dọc có thể gây bất lợi cho doanh nghiệp, do doanh nghiệp đã lỡ đầu tư lớn, khó có thể đổi mới công nghệ, đành sử dụng công nghệ lỗi thời, dẫn đến mất lợi thế cạnh tranh. 
	- Nhu cầu không ổn định. Trong trường hợp thị trường, nhu cầu bất ổn hoặc không thể dự báo được, thì hội nhập dọc có rất nhiều rủi ro. Để phân tán bớt rủi ro nên sử dụng chiến lược hội nhập từng phần. 
	1.3. Giai đoạn 3: Đa dạng hóa, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh mới 

	Trong giai đoạn 3 hoạt động của doanh nghiệp sẽ đa dạng, mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới. Lĩnh vực mới có thể có liên quan, hoặc hoàn toàn mới lạ so với lĩnh vực kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. Yếu tố liên quan thường được xem là sự đồng nhất, giống nhau ở các hoạt động sản xuất, marketing, dây chuyền công nghệ… 
	Thông thường các doanh nghiệp chuyển sang giai đoạn ba khi có nguồn lực tài chính dư thừa vượt mức cần thiết để duy trì và tăng cường lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh chính. Ngoài những chiến lược: đa dạng hóa hoạt động đồng tâm, đa dạng hóa hoạt động kết khối, đa dạng hóa hoạt động theo chiều ngang, các doanh nghiệp có thể sử dụng các chiến lược: cơ cấu kinh doanh (Portfolio strategy), tái cấu trúc (Restructuring), chuyển giao kỹ năng (Transfering skills), hoặc chia sẻ nguồn lực (Sharing functions) giúp đa dạng hóa các hoạt động, tăng cường chuỗi giá trị, củng cố vị thế cạnh tranh của mình. Mỗi chiến lược đều có những ưu, nhược điểm riêng, doanh nghiệp cần căn cứ vào điều kiện cụ thể và hướng phát triển trong tương lai của mình để có những lựa chọn thích hợp. 
	Chiến lược cơ cấu kinh doanh 
	Đây là chiến lược đa dạng hóa các hoạt động sang lĩnh vực không có liên quan bằng cách thiết lập/ tiếp nhận những đơn vị kinh doanh (SBU) mới, những SBU này được xem là những đơn vị đọc lập chỉ chịu sự giám sát tài chính của lãnh đạo doanh nghiệp. Với việc đa dạng hóa theo hướng này, lãnh đạo của doanh nghiệp giữ vai trò: 
	 - Ấn định kế hoạch chiến lược về cấu trúc kinh doanh của doanh nghiệp – đưa ra quyết định tiếp nhận hoặc từ bỏ một SBU nào đó. 
	 - Định ra các mục tiêu tài chính và theo dõi, giám sát hoạt động của SBU, uốn nắn, chỉnh sửa những sai lệch khi cần thiết. 
	 - Phân bổ nguồn lực tài chính giữa các SBU. 
	Chiến lược tái cấu trúc 
	Chiến lược này có nhiều điểm tương đồng với chiến lược cơ cấu kinh doanh, cũng thường được áp dụng để đa dạng hóa hoạt động sang lĩnh vực không có liên quan. Điểm khác biệt cơ bản là mức độ can thiệp của ban lãnh đạo doanh nghiệp vào hoạt động của các SBU. Trong trường hợp này, các đơn vị kinh doanh hoạt động kém, hiệu quả thấp sẽ được tiếp nhận, tổ chức lại hoạt động, thay đổi bộ máy quản lý. Xây dựng chiến lược kinh doanh với nguồn lực công nghệ, tài chính mới. Nhờ vậy, tình hình tài chính và vị trí cạnh tranh của đơn vị mới tiếp nhận được cải thiện, góp phần tăng cường chuỗi giá trị của doanh nghiệp. 
	Chiến lược chuyển giao kỹ năng 
	Chiến lược này thường được áp dụng khi doanh nghiệp đa dạng hóa hoạt động sang các lĩnh vực mới có liên quan với lĩnh vực kinh doanh hiện tại. Những kinh nghiệm, kỹ năng về sản xuất, marketing, bán hàng… sẽ được “chuyển giao” nhằm củng cố, tăng cường vị thế cạnh tranh của các lĩnh vực kinh doanh mới. 
	Chiến lược chia sẻ nguồn lực 
	Chiến lược chia sẻ nguồn lực chỉ áp dụng khi doanh nghiệp đa dạng hóa hoạt động sang lĩnh vực có liên quan, có sự tương đồng về các hoạt động sản xuất, bán hàng, marketing… Áp dụng chiến lược này doanh nghiệp có thể đạt được lợi thế cạnh tranh nhờ phạm vi, khi mà các thiết bị sản xuất, bộ phận R&D, kênh phân phối, quảng cáo…được nhiều SBU cùng sử dụng, giúp từng SBU giảm được chi phí đầu tư. Ví dụ, một thiết bị có thể dùng để sản xuất các chi tiết, bộ phận cho hai dây chuyền sản xuất ở hai SBU khác nhau. 
	2. QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 

	Quản trị chiến lược là một khoa học, đồng thời là một nghệ thuật về hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá các chiến lược. Hoặc Quản trị chiến lược là quá trình hoạch định/ xây dựng, thực thi và đánh giá các chiến lược. 
	Từ những định nghĩa trên cho thấy: Quá trình quản trị chiến lược gồm 3 giai đoạn: 
	 + Giai đoạn hoạch định chiến lược; 
	 + Giai đoạn thực hiện chiến lược; 
	 + Giai đoạn đánh giá chiến lược. 
	Trong đó 
	Giai đoạn hoạch định chiến lược là giai đoạn đầu tiên, đặt nền tảng và đóng vai trò hết sức quan trong trong toàn bộ quá trình quản trị chiến lược. Trong giai đoạn này, cần xác định tầm nhìn, sứ mạng các mục tiêu chiến lược của tổ chức. Trên cơ sở đó thiết lập chiến lược, chính sách kinh doanh, quyết định ngành kinh doanh (thị trường, mặt hàng…) mới nào nên tham gia, ngành nào nên rút ra, nên mở rộng hay thu hẹp hoạt động kinh doanh… Trong giai đoạn này cần tập trung phân tích các yếu tố của môi trường bên ngoài và bên trong, xác định các cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu, trên cơ sở đó kết hợp và lựa chọn được những chiến lược thích hợp. 
	Muốn hoạch định được chiến lược khoa học, cần thực hiện một cách bài bản theo 3 giai đoạn: giai đoạn nhập vào, giai đoạn kết hợp, giai đoạn quyết định (hình 5.1). 
	2.1. Giai đoạn nhập vào 

	Để hoạch định chiến lược cần có thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, nắm vững kỹ thuật phân tích, đánh giá các yếu tố của môi trường bên ngoài và bên trong; xác định đúng các cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu; sử dụng thành thạo các công cụ để kết hợp và lựa chọn chiến lược. 
	Theo Fred R. David, trong giai đoạn nhập vào cần có đầy đủ các thông tin về môi trường bên ngoài, môi trường bên trong, với các công cụ sử dụng là các ma trận EFE, IFE và ma trận hình ảnh cạnh tranh.
	Phân tích môi trường bên ngoài: 
	Môi trường bên ngoài gồm những yếu tố, những lực lượng, những thể chế… xảy ra ở bên ngoài, tổ chức không kiểm soát được, nhưng có ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả hoạt động của tổ chức. 
	Môi trường bên ngoài được chia thành 2 loại: 
	 - Môi trường vĩ mô: Kinh tế, chính trị, chính phủ, luật pháp, văn hóa – xã hội, nhân khẩu, địa lý, công nghệ, thông tin… 
	 - Môi trường vi mô/ môi trường cạnh tranh: nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh hiện hữu, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, sản phẩm thay thế. 
	Phân tích các yếu tố của môi trường bên ngoài nhằm xác định được những cơ hội, nguy cơ đối với tổ chức. Trên cơ sở đó lập ma trận EFE. 
	Phân tích môi trường bên trong: 
	Phân tích môi trường bên trong nhằm nhận diện đúng những điểm mạnh, điểm yếu, trên cơ sở đó xác định chính xác các yếu tố thành công cốt lõi, những lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Bối cảnh để phân tích điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức chính là chuỗi giá trị của nó; đồng thời phải phân tích các chức năng hỗ trợ: quản trị, nhân sự, tài chính, marketing, hệ thống thông tin, hoạt động nghiên cứu phát triển, rủi ro… Trên cơ sở xác định được những điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức lập ma trận IFE.  
	2.2. Giai đoạn kết hợp 

	 Giai đoạn kết hợp của quy trình hoạch định chiến lược được thực hiện trên cơ sở áp dụng một hoặc một số trong năm công cụ sau: Ma trận SWOT, ma trận SPACE, ma trận BCG, ma trận IE và ma trận chiến lược chính. Trên cơ sở các thông tin có được từ giai đoạn 1 (ma trận EFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh và ma trận IFE), những công cụ này giúp kết hợp các cơ hội và nguy ccơ bên ngoài với những điểm mạnh, điểm yếu bên trong để hình thành các chiến lược khả thi có thể lựa chọn. 
	 Để kết hợp các yếu tố của môi trường bên ngoài với các yếu tố của môi trường bên trong để hình thành chiến lược, trong thực tế ma trận SWOT được coi là công cụ chủ yếu nhất, hữu hiệu nhất, được sử dụng phổ biến, thường xuyên nhất. 
	Ma trận SWOT (điểm mạnh – điểm yếu – cơ hội – nguy cơ) 
	 Ma trận SWOT là một công cụ kết hợp quan trọng giúp các nhà quản trị hình thành bốn nhóm chiến lược sau: chiến lược điểm mạnh – cơ hội (SO), chiến lược điểm yếu  - cơ hội (WO), chiến lược điểm mạnh – nguy cơ (ST), chiến lược điểm yếu -  nguy cơ(WT). 
	 - Các chiến lược SO: phát huy những điểm mạnh bên trong để đón nhận những cơ hội bên ngoài. 
	 - Các chiến lược WO: nhằm khắc phục những điểm yếu bên trong để nắm bắt những cơ hội bên ngoài. 
	 - Các chiến lược ST: sử dụng các điểm mạnh của doanh nghiệp để né tránh hay giảm thiểu những thiệt hại do ảnh hưởng của các mối đe dọa từ bên ngoài. 
	 - Các chiến lược WT: là những chiến lược phòng thủ, khắc phục những điểm yếu bên trong để né tránh những mối đe dọa của môi trường bên ngoài. 
	 Theo Fred R. David, để lập một ma trận SWOT phải trải qua 8 bước: 
	1. Liệt kê các cơ hội chủ yếu từ môi trường bên ngoài của doanh nghiệp (O1, O2,…). 
	2. Liệt kê các mối đe dọa chủ yếu từ môi trường bên ngoài của doanh nghiệp (T1, T2,…). 
	3. Liệt kê các điểm mạnh chủ yếu của doanh nghiệp (S1, S2,…). 
	4. Liệt kê những điểm yếu chủ yếu của doanh nghiệp (W1, W2,…). 
	5. Kết hợp những điểm mạnh bên trong với các cơ hội bên ngoài, hình thành các chiến lược SO. 
	6. Kết hợp những điểm yếu bên trong với các cơ hội bên ngoài, hình thành các chiến lược WO. 
	7. Kết hợp những điểm mạnh bên trong với các mối đe dọa bên ngoài, hình thành các chiến lược ST. 
	8. Kết hợp những điểm yếu bên trong với các mối đe dọa bên ngoài, hình thành các chiến lược WT. 
	Ngoài quy trình 8 bước để lập ma trận SWOT vừa nêu, để thực hiện phân tích SWOT và hoạch định các chiến lược, một số quan điểm đưa ra quy trình 4 bước như sau: 
	Bước 1. Liệt kê các yếu tố chủ yếu của môi trường bên trong và bên ngoài lên các ô của ma trận SWOT.
	Những cơ hội chủ yếu (O) 
	1. 
	2. 
	3. 
	…
	Những nguy cơ chủ yếu (T) 
	1. 
	2. 
	3. 
	…
	Các điểm mạnh chủ yếu (S) 
	1. 
	2. 
	3. 
	…
	Các chiến lược SO 
	Sử dụng các điểm mạnh để tận dụng cơ hội.
	Các chiến lược ST 
	Sử dụng những điểm mạnh để né tránh nguy cơ.
	Các điểm yếu chủ yếu (W) 
	1. 
	2. 
	3. 
	…
	Các chiến lược WO 
	Khắc phục điểm yếu để khai thác cơ hội
	Các chiến lược WT 
	Khắc phục điểm yếu để vượt qua/ né tránh nguy cơ.
	Hình 5.2. Ma trận SWOT. 
	- S + T: Cần phải sử dụng mặt mạnh nào để đối phó với những nguy cơ từ môi trường bên ngoài? 
	- W + O: Có thể xuất hiện hai cách kết hợp trong việc đề xuất chiến lược: - Phải tập trung khắc phục những yếu kém nào để tạo điều kiện cho việc tận dụng những cơ hội từ môi trường bên ngoài? Hoặc: - Cần phải khai thác những cơ hội nào để lấp dần những chỗ yếu kém nội tại của doanh nghiệp? 
	- W + T: Phải khắc phục những yếu kém nào để có thể né tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại từ các nguy cơ. 
	Bước 3. Đưa ra kết hợp giữa bốn yếu tố. 
	S + W + O + T: Mục đích của sự kết hợp này là tạo ra một sự cộng hưởng giữa bốn yếu tố để hình thành một chiến lược mà qua đó có thể giúp doanh nghiệp sử dụng mặt mạnh để khai thác tốt nhất cơ hội khắc phục những yếu kém và giảm bớt nguy cơ. 
	Bước 4. Tổng hợp và xem xét lại các chiến lược. 
	Cần chú ý 2 vấn đề: 
	- Phân nhóm chiến lược. 
	- Phối hợp chiến lược thành  một hệ thống có tính hỗ trợ cho nhau và dĩ nhiên có thể loại bỏ bớt những chiến lược không đảm bảo tính hệ thống. 
	2.3. Giai đoạn quyết định 

	 Giai đoạn này thường được thực hiện bằng phương pháp chuyên gia. Nhóm chuyên gia được thành lập bao gồm các nhà quản trị và các chuyên viên, đại diện cho các phòng ban, bộ phận, các lĩnh vực và khu vực địa lý mà doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến chiến lược được hoạch định. Trên cơ sở kết quả đạt được từ giai đoạn 2 của quá trình, các chuyên gia tiến hành thảo luận sâu và lập danh sách các chiến lược lựa chọn. Sau đó, các chuyên gia phân tích, thảo luận sâu hơn về từng chiến lược được lựa chọn vào danh sách và tiến hành cho điểm để xếp thứ tự cho các chiến lược. 
	 Thang điểm được sử dụng là 1, 2, 3, 4, thể hiện mức độ quan tâm của chuyên gia tới chiến lược. Trong đó, 1 = chiến lược không nên thực hiện, 2 = chiến lược có thể thực hiện, 3 = chiến lược có khả năng thực hiện tốt, 4 = chiến lược có đầy đủ khả năng thực hiện tốt. Tính điểm trung bình của tất cả các chuyên gia cho từng chiến lược, trên cơ sở đó lập danh sách các chiến lược theo thứ tự ưu tiên và lọc ra những chiến lược tốt nhất. 
	 Cùng với phương pháp chuyên gia, công cụ quan trọng sử dụng trong giai đoạn này là ma trận hoạch định chiến lược có khả năng lựa chọn (QSPM – Quantitative Strategic Planning Matrix) 
	Ma trận QSPM 
	Ma trận QSPM là công cụ hữu hiệu cho phép các chuyên gia có thể đánh giá một cách khách quan các chiến lược có thể lựa chọn. Ma trận QSPM đòi hỏi sự phán đoán nhạy bén, chính xác bằng trực giác của các chuyên gia. 
	 - Bên trái của ma trận QSPM bao gồm các yếu tố bên trong và bên ngoài (lấy từ kết quả phân tích giai đoạn 1), và hàng trên cùng bao gồm các chiến lược khả thi có khả năng lựa chọn (lấy từ kết quả phân tích giai đoạn 2).  
	- Cột bên trái của ma trận QSPM gồm những thông tin được lấy trực tiếp từ ma trận EFE và ma trận IFE. Bên cạnh cột các yếu tố thành công chủ yếu là cột phân loại tương ứng của mỗi yếu tố trong ma trận EFE và ma trận IFE.  
	- Hàng trên cùng của ma trận QSPM bao gồm các chiến lược có khả năng lựa chọn được rút ra từ ma trận SWOT. Tuy nhiên, không phải tất cả các chiến lược kết hợp được trong phân tích SWOT đều được đánh giá trong ma trận QSPM.
	CÁC YẾU TỐ CHÍNH 
	(yếu tố thành công chủ yếu)
	Hệ số phân loại
	CÁC CHIẾN LƯỢC CÓ THỂ 
	LỰA CHỌN
	Chiến lược 1
	Chiến lược 2
	Chiến lược 3
	Các yếu tố bên trong 
	Quản trị 
	Marketing 
	Tài chính/ Kế toán 
	Sản xuất/ thực hiện 
	Nghiên cứu và phát triển 
	Các hệ thống thông tin 
	Các yếu tố bên ngoài 
	Kinh tế 
	Chính trị/ luật pháp/ chính phủ 
	Xã hội/ văn hóa/ dân số 
	Kỹ thuật 
	Cạnh tranh
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	Các yếu tố bên trong: 1 = rất yếu, 2 = yếu, 3 = mạnh, 4 = rất mạnh 
	Các yếu tố bên ngoài: 1 = phản ứng của doanh nghiệp rất yếu kém; 
	   2 = phản ứng của doanh nghiệp ở mức trung bình; 
	3 = phản ứng của doanh nghiệp trên mức trung bình; 
	    4 = phản ứng của doanh nghiệp rất tốt. 
	 Ma trận QSPM xác định tính hấp dẫn của các chiến lược khác nhau bằng cách tận dụng hay cải thiện các yếu tố chủ yếu của môi trường bên ngoài và bên trong của doanh nghiệp. Số lượng chiến lược được so sánh trong một ma trận QSPM là không hạn chế và có thể sử dụng nhiều ma trận để so sánh nhiều nhóm chiến lược. Nhưng cần lưu ý: chỉ có những chiến lược trong cùng một nhóm mới có thể so sánh với nhau trong cùng một ma trận QSPM. 
	 6 bước để xây dựng ma trận QSPM: 
	 Bước 1. Liệt kê các cơ hội/ mối đe dọa lớn bên ngoài và các điểm yếu/ mạnh quan trọng bên trong ở cột bên trái của ma trận QSPM. Các thông tin này nên lấy trực tiếp từ ma trận EFE và IFE. Ma trận QSPM nên bao gồm 10 yếu tố thành công quan trọng bên ngoài và 10 yếu tố thành công quan trọng bên trong. 
	 Bước 2. Phân loại cho mỗi yếu tố thành công quan trọng bên ngoài và bên trong. 
	 Bước 3. Nghiên cứu các ma trận ở giai đoạn 2 (kết hợp) và xác định các chiến lược có thể thay thế mà tổ chức nên xem xét để thực hiện. Tập hợp các chiến lược cụ thể thành các nhóm riêng biệt, có thể có nhiều nhóm khác nhau trong một doanh nghiệp. 
	 Bước 4. Xác định số điểm hấp dẫn (AS – Attractiveness Score), đó là giá trị bằng số biểu thị tính hấp dẫn tương đối của mỗi chiến lược trong nhóm các chiến lược có thể thay thế nào đó. 
	 Số điểm hấp dẫn được xác định bằng cách xem xét mỗi yếu tố thành công quan trọng bên trong và bên ngoài, từng yếu tố một và đặt câu hỏi ‘‘yếu tố này ảnh hưởng như thế nào đến sự lựa chọn các chiến lược đã được đánh giá?’’. Nếu câu trả lời là ‘‘có’’ thì các chiến lược nên được so sánh có liên quan đến yếu tố quan trọng này. Xét về một yếu tố riêng biệt, số điểm hấp dẫn được phân cho mỗi chiến lược để biểu thị tính hấp dẫn tương đối của mỗi chiến lược so với các chiến lược khác. 
	Số điểm hấp dẫn được phân từ 1 = không hấp dẫn, 2 = ít hấp dẫn, 3 = khá hấp dẫn, 4 = rất hấp dẫn. 
	Nếu câu trả lời cho câu hỏi trên là ‘‘không’’, nghĩa là yếu tố thành công quan trọng này không có sự ảnh hưởng đối với sự lựa chọn, thì không chấm điểm hấp dẫn cho các nhóm chiến lược này. 
	Bước 5. Tính tổng số điểm hấp dẫn (TAS – Total Attractiveness Score). Tổng số điểm hấp dẫn là kết quả của việc nhân số điểm phân loại (bước 2) với số điểm hấp dẫn (bước 4) trong mỗi hàng, chỉ xét về ảnh hưởng của yếu tố thành  công quan trọng bên trong và bên ngoài ở cột bên cạnh thì tổng số điểm hấp dẫn biểu thị tính hấp dẫn tương đối của mỗi chiến lược lựa chọn. Tổng số điểm hấp dẫn càng cao thì chiến lược càng hấp dẫn (chỉ xét về yếu tố thành công quan trọng ở bên cạnh).  
	Bước 6. Tính cộng các số điểm hấp dẫn. Đó là phép cộng của tổng số điểm hấp dẫn trong cột chiến lược của ma trận QSPM. 
	3. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ PHỤC VỤ CHO VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY 
	3.1. Ma trận SPACE (Strategic Position Action Evaluation Matrix – Ma trận vị trí chiến lược và đánh giá hoạt động) 


	 Ma trận SPACE có thể được sử dụng trong giai đoạn 2 của quá trình hoạch định chiến lược. Ma trận này giúp doanh nghiệp lựa chọn chiến lược tấn công (Aggressive), thận trọng/ bảo thủ (Conservative), phòng thủ (Defénive) hay cạnh tranh (Competitive) là thích hợp nhất. 
	 Các trục của ma trận SPACE đại diện cho 2 yếu tố bên trong của tổ chức (sức mạnh tài chính: FS – Financial Strength và lợi thế cạnh tranh: CA – Competitive Advantage) và 2 yếu tố bên ngoài (sự ổn định của môi trường: ES – Environmetal Stability và sức mạnh của ngành: IS – Industrial Strength). Bốn yếu tố này là những yếu tố quan trọng, quyết định vị trí chiến lược chung của một doanh nghiệp. 
	 Tùy thuộc vào loại hình tổ chức, có rất nhiều biến số có thể nằm trong các yếu tố đại diện cho các trục của ma trận SPACE. Một số biến số thường được sử dụng được cho trong bảng 4.3 như: doanh lợi đầu tư, đòn cân nợ, khả năng thanh toán, vốn luân chuyển và lưu thông tiền mặt thường được xem là các yếu tố quyết định sức mạnh tài chính của một tổ chức. 
	Bảng 5.1. Ví dụ về các yếu tố nằm trên các trục của ma trận SPACE. 
	VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC BÊN TRONG
	VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC BÊN NGOÀI
	Sức mạnh tài chính (FS)
	Sự ổn định của môi trường (ES)
	Doanh lợi đầu tư 
	Đòn cân nợ 
	Khả năng thanh toán 
	Vốn luân chuyển 
	Lưu thông tiền mặt 
	Sự dễ dàng rút lui khỏi thị trường 
	Rủi ro trong kinh doanh
	Sự thay đổi công nghệ 
	Tỷ lệ lạm phát 
	Sự biến đổi của nhu cầu 
	Loạn giá của những sản phẩm cạnh tranh 
	Hàng rào thâm nhập thị trường 
	Áp lực cạnh tranh 
	Sự đàn hồi theo giá của cầu
	Lợi thế cạnh tranh (CA)
	Sức mạnh của ngành (IS)
	Thị phần 
	Chất lượng sản phẩm 
	Chu kỳ sống của sản phẩm 
	Lòng trung thành của khách hàng 
	Sử dụng công suất để cạnh tranh 
	Bí quyết công nghệ 
	Sự kiểm soát đối với nhà cung cấp và phân phối
	Mức tăng trưởng tiềm năng 
	Mức lợi nhuận tiềm năng 
	Sự ổn định về tài chính 
	Bí quyết công nghệ 
	Sự sử dụng nguồn lực 
	Quy mô vốn 
	Sự dễ dàng thâm thập thị trường 
	Sử dụng năng suất, công suất
	6 bước phát triển một ma trận SPACE: 
	Bước 1. Chọn một nhóm các biến số thể hiện sức mạnh tài chính (FS), lợi thế cạnh tranh (CA), sự ổn định của môi trường (ES) và sức mạnh của ngành (IS). 
	Bước 2. Ấn định giá trị bằng số từ: +1 (xấu nhất) tới +6 (tốt nhất) cho mỗi biến số thuộc nhóm yếu tố FS và IS. Ấn định giá trị bằng số từ -1 (tốt nhất) tới -6 (xấu nhất) cho mỗi biến số thuộc nhóm yếu tố ES và CA. 
	Bước 3. Tính số điểm trung bình cho FS, IS, ES, CA bằng cách cộng các giá trị đã ấn định cho những biến số của mỗi nhóm yếu tố rồi chia cho số biến số thuộc nhóm yếu tố tương ứng. 
	Bước 4. Đánh dấu số điểm trung bình của FS, IS, ES và CA trên trục thích hợp của ma trận SPACE. 
	Bước 5. Cộng 2 số điểm của trục X và đánh dấu điểm kết quả trên trục X. Cộng 2 số điểm của trục Y và đánh dấu điểm kết quả trên trục Y. Đánh dấu giao điểm của 2 điểm mới trên trục X, Y này. 
	Bước 6. Vẽ véc tơ có hướng từ điểm gốc của ma trận SPACE qua giao điểm mới. Véc tơ này biều thị loại chiến lược mà tổ chức nên chọn lựa: tấn công, cạnh tranh, phòng thủ, hay thận trọng. 
	 
	 
	 
	 
	3.2. Ma trận BCG (Boston Consulting Group) 

	Khi doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau, thì cần xác định chiến lược riêng biệt cho từng bộ phận kinh doanh của nó. Ma trận BCG nhằm xác định những yêu cầu về vốn đầu tư (dòng tiền) và những nơi có thể tạo ra nguồn vốn đầu tư ở những đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) khác nhau trong cấu trúc kinh doanh của doanh nghiệp, trên cơ sở đó sẽ quyết định những chiến lược thích hợp cho từng SBU. Phương pháp BCG được thực hiện qua 3 bước: 
	- Phân chia doanh nghiệp thành các SBU và đánh giá triển vọng tương lai của chúng. 
	- Dựa vào kết quả phân loại để sắp xếp các SBU vào ma trận BCG. 
	- Xác định chiến lược cho từng SBU. 
	Bước 1. Xác định danh mục các SBU và đánh giá triển vọng tương lai của chúng. 
	Căn cứ để phân chia doanh nghiệp ra thành các SBU khác nhau là các lĩnh vực kinh doanh của nó. 
	Trên cơ sở danh mục các SBU – danh mục đầu tư, đã được xác định, tiến hành đánh giá triển vọng tương lai của từng SBU. Tiêu chí để đánh giá là thị phần tương đối của SBU và tốc độ tăng trưởng của ngành. 
	Thị phần tương đối là tỷ lệ thị phần của SBU được đánh giá so với thị phần của đối thủ cạnh tranh lớn nhất hoặc thứ nhì ngành hoặc so với toàn ngành. 
	Tốc độ tăng trưởng của ngành cho thấy SBU được nghiên cứu đang ở trong điều kiện thuận lợi hay khó khăn, tốc độ tăng trưởng của ngành tạo cơ hội (ngành đang tăng trưởng) hay nguy cơ (ngành đang suy thoái) cho SBU đó.  
	Bước 2. Sắp xếp các SBU vào ma trận BCG. 
	Trong ma trận BCG, trục ngang thể hiện thị phần tương đối, trục dọc thể hiện tốc độ tăng trưởng ngành. Mỗi SBU được biểu thị bởi một hình tròn, với tâm là vị trí của SBU được xác định bởi thị phần tương đối và tốc độ tăng trưởng ngành. 
	Trục ngang và trục dọc sẽ chia mặt phẳng thành 4 ô, với 4 loại SBU khác nhau: SBU ngôi sao – Stars, SBU dấu hỏi – Question marks, SBU con chó – Dogs và SBU bò tiền (bò sữa) – Cash Cows. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.3. Ma trận GE (General Electric) 
	3.4. Ma trận các yếu tố bên trong, bên ngoài (ma trận IE – Internal – External Matrix) 
	3.5. Ma trận chiến lược chính (GSM - Grand Strategy Matrix) 


	 Chương 6. CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH VÀ CẤP CHỨC NĂNG 
	Mục tiêu: 
	 - Giải thích được các yếu tố nền tảng của chiến lược cấp kinh doanh. 
	 - Phân tích và lựa chọn các chiến lược cạnh tranh tổng quát và chiến lược cấp chức năng cho doanh nghiệp. 
	1. CÁC YẾU TỐ NỀN TẢNG CỦA CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH 
	1.1. Nhu cầu khách hàng và sự khác biệt hóa sản phẩm 


	Nhu cầu khách hàng là những mong muốn, sự cần thiết hay khao khát mà có thể sẽ được thoả mãn bằng các đặc tính của sản phẩm hay dịch vụ. 
	Sự khác biệt hóa sản phẩm là quá trình tạo lợi thế cạnh tranh bằng cách thiết kế sản phẩm – hàng hoá hay dịch vụ với những đặc tính riêng để thoả mãn nhu cầu khách hàng. 
	Tất cả các công ty phải tạo sự khác biệt cho các sản phẩm của họ sao cho có thể hấp dẫn được khách hàng và ít nhất là thoả mãn nhu cầu. 
	Trong thực tế có những công ty cung cấp cho khách hàng những sản phẩm thông dụng với giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh. Ví dụ: xe ô tô KIA hoặc Hyundai. Công ty khác lại tạo ra sản phẩm với những đặc tính riêng, độc đáo mà không đối thủ cạnh tranh nào có được nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Ví dụ: xe ô tô Rolls – Royce. Hoặc có thể khác biệt hóa bằng khả năng thoả mãn nhu cầu của khách hàng về địa vị hay đa dạng hóa kiểu dáng, chủng loại sản phẩm. 
	1.2. Nhóm khách hàng và sự phân khúc thị trường 
	1.3. Năng lực phân biệt 


	Năng lực phân biệt là cách thức công ty sử dụng để thỏa mãn nhu cầu khách hàng nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh. Một số công ty tập trung xây dưng quy mô, hiệu ứng đường cong kinh nghiệm để sản xuẩ sản phẩm với chi phí thấp, các công ty khác lại tập trung vào R&D, công nghệ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng về sản phẩm độc đáo, có thiết kế và chất lượng vượt trội. Một số công ty khác lại tập trung vào bán hàng, dịch vụ hậu mãi… 
	Nền tảng của chiến lược cạnh tranh được hình thành từ sự kết hợp các quyết định về sản phẩm, thị trường và năng lực phân biệt của công ty, nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ. 
	2. CHỌN LỰA CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TỔNG QUÁT

	Nguồn của lợi thế cạnh tranh
	Phạm vi cạnh tranh
	Chi phí thấp nhất
	Khác biệt hóa
	Rộng
	Chi phí thấp nhất
	Khác biệt hóa sản phẩm
	Hẹp
	Tập trung dựa vào chi phí thấp nhất
	Tập trung dựa vào khác biệt hóa sản phẩm
	Hình 6.1. Các chiến lược cạnh tranh tổng quát.
	2.1. Chiến lược chi phí thấp nhất 

	Bản chất của chiến lược chi phí thấp nhất là đạt được mức tổng chi phí thấp nhất trong ngành. Nói  cách  khác,  chiến  lược  chi  phí thấp nhất dựa  trên  khả  năng  của  doanh  nghiệp cung cấp sản phẩm hay dịch vụ với mức chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh. 
	Mục tiêu của công ty theo đuổi chiến lược này là tạo ra sản phẩm, dịch vụ với chi phí thấp nhất để vượt qua đối thủ cạnh tranh, để tồn tại và phát triển.
	Chiến lược chi phí thấp
	Chiến lược khác biệt hóa
	Chiến lược tập trung
	Khác biệt hóa sản phẩm
	Thấp (chủ yếu là giá cả)
	Cao (chủ yếu bằng sự độc đáo)
	Thấp hoặc cao
	Phân khúc thị trường
	Thấp (thị trường khối lượng lớn)
	Cao (nhiều phân khúc thị trường)
	Thấp (một hoặc vài phân khúc)
	Thế mạnh đặc trưng
	Quản trị sản xuất và chuỗi cung ứng
	Nghiên cứu và phát triển, bán hàng và marketing
	Bất kỳ thế mạnh nào (tùy thuộc vào chiến lược chi phí thấp hoặc khác biệt hóa)
	Hình 6.2. Chiến lược cạnh tranh và các yếu tố nền tảng.
	Công ty lựa chọn chiến lược chi phí thấp nhất có mức độ khác biệt hóa sản phẩm thấp, phân khúc thị trường thấp, thế mạnh đặc trưng tập trung ở khâu quản trị sản xuất và cung ứng nguyên vật liệu. 
	Công ty sử dụng chiến lược chi phí thấp có các lợi thế cạnh tranh: 
	- Nhờ chi phí thấp, công ty có thể bán sản phẩm với mức giá hơn đối thủ cạnh tranh mà vẫn giữ được mức lợi nhuận dự tính. Trong trường hợp đối thủ cạnh tranh bán cùng mức giá, công ty có chi phí thấp nhất sẽ có lợi nhuận cao hơn. 
	- Khi ngành kinh doanh đi vào giai đoạn trưởng thành, nếu xảy ra chiến tranh về giá thì công ty có chi phí thấp hơn sẽ giành được phần thắng nhờ khả năng cạnh tranh tốt hơn. 
	- Công ty dễ dàng chịu đựng khi có sức ép tăng giá của nhà cung cấp. 
	Những bất lợi khi theo đuổi chiến lược chi phí thấp: 
	- Đối thủ có thể giảm chi phí thấp hơn, dễ bị đối thủ bắt chước; 
	- Sự thay đổi về công nghệ. 
	- Phải luôn tìm ra phương pháp sản xuất với chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh 
	- Do mục tiêu chi phí thấp, công ty có thể bỏ qua, không đáp ứng được sự thay đổi vì thị hiếu của khách hàng. 
	2.2. Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm 

	Bản chất của chiến lược khác biệt hóa sản phẩm là tạo ra cái mà toàn ngành đều công nhận là “độc nhất, vô nhị”. Khác biệt hóa thể hiện dưới nhiều hình thức: kiểu dáng, chất lượng sản phẩm, nhãn mác thương hiệu, công nghệ, dịch vụ khách hàng… 
	Mục tiêu của chiến lược khác biệt hóa sản phẩm là  đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua việc tạo ra các sản phẩm (hàng hoá hay dịch vụ) mà được khách hàng nhận thấy là độc đáo, duy nhất, thỏa mãn nhu cầu khách hàng bằng cách mà đối thủ cạnh tranh không thể thực hiện. Chính khả năng này đã cho phép công ty định giá “vượt trội” cho sản phẩm, tăng doanh thu và đạt tỷ suất lợi nhuận trên trung bình. Giá “vượt trội” này thường cao hơn mức giá mà công ty theo đuổi chiến lược chi phí thấp nhất đòi hỏi, và khách hàng sẵn lòng trả cho điều đó bởi họ tin rằng sản phẩm có chất lượng cao. 
	Công ty lựa chọn chiến lược khác biệt hóa sản phẩm có mức độ khác biệt hóa sản phẩm cai, phân khúc thị trường cao, thế mạnh đặc trưng tập trung ở khâu: R&D, marketing và bán hàng. 
	Những lợi thế khi theo đuổi chiến lược khác biệt hóa sản phẩm: 
	- Sự khác biệt giúp công ty đối phó được năm lực lượng cạnh tranh trong ngành và thu được lợi nhuận trên mức trung bình. 
	- Tài sản quý giá nhất mà chiến lược khác biệt hóa tạo ra là sự trung thành với nhãn hiệu của khách hàng. 
	- Với chiến lược khác biệt hóa, công ty có thể chống đỡ được với việc tăng giá đầu vào. 
	- Sự khác biệt và trung thành nhãn hiệu cũng tạo nên một rào cản với các công ty khác muốn thâm nhập ngành. 
	- Với sản phẩm thay thế, khi khách hàng đã trung thành với sản phẩm thì sản phẩm thay thế khó có chỗ đứng trong lòng khách hàng. 
	Những bất lợi khi theo đuổi chiến lược khác biệt hóa: 
	- Việc xây dựng và phát triển năng lực phân biệt nhằm tạo ra sản phẩm/ dịc vụ khác biệt thường đỏi hỏi chi phí rất lớn, làm cho giá sản phẩm cao, thậm chí rất cao. 
	- Vấn đề chính với một chiến lược tạo khác biệt là phải tập trung vào khả năng dài hạn của công ty để duy trì tính độc đáo có thể nhận thấy được trong mắt của khách hàng. 
	- Chất lượng sản phẩm ngày càng được cải thiện và khách hàng có đầy đủ thông tin về sản phẩm, khách hàng cũng tinh tế, sành sỏi hơn thì sự trung thành với nhãn hiệu rất dễ đánh mất. 
	- Vì theo đuổi sự khác biệt nên công ty có thể đưa vào những chi tiết, phụ kiện hay đặc tính rất tốn kém nhưng khách hàng không cần hoặc không xem trọng. 
	- Sự thay đổi trong nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. 
	2.3. Chiến lược tập trung 

	Bản chất của chiến lược tập trung là phục vụ nhu cầu của một nhóm hay phân khúc thị trường nào đó được xác định thông qua các yếu tố địa lý, đối tượng khách hàng hoặc tính chất sản phẩm. 
	Công ty sử dụng chiến lược tập trung có thể tập trung vào chi phí thấp hoặc khác biệt hóa chỉ trong phân khúc thị trường đã chọn, nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh. 
	Công ty sử dụng chiến lược tập trung có mức độ khác biệt hóa sản phẩm thấp nếu là tập trung dựa vào chi phí thấp nhất, nếu là tập trung dựa vào khác biệt hóa thì mức độ khác biệt hóa sản phẩm sẽ cao, phân khúc thị trường thấp – chỉ có một hoặc vài phân khúc. Tùy thuộc vào việc công ty tập trung theo phương thức nào mà thế mạnh đặc trưng sẽ tập trung ở những khâu khác nhau. 
	Những lợi thế khi theo đuổi chiến lược tập trung: 
	- Lợi thế cạnh tranh của các công ty theo đuổi chiến lược tập trung bắt nguồn từ chính năng lực cạnh tranh của họ - khả năng cung cấp sản phẩm/ dịch vụ độc đáo mà đối thủ cạnh tranh không làm được. 
	- Sự trung thành với nhãn hiệu của khách hàng làm giảm mối đe dọa từ sản phẩm thay thế và là rào cản với đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. 
	- Công ty có khả năng tạo ra sản phẩm với mức độ khác biệt cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng. 
	- Vì tập trung một nhóm nhỏ sản phẩm nên công ty đáp ứng sự thay đổi thị hiếu của khách hàng tốt hơn, thực hiện cải tiến, phát minh nhanh hơn so với công ty thực hiện chiến lược khác biệt hóa trên diện rộng. 
	 Những bất lợi của công ty khi theo đuổi chiến lược tập trung: 
	 - Công ty ở vào thế bất lợi với nhà cung cấp vì lượng mua nhỏ. 
	 - Do sản xuất với quy mô nhỏ, công ty không tận dụng được hiệu ứng quy mô lớn và đường cong kinh nghiệm, và thường có chi phí sản xuất cao. 
	 - Công ty cần đầu tư phát triển năng lực cạnh tranh dẫn đến chi phí sản xuất cao, lợi nhuận giảm. 
	 - Vị thế cạnh tranh có thể mất đi do thay đổi công nghệ hoặc thị hiếu của khách hàng. 
	- Khác công ty khác biệt hóa trên diện rộng, công ty theo đuổi chiến lược tập trung không thể dịch chuyển một cách dễ dàng tới các khe hở mới chính bởi sự tập trung các nguồn lực và năng lực cạnh tranh của nó vào một hay một vài khe hở. 
	- Đối thủ cạnh tranh tìm được những thị phần con trong thị trường mục tiêu của công ty theo đuổi chiến lược tập trung và đánh bại những công ty này với mức độ khác biệt hơn, chuyên biệt hơn. 
	- Trong điều kiện hiện đại, khoảng cách của sự khác biệt sẽ dần bị thu hẹp. 
	2.4. Chiến lược phản ứng nhanh 

	Chiến lược phản ứng nhanh đề cập tới tốc độ, với tốc độ này những vấn đề có ảnh hưởng đến khách hàng như việc tạo ra các sản phẩm mới, việc hoàn thiện sản phẩm, hoặc ra những quyết định được thực hiện một cách nhanh chóng nhất. Phản ứng nhanh thể hiện sự năng động của công ty. 
	Lợi thế cạnh tranh khi theo đuổi chiến lược phản ứng nhanh: 
	- Phát triển sản phẩm mới. 
	- Cá thể hóa sản phẩm. Khi mức sống ngày càng cao, nhu cầu khách hàng ngày càng có xu hướng cá thể hóa thì sự thành công của các công ty là có được các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu rất khác biệt của khách hàng. 
	- Hoàn thiện các sản phẩm hiện hữu. 
	- Phân phối các sản phẩm theo đơn đặt hàng. 
	- Điều chỉnh các hoạt động marketing. 
	- Quan tâm đến yêu cầu của khách hàng. 
	3. CHIẾN LƯỢC CẤP CHỨC NĂNG 
	3.1. Chiến lược marketing 


	Marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội giúp cho các cá nhân và tập thể đạt được những gì họ cần và mong muốn, thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị với người khác. 
	Chiến lược marketing là quá trình tổ chức chuyển tại mục tiêu kinh doanh và chiến lược kinh doanh của họ thành các hoạt động trên thị trường. 
	Chiến lược marketing của một tổ chức là tất cả những gì liên quan đến việc phát triển và thực hiện Marketing – mix (gồm 4P: Product, Price, Place và Promotion; hoặc 7P: Product, Price, Place và Promotion, People, Physical evidence và Process hoặc nhiều hơn). 
	3.2. Chiến lược tài chính 

	 Quản trị hoạt động tài chính doanh nghiệp là tổng hợp các hoạt động xác định và tạo ra các nguồn vốn tiền tệ cần thiết đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiến hành liên tục với hiệu quả kinh tế cao. 
	 Nội dung  chủ yếu của quản trị hoạt động tài chính là hoạch định và kiểm soát tài chính, hoạch định và quản trị các dự án đầu tư, quản trị các hoạt động tài chính ngắn hạn, quản trị các nguồn cung tài chính, chính sách phân phối và phân tích tài chính doanh nghiệp. 
	 Chiến lược tài chính liên quan đến hoạt động huy động và sử dụng có hiệu quả một nguồn vốn phù hợp với yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
	3.3. Chiến lược nghiên cứu và phát triển 

	 Nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm phát triển những sản phẩm mới trước các đối thủ cạnh tranh, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hay cải tiến các quy trình sản xuất để nâng cao hiệu quả… 
	 Chiến lược nghiên cứu và phát triển hướng đến hoàn thiện và phát triển hoạt động R&D, đầu tư đúng mức cho hoạt động này, phối hợp một cách tối ưu các hình thức tổ chức hoạt động R&D, giữa R&D do tổ chức tự thực hiện với R&D theo hợp đồng với bên ngoài… 
	3.4. Chiến lược vận hành 

	Vận hành bao gồm tất cả các hoạt động nhằm biến đổi yếu tố đầu vào thành sản phẩm cuối cùng, bao gồm các hoạt động của quá trình sản xuất – vận hành máy móc thiết bị, kiểm tra chất lượng, đóng gói… đây là bộ phận cơ bản của chuỗi giá trị, nên việc cải tiến, hoàn thiện những hoạt động này nhằm góp phần quan trọng làm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, điện nước… 
	3.5. Chiến lược nguồn nhân lực 

	 Chương 7. THỰC THI VÀ KIỂM TRA CHIẾN LƯỢC 
	1. THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 
	1.1. Bản chất của hoạt động thực thi chiến lược  
	1.2. Thiết lập các mục tiêu ngắn hạn (hàng năm) 
	1.3. Xây dựng các chính sách và kế hoạch hành động 
	1.4. Đánh giá và phân bổ các nguồn lực  
	1.5. Xác định cơ cấu tổ chức thích hợp  

	2. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CHIẾN LƯỢC 
	2.1. Bản chất của việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược 


	 Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện chiến lược là giai đoạn cuối cùng, một giai đoạn không thể thiếu trong toàn bộ quá trình quản trị chiến lược. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Thực tế cho thấy rằng, quá trình quản trị chiến lược khác nhau có thể dẫn đến những kết quả rất khác nhau : những quyết định chiến lược đúng đắn sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp, có giá trị bền vững lâu dài, ngược lại, những quyết định chiến lược sai lầm có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng,có thể đẩy tổ chức rơi vào tình trạng phá sản, diệt vong.Chính vì vậy, cần kiểm tra, đánh giátình hình thực hiện chiến lược, để phát hiện kịp thời chiến lược đúng hay sai ? Đúng sai chỗ nào ? Mức độ nào ? Trên cơ sở đó tìm biện pháp khắc phục thích hợp. Bên cạnh đó, cũng chính nhờ quá trình kiểm tra, đánh giá sẽ giúp đôn đốc, nhắc nhở mọi thành viên trong tổ chức, luôn nhớ nhiệm vụ của mình, trên cơ sở đó tập trung sức lực để thực hiện thành công chiến lược đã được hoạch định. 
	 Chiến lược được hoạch định trên cơ sở phân tích môi trường bên ngoài và bên trong, xác định các cơ hội, ngu cơ, điểm mạnh, điểm yếu, kết hợpcác yếu tố đã được xác định để tìm ra những chiến lược có khả năng lựa chọn và quyết định lựa chọn chiến lược. Nhưvậy, môi trường bên ngoài và bên trong được phân tíhc cùng những dự báo, phán đoán của các chiến lược gia có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chiến lược được hoạch định. Nhưng môi trường luôn thay đổi và không ai có thể dự báo chính xác được tất cả mọi sự thay đổi của môi trường. Khi môi trường thay đổi, đòi hỏi chiến lược cũng phải được điều chỉnh cho phù hợp thì mới có thể đảm bảo sự thành công cho tổ chức. Vì vậy, cần phải kiểm tra đánh giá chiến lược để phát hiện kịp thời những thay đổi,những điều chưa phù hợp, để có được kế hoạch hành động phù hợp hơn. Có như vậy, mới bảo đảm thực hiện được các mục tiêu đề ra, giúp tổ chức luôn là người chiến thắng. 
	 Ngoài ra cần lưu ý, quản trị chiến lược là quá trình tuần hoàn liên tuc. Kiểm tra, đánh giá là giai đoạn cuối của quá trình quản trị chiến lược thời kỳ trước, song nó đồng thời là giai đoạnđầu – cung cấp thông tin cho quá trình hoạch định chiến lược cho thời kỳ tiếp theo. Vì vậy, đánh giá chiến lược của thời kỳ trước có ảnh hưởng to lớn đến chất lượng chiến lược của thời kỳ sau. 
	2.2. Tiến trình kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược 

	 Để đánh giá chiến lược cần thực hiện nưhngx công việc cơ bản sau : 
	- Xác định những nội dung phải kiểm tra. 
	- Đặt những tiêu chuẩn kiểm tra. 
	- Đo lường kết quả thực hiện. 
	- So sánh kết quả thực hiện với tiêu chuẩn/mục tiêu đã đề ra.  
	- Xác định nguyên nhân của những sai lệch. 
	- Tìm biện pháp khắc phục.  
	2.2.1. Xác định nội dung kiểm tra 
	 Có ba nôi dung cần kiểm tra: 
	- Kiểm tra, đánh giá những chiến lược đã được hoạch định. 
	- Kiểm tra, đánh giá khâu quản lý nhằm thúc đẩy toàn bộ hệ thống hoàn thành các mục tiêu chiến lược. 
	- Kiểm tra, đánh giá khâu tác nghiệp nhằm xác định thành tích của các cá nhân, bộ phận trong tổ chức / đánh giá thành tích. 
	a. Kiểm tra, đánh giá chiến lược: được tiến hành ở hai giai đoạn 
	 - Trong quá trình hoạch định chiến lược (giai đoạn ra quyết định). 
	 - Sau khi chiến lược đó được thực hiện. 
	 Đánh giá chiến lược nhằm trả lời các câu hỏi: 
	- Chiến lược của doanh nghiệp có được thực hiện thành công không?/Các mục tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp có được thực hiện không? 
	- Chiến lược của doanh nghiệp có còn phù hợp với môi trường không? 
	- Có cần điều chỉnh chiến lược không? Nếu cần điều chỉnh thì phải điều chỉnh toàn bộ chiến lược hay chỉ cần điều chỉnh các chiến lược bộ phận? 
	- Nếu không cần điều chỉnh thì khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ như thế nào khi so sánh với các đối thủ? 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	b. Kiểm tra, đánh giá khâu quản lý /Kiểm tra, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện chiến lược: có nghĩa là xác định mức độ thực hiện các mục tiêu nhằm thúc đẩy các bộ phận trong tổ chức và toàn bộ hệ thốngtích cưc họat động và họat động hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu chiến lược. Ở nội dung này, cần đặc biệt quan tâm kiểm tra tình hình thực hiện mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu của các phòng ban, bộ phận, các chính sách và tình hình thực hiện các chính sách, tình hình và kết quả của việc phân bổ các nguồn lực. 
	Kiểm tra tác nghiệp : nhằm xác định thành tích của cá nhân và các tổ đội, nhóm công tác. 
	Mỗi loại hình kiểm tra trên không phải là một công việc riêng biệt tách rời, mà trong thực tế giữa chúng có mối quan hệ với nhau. 
	Các yếu tố kiểm tra đánh giá có thể chia ra hai nhóm lớn : nhân lực và vật lực. Mỗi yếu tố cần được kiểm tra trên bốn phương diện : số lượng, chất lượng, thời gian và chi phí. Mỗi phương diện kiểm tra lại có thểđược chi tiết hóa bằng những chỉ tiêu cụ thể, ví dụ :khi kiểm tra chi phí cần xem xét: 
	- Chi phí sản xuất, phân bổ trực tiếp vào giá thành sản phẩm, dịch vụ. 
	- Chi phí phụ trợ, chi phí hỗ trợ cho sản xuất được tính vào giá sản phẩm. 
	- Phí bảo hiểm 
	- Chi phí khác.. 
	2.2.2. Đề ra tiêu chuẩn để đánh giá 
	 Sau khi xác địnhnội dung kiểm tra, ban lãnh đạo cần định ra tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá mỗi khía cạnh thành tích. Nếu không có tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá thì việc kiểm tra không thể thực hiện có hiệu quả được. 
	 Theo Richarch Rumelk, để đánh giá chiến lược cần dựa vào bốn tiêu chí : 
	- Nhất quán. 
	- Phù hợp. 
	- Khả thi. 
	- Thuận lợi. 
	Để đánh giá thành tích một cách chính xác, mang lại kết quả mong đợi cần dựa vào các tiêu chuẩn có tính : 
	- Cụ thể, rõ ràng. 
	- Có những tiêu chuẩn thay thế. 
	- Chấp nhận một sai số cho phép. 
	2.2.3. Đo lường kết quả đạt được 
	 Các phương pháp đo lường kết quả họat động: 
	a. Đánh giá theo các chỉ tiêu marketing 
	 Có năm chỉ tiêu marketingchính cần đánh giá và phân tích: 
	 - Phân tích doanh số bán hàng. 
	 - Phân tích thị phần. 
	 -Tỷ lệ chi phí marekting trên doanh số bán ra : Tỷ lệ chi phí cho lực lượng bán hàng/doanh số bán, quảng cáo/doanh số bán, nghiên cứu marketing/doanh số bán, chi phí quản lý hành chính/ doanh số bán. 
	 - Tìm hiểu thái độ của khách hàng qua đó thu được các chỉ số quan trọng về chất, phản ánh sự phát triển khách hàng (Sửdụng một hệ thống cho khách hàng khiếu nại và góp ý, ghi chép sơ bộ về khách hàng, tiến hành khảo sát khách mua hàng…). 
	 - Phân tích hiệu qủa : trước hết nhằm kiểm tra hiệu quả của các lực lượng bán hàng, công tác quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng. 
	 Chỉ số hiệu quả của lực lượng bán hàng bao gồm: số lần bán hàng trung bình trong một ngày, thời gian trung bình mỗi lần bán hàng, doanh số trung bình của mỗi lần bán, chi phí bình quân của mỗi lần bán hàng. 
	 Chỉ số hiệu quả của công tác quảng cáo bao gồm: chi phí bình quân tính trên 1000 khách hàng, chỉ tiêu về thái độ của khách hàng trướ và sau khi tiến hành quảng cáo, số đơn hàng nhận được sau mỗi lần quảngcáo. 
	 Chỉ số hiệu quả khuyến mãi bao gồm : tỷ lệ % giá trị của các phiếu trúng thưởng và chi phí phát sinh so với doanh số bán ra. 
	 Chỉ số hiệu quả của công tác phân phối hàng hóa bao gồm : chi phí cho mỗi lần giao hàng cho khách hàng và số lần giao hàng trung bình trong một ngày. 
	b. Các chỉ tiêu về nguồn nhân lực 
	 Phương pháp đánh giá: 
	 - Chỉ tiêu sản xuất nhằm đánh giá số lượng hoặc chấtlượngcủa sản lượng hoặc kết quả sản xuất (Ví dụ : số máy điện thoại sản xuất hoặc bán được). 
	 - Đánh giá về con người : số lần nghỉ việc, đi muộn, số lầnđể xảy ra sự cố, mức độ tăng lương 
	 - Đánh giá quan điểm nhận thức của công nhân viên. 
	c. Các chỉ tiêu đánh giá về kết quả sản xuất 
	 - Kiểm tra trước khi sản xuất : nhằm xác định trước các tiêu chuẩn và chỉ tiêu về số lượng và nguồn lực đưa vào sản xuất. 
	 - Kiểm tra trong quá trình sản xuất : là kiểm tra số lượng và thời hạn hoàn thành sản xuất sản phẩm, thường được thể hiện bằng tiến đọ sản xuất. 
	 - Kiểm tra sau quá trình sản xuất : nhằm phân tích đầu ra của quá trình sản xuất,bao gồm : phân tích giá thành, iểm tra định lượngtheo phương pháp thống kê nhằm phát hiện các sản phẩm khuyết tật hoặc có chất lượng thấp. 
	d. Thanh tra 
	 Công tác kiểm tra còn bao gồm việc đánh giá và thanh tra định kỳ ở cấp bộ phận chức năng. Thanh tra là kiểm tra một cách có hệ thống các bộ phận câu sthành của bộ phận chức năng.Nhiệm vụ của việc thanh tra là làm rõ mặt yếu kém, các vấn đề vướng mắc tồn tại và các cơ hội tiềm năng. 
	2.2.4. So sánh với kết quả đạt được với tiêu chuẩn đề ra 
	Nếu không có việc so sánh thì việc kiểm trãe mang nặng tính chủ quan, hình thức không đem lại kết quả mong muốn. Việc so sánh kết quả đạt được với tiêu chuẩn đề ra còn giúp nâng cao chất lượng của khâu xác định mục tiêu, chỉ tiêu, đề ra tiêu chuẩn, và là cơ sở cho việc đề ra chỉ tiêu cho giai đoạn phát triển tiếp theo. 
	Cần xác định mức sai lệch cho phép khi so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra.Nếu kết quả thực tế đạt được nằm giữa các đường giới hạn trên và giới hạn dưới, và nếu thấy không có xu hướng xấu thì ban lãnh đạo có thể yên tâm. Nếu kết quả đạt được nằm ngoài hai đường giới hạn và có xuất hiện xu hướng xấu thì ban lãnh đạo cần phải có biện pháp khắc phục kịp thời. 
	2.2.5. Tìm nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch 
	Để tìm nguyên nhân cần trả lời các câu hỏi sau 
	- Những tiêu chuẩn có phù hợp với những mục tiêu và chiến lược đề ra không? 
	- Những mục tiêu và những tiêu chuẩn tương ứng còn phù hợp với tình hình hiện thời không ? 
	- Những chiến lược để hoàn thành mục tiêu có còn thích hợp với tình hình hiện nay không? 
	- Cơ cấu tổ chức, hệ thống (ví dụ thông tin) và sự hỗ trợ tài nguyên của hãng có đủ thực hiện thành công những chiến lược và nhờ đó hoàn thành mục tiêu. 
	- Những biện pháp đang thực hiện có thích hợp để đạt tiêu chuẩn đề ra hay không? 
	2.2.6. Tìm các biện pháp khắc phục 
	 Theo bảng câu hỏi vừa nêu trên, cần xem xét lạinăm nhóm vấn đề cơ bản cần chấn chỉnh như sau: 
	a. Xét lại những tiêu chuẩn  
	Mặc dù đây không phải là sự kiện thông thường nhưng hoàn toàn có thể là những tiêu chuẩn không cùng hướng với những mục tiêu và chiến lược chọn lựa.  
	b. Xem xét lại mục tiêu 
	c. Xét lại những chiến lược  
	Nếu những mục tiêu và những tiêu chuẩn là thích hợp, sự lệch hướng trong thực hiện có thể gây ra bởi một quản trị tìm ra chiến lược gốc liên quan tới thị trường không có kết quả trong một thời kỳ bởi vì sự chuyển đổi hoàn cảnh.  
	d. Xét lại cấu trúc hệ thống, sự trợ lực  
	Sự thực hiện không đầy đủ đôi  khi có thể bắt nguồn từ một cấu trúc hệ thống hay sự trợ lực tài nguyên. Quản lý muốn xét lại cấu trúc tổ chức bằng cách gia tăng thêm những quản đốc bán hàng vùng hay khu vực khi sự bành trướng địa lý không mang lại khối lượng bán hàng không mong đợi. Sự hỗ trợ tài nguyên như trên, có thể cần tới sự thực hiện thành công một chiến lược như là một sự hội nhập về sau hoặc tới trước. 
	e. Xét lại những biện pháp thực hiện 
	Sự điều chỉnh thông thường, nhất là khi tiến hành thiết kế chiến lược đã tương đối thành công là những hoạt động. Nhiều khi sự điều chỉnh là một hay nhiều thể thức thực hiện chi li. Phần lớn điều chỉnh này được quản đốc chức năng thiết kế và thực thi. 
	f. Sự tương quan  
	Quản trị phải nhớ rằng những điều kiện trong bất cứ lãnh vực nào ở trên cần tới một trong những yếu tố khác. Điều chỉnh mục tiêu có thể cần tới tiêu chuẩn chiến lược khác nhau, tiêu chuẩn tài nguyên hoạt động và có thể cơ cấu tổ chức khác nhau. 
	g. Kiểm soát tiến trình thiết kế chiến lược  
	Một trong những dạng kiểm soát quan trọng nhất là theo dõi tiến trình thiết kế chiến lược để được chắc chắn rằng nó hoạt động đúng và đóng góp vào thành tích chung của doanh nghiệp. Việc thiết kế chiến lược đã giữ nhiều triển vọng nhất cho những hãng nào có thể dùng nó một cách hữu hiệu và có hiệu quả.  
	 
	 
	 CÂU HỎI ÔN TẬP 
	1. Sự cần thiết của thực hiện chiến lược? 
	2. Hãy cho biết những nội dung cơ bản của quá trình thực hiện chiến lược. 
	3. Cách thiết lập mục tiêu hàng năm? 
	4. Chính sách là gì? Vai trò của chính sách đối với quá trình thực hiện chiến lược? 
	5. Kế hoạch kinh doanh là gì? Vai trò và nội dung của kế hoạch kinh doanh? 
	6. Quá trình hoạch định và phân bổ các nguồn lực? 
	7. Hãy cho biếtbản chất và vai trò của việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược. 
	8. Trình bày hiểu biết của anh/chị về quá trình kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược. 
	 


